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TIET PPCT :01
Bail: CONG DAN VOI SU PHAT TRIEN KINH TE (2 tiét)
Tiét 1

I. MUC TIEU BAI HQC :
Hoc xong bai nay, hoc sinh can dat dugc:
1. V& Kkién thirc
- Néu duoc thé nao 1a san xuét cta cai vat chat va vai trd clia san xudt ctia cai vat chat d6i
v6i doi séng xa hoi.

- Néu dugc cac yeu to co ban cua qua trinh san xuat va moi quan hé gitta ching,

2. V& ky niing
Biét tham gia xay dung kinh té gia dinh phu hop vé6i kha ning ctia ban than.
3. Vé thai d§
- Tich cyc tham gia kinh té gia dinh va dia phuong.
- Tich cuc hoc tip dé ning cao chat luong lao dong cua ban thin, gép phan xiy dung
kinh té dat nudc.
II. CAC NANG LUC HUONG TOI PHAT TRIEN O HQC SINH

-Nang luc tu hoc, nang luc tu duy, phan tich , nang luc hop tac.
1. PHUONG PHAP, KI THUAT DAY HQC TiCH CUC.

-Phuong phép thuyét trinh.
-Phuong phap dam thoai
-Phuong phép néu van dé
-Phuong phép thao luan nhom.
IV.PHUONG TIEN DAY HOQC

-Sach giao khoa, sach gido vién GDCD l16p 11.

-gidy kho 16n, but da. ..

-May chiéu, gidy.

-Phiéu hoc tap

V. TO CHUC DAY HQC

Hoat dong cia GV va HS Noi dung

1.KHOI PONG:

*Muc tiéu:
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-Hoc sinh nhan biét dugc thé nao 1a phat trién kinh té va
¥ nghia ciia phat trién kinh té dbi véi c4 nhan, gia dinh
va xa hoi.

-Rén luyén niing lyc phan tich, tu duy,lién hé thyc tién
*Céach tién hanh:

-Gvcho hoc sinh xem mot sb hinh anh vé vai trd cua su
phat trién kinh té ddi v6i ca nhan, gia dinh va x4 hoi.
-GV hoi HS : Theo em vi sao trong nhitng nim gan day
dat nude ta phat trién trén cac linh vuc nhu vay.

-HSTL.

-GVKL: Kinh té phat trién va d6 chinh 13 co sg, tién dé
thuc déy su phat trién moi mat cua dat nudc.

2.HOAT BDONG HINH THANH KIEN THUC.

* Hoat dong 1: Str dung phuong phap dam thoai dé tim
hiéu khai niém san xuét cua cai vat chit va vai tro cua
san xudt cla cai vat chat.

+ Muc tiéu:

-HS ndm duoc khai niém cta cai vat chit va vai trd cua
san xudt cla cai vat chat.

- Hinh thanh k¥ nang phan tich, tu duy.

+ Céch tién hanh:

- HS nghién ctru SGK phan 1

- GV dua ra hé thong cdu hoi, HS tra 1oi

- Em hiéu thé nao 13 cia cdi vdt chat? Cho vi du vé
nhing cta cai vat chat trong thyc té ma em thuong gap.

- Thé nio 1 sdn xuét cta cai vat chét? Cho vi du ?

- Tra loi.

- VD: Lua, gao, quén do, xe cQ, giay dép...

- Tra 1o1.

- VD: Con nguoi st dung cong cu lao dong tdc dong vao
dat trong dé 1am ra thuc pham, lta gao. Hay, con nguoi
khai thac dat sét dé nung thanh gach, gbm phuc vu cho

nhu cdu xay dung, trang tri...

1. Sdn xudt cua cdi vit chat

a. The nao la san xuat cia cdi vit

chat?

La sy tac dong cua con ngudi vao
tu nhién, bién doi cac yéu to cua ty

nhién dé tao ra cac san pham phu

hop v61 nhu cau cua minh.

b. Vai tro cia san xuat cua cai
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- Theo em, san xudt clia cai vat chat co nhiing vai tro gi?
- Tai sao noi : San xuét cia cai vat chat 13 co s& cua doi
song x4 hoi?

- Vi dé duy tri su tn tai, phat trién cua con nguoi va xa
hoi loai nguoi.

- San xudt cla cai vat chat khong chi dé duy tri su tdn tai
cia con nguodi va xa hdi loai ngudi, ma thong qua lao
dong san Xuat, con nguoi dugce cai tao, phat trién va
hoan thién ca vé thé chit va tinh than.

- San xuat ciia cai vat chat c6 phai 1a hoat dong trung
tam cua xa hoi loai nguo1 hay khong? Vi sao nhu vay?

- La trung tam, 1 tién dé thuc diy cac hoat dong khac
ctia x4 hoi phat trién.

- Vi du: Léy nguén von thu duoc tir hoat dong san Xuét
vat chit dau tu vao hoat dong van hoa, gido duc, nghién
ctru khoa hoc — cong nghé, 1am cho cac linh vyc nay
phat trién theo, dan dén doi séng vat chét, tinh than cua
xa hdi dugc cai thién, nang cao.

- Lich st xa hoi loai nguoi 1a mot qué trinh phét trién va
hoan thién lién tuc cua cac phuong thirc san xut cla cai vat
chit, 13 qua trinh thay thé cac phuong thirc san xuét cii lac
hau bang phuong thirc san xuét tién bo hon.

*Hoat dong 2: GV sir dung phuwong phap dam thoai
tim hiéu cac yéu t6 co ban clia qua trinh sin xuit.
*Muc tiéu:

-HS niam duoc cac yéu td co ban clia qué trinh san xuat.
-Hinh thanh k¥ nang phan tich, lién hé thuc tién.

*Cach tién hanh:

- GV str dung so dd day hoc vé cac yéu td co ban cua
qua trinh san xudt va mdi quan hé giira ching.

GV chia HS 1am 2 nhém r6i cho cac em thao luan theo
cac cau hdi sau:

- Dé thyc hién qua trinh lao dong san xuét, can phai co

nhitng y€u t6 co ban nao?

vat chat

- La co so ton tai va phat trién cua

xa hoi loai nguoi.

- Quyét dinh moi hoat dong cua xa

hoi.

=> 1.4 co s& dé xem xét va giai quyet
cac quan h¢ kinh t€, chinh tri, van hoa

trong xa hoi.
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- Can strc lao dong, doi tuong lao dong va tu li€u lao
dong.

- Strc lao dong 1a gi?

- Hay phan biét strc lao dong v6i lao dong?

- Nhan xét, chot lai.

- Lao dong Ia khai ni€ém c6 nd1 ham rdng hon. Stic lao dong maéi chi
12 kha nang ctia lao dong, con lao dong 1a sy ti€u dung stic lao dong
trong hién thuec. Pé thyc hién duoc qua trinh lao dong thi khong chi
can c6 st lao dong ma con phai cd tur liéu san xuét. Hay néi cach
khéc, chi khi nao stic lao dong két hop duoc véi tur lidu san xuat thi
méi c6 lao dong. Nguoi c6 st lao dong mudn thyc hién qué trinh
lao dong thi phai tich cuc, chil dong tim kiém viée 1am. Mt khac,
nén san xuét xa hoi phai phat trién, tao ra nhiéu viéce lam dé thu hit
suc lao dong.

- Lao dong 13 hoat dong ban chat nhét ciia con nguoi, phan biét
con ngudi véi lodi vét. Y thitc cia con nguoi trong lao dong thé
hién: lao dong c6 muc dich, co ké hoach, tu glac sang tao ra
phuong phép va cong cu lao dong, ¢6 ky luat va cong dong trach
- Dbi tuong lao dong 1a gi ? C6 miy loai ? Cho vi du

minh hoa.

- Vi du: dét trong, gd rimg, quing kim loai, tom ca dudi
song, dudi bién. ..

- Vi du: sgi dé dét vai, sat thép dé ché tao may, Xi mang
dé xay dung .... goi 13 nguyén liéu.

- Moi dbi tuong lao dong déu bat ngudn tir ty nhién nhung
c6 phai moi yéu t6 ty nhién déu 1a doi tuong lao dong
khong ? Vi sao ?

- Khong phai moi yéu td cua tu nhién déu 1a d6i tuong
lao dong. Bai vi chi nhitng yéu té ty nhién nao ma con
ngudi dang tic dong trong qua trinh san xuat nham bién
d6i n6 cho phu hop v6i myc dich cia minh thi méi goi 1a

dbi tugng lao dong. Nhimg yéu td ty nhién ma con ngudi

2. Cac yéu to co bdn cua qua

trinh san xuat

a. Suc lao dopng

- Khai niém: La toan bd nhiing nang
luc thé chit va tinh than cuia con
nguol dugc van dung vao qua trinh
san Xuat.

- Phan bi¢t strc lao dong voi lao
dong:

+ Suc lao dong: 1a kha nang cua
lao dong.

+ Lao dong:

. La su tiéu dung stc lao dong trong

hi¢n thuec.
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chua biét dén, chua kham phé, chua tac dong thi chua tro

thanh d6i twong lao dong.

- Tu li¢u lao dong 1a gi ?

- Tu liéu lao dong duogc chia thanh méy loai? Néu ndi
dung cu thé?

- Cong cu lao dong ciing 13 yéu t& cach mang nhat, bién
dong nhat va 1a mot trong nhing cin ¢ co ban dé phan
biét cac thoi dai kinh té. C.Mac viét: “Nhing thoi dai kinh
té khdc nhau khéng phdi la & ché ching san xudt ra cdi gi,
ma la & ché chiing san xudt bang cdch néo, voi nhimg tir liéu
lao déng nao”. “Céi coi xay quay bang tay duwa lai xa hdi c6
ldnh chiia phong kién, cdi coi xay chay bang hoi nudc dua
lai xa hoi co nha tw ban cong nghi¢p”.

- Vi du veé cac cong cu lao dong: cay, cudc, may gat dap
lién hgp, may bom nudc. ..

- Vi du vé hé théng binh chta cia san xuét: dng, thung,
hop, két, vai, gio...

- Vi du vé két cdu ha ting cua san xuit: dudng giao
thong, bén cang, sin bay, nha ga, phuong tién giao thong
van tai, dién, nudc, thay loi, buu di€n, thong tin lién
lac...

- Theo em, ranh giéi phan chia giira dbi tuong lao dong
va tu liéu lao dong 1a cé tich twong d6i hay tuyét d6i
(rach ro1)?

- C6 tinh tuong dbi vi mot vat trong mdi quan hé nay 1a
dbi tuong lao dong, nhung trong mbi quan hé khac lai 1a
tu liéu lao dong. Vi du: Ngay xua, con trau la tu liéu lao
dong cua ngudi néng dan, nhung lai 13 dbi twong lao
dong cua 16 giét mo.

- Trong cac yéu td co ban ciia qua trinh san xuét, yéu to
nao quan trong va quyét dinh nhat? Vi sao?

- Strc lao dong 14 yéu t6 quan trong va quyét dinh nhat vi giit

. La hoat dong co muc dich, co y
thite cia con nguoi 1am bién d6i
nhiing yéu t6 cua ty nhién cho phu

hop v6i nhu cau ciia minh.

b. Déi tweng lao dong

- Khai niém: La nhimg yéu t6 cta tur
nhién ma lao dong cua con nguoi tac
dong vao nhim bién dbi né cho phu
hop voi muc dich ctia con nguoi.

- Phan loai (co6 2 loai doi tuong lao
dong):

+ Loai ¢6 san trong tu nhién.

+ Loai da trai qua tac dong cua lao

dong, dugc cai bién it nhiéu.

c¢. Twliéu lao dong

- Khai niém: La mot vat hay hé
thong nhimg vat 1am nhiém vy
truyén dan sy tac dong cua con
ngudi 1én dbi twong lao dong,
nham bién d6i ddi twong lao dong
thanh san pham thoa méan nhu cau
cua con ngudi.

- Phan loai (ba loai):

+ Cong cu lao dong (hay cong cu

san xuat), 1a yéu t0 quan trong
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vai trd chu thé, sang tao, la nguén luc khong can kiét; xét cho nhat.
cting, trinh d0 phat trién cta tu lidu san xuit chinh 13 sy biéu
hién strc sang tao ctia con nguoi.

- Nhan xét, chot lai.

3.Hoat dong luyén tap: + Hé théng binh chira ctia san xuat.
*Muc tiéu:

-Luyén tap dé cung cb nhitng gi hoc sinh da biét vé khai
niém, vai tro cua san xuét cia cai vt chat; cac yéu t6 co | + Két cAu ha tﬁng clia san Xut.
ban cua qua trinh san xuét.

-Rén luyén ning luc tu duy phan tich, lién hé thyc tién.
*Céach tién hanh:

-GV t6 chure cho hoc sinh 1am bai tap 2,3 SGK trang 12.
-GV dua ra tinh hudng cho hoc sinh giai quyét dé thay rd
duogc chi co con ngudi méi lao dong con hoat dong cua | => Trong cac yéu td co ban cua
con vat 1a hoat dong ban nang cua loai. qua trinh san xuét, strc lao dong 1a
yéu to quan trong va quyét dinh

nhét

4.Hoat dong vin dung:

* Muc tiéu:

-Tao co héi cho hoc sinh van dung kién thirc va ki ning c6 dugc vao thuc tién cudc séng

-Rén luyén nang luc tu duy, phan tich, nang lyc cong dan.

*Céach tién hanh:

1.GV néu yéu cau:

a. Tu lién hé:

- GV néu cau hoi:Tai sao nudc Nhat ngudn tai nguyén thién nhién khan hiém, diéu kién tu nhién
khong thuan lgi nhung tai sao nudc Nhat 1a nudc co nén kinh té phat trién manh, di dau vé linh
vuc khoa hoc cong ngh¢.

-HSTL
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-GVKL:Vi ho biét dau tu, khai thac ngudn luc con ngudi, phat huy vai tro cia yéu to suc lao
dong (thé luc va tri luc), nguén lyc gilt vai tro chu thé. Trong do, tri lyc cua con nguoi, néu cang
dugc thuong xuyén sir dung thi né cang duoc nang cao, phat trién, trau doi nhiéu hon.
b.Nhan dién xung quanh:

Bang kién thirc da hoc va kién thyc thyc tién, em c6 nhan xét gi vé tinh hinh phat trién kinh
té & dia phuong em?
c. GV dinh huéng HS:
-HS lam bai tap 1, SGK trang 12.
2. HS chu dong thuc hién céc yéu cAu trén.
S5.Hoat dong m& rong.
-Muc ti€u: Hoc sinh van dung kién thirc vao cac van dé trong cudc séng, thé hién nang lyc cua
ban than.
-GV cung cip dia chi va huéng dan hoc sinh tim hiéu vé vai tro ctia phat trién kinh té trong doi
song x4 hoi.
-HS thuc hién nhiém vu.
-GV ciing cd, danh gia, dan do: vé nha hoc va 1am bai tip, chuan bi tiét 2, bai 1.

* Rat kinh nghiém sau tiét giang:

= VB HROT IAN ettt e ettt eeeraeeae
B (YTl 131 s AU

Lang Chanh, ngay 01 thang 9 nam 2017

DUYET CUA BGH DUYET CUA TO TRUONG NGUOI SOAN

Nguyén Thi Ha Lé Thi Thiy
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TIET PPCT :02
Bail: CONG DAN VOI SU PHAT TRIEN KINH TE ( 2 tiét)
Tiét 2
I. MUC TIEU BAI HQC :
Hoc xong bai nay, hoc sinh can dat duoc:

1.Vé kién thirc:
- Néu dugc thé nao 1a phat trién KT va y nghia cta phat trién KT d6i véi c4 nhan, gia dinh va xa
hoi.
2. Vé k¥ ning:

Biét tham gia xay dung kinh té gia dinh phu hop v6i kha ning ciia ban than.
3.Vé thai d¢:

- Tich cuc tham gia kinh té gia dinh va dia phuong.

- Tich cuc hoc tip dé nang cao chat lugng lao dong cua ban than, gop phan xy dung
kinh té dat nudc.

II. CAC NANG LUC HUONG TOI PHAT TRIEN O HOC SINH

-Nang luc tu hoc, nang luc tu duy, phan tich , nang luc hop téc.
III. PHUONG PHAP, KI THUAT DAY HQC TiCH CUC.

-Phuong phap thuyét trinh.
-Phuong phap dam thoai
-Phuong phép néu van dé
-Phuong phap thdo ludn nhém.
IV.PHUONG TIEN DAY HQC

-Sach gido khoa, sach gidao vien GDCD lép 11.
-gidy kho 16m, bat da...
-May chiéu, giay.

-Phiéu hoc tap
V. TO CHUC DAY HQC
Hoat dong cia GV va HS Noi dung
1.KHOI PONG: 3. Phat trién kinh té va y nghia
*Muc tiéu: ciia phat trién kinh té ddi voi ca

-Hoc sinh nhan biét duoc thé nao 1a phat trién kinh té va | nhan, gia dinh va xa hoi
¥ nghia ctia phat trién kinh té d6i v6i ca nhan, gia dinh

va xa hoi.
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-Rén luyén ning luc phan tich, tu duy,lién hé thuc tién
*Cé4ch tién hanh:

-GV dan cau néi cua C.Mac: “Kinh té la nhin t6 quyét
dinh cudi cung cua moi sy bién doi cua lich sir’.

-GV: Em hiéu nhu thé ndo vé cau noi trén cua C.Mac.
-HSTL.

-GVKL: Kinh té phat trién va d6 chinh 1a co s, tién dé
thuc déy su phat trién moi mat cua dat nude.

2.HOAT PONG HINH THANH KIEN THUC.

* Hoat ddng 1: Str dung phuong phap van dép, truc

quan dé tim hiéu khai niém phat trién kinh té.

+ Muc tiéu:

-HS nam dugc khai niém phét trién kinh té 1a gi, noi
dung ctia phat trién kinh té

- Hinh thanh k¥ nang phan tich, tu duy.

+ Cach tién hanh:

- HS nghién ctru SGK phan 3

- GV dua ra hé thong cau hoi, HS tra 15

- Theo em thé nao 14 phat trién kinh t&?

-HSTL:

-GVKL:

-GV héi: Vay dé biét mot nude co nén kinh té phat trién
hay khong em phai dua vao dau?

-HSTL:

+ Tang truong kinh té.

+ Co cau kinh té hop 1y.

+ Cong bang xa hoi.

- GV hoi: Su ting trudng kinh té duoc thé hién nhu thé
nao? Cho vi du.

-HSTL:

-GVKL: Sy tang truong 1én vé sb lugng, chat luong san
pham, cac yéu té ctia qua trinh san xuét ra no.

VD: Téng san pham trong nudc (GDP) nam 2005 cia
Viét Nam la 8.43%.

a. Phat trién kinh té
* Khai
kinh té

niém: La sy ting trudng
gan lién voi co cau kinh
te hop 1y, tién bd va cong bang xa

hoi.

*Phat trién kinh té gom 3 noi
dung:

+Phat trién kinh té biéu hién
trudc hét & su ting truong kinh
té.

- Téng trucng kinh 1 la sy tang lén
vé s6 lwong, chat lwong san pham va
cdc yéu t6 cia qud trinh san xudt ra

né trong mét thoi ky nhat dinh.

- Co so cua tang truong kinh
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- Pé phan 4nh sy ting truong kinh té, hién nay trén thé gidi
ngudi ta ding tiéu chi: tong san pham qudc dan (GNP), hodc
tong san pham qudc ndi (GDP).

- Giai thich khai niém: tong san pham qudc dan va tong
san pham qudc ndi (SGV, tr. 24).

GNP = GDP + thu nh3p rong tu tai san nudc ngoai.
Trong do, thu nhap rong tur tai sdn nudc ngoai = thu
nhap chuyén vé nudc cua cong dan nude d6 lam viée &
nudc ngoai trur di thu nhap cua ngudi nudc ngoai lam
viéc tai nuoc do.

-GV: Tang truong kinh t& phai dya trén nhitng co so
nao, phai gan v6i nhimg van dé nao? Vi sao? Cho vi du
minh hoa.

*Hoat dong 2: Str dung phwong phap thio luan
nhém tim hiéu y nghia ciia phat trién kinh té.

+ Muc tiéu:

-HS nam duoc ndi dung phét trién kinh té c6 y nghia
nhu thé nao ddi v6i ca nhan, gia dinh va xa hoi.

- Hinh thanh k¥ ning phan tich, tw duy, lién hé thuc tién
doi song.

+ Cach tién hanh:

- GV st dung phuong phap thdo ludn nhém.

-GV chia 16p thanh 4 nhom , Gv huéng dan HS thao
luan cho cac em thao luan theo cac cau hoi sau:

* Hay néu y nghia cta phat trién kinh té d6i véi ca
nhan, gia dinh va xa hoi? Pua ra cac sb liéu, dan
chung phu hop dé minh hoa; hodc lién hé thuc tién
dé lay vi du minh hoa vé y nghia ctia phat trién kinh
té d6i voi doi sdng. (TH 1: thao luan muc a: d6i véi
c4 nhén; td 2: thao ludn muc b: dbi véi gia dinh; to
3, 4: thao luan muc c: ddi véi xa hoi).

- Pai dién cac nhom trinh bay két qua thao luan.

- Cho cac nhém tranh lun, bd sung.

té:

.Dua trén co cau kinh & hop 1i, tién
bo dé dam béo ting trudng kinh té
bén viing.

. *Phdt trién kinh té i d6i voi cong
béng va tién bo xa hoi, tao diéu kién
cho moi ngudi ¢6 quyén binh dang
trong dong gop va huong thu két
qua cua ting truéng kinh té.

. Phu hop véi sy bién dbi nhu cau
phat trién toan dién cua con
ngudi va xa hoi, bdo vé moi
truong sinh thai.

. Gan véi chinh sach dan s phit hop.
*Xdy dwng co ciu kinh té hop
Iy, tién bé:

( khong hoc)
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+ GV chdt lai cac kién thic co ban.

- Phat trién kinh té tao diéu kién cho mdi ngudi c6
viéc lam va thu nhap on dinh, cudc séng 4m no. Vi
du: GDP tang, thu nhap binh quan dau nguoi & nudc ta ting;
tir 5.7 triéu ddng nam 2000 1én trén 10 tridu dong nam 2005.
Nam 2000, binh quin thu nhap dau ngudi dat trén 300
USD/nguoi/mam; nam 2004: 562 USD/ngudi/ndm; nam
2007: 729 USD/ngudi/nim. Néu GDP ting tir 7.5 dén
8%/nam thi thu nhap binh quan & nudc ta nam 2009 dy kién
la 950 USD/ngudi/mam va nam 2010 la 1050 — 1100
USD/nguoi/nam.

- Nho kinh & phat trién, doi sdng van hoa dugc nang cao va
linh vuc y t& duoc dau tu phét trién phuc vy tot hon cho doi
song con nguoi, nén tudi tho trung binh cta dan sé nudc ta
ngdy cang ting (tir 67.8 tudi nim 2000 1én 71.5 tudi ndm
2005).

- Phat trién kinh & tao diéu kién d4p tmg nhu cau vét chét va tinh
than ngdy cang phong phii cho con ngudi. Vi du: théa mdn nhu cu
an ngon, méac dep, gidi tri, vui choi, du lich cho ttmg ¢4 nhan.

- Phat trién kinh té con gitp con ngudi c¢6 diéu kién hoc
tap, tham gia cac hoat dong xa hoi, co diéu kién phat
trién toan dién. Vi du: tao diéu kién vat chat, tién bac cho
cac ca nhan theo dudi udc mo hoc dai hoc va sau dai hoc
(trang trai tién hoc phi, an &, sinh hoat...) dé ning cao trinh
do; quyén gop lam tr thién...

- Nhic lai cac chic ning gia dinh: chirc nang duy tri noi
gidng; chtrc ning kinh té; chic ning t6 chic doi séng
gia dinh; chirc nang nudi dudng, gido duc con cai.

- Nho phét trién kinh té, cudi nim 2005, ty 1& ho
nghéo theo chuin Viét Nam cho giai doan 2001 —
2005 giam xudng con 7%.

- Vi du: tao diéu kién giai quyét cong an viéc lam, giam
ti 16 that nghi¢p, giam té nan xa hoi.

- Phat trién kinh t€ tao ra ngudn von dau tu vao linh vuc an

b. Y nghia caa phat trién kinh
té doi voi ca nhan, gia dinh va

xa héi

- Doi voi ca nhdn: Tao di€u kién
cho moi ngudi nang cao chat
luong cudc song va phat trién

toan dién ca nhan.

- Péi véi gia dinh: La tién dé, co
sO quan trong dé thuc hién tdt cac
churc ndng cua gia dinh; xay dung
gia dinh van hoa.

- Déi véi xii hoi:

+ Lam tang thu nhap quéc dan va
phtc loi xa hoi, chét luong cudce
sdng cua cong dong dugc cai
thién.

+ Tao diéu kién giai quyét cac
vén dé an sinh x4 hoi.

+La tién dé vét chat dé cting ¢b an ninh
qudc phong, gitt vimg ché do chinh tri,
tang cuong hi¢u lyc quan li cua Nha
nude, cing ¢ niém tin cta nhan dan
ddi voi Bang,

+ La diéu kién tién quyét dé khic

phuc su tut hau xa hon vé kinh té
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ninh qu6c phong: trang bi sung 6ng, dan dugc, may moc,
thuyén, xe ¢, tra lvong cho nhiig ngudi 1am trong linh
vuc an ninh, qudc phong. Kinh té phat trién, chinh tri 6n
dinh, 1am cho doi séng nhan dan ngay cang tot hon, nhan
dan cang tin vao su lanh dao cua Pang.

3.Hoat dong luyén tap:

*Muc tiéu:

-Luyén tip dé cting ¢ nhitng gi hoc sinh di biét vé khai
niém phat trién kinh té, y nghia ctia phat trién kinh té.
-Rén luyén ning luc tu duy, phan tich, lién hé thuc tién.
*Cé4ch tién hanh:

-GV t6 chirc cho hoc sinh 1am bai tap 6 SGK trang 12.
-HSTL

-GVKL: Phat trién kinh t& phai gin v&i chinh sach kinh
té phu hop bdi vi yéu cau phat trién kinh té 1a tbc do
tang truong kinh té phai cao hon téc do ting dan sd, co
nhu vay méi c6 thé dam bao chit lugng cudc séng ngay
cang cao.

-Phat trién kinh té phai gan v&i bao vé mdi truong dé

dam bao su phat trién bén viing.

S0 V&i cac nude tién tién trén thé
gidi; xdy dung nén kinh té& doc
1ap tu chi, mé rong quan hé quéc
té, dinh hudng xa hoi cha nghia.

Tom lai: Tich cyc tham gia phat
trién kinh té vira 1a quyén loi vira
la nghia vu cia cong dan, gop
phan thuyc hién ddn giau, nuéc
manh, xa hoi cong bcing, dan chu,

van minh.

4.Hoat dong vin dung:

* Muc tiéu:

-Tao co hdi cho hoc sinh van dung kién thirc va ki nang c6 dugc vao thuc tien cudc song

-Rén luyén nang luc tu duy, phan tich, nang lyc cong dan.
*Céach tién hanh:
1.GV néu yéu cau:

a. Tu lién hé:

- Vi sao ndi ting trudng kinh té lai di doi v6i cong bang xa hoi?

-HSTL

-GVKL:Tang truong kinh té phai di doi véi cong bang xa hoi, tao diéu kién cho moi ngudi co
quyén binh dang trong dong gop va huong thu két qua cua ting truong kinh té. Pong thoi ting

trudng kinh té phu hop voi su bién déi nhu cau phat trién toan dién cua con nguoi va xa hoi, bao

v€ moi trudong sinh thai.
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b.Nhan dién xung quanh:

Bé“lng kién thic da hoc va kién thuc thuc tién, em hay léy vi du cu thé dé 1am 1o v nghia ctia
phat trién kinh té ddi véi gia dinh em?
c. GV dinh huéng HS:
-HS lam bai tap 4, SGK trang 12.
- HS suu tdm tac phdm truyén ngin “Doi thira” cta nha vin Nam Cao.
2. HS chu dong thyc hién cic yéu cau trén.
5.Hoat dong mé rong.
-Muc tiéu: Hoc sinh van dung kién thirc vao cac van dé trong cudc séng, thé hién nang lyc cia
ban than.
-GV cung cip dia chi va huéng dan hoc sinh tim hiéu vé ¥ nghia ctia phat trién kinh té.
-HS thuc hién nhiém vu.
-GV ciing cd, danh gi4, dan do: vé nha hoc va 1am bai tip, chuan bi tiét 2, bai 1.

* Rut kinh nghiém sau tiét giang:

= VB HROT IAN .ottt et e e e et eraeeae

B (YTl 51 s AU

Lang Chanh, ngay 10 thang 9 nam 2017

DUYET CUA BGH DUYET CUA TO TRUONG NGUOI SOAN

Nguyén Thi Ha Lé Thi Thay

TIET PPCT :03 ] ] ‘ ‘ '
BAI 2: HANG HOA - TIEN TE - THI TRUONG (2 tiét)
Tiét 1
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L.MUC TIEU BAI HQC.
Hoc xong bai nay, hoc sinh can dat dugc:
1.V¢é kién thiic
- Hiéu duoc khai niém hang hoa va hai thudce tinh cua hang hoa.
-Néu duoc nguén géc , ban chét , chirc nang cua tién té
2.Vé ki niing.
- Biét phan biét gia tri v6i gia ca ciia hang hoa.
- Biét nhan xét tinh hinh san xuét va tiéu thu mot s san pham hang hoa & dia phuong.
3.Vé thai d
- Quan tam dén tinh hinh phat trién san xuat hang hoa.
- Coi trong dung muc vai tro cua hang hoa
II. CAC NANG LUC HUONG TOI PHAT TRIEN G HQC SINH.
- Niang lyc nhan thirc vé kinh té
- Nang lyc tu duy phé phan_
- Nang luc giai quyét van dé, ning luc hop téac.

-Ning luc sir dung cong nghé thong tin va truyén thong ... )
III. PHUONG PHAP/ Ki THUAT DAY HOC TiCH CUC CO THE SU DUNG
-Thao luan
X 1y tinh hudng.

IV. PHUONG TIEN DAY HQC.

- SGK, SGV GDCD 11

- Sach bai tap tinh huéng GDCD 11

- Nhirng ndi dung c6 lién quan dén bai hoc
- Chué}n kién thirc ki ning 11

.V.TO CHUC DAY HQC

Hoat dong cia gido vién va hoc sinh Noi dung chinh ciia bai hoc

1.KHOI PONG:
* Muc tiéu:
- Kich thich hoc sinh tim hiéu cac em da biét gi vé
hang hoa.
- Rén luyén néang luc tu duy phé phéan cho hoc sinh
* Cdch tién hanh
Hoc sinh quan sat 1 it vat phdm nhu: xa phong,
kem danh rang, keo, banh...di¢n thoai thong
minh...mot it thoc ¢ nha lam, 1 bo rau hai & vuon....
Hoi: Cac em da mua chung & dau, gia , muc dich st
dung cua ching?
HS: trd 101 theo goi y cua gv.
2. HOAT DONG HINH THANH KIEN THUC
Hogt dong 1: Str dung phuong phap thuyet trinh, goi
mo, tryc quan, tinh huéng dé Tim hiéu khai niém va
hai thugc tinh cia hang héa (gia tri sir dung va gia
tri cia hang hoa).
- Muc tiéu: hoc sinh néu dugc khai ni€ém hang hoa,
khéi ni€ém gia tri sit dung va gia tri ctia hang hoa;
phan biét dugc su khac nhau gitra hai thudc tinh ctua
hang hoa...
- Phuong phap: giai quyét van dé, két hop vé6i thuyét
trinh, goi mo.
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- Vi du: Ong A nuoi 100 con ga. Khi ga da 16n, ong
da dem ban di 80 con dé thu hoi vén tai san xudt va
mua 14y cc san phiam tiéu dung khac va gitr lai 20
con dé giét thit, cai thién bira an cho ban than va gia
dinh. Vay, phan ga nao cta ong A duoc goi 1 hang
hoa?

- 80 con ga ma ong A dem ban, trao ddi 1y cac san
pham tiéu dung khac duoc goi 1a hang hoa.

- Em hiéu thé nao 13 hang h6a? Cho vi du nhitng hang
hoa trong thuc té ma em thuong gap.

- TUr khai niém hang hoa, hay cho biét: d¢ mot san
pham tré thanh hang hoa, phai dam bao nhimng diéu
kién gi?

- San phim chi tr¢' thanh hang hoa khi dam bao du 3 diéu
kién: do lao dong tao ra; cd cong dung nhét dinh dé thoa man
mot nhu ciu nao do clia con nguot; trude khi di vao tiu
diing phai thong qua mua - ban.

- Hay néu mot vi du thyc tién dé chiung minh rang
thiéu mot trong 3 didu kién trén thi san pham
khong thé tré thanh hang hoéa.

- Theo em hang hoéa 1a pham tru lich sir hay 1a pham
tri vinh vién? Vi sao?

- Hang hoéa la mdt pham tru lich su, vi chi trong
diéu kién san xuidt hang héa thi san phim méi
dugc coi 1a hang hoa.

* Hang hoa c6 thé ton tai & miy dang trong thuc té ? Cho vi
du?

- VD vé hang hoa dang vét thé, cac san phdm dugc trao
d6i, mua — ban trén thi trudng nhu: quan 4o, gidy dép, gao,
thit, stra, trng, khoai, dau, rau, cai. ..

- VD vé hang hoa dich vu: dich vu mdi gidi nha dat,
dich vu gidi thi¢u viéc lam, dich vu buu dién. ..

- Chuyén y: Hang hoa c¢6 nhiing thudc tinh nao? Ban chét
cua timg thudc tinh d6 14 gi? Chung ta s& tim hiéu & muc b.
- Cho hoc sinh xem so d6 vé nhu cau cila con ngudi, trong
do co:

+ Nhu cdu cho san xudt: may moc, thiét bi, nguyén vat
liéu...

+ Nhu cau tiéu dung ca nhan:

. Vé vt chat (luong thuc, quén 4o, xeco...).

. Vé tinh than (giai tri, du lich, doc sach bao, hoc tap nang
cao trinh do...).

- Yéu cau hoc sinh léy vi du vé mot sd san phém thoa man
ttmg nhu cau néi trén.

- Yéu cau hoc sinh tim ra cac cong dung clia timg san
pham hang héa mé cac em da néu. Vi du: luong thyc ding
dé cho con ngudi an; cho gia stc, gia cm 3n; 1am nguyén

1. Hang hoa

a. Hang hoa la gi?

- KN: La san pham cua lao dong cé
thé thoa man mdt nhu cau nao do
cua con nguoi thong qua trao doi

mua - ban.

- Céc dang ton tai:

+ Dang vt thé (hitu hinh).

+ Dang phi vét thé (hang hoa dich

vu).
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liéu cho cong nghiép ché bién.

- Chinh cbng dyng cta san phim di 1am cho hang hoa co
gid tr1 su dung. Vay, gia tri sir dung cuia hang héa la gi?

- M6t hang hoa cé thé c6 mét hodc nhicu gia tri su dung.
Vi du: Than d4, dau moé lac dau chi ding lam chat dbt, sau
d6 dung 1am nguyén liéu cho mot s6 nganh céng nghiép
dé ché bién ra nhiéu loai san phém khac phuc vu cho doi
song.

- Cong dung cta vat pham do thudc tinh tw nhién cta vat
chét quyét dinh. Khoa hoc ky thuét cang phat trién, ngudi
ta cang phat hién thém nhiing thudc tinh mdi cua san
phidm va loi dung chung dé tao ra nhimg gid tri st dung
méi. Gid tri str dung chi thé hién & viéc st dung hay tiéu
ding, khong phai cho ngudi san xuét ra hang hda d6 ma
cho nguoi mua, cho xa hoi. N6 1a ndi dung vat chét cta
clia cai va la pham tru vinh vién. Vat mang gia tri sir dung
ciing dong thoi 13 vat mang gia tri trao doi.

- Theo em, gia tri ciia hang hoa duoc biéu hién ra bén
ngoai thong qua hinh thirc nao?

- Gié tri trao doi la gi?

- Vi dy: 1 m vai (2 gid lao dong hao phi dé san xuat ra
n6) = 5 kg thoc (2 gio lao dong hao phi dé san xuit ra
no). Trén thi trudng, ti 16 trao ddi giira cac hang héa co
thé thay doi. VD: 1 m vai (2 gid lao dong hao phi dé san
xudt ra nd) = 10 kg thoc (2 gio lao dong hao phi dé san
xudt ra nd) hodc 2 m véi (2 gid lao dong hao phi dé san
xuat ra nd) = 5 kg thoc (2 gior lao dong hao phi dé san xuét
rano).

Nhur vy, n6i dung, co s¢ cua gid tri trao 601 la gi?

- Gia tri trao d6i 1a mot quan hé vé sd lugng, hay ti 18
trao doi giita cac hang héa c6 gia tri sir dung khac
nhau

- Gid tr1 ctia hang hoa 1a gi?

- La can ctr vao lao dong hao phi dé san xuét ra hang
hoéa an chira (két tinh) trong cac hang héa 4y, hay cin
cur vao gia tri cua hang hoa.

- Thue chét ctia quan hé trao dbi 14 trao ddi luong lao dong
hao phi ctia minh chira dung trong cac hang hoa. Nén gia
tri 1a biéu hién quan hé giira nhiing nguoi san Xuat hang
hoa, 13 mot pham tru lich str, gin lién véi nén san xuét
hang hoa, la thudc tinh xa hgi cua hang hoa.

Hoat dong 2: Tim hiéu ngudn gdc, ban chit, chirc
ning va quy luat lru thong cia tién té.

+ Muc tiéu:

-Hoc sinh néu duoc nguén géc, ban chat, chuc nang
va quy luat luu thong cia tién té.

-Rén luyén ndng luc tu duy,phan tich.

+Céch tién hanh :

- GV st dung phuong phap dit va giai quyét van dé

b. Hai thugc tinh ctia hang hoa

- Gia tr1 st dung cua hang hoéa: la
cong dung ctia san pham co6 thé thoa
man nhu cau nao do6 ctia con nguoi.

- (G4 tri cta hang hoa:
+ Pugc biéu hién ra bén ngoai thong
qua gia tri trao doi cua no.

+ La lao dong xa hoi cia ngudi san
xuat hang hoa két tinh trong hang
hoa.

=> Hang hoa 1a sy thong nhit cua
hai thdc tinh: gia tri sir dung va gia
tri, nhung la sy thong nhit cta hai
mat ddi 1ap, thiéu mot trong hai
thudc tinh thi san pham khong thé
trd thanh hang hoa.

2. Tién té

a. Nguén goc va ban chit ciia tién
1

“Nguon goc:
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két hop voi thuyét trinh, goi mo.

- C6 phai khi san xuét va trao d6i hang hoa xuat hién
thi tién té cling xuét hién?

- Khi nao tién t¢ xuat hién?

- Nhan xét, chot lai.

- Ban chét cua tién & 1a gi ?

3. Hoat dong luyén tap

* Muc tiu :

- Luyén tap dé hoc sinh cung c¢b nhimg gi da biét vé
hang héa va tién t&

- Rén luyén ning lyc tir hoc, ning luc giao tiép va heiph
tac, nang luc giai uyét vin dé cho hs thér
* Céch tién hanh gia
- GV 16 chirc cho hoc sinh lam bai tap : nhif
Cau 1. Mot san pham tr¢ thanh hang hoa can c6 may
diéu kién ?

A. Hai diéu kién.

B. Bon diéu kién.

C. Ba diéu kién.

D. Mot diéu kién.

Cau 2. Hang hoa c6 hai thudc tinh 1a :

A. gia tri va gia ca.

B. gi4 tri trao d6i va gi4 tri str dung.

C. gié ca va gia tri su dung.

D. gia tri va gia tri sir dung.

Cau 3. Vat phim nao dudi day khéng phdi 13 hang
héa ?

A. Dién.

B. Nudc may.

C. Khong khi.

D. Rau trong dé ban.

- Tién t& xuat hién 13 két qua cua
qua trinh phat trién 1au dai cua san
xudt, trao d6i hang hoa va cua cac
hinh thai gia tri.
- C6 4 hinh thai gi4 tri phat trién tir thap
1én cao dan dén sy ra doi cia tién 6
+ Hinh thai gi4 ti gian don hay ngiu
nhién.
+ Hinh théi gi4 tri day ¢ hay mé rong.
+ Hinh théi chung cuia gié tri.
+ Hinh théi tién té.

(HS doc thém)
* Bdn chit:
Tién t& 1a hang héa dic biét duoc
ra lam ra lam vat ngang giad chung
g nhét, 1 su tsu thé hién chung cua
i va biéu hién quamdi quan hé giita
ng ngudi san xuat hang
Hoa.

4. Hoat dong van dung

* Muc ti€éu

- Tao co hoi cho hoc sinh van dung kién thuc va ki n
hang hoa.

ang co dugc dé co the tham gia san xuat

- Rén luyén ning luc cong dan, nang lyc phat trién ban than.

- Cach tién hanh :
1. GV néu yéu cau :
a.Tw lién h¢

-Trong cudc séng cac em phai phan biét dugc hang héa va dau khong phai 1a hang hoa va vai tro

cua tién té.
b.Nhén dién xung quanh

Néu nhan xét cia em vé chat luong hang hoa ¢ dia phuong em

¢.GV dinh huwéong HS

- Hang ngay phai biét quy trong dong tién tiéu diing muyc dich, biét tiét kiém dong tién, giir va vai

tro cua tién t¢.... dep. ton trong tién 1¢8...
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-Hs lam bai tap bai tap 5 trong SGK

-Hs chu dong thuc hién nhitng yéu cau trén

5.Hoat dong mo rong

Theo d&i ban tin tai chinh hém nay, ghi lai thong tin vé mot s6 thong tin hang hoa, vé ching
khoan...

* Rt kinh nghiém sau tiét giang:

= VB HHOT IAN: oot
= VB OC SIIN: et e e e e e e e e s e e s e e e s e s e e eesesese s et e s e s esesesee s s s ssseneeneees

Lang Chanh, ngay 16 thang 9 nam 2017

DUYET CUA BGH DUYET CUA TO TRUONG NGUOI SOAN

Nguyén Thi Ha L& Thi Thiy
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TIET PPCT: 04

BAI 2: HANG HOA - TIEN TE - THI TRUONG (2 tiét)
Tiét 2

I.MUC TIEU BAI HQC.
Hoc xong bai nay, hoc sinh can dat duoc:
1.Vé kién thirc
- Chirc ning cia tién té
-Néu dugc khai niém thi trudng, cac churc nang co ban cua thi truong
2.Vé ki niing.

- Biét phan biét dugc thi truong & dang don gian va thi truong ¢ dang hién dai.

3.Vé thai dd
- Quan tAm dén tinh hinh phat trién san xuat hang hoa.
- Coi trong dung mirc vai tro cua hang hoa
II. CAC NANG LUC HUONG TOI PHAT TRIEN O HQC SINH.
- Nang lyc nhan thuce vé kinh té
- Nang luc tu duy phé phan,
- Nang lyc giai quyét van dé, ning luc hop tac.

- Nang lyc sir dung cong nghé thong tin va truyén thong ... )
III. PHUONG PHAP/ K THUAT DAY HOC TiCH CUC CO THE SU DUNG
-Thao luan
X 1y tinh hudng.

IV. TAI LIEU VA PHUONG TIEN.

- SGK, SGV GDCD 11

- Sach bai tap tinh huéng GDCD 11

- Nhirng ndi dung c6 lién quan dén bai hoc
- Chuan kién thirc ki ning 11

- May chiéu

V. TIEN TRINH DAY HOC

1.KHOI PONG:
* Muc tiéu:
- Kich thich hoc sinh tim hiéa vé cac chic nang cua tién té,
cac loai thi truong, tim hiéu cac chirc nang co ban cua thi
truong.
- Rén luyén nang luc tu duy phé phan cho hoc sinh
* Cdch tién hanh

Hoc sinh quan sat tranh anh thi trudng trao d6i hang hoa
Hoi: Viéc trao ddihang hoa dién ra & dau?

HS: trd 161 theo goi y cta gv.
2. HOAT PONG HINH THANH KIEN THUC
HPI Str dung phuong phéap thuyét trinh, goi md, truc quan, | 2. Tién té
tinh huéng dé Tim hiéu cdc chirc niing ciia tién té.
*Muc tiéu: hoc sinh néu duoc cac chirc ning co ban cia tién

te. y *Thudc do gia tri
* Cach tién hanh:

- GV néu VD thyc tién phan tich 5 chirc ning cua tién té:
(so dd)

o HH.(gia ca).
—Thudc do gia tri

b. Chirc niing ciia tién t¢

+ Tién duoc dung dé do

luong va bi€u hi¢n gia tri cua

+ Gia ca HH quyét dinh bai
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—Phuong tién luu thong

—Phuong tién ct trir

—Phuong tién thanh toan

—Tién té thé gidi.
- HS: Phat biéu y kién, 1y dan chung dé phan tich minh
hoa.

*Hoat ddng 2: GV sir dung phuong phap dit va giai quyét
van dé két hop voi thuyét trinh, goi mo .Tim hiéu khai
niém va cac chirc nang co ban cuaa thi trweong.

*Muc tiéu: hoc sinh néu dugc khai niém va cac chuc nang
co ban cua thi truong.

* C4ch tién hanh:

*Buge 1: GV hudng dan hoc sinh doc ndi dung phén a.

*Buée 2: GV dua ra hé thong cau hoi
- Thi truong xuét hién khi ndo?
=> Sy xuat hién va phat trién cua thi truong gan lién véi su

ra doi va phat tri€n cia san xuat va luu thong hang héa

cac yéu tb: gia tri HH, gia tri
tién té, quan h¢ cung — cau HH
*Phuong tién luu thong
Theo cong thire: H - T - H (tién
12 moi gi6i trao ddi)
Trong do6, H-T 1a qua trinh ban,
T-H la qua trinh mua.
VD: sgk.

*Phuong tién cat trir

Tién rat khoi luu thong va
duoc cat trir, khi can dem ra
mua hang; vi tién dai biéu cho
cia cai xa hoi dudi hinh thai
gia tri

* Phuong tién thanh toan

Tién dung dé chi tra sau khi
giao dich, mua ban (tra tién
mua chiu HH, trd ng, ndp
thué...) VD: sgk

* Tién té thé gioi

Tién 1am nhiém vu di chuyén
cua cai tur nudc ndy sang nudc
khéc, viéc trao doi tién nudc
nay voi nudc khac theo ti giad
héi doai.
VD: 1USD = 19.100d VN (thoi
gia 2010) ‘
- Nam chirc nang cuia tién té
c6 quan h¢ mat thiét v4i nhau.
c. Quy ludt lwu théong tién té

(Khong hoc)

3. Thi truong

a. Thi truwong la gi ?
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- Hay lay vi du vé thi truong ¢ dang gian don (hitu hinh), so khai
gan véi khong gian, thoi gian nhat dinh.
=> Vi du: mua ban rau qué, thit ca & nhém chg dong qué
=> Thi truong & dang gian don (hitu hinh) nhu : thi truong tu liéu
san xuat, tu liéu sinh hoat. . .
- Néu va phan tich mot s0 dang thi truong hién dai co6 tinh chit
mdi gidi, trung gian, vo hinh : thi truong nha dat (thi trudng bat
dong san), thi truong chét xam, thi truong stc lao dong. ..
—> Du la thi truong gian don hay hién dai déu ludn ¢ sy tac dong
qua lai ctia cac yéu 6 cAu thanh thi trudng nhu : hang hoa, tién t8,
ngudi mua, ngudi ban, dan dén quan hé cung - cau, xac dinh gia
ca va sO lugng hang héa duoc trao d6i mua ban.
- Thi truong 1a gi ?
- Cac “chu thé kinh té”cta thi trudng bao gdm céac thanh
phan nao ?

=> Céac cha thé kinh té coa thi truong gém: nguodi ban,
ngudi mua, cd nhan, doanh nghiép, co quan, nha nudc ...
tham gia vao mua ban, trao ddi trén thi truong.
- Thi truong co6 cac chirc ndng co ban nao ?
=> Can xem xét trén hai thudc tinh : gia tri va gia tri su
dung cta hang hoa. Néu hang hoa ban duoc tic 13 xa hoi
thira nhan hang hoa d6 phu hop véi nhu ciu cua thi trudng
thi gia tri ctia n6 dugc thuc hién (nguoi san Xuét ra hang hoa
duoc bu dép gia tri, c6 von dé tai san xuét), hang hoa do co
ich cho xa hdi va nguoc lai.
VD: Xi nghiép ciia ong A san xuét gidy bao bi tip cua hoc
sinh. San pham ctia 6ng A ban rat chay véi 1y do: mau ma
dep, phu hop vé6i nhu cau, thi hiéu khach hang; gia ca vira
phai (2.000d/chyc).
- Trén dai truyén hinh , hang ngay déu cé ban tin thi
truong noi vé gia ca ciia mot sé mat hang nhu: rau qua, gao,
thit, ca, gia vang bac, xe may...
Khi do, thi truong c6 chirc nang gi ?

- Thi trudng cung cdp cho cic chu thé tham gia thi trudng

Thi truong la linh viec trao doi,
mua ban ma ¢ dé cac chii thé
kinh té tic dong qua lai lan
nhau dé xdc dinh gid cd va so

lwong hang hoa, dich vu.

b. Cac chirc nang co ban cua
thi truong

- Chtc nang thuc hién (hay
thra nhan) gia tri st dung va

gia tri cua hang hoa.

- Chure nang thong tin

- Chuc nang diéu tiét (kich thich
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nhing thong tin vé quy mo cung - cau, gia ca, chat luong,
o cau, chung loai, diéu kién mua - ban... cac hang hoa, dich
vu, tir d6 giup cho ngudi ban dua ra cac quyét dinh kip thoi
nham thu nhiéu loi nhuan ; con nguoi mua s€ diéu chinh
viéc mua sao cho ¢6 loi nhat.

VD: Nho nam bén tin thi truong vang bac, i quy ma khach
hang c6 thé quyét dinh mua vao cét trir hay ban ra ; mua,
ban vao thoi diém nao 1a ¢6 loi nhat.

- Chure nang thar 3 cua thi truong 1a gi ?

- Su bién dong ctia cung - cau, gia ca trén thi truong da diéu
tiét cac yéu to san xudt tir nganh ndy sang nganh khdc, ludn
chuyén hang héa tir noi ndy sang noi khdce, noi gid ca thdp
dén noi gid ca cao.

+ O mot nganh nao d6 khi cung nhé hon cau, gia ca hang hoa
s€ 1én cao hon gia tri, hang hoa ban chay, 1ai cao, thi nguoi san
xuét s& d6 x0 vao nganh 4y. Nguoc lai, khi cung & nganh do
vieot qud cdu, gia ca hang hoa giam xudng, hang hoa ban khong
chay va c6 thé 16 vbn, budc ngudi san xuat phai thu hep quy méo
san xuét lai hodc chuyén sang dau tur vao nganh c6 gia ca hang
hoéa cao.

+ Khi gid ca mot hang héa nao dé tang 1én s€ kich thich xa
hoi san xuit ra hang hoa do nhiéu hon, nhung lai lam cho
nhu cau tiéu dung vé hang hoa do bi han ché. Nguoc lai, khi
gi4 ca ctia mot hang hoa giam xudng sé kich thich tiéu dung
va han ché viéc san xuit hang hoa do.

- Co ché thi trudng ngoai tac dung tich cuc, vin c6 nhimg
khuyét tat, han ché va tac dong ti€u cuc. Vi thé, Nha nudc
can phai c6 sy diéu tiét vi mo (bang phap luat, chinh
sach...) dé phat huy tac dung tich cuc, han ché tac dong tiéu
cuc cua no, thyc hién muc ti€éu dan giau, nudc manh, xa hoi
cong bﬁng, dan chu, van minh ; ddm bdo cho moi nguoi cod
cudc sdng 4m no, tu do, hanh phic.

3. Hoat dong luyén tap

* Muc tiu :

- Luyén tap dé hoc sinh ciing ¢ nhiing gi d4 biét cac chiic ning
cua tién t€ ;thi trudng va cac chirc nang co ban cua thi truong.

hoac han ché san xuat va tiéu

ding).

=> Hiéu va van dung dugc cac
chic nang cua thi truong s
gitip cho nguoi san xuét va tiéu
dung gianh dugc loi ich kinh té
16n nhat va Nha nudc can ban
hanh nhitng chinh sach kinh té
pht hop nham hudng nén kinh
t¢ vao nhilng muc tiéu xac

dinh.
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- Rén luyén ning lyc tr hoc, ning luc giao tiép va hop tc, ning
luc giai quyét van dé cho hs

* C4ch tién hanh :

- GV b chirc cho hoc sinh 1am bai tap :

- GV: Cac nhan t6 co ban cia thi truong 13:

a) Hang hoa b) Tién té

c¢) Nguoi ban - nguoi mua d) Ca 3y trén

- HS: Chon phuong an d.

- GV: Cho vi du vé sy van dung churc nang cua thi truong
diéu tiét, kich thich d6i v6i ngudi san xuat, kinh doanh, tiéu
dung?

- HS:

+ Nguoi san xuat banh Trung Thu:

. Gia cao > San xuat nhiéu

. Gia thap = Chuyén sang lam banh bia

+ Nguoi kinh doanh:

. Pua gao tir nong thon vé thanh thi

. Pua vai tir thanh thi vé nong thon

+ Nguoi tiéu dung:

. Néu gia thit cao thi an c4,...

. Néu gi4 thit ré thi in thit

4. Hoat dong van dung

* Muc ti€u

- Tao co hdi cho hoc sinh van dung kién thirc va ki nang c6 duoc dé tham gia vao san xuat, kinh
doanh.

- Rén luyén ning lyc cong dan, nang lyc phét trién ban than.

- Cach tién hanh :

1. GV néu yéu cau :

a.Tw lién h¢

-Trong cudc sdng cac em phai phan biét duoc cac loai thi truong.

b.Nhan dién xung quanh
Néu nhan xét ctia em vé thi trudng hang hoa & dia phuong em

¢.GV dinh huwéong HS

- Hang ngay phai biét quy trong dong tién tiéu diing muyc dich, biét tiét kiém ddng tién, giit va vai
tro ciia tién té.... dep. ton trong tién 1é. ..

-Hs lam bai tap bai tap 8,9 SGK trang 27.

-Hs chu dong thuc hién nhitng yéu cau trén

5.Hoat dong mé& rong

Theo ddi ban tin tai chinh.

* Rt kinh nghiém sau tiét giang:
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= VB NOT QUNE: ..o en e
= V& PIUTONE PRAD e eee s s eee e eee e eeseeeeeeneees
SV8 PRIEOTIE HEIL: ettt et s e eee e e e eeeeseee e eees e
= VB HHOT IAN: .ot
= VB OC SIIN: ettt e e e s s e e e e e s e e s e s e e ee e seseseseseseseseses e s s ssseneeneees
Lang Chanh, ngay 20 thang 9 nam 2017
DUYET CUA BGH DUYET CUA TO TRUONG NGUOI SOAN
Nguyén Thi Ha Lé Thi Thiy
TIET PPCT: 05
BAI 3: QUY LUAT GIA TRI TRONG SAN XUAT VA LUU THONG HANG HOA
(2 tiét)
Tiét 1
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I. MUC TIEU BAI HQC.
1.Vé kién thire
- Néu duoc ndi1 dung co ban cua quy luat gia tri va tdc dong cua quy luat gia tri trong
san xudt va luu thong hang hoa.
2. Vé kj niing
Biét van dung quy ludt gia tri dé giai thich mot sd hién tuong kinh té gan giii trong cudc
song.
3. Vé thdi dé
Tén trong quy luat gia trj trong san xuat va luu thong hang hoa & nudc ta.
II. CAC NANG LUC HUONG TOI PHAT TRIEN O HQC SINH.
Ning luc nhan thirc, ning luc tu hoc va hop tac, nang luc giai quyét van dé va sang tao,
NL ung dung cong nghé thong tin, NL danh gia va diéu chinh qua trinh san xuét ctia ban
than phu hop vé6i yéu cau cta xa hoi.
III. PHUONG PHAP, Ki THUAT DAY HOQC TiCH CUC
- Thao luan nhoém.
- DPam thoai.
- DPoc hop téc.
IV. PHUONG TIEN DAY HQC:
- Sach gido khoa, sach giao vién Giao duc cong dan 11.
- Tinh huéng Giao duc cong dan 11.
- Séach chuan kién thirc ki ning, gido duc ki ning sng trong moén GDCD.
- Tranh, anh, so do, giéy kho to.
- May vi tinh, dén chiéu (projector).
- So dd ( thoi gian lao dong ca biét va thoi gian lao dong xa hoi can thiét), biéu do, biéu
bang....
- 1—?6 dung don gian dé dong vai. ..
V.TO CHUC DAY HOQC:
Hoat dong cia giao vién va hoc sinh Noi dung chinh cia bai hoc
1. Khéi dong
* Muc tiéu:
- Kich thich HS tim hiéu vé quy ludt gia tri.
- Rén luyén nang luc giai quyét van dé cho HS.
* Céch tién hanh:
- GV tb chtic cho hs choi tro choi co thudng.
- Hs xung phong tham gia.
- Gv néu yéu cau: gap 5 con hac gidy trong thoi
gian 2 phut. Néu ai lam xong trong khoang thoi
gian yéu cau s& duge 9 diém, ai lam duoc nhiéu
hon s& c6 thém phan thudng va ai 1am khong dat
yéu cau s& bi phat.
- Hs tién hanh gip con hac, cho ra két qua
- Gv nhan xét vé két qua cia HS va dua ra két
luan:
2. Hoat ddng hinh thanh Kién thirc
Hoat dong 1: Thuyét trinh, dam thogi goi mé
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fim hiéu ngi dung ciia quy ludt gid tri.
* Muc tiéu:
- Hs néu dugc ndi dung ctuia quy luat gia tri trong
san xudt va luu thong hang hoa.
- Rén luyén NL nhén thirc, NL giao tiép va hop
tac, giai quyét van dé
* Cdch tién hanh:
- GV dua ra so d6 vé 3 nha sx:
Gia str c6 100 triéu mét vai do 3 nhém ngwei san

xuat v&i so lwong khéng déu nhau va cé thei gian
lao déng ca biét san xuat 1 mét vai khac nhau:

Nhom | Sl hang hoa | Tho'i gian lao déng ca biét
sxuat (triéu m) dé san xuat 1 m vai (gio?)
A 10 1
B 5 5
C 85 3

Thé&i gian lao déng xa héi can thiét dé san xut
1mva|(glo’):(10x1)+(‘.:())(05)+(85x3 ):2.99ic'y

So do biéu hién ndi dung ciia quy luat gia tri trong
sdn xuat hang hoa, do1 véi 1 hang hoa:

(Sh)
TGLDXICT (3h)

Gh)
‘I‘(lh)

) B) <)

(ADTGLPDOCB = TGLPDXNHOT

(B) TGLDOCB =TGLDXNHOT \
- (O TGLDOCB = TGLDXHOT -va
hieu qua kinn te cua 3 nha sx tren?
- Hs suy nghi, tra 101.
- Gv két luan: Nha sx A ¢6 141, nha sx C hoa von,
nha sx B thua 10. Loi ich kinh té cta 3 nha sx
A,B,C duogc xac dinh do tac dong ctia quy luat gia
tri. Vay noi dung cua quy luat gia tri la gi?
- Gv néu ndi dung cua quy luat: San xuat va luu
thong hang hoa phai dua trén co s¢ thoi gian lao
dong xa hdi can thiét dé san xuat ra hang hoa do.

Hoat ddng 2: Gidi quyét vin dé két hop vdi thuyét
trinh, dam thogi goi mé tim hiéu yéu cdu ciia quy
ludt gia tri.

* Muc tieu:

- Hoc sinh néu duge biéu hién cua quy luat gia tri
trong san xudt va luu théng hang hoéa.

- Rén luyén NL giao tiép, NL giai quyét van dé
cho hs.

* Cdch tién hanh:

- GV chiéu lai so d6 trong hoat dong 1 va lan luot

1. NOi dung cia quy luat gia tri

- Noi dung khai quat: Sdn xudt va
luu thong hang hoa phai dvwa trén
co s¢ thoi gian lao ddng xd hoi can
thiét dé san xudt ra hang héa do.

- Biéu hién noi dung cua quy luat
gia tri trong sadn xuat va luu thong
hang hoa:
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néu cau hoi:
+ Quy luat gia tri co yéu cau gi ddi voi nguoi sx
hang hoa?
+ Quy luft gia tri co yéu cau gi dbi v6i nguoi luu
thong hang hoa?
- Vi mbi cau hoi hs c6 45s dé suy nghi.
- HS phan hdi y kién( mdi cau hoi ¢6 1-2 hs néu ¥
kién c4 nhan)
- GV két luan va giai thich bang so do:

So d6 biéu hién noi dung cta quy luét gia tri trong
san xuat hang hoa, ddi véi tong hang hoa:

CAC TRUONG HOP THUWC HIEN
YEU CAU CUA QUY LUAT GIA TRI

| Téng TGLBCB < Téng TGLDXHCT |

I
| Téng TGLBCB > Téng TGLBXHCT |

[
| Téng TGLBCB = Téng TGLDBXHCT |

- Gidi thich so do:

+ Trudng hop tong thoi gian lao dong c4 biét < tong
thoi gian lao dong xa hdi can thiét, vi pham quy luat
gia tri, din dén thiéu hang hoa trén thi trudng.

+ Truong hop tong thoi gian lao dong ca biét >téng
thot gian lao dong xa hoi can thiét, vi pham quy luat
gia tri, dAn dén thira hang hoa trén thi trudng,

+ Truong hop téng thoi gian lao dong ca biét =
téng thoi gian lao dong xa hoi can thiét, phu hop
voi yeu cau cua quy luat gia tri, nén cé tac dung
gop phan can d6i va on dinh thi truong.

- So d6 biéu hién nodi dung quy luat gia trj trong
lru thong hang héa, d6i voi 1 hang hoa:

G TGLBDXHCT

(Gia tri ctia mot hang hoa )

- Co ché hoat dong cua quy lut gia tri.

- Trén thi truong, gia ca cua timg hang hoa co thé cao
hon hoic thip hon gi4 tri hang hoa hinh thanh trong san
xudt, do anh hudng cua canh tranh, cung - cAu.

- VD: Hang hoa A c¢6 gia tri = 10 gio lao dong, nhung
trén thi truong c6 thé ban = 11 gid hodc 9 gid lao dong.
Chiing déu xoay quanh truc 10 gid lao dong.

+ Trong san xudt, quy luat gia tri
yéu cau nguoi san xuit phai dam
bao sao cho thoi gian lao dong cd
biét dé san xudt hang héa phai phu
hop V61 thoi gian lao dong xa hoi
can thiét.

+ Trong luu théng, viéc trao ddi
hang hoa phai dua theo nguyén tic
ngang gid.

- Péi véi 1 hang héa, giG ca ciia
mét hang héa cb thé ban cao hodc
thap so véi gia tri ciia né nhung
bao gio ciing phai xoay quanh truc
gia tri hang hoa.
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- Gv giang thém: Yéu cau nay 1a diéu kién dam
bao cho nén kinh té hang hoa van dong va phat
trién binh thuong (hay can doi).

-Poi voi tong hang héa trén toan xa
hoi, quy ludt gia tri yéu cau: tong gid
cd hang héa sau khi ban phai bang
tong gid tri hang héa dwoc tao ra
trong qud trinh san xudt.

3. Hoat dong luyén tap

* Muc tiéu:

- Luyén tap dé cing cb nhiing gi di biét vé quy
luat gié tri, tac dong cua quy luat gia tri va su van
dung quy luat gia tri trong san xuat va luu thong
hang hoa.

- Rén luyén NL tu hoc, NL giao tiép va hop tac,
NL giai quyét van dé cho hs.

* Cdch tién hanh:

- Gv phat phiéu hoc tip, yéu cau hs viét 2-3 dong
sau d6 thu lai két qua va doc trudc 16p.

Phiéu hoc tap:

Hoc quy luat gia tri em tam ddc nhat van
de:

- Gv to chire cho hs 1am bai tap 1,2 (trong phan
cau hoi va bai tap) theo nhom ( 4-6 em).
- Hs Iam bai tap.
- Pai dién nhém bao cdo két qua lam bai, 16p
nhan xét danh gia va thong nhét dap an.
- Gv chinh xac hoa dép an:
4. Hoat dong van dung
* Muc tiéu:
- Tao co hoi cho hs van dung kién thtrc va ki nang c6 dugc vao cac tinh huéng/ bdi canh
méi - nhét 13 van dung vao thuc té cudc séng.
- Rén luyén NL tu hoc, NL giai quyét van dé va sang tao, NL cong nghé, NL cong dan,
NL tu quan li va phat trién ban than.
* Cdch tién hanh:
1) Gv néu yéu cau:
a. Tu lién hé
- Trong qua trinh hoc tap, qua trinh lao dong san xudt ciia ban than em da thuc hién dang
theo quy luat gi4 tri chua? Cho vi du minh hoa?
b. Nhan dién xung quanh
Hay néu nhan xét ciia em vé viéc thuc hién ndi dung cua quy luat gia tri.
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c. Gv dinh hudng hoc sinh.
Hoc sinh nam rd quy luat gid tri va ndi dung ctia quy luat gia tri.
2) Hoc sinh chu dong thuc hién cac yéu cau trén.
5. Hoat dong mé rong
- Gv cung cap dia chi va huong dan hs cach tim hiéu vé quy luat gia tri thong qua cac tu
libu: Gido trinh kinh té chinh tri Mac-Lenin, NXB Chinh tri qudc gia, Ha ni, 2002,
Chuong III: Lugng gid tr1 hang hoa ( tir tr 64-66) va quy luat gia tri (tr 75 — 76).
- Hs tim tai liéu va nghién ctru.
* Rt kinh nghiém sau tiét giang:

= VB NOT QUNE: ..ot en s
= V& PIUEONE PRAD e eee s e e seee e eee s eeneeeeeeneees
SV8 PRIEOTIE HEIL: ettt s e eee e ee e eeseseee e eeeneeeae
= VB HHOT IAN: oot
VB OC SIIN: ettt e e e e e e e e e s e e s e s e e ee s e s e s e s et eseseseseses s s s s s s s e raens
Lang Chanh, ngay 25 thang 9 nam 2017
DUYET CUA BGH DUYET CUA TO TRUONG NGUOI SOAN
Nguyén Thi Ha L& Thi Thiy
TIET PPCT: 06
BAI 3: QUY LUAT GIA TRI TRONG SAN XUAT VA LUU THONG HANG HOA
( Tiet 2)

uigeli.xyz Trang 29



uigeli.xyz

I. MUC TIEU BAI HOC
1.Vé kién thirc
-Néu duwoc tac dong cua quy ludt gia tri.
- Néu mot sb vi du vé sy van dong cua quy luat gia tri khi van dung trong san xuét va luu thong
hang hoa ¢ nudc ta.
2. Vé kj niing
Biét van dung quy ludt gia tri dé giai thich mot sd hién tuong kinh té gan giii trong cudc
song.
3. Vé thdi dé
Tén trong quy luat gia trj trong san xuat va luu thong hang hoa & nudc ta.
II. CAC NANG LUC HUONG TOI PHAT TRIEN O HQC SINH
Nang luc nhan thire, nang luc tu hoc va hop tac, nang luc giai quyét van dé va sang tao,
NL tng dung cong nghé thong tin, NL danh gia va diéu chinh qua trinh san xuét cta ban
than phu hop vé6i yéu cau cta xa hoi.
III. PHUONG PHAP, Ki THUAT DAY HOQC TiCH CUC
- Thao luan nhom.
- DPam thoai.
- Doc hop tac.
IV. PHUONG TIEN DAY HOQC.
- Sach giao khoa, sach gido vién Gido duc cong dan 11.
- Tinh hudng Giao duc cong dan 11.
- Sach chuén kién thirc ki nang, gido duc ki niang séng trong mén GDCD.
- Tranh, anh, so do, gié\y kho to.
- M4y vi tinh, dén chiéu (projector).
- So dd ( thoi gian lao dong ca biét va thoi gian lao dong xa hoi can thiét), biéu do, biéu

bang....
- b6 dung don gian dé dong vai. ..
V.TO CHUC DAY HQC.
Hoat dong cuia gido vién va hgc sinh Noi dung chinh cia bai hgc
1. Khéi dong 1. Tac dong cia quy luat gia tri
* Muc tiéu:

- Kich thich HS tim hiéu vé tac doéng cta quy
luat gia tri.

- Rén luyén ning luc giai quyét van dé cho HS.
* Céch tién hanh:

- GV dua ra vi du cu thé vé viéc van chuyén
hang hoéa tir noi nay dén noi khac va nguoc lai.
Vi sao lai co6 su van chuyén do la do su tac
dongcua quy luat nao?

-HSTL:

- GVKL:Tac dong cua quy luat gia tri.

2. Hoat ddng hinh thanh Kién thirc

Hoat dong 1:

Hoat dong 3: Thdo lugn nhém tim hiéu tic
dong cua quy ludt gid tri.
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* Muc tiéu:

- Hoc sinh néu va phan tich dugc nhiing tac
dong cua quy luat gia tri trong san xudt va luu
thong hang hoa.

- Rén luyén NL danh gia, giai quyét van dé, NL
giao tiép va hop tac cho HS

* Cdch tién hanh:

- GV chia 16p thanh 3 nhém, modi nhém thao luan
vé 1 tac dong

Gv néu cau hoi dinh hudng cho thdo ludn nhom

+ Nhém 1: Tac dong diéu tiét sx va luu thong dugc
bicu hién nhu thé nao? Cho vi du?

+ Nhom 2: Tai sao quy luat gia tri c6 tac dong kich
thich sy phat trién cta luc luong sx va lam tang
ning suét lao déng xh? Cho vi du?

+ Nhom 3: Téc dong phan hoa giau nghéo gitra
nhitng ngudi sx cua quy luat gia tri duoc béu hién
nhur thé nao?

Nhom 4: ( Pua ra bai tap tinh hudng

- HS cac nhém thao luan va cur dai dién trinh bay.
Nhom khac nghe va nhan xét

- GV nh4n xét va phén tich sdu hon bang so dd
minh hoa v€ nhiing tac dong cuia quy luat gia tri
(Bang 1, SGV, tr. 54).

Hoat dong 4: Pam thogi tim hiéu vin dung
quy ludt gia tri cua Nha nwdc va cong dan.

* Muc tiéu:

- Lam cho hoc sinh nhan thirc dugc ndi1 dung, biét
van dung quy luat gia trj trong san xuét va luu thong
hang hoa.

- Rén luyén ki ning giao tiép va hop tac, nang luc
giai quyét van dé cho hs.

* Cdch tién hanh:

-GV lan lugt néu cu hoi:

+ O nudc ta trong thoi ki bao cap, quy luat gi tri ¢6
duoc thira nhan khong? Tai sao?

+ Thoi ki d6i méi, nha nuéc c6 nhimg bién phap
nao dé phat huy mat tich cyc va han ché mit tiéu
cuc cua quy luat gia tri?

+ Néu 1a nha san xuét, kinh doanh, em sé& thuc hién
nhiing giai phap nao dé c6 nhiéu 13i?

- V6i mbi cau hoi HS c6 1 phut suy nghi.

- Hs phan héi ¥ kién ( mdi cau hoi c6 2-3 hs néu y

a. Ditu tiét sdn xudt va luu thong hang
hoa.

La sy phan phbi lai cac yéu t6 TLSX va
stic lao dong tir nganh san xuat ndy sang
nganh san xuit khac; phin phdi lai
ngudn hang tr noi ndy sang noi khac;
mdt hang nay sang mat hang khac theo
huong tir noi cé 1ai it hodc khong lai
sang noi 14 nhidu thong qua bién dong
cla gia ca trén thi truong dudi tac dong

cua quy ludt cung cau.

b. Kich thich lwc lwong sin xudt
phdt trién va nding sudt lao dong

tang lén

Nguoi san xudt, kinh doanh muén
thu nhiéu lgi nhuan, phai tim cach
cdi tién ky thudt, tang ndng sudt lao
déng, ndng cao tay nghé ciia nguoi
lao dong, hop 1y hoa san xuat, thuc

hanh tiét kiém...1am cho gia tri hang
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kién c4 nhan). hoa cé biét ctia ho thap hon gia tri xa
- Gv ghi y kién cta hs 1én bang phu.

- GV Nhén xét, chét lai béng so d6 Séach chuan kién
thure k¥ nang 16p 11, trang 52,53.

hoi cua hang hoa.

c. Phan héa giau — nghéo giira

nhitng ngwoi sin xuat hang hoa

- Nhitng ngudi c6 diéu kién san xuét
thudn lgi, c6 trinh d¢, kién thirc cao,
trang bi k¥ thuat tt nén c6 hao phi
lao dong cé biét thap hon hao phi lao
dong xa hoi can thiét, nho do giau
1én nhanh chéng, co diéu kién mua
sam thém TLSX, d6i méi ky thuat,
mo rong san xuat kinh doanh.

- Nhitng ngudi khéng co diéu kién
thuan loi, Iam an kém coi, gap rui ro
trong kinh doanh nén bi thua 16 dan
té1 pha san tré thanh ngheo kho.

3. Van dung quy luat gia tri

a. Vé phia Nha nuéc

- Xay dyng va phat trién mo hinh
kinh té thi triong dinh hudng xd héi
chu nghia.

- Diéu tiét thi truong nham phat huy
mit tich cuc va han ché mat iéu cuc.
b. Vé phia cong dan (doanh nghiép
va kinh té gia dinh)

- Phan dau giam chi phi, nang cao suc
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3. Hoat dong luyén tap
* Muc tieu:

- Luyén tap dé cung co nhiing gi da biét vé quy
luat gia tri, tac dong cua quy luat gia tri va su
van dung quy luat gid tri trong san xuat va luu
thong hang hoa.

- Rén luyén NL tu hoc, NL giao tiép va hop tac,
NL giai quyét van dé cho hs.

* Cdch tién hanh:

- Gv phat phiéu hoc tip, yéu cau hs viét 2-3
dong sau d6 thu lai két qua va doc trudc 16p.

Phiéu hoc tap:

Hoc tac dong quy lut gid tri em tdm dic
nhatvande:

---------------------------------------------------

- Gv t6 chtic cho hs 1am bai tap 8,9 (trong phan
cau héi va bai tap) theo nhom ( 4-6 em).

- Hs lam bai tép.

- Pai dién nhém bao céo két qua lam bai, 16p
nhan xét danh gia va thong nhit dap an.

- Gv chinh xac hoa dép an:

Bai tap 8&: O mot s clra hang cu thé

+ Mua hang tir cac noi dau méi vé ban 1é véi
gia cao hon dé thu lai.

+ Van chuyén hang dén nhiing noi khan hiém
dé ban chay va véi ldi cao hon.

Bai tip 9: Chi ra cho hs mot s6 lang nghé di 4p
dung may moéc hién dai vao qua trinh san Xuat
nhu:

+ Lang sx lya Van Phuc, Ha Dong.

+ Lang Hong, Thiéu D6 lam nghé dét nhiéu.

canh tranh, thu nhiéu loi nhuén,

- Chuyén dich co ciu san xuét, co
cdu mat hang va nganh hang sao cho
pht hop véi nhu cau.

- Bbi méi ki thuat — cong nghé, hop Iy
hoa san xut, cai tién mau ma, nang cao

chét lugng hang hoa.

4. Hoat dong van dung
* Muc tiéu:

- Tao co hoi cho hs van dung kién thirc va ki nang c6 dugc vao cac tinh huong/ boi canh

moi - nhat 1a van dung vao thyc té cude song.

- Rén luyén NL ty hoc, NL giai quyét van dé va sang tao, NL cong nghé, NL cong dan,

NL tu quan li va phat trién ban than.
* Cdch tién hanh:

1) Gv néu yéu cdu:

a. Tu lién hé
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- Trong qua trinh hoc tap, qua trinh lao dong san xuét ctia ban than em da thuc hién dung
theo tac dong quy luat gia tri chua?
- Néu nhiing vi¢c lam dugc, nhiing vi¢c chua lam dugc? Vi sao?
- Hay néu cach khac phuc nhitng han ché trén?
b. Nhén dién xung quanh

Hay néu nhan xét cua em vé viéc thuc hi¢n, van dung tdc dong cua quy luat gia tri cua
cac ban trong 16p va cua gia dinh.
¢. Gv dinh hudng hoc sinh. ’

Hoc sinh nam rd va tich cuc van dung quy luat gia tri vao cudc song.
2) Hoc sinh chu dong thuc hién cac yéu cau trén.
5. Hoat dong mé rong
- Gv cung cap dia chi va hudng dan hs cach tim hiéu vé quy luat gia tri thong qua cac tu
liéu: Gido trinh kinh té chinh tri Mac-Lenin, NXB Chinh tri qudc gia, Ha ni, 2002,
Chuong III: Lugng gié tr1 hang hoa ( tir tr 64-66) va quy luat gia tri (tr 75 — 76).
- Hs tim tai liéu va nghién cuu.
* Rat kinh nghiém sau tiét giang:
= VB D01 QUIE: .ot ee e e ees e ees e eeneees
= V& PIUONE PRADP ..o ees e eeneees
SV8 PREONIE HHEIL: ..ot ee e neseee e eeen e
= VB HROT IAN ettt e ettt eraeene
B (YTl 151 s AU

Lang Chanh, ngay 01 thang 10 nam 2017

DUYET CUA BGH DUYET CUA TO TRUONG NGUOI SOAN

Nguyén Thi Ha Lé Thi Thay

TIET PPCT: 07
BAI 4: CANH TRANH TRONG SAN XUAT VA LUU THONG HANG HOA
(1 tiét)

I. MUC TIEU BALHOQC:
Hoc xong bai nay, HS can:

uigeli.xyz Trang 34



uigeli.xyz

1.Kién thuc:
- Néu duoc khai niém canh tranh trong san xuat va luu thong hang héa. Nguyén nhan
dan dén canh tranh.
- Hiéu dugc muc dich canh tranh, tinh hai mit caa canh tranh.
2. Ky nang:
- Phan biét mit tich cuc va han ché cta canh tranh trong san xuét va luu thong hang
hoa.
- Nhan xét duoc vai nét vé tinh hinh canh tranh trong san xuét va luu thong hang hoa
¢ dia phuong.
3. Thai do:
- Ung ho cac biéu hién tich cuc, phé phan cac biéu hién tiéu cuc cta canh tranh trong
san xudt hang hoa va luu thong hang hoa.
II. CAC NANG LUC HUONG TOI PHAT TRIEN CUA HS
- Nang luc tu hoc, nang luc giao tiép, nang luc phat trién ctia hoc sinh, nang luc dau
tranh phé phan
III. PHUONG PHAP DAY HQC CO THE SU DUNG
- Néu van dé,
- bam thoai,
- Phan tich,
- Thao luan nhom
- xtr li tinh huéng
IV. PHUONG TIEN DAY HQC
- Sach gido khoa GCDC11, sach gido vién GDCD11, chuan kién thice ki ning GDCD,
tranh, anh minh hoa...
V.TO CHUC DAY HQC:

Hoat dong co ban cia GV va HS Noi dung can dat

1. Khéi dong

* Muc tiéu:

- Kich thich HS ty tim hiéu xem cac em da biét gi
vé canh tranh trong doi song kinh té.

- Rén luyén nang lyc tu duy canh tranh lanh manh
trong cudc sdng va hoc tap cho HS, dong thoi tranh
xa va 1én an canh tranh khong lanh manh.

* Cdch tién hanh:

- Gv cho Hs xem va quan sat cac buc tranh
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- GV néu cau hoi:Em c6 nhan xét gi vé muc dich
cua vi¢c quang cac loai sira trén?

-2 dén 3 HS tra 1o

- GV b0 sung, két ludn:

Viy cac em hiéu thé nao 13 canh tranh? Nguyén
nhan dan dén canh tranh, muc dich cta canh tranh
va tinh hai médt cua canh tranh chung ta cung tim
hiéu trong bai 4
2. Hoat dong hinh thanh kién thirc.

Hoat dong 1: St dung phuong phép dam thoai,
thuyét trinh,tim hiéu khai niém canh tranh.

* Muc tiéu.

- HS néu dugc canh tranh 13 gi? Nguyén nhan dan
dén canh tranh?

- Rén luyén nang luc tu duy quan sat, nhan dinh,
phan tich

* Cdch tién hanh: GV cho HS quan sat cac buc
tranh trén

- GV dat cau hoi: Theo cac em canh tranh la gi?

- 2 dén 3 hoc sinh tra 11

- GV két luan ndi dung

Gv héi tiép: Nhu vay khai ni¢m canh tranh gém
nhiing ndi dung co ban nao?

- Tinh chét cua canh tranh: 13 sy ddu tranh ganh dua
vé kinh té

1.Canh tranh va nguyén nhan
dan dén canh tranh:
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- Cac chii thé tham gia canh tranh: Nguoi ban, a. Khai niém canh tranh:
ngudi mua, ngudi san xuit,nguoi tiéu dung

- Muc dich cta canh tranh: thu nhiéu loi nhuan
nhat.

Gv chuyén y: Chung ta vira tim hiéu khai niém
canh tranh, vy nguyén nhan nao dan dén canh
tranh? Chung ta tim hiéu myc b.

Gv: Theo cac em nguyén nhan nao dan dén canh
tranh?

Hoc sinh tra loi:

Gv: két luan nhan manh cac y chinh, su ton tai
nhiéu cha so hiru. Pidu kién san xuat va loi ich - Canh tranh 13 sy ganh dua, ddu
khéac nhau tranh gitta cac chu thé kinh té
trong san xuat, kinh doanh nham
Chuyén tiép: Vay muc dich cua canh tranh [a gi? | gianh dugc nhitng diéu kién thuan
Pé dat duge muc dich nhirng nguoi tham gia canh | loi nhét dé thu dugc loi nhuancao.
tranh thong qua nhiing loai canh tranh nao?

Hoat dong 2: Str dung phuong phap dam thoai,
thuyét trinh,tim hiéu nguyén nhan dan dén canh
tranh.

* Muc tiéu:

- Hoc sinh néu duoc nguyén nhan din dén canh
tranh.

- Rén luyén ning luc tu duy phan doan, giai quyét
véan dé cho hoc sinh

* Cach tién hanh:

- Gv hoi: Theo em, nhitng nguo1 tham gia canh
tranh nham gianh lay nhiing gi? b. Nguyén nhan din dén canh
Hoc sinh tra 1o1: tranh:

GVKL: Nhan xét: Két luan vé muc dich cua canh
tranh, cac thé hién ctia muc dich canh tranh.

- Do su ton tai nhiéu chi s hiru
voi tu cach cach nhiing don vi
kinh té doc 1ap, tu do san xuat
Hoat dong 3: Sir dung phuong phap dam thoai, tim | - Kinh doanh, c6 diéu kién san
hiéu muc dich canh tranh. xudt va loi ich khac nhau.
* Muc tiéu:

- HS ndm duoc mait tich cuc va han ché cua canh
tranh

- Rén luyén nang luc phan biét canh tranh lanh | 2. Muc dich canh tranh:
manh va khong lanh manh tir d6 ting ho canh tranh | Muc dich: Nhim gianh loi ich vé
lanh manh va phé phan canh tranh khong lanh | minh nhiéu hon ngudi khac.
manh - Muc dich cta canh tranh thé hién
*Cdchtiénhanh: & cac mit:

uigeli.xyz Trang 37



uigeli.xyz

- GV trinh bay Trong san xuat va luu thong hang
hoa, canh tranh tich cyc hay han ché? Cau tra 1oi
la : Canh tranh c6 hai mat: Mat tich cuc va mat han
ché. Hay tim hiéu tinh hai mat nay cua canh tranh
tinhhaimatcuacanhtranh.

Hoat dong 4: St dung phuong phép thao ludn
nhém, tim hiéu tinh 2 mét cua canh tranh.

CAU HOI THAO LUAN

- Céch tién hanh:

+ GV phét but da, gidy A3, cho cac nhom lam viéc
+ GV phan nhom va thoi gian thao luén

+ Hét thoi gian 5 phut dai dién cac nhom 1én trinh
bay

Nhom 1 va 2: Tim hiéu biéu hién va cho vi du
minh hoa v& mat tich cuc cua canh tranh.
Nhom 3 va 4: Tim hiéu cac biéu hién va cho vi du
minh hoa v& mit tiéu cuc cuia canh tranh.
Hocsinhthaoluan:

Pai di¢n hai nhém trinh bay, cdc nhoém khac nhan
xét,bosung.

-G Vnhanxét,kétluan.

- GV: bé phat huy mit tich cyc va giam thiéu mat
tiéu cuc cla canh tranh ching ta cin phai lam gi?
- GVKL: Canh tranh 13 quy luat kinh té ton tai
khach quan cta san xuit va luu théng hang hoa vira
tich ctrc vira han ché, nhung mat tich cuc 1a co ban,
mang tinh troi. Mt han ché s& duoc nha nude diéu
tiét thong qua gido duc, phap luét va cac chinh sach
kinhtéthichhgp.

+ Gianh ngudén nguyén liéu va
ngudn lyc san xuat khac nhau.
+ Gianh uu thé vé khoa hoc va
congnghé.

+ Gianh thi trudong, noi dau tu, cac
hop dong va cac don dat hang.
+ Gianh uu thé vé chat luong, gia
cda hang hoéa va phuong thuc
thanhtodn...

3. Tinh hai mat cua canh tranh:
a. Mat tich cuc cua canh tranh:

Biéuhién:

- Kich thich luc luong san Xuat,
khoa hoc ky thuat phat trién va
ning suat xa hoi ting lén.
- Khai thac t6i da moi ngudn luc
khac cta dit nudc vao phat trién
kinhté.

- Thic day ting truong kinh té,
nang cao nang luc canh tranh cua
nén kinh té trong hoi nhap kinh té
qué)cté.

b. Mit han ché cia canh tranh:
Biéuhién:

- Lam cho moi truong sinh thai bi
matcanbang.

- Xuéat hién nhimg thi doan phi
phapvabatluong.

- Pau co tich trit va gy rdi loan
thi truong tac dong xau dén san
xuat va doi séng nhan dan.

3. Hoat dong luyén tap

* Muc tiéu

- Luyén tap cho hoc sinh cing c¢b nhiing gi da biét
vé canh tranh, nguyén nhan cda canh tranh, tinh hai
mat cua canh tranh

- Rén luyén nang luc phan bi¢t duoc canh tranh
lanh manh, canh tranh khong lanh manh

* Cdch tién hanh:

- GV t6 chtrc cho HS lam bai tip 4,5,6
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- HS lam bai tap dai dién nhoém béo cao két qua

4. Hoat dong van dung

* Muc tiéu:

- Tao diéu kién cho hoc sinh véan dung kién thtrc vao thuc té cudc sé)ng

- Rén luyén ning luc giai quyét van dé sang tao tich cuc vao canh tranh lanh manh trong
hoc tap ciing nhu trong cudc sdng.

- Phé phan quan diém canh tranh khéng lanh manh

* Céch tién hanh:

- GV yéu cau HS ty lién hé trong cudc séng hang ngay khi tham gia vao cac quan hé trong
doi song

- Chlng ta nén thyuc hién va ing ho canh tranh lanh manh, ph€ phan canh tranh khong lanh
manh.

- Néu mdt so doanh nghi€p lam an phat dat, thyc hién dung phap luat ..

- Néu mot s6 doanh nghiép canh tranh khong lanh manh dan dén can tro su phat trién.

5. Hoat dong mé rong:

GV huéng dan hoc sinh tim hiéu cac vin ban trén mang vé luat Kinh doanh va nhiing quy
dinh vé canh tranh trong nén kinh té.

* Rat kinh nghiém sau tiét giang:

VB NOT QUNE: ..ottt et r e eeeeeea.

= V& PRUOIIE PRAD: ..ottt

SV8 PIEEONE HEI: ..o

= VB ROT ZIAN: .ottt s et eera e

VB OC SIIN: oo e e,
Lang Chanh, ngay 10 thang 10 nam 2017

DUYET CUA BGH DUYET CUA TO TRUONG NGUOI SOAN

Nguyén Thi Ha L& Thi Thay

TIET PPCT: 08

BAI 5: CUNG — CAU TRONG SAN XI;AT VA LUU THONG HANG HOA
(1 tiét)
I. MUC TIEU BAI HQC

Hoc xong bai nay, hoc sinh can dat duoc:
1. Ve kién thuc
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- Néu dugc khai niém cung, cau.

- Hi€u dugc moi quan hé cung — cau, vai tro cia quan hé cung ciu trong san xuat va luu thong

hang hoa. .
- Nél‘l duoc sy van dung quan hé cung — cau.
2. Ve ky nang

Biét giai thich anh hudng cta gia ca thi truong dén cung — cau cua mdt loai sdn pham &

dia phuong.
3. Ve thai do

C6 ¥ thirc tim hiéu moi quan h¢ cung — cau trong san xuat va luu thong hang hoa.
II. CAC NANG LUC CAN HUONG TOI HINH THANH VA PHAT TRIEN O HQC

SINH

- NL nhén thirc vé kinh té

- NL tu duy phé phan,

- NL giai quyét van dé&, NL hop téc,

- NL str dung CNTT va truyén thong. ..

III. PHUONG PHAP, Ki THUAT DAY HOC TiCH CUC CO THE SU DUNG

-Thao luan

Xt 1y tinh hudng

IV. TAI LIEU VA PHUONG TIEN.

- SGK, SGV GDCD 11

- Sach bai tap tinh huéng GDCD 11

- Nhitng ndi dung c6 lién quan dén bai hoc
- Chuan kién thirc ki nang 11

- May chiéu

V. TIEN TRINH DAY HQOC

Hoat dong cua giao vién va hoc sinh

Noi dung chinh ctia bai

hoc

1.Khéi dong

* Muc tiéu:

- Kich thich hoc sinh tim hiéu quy luét cung — cau.

- Rén luyén nang lyc st dung ngdn ngir cho hoc sinh.

* Cdch tién hanh

- Hoc sinh xem phim vé khu vui choi VINPERL

- Pam thoai dé hoc sinh thay duoc nhu cau ctia con nguoi
va ngudn cung dap Gmg nhu cu ciia con ngudi, cu thé &
day 1a nhu cau vui choi, giai tri, du lich kham pha. ..

* GV chbt lai:

- Cung — cau la mot trong nhiing quy luat co ban ctia san
xuét hang hoa.

- T4t ca chung ta déu chiu su tac dong cua quy luat ny
trong sinh hoat hang ngay.

Viéy ching ta hiéu cu thé quy luat nay nhu thé nao dé co
thé van dung cho c4 nhan minh?

2. HOAT PONG HINH THANH KIEN THUC

Hoat dong 1: Str dung phuong phap ddt va giai quyét van

1. Khai niém cung- cau:
a. Khai niém cdau:
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dé két hop voi thuyét trinh, goi mé dé tim hiéu khai niém
cau.
*Muc ti€u:

Hs nhan biét dugc khai niém cau
*Cach tién hanh:
GV: bit van dé

Trong nén san xuat hang hoéa myc dich cta san xuét 1a

dé tiéu dung, dé ban . Trong d6 san xuat gan vdi cung va
tiéu dung gin voi cau.
GV: ghi 1én bang mot s6 nhu cau vé cac loai hang
héa:nha,6 t6,may vi tinh,cdp sdch,mii,dia nhac,giay
dép,but,...
GV:hoi HS trong s nhitng hang hoa trén cac em c6 nhu
cau nao?
HS: Tra 161
GV:cic em c6 thé thanh toan cho nhimg nhu cau nao?

- Theo em c6 mdy loai nhu cu va c6 phai bat ki nhu cau
nao ciing dugc nha san xuat quan tam?

-Vay qua vi du va phan tich trén em hay cho biét cau la
gi?
*Gv chot lai:

- GV: Vay sb lugng cau phy thudc vao nhitng yéu to
nao?

Vi du: Ngudi nong dan c6 nhu cau mua may tudt lia —
Phu hgp v61 thu nhip cua minh

Vi du: Cac loai dién thoai di dong trén 10 tri€u... it nguol
sur dung vi gia cao — Phu thudc vao gié ca

Vi du: Vao mua trung thu nha nao ciing ¢6 nhu ciu mua
banh trung thu — Phu thudc vao thi hiéu cua nguoi tiéu
dung ........oooiiiiiii —

Vi du: Vao mua hé nhiéu ¢4 nhan, gia dinh di du lich, do
thoi tiét, do hs dugc nghi hé.

“Yéu té anh hwéng dén ciu

Thu nhép, gié ca, thi hleu tamly....., trong d6 thu nhap
va gia ca la nhitng yéu té chu yéu.

Hoat dong 2: Su dung phuong phap dat va giai quyet
van dé két hop véi thuyét trinh, goi mo dé tim hiéu khai
niém cung.

*Muc tiéu:

Hs hiéu duoc khai niém cung.

*Céach tién hanh:

Gv héi

- Nguoi tiéu dung c6 tién thi s& tim nhu cau vé nhig mat
hang héa ¢ dau?

-GV: Hang hoa duoc thi trudng cung cap duoc goi 13

Cau 1 khéi luong hang héa
dich vu ma nguoi tiéu dung
can mua trong mot thoi ky
nhat dinh twong tng voi gia ca
va thu nhap xéac dinh

b.Khai niém cung:
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cung. Vay cung la gi?
-GV hoi:vay nhimng yéu t6 nao anh huong dén sd luong
cung?va cho vd
HS:tra 101
*GV chét lai:
* Nhitng yéu to anh hwéng dén cung:
- Khé ning san xuat.
- S6 luong.
- Chi phi san xuét.
- Chat luong.
- Ning suét.

- Gi4 ca - Quan trong nhat.

-Phong tuc, tap quan .
Vd1: Gia thit ga ting cao thi ¢6 nhiéu nha chin nudi, mé
rong trang trai.
Vd2:dao Hoi kiéng an thit heo nén hat ném Knor duoc
lam tir xwong ham thit heo nguyén chét khong thé ban
dugc & cac nude theo dao Hoi.Pao Hindu khong an thit
bo...
- Vay nhiing yéu t6 ndo anh huong dén cung va trong cc
yéu t6 d6 yéu té nao 1a quan trong nhét?
Hoat dong 3: Sir dung phu’()’ng phap dam thoai, néu van
de, 201 mo dé 1am ré mdi quan hé cung — ciu trong san
xuét va luu théng hang hoa.
*Muc tiéu: GV: O phan trén ching ta da tim hiéu va biét
dugc thé nao 1a cung, cau hang hoa nhung chiing c6 quan
hé nhu thé nao v4i nhau va vai trd cta ching ddi véi san
xuét va luu thong hang hoa 1a nhu thé nao thi chung ta s&
tim hiéu ¢ phan 2
GV: néu mot nha sx 1am ra nhiéu hang héa ma khong
quan tdm dén nhu cau ctia ngudi tiéu dung thi s& ntn?
HS:Tra 1o
GV: Nhan xét va dat tiép cau hoi:
Vay nguoc lai nguoi tiéu ding c6 quan tim dén tinh hinh
ctuia nha sx hay khong?
HS:Tra loi
GV:nhan xét va bo sung
-Trong san xuét va luu thong hang hod trén thi trudng
cung va cau thuong xuyén tac dong voi nhau va la hai bo
phéan ciu thanh méi quan hé cung - cau.
-M6i quan hé nay thudng xuyén tiép dién trén thi truong,
tdn tai va hoat dong mot cach khach quan ddc lap voi y
ctiia con nguoi

-GV:Vay ndi dung ctia mbi quan hé cung-cau 1a gi?
-HS:tra 101

Cung 1a khéi luong hang hoa,

dich vu hi¢n ¢6 trén thi truong
va chuan bi dua ra thi truong
trong mot thoi ki nhét dinh,
tuong Ung muc gia cd, kha
nang san xuat va chi phi san
xuét xac dinh.

2. Mbi quan hé cung - ciu
trong san xuat va lwu thong
hang hoa:
a. Noi dung cua quan hé
cung - ciu:
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-GV chét lai:

-GV:vay noi dung mdi quan hé cung-cau co6 nhiing biéu
hién nao ching ta cung tiép tuc tim hiéu.

-GV: Sau khi phén tich nhu vay thi em nao hay lay vi du
vé su tac dong 1an nhau gitta cung va cau?

-HS:cho vd

-GV:nhan xét va cho thém vd

-Vd1:vao mua trung thu nhu cau banh trung thu ting
cao=>nha sx banh trung thu (Kinh P6,Péng Khanh,Nhu
Lan...)sx ra nhiéu.Qua mua trung thu nhu ciu giam
=>c4c hang thu hep sx hoic khong sx nita thay thé bang
cac loai banh khac.

-Vd2:khi luat phap quy dinh bét budc doi mii bao hiém
khi di xe may néu khong s€ bi xur ly nghiém, triét dé.Nhu
cau mil bao hiém tang(cau tang)=>cung tang (cac nha sx
san xuét ra nhiéu mi bao hiém,nhiéu co s& sx mil bao
hiém ciing ra doi)

Thay vao d6 1a ta thiy mii vai mét chd dimg,nhu cau giam
rd rét=>cac nha sx thu hep sx hodc chuyén sang sx mat
hang khac.

-GV: Theo em cung va cau ¢ anh hudng dén gia ca trén
thi truong hay khong? Em hiy lay vi du minh hoa cho
truong hop nay.

-HS:tra 10i ¥ kién c4 nhén.

-GV:nhan xét va cho thém vd

-Vd1:qua mua trung thu nhu cau vé banh trung thu
gidm=>gia ban banh trung thu giam ddt ngot.

-Vd2:trai ciy trai mua(cung<cau)gia cao

-Vd3:tét nhu cau banh keo ting=>gia banh keo thudng
cao hon.

-GV: Qua vi du em nao hay cho ¢6 biét gia ca anh huong
nhu thé nao ddi véi cung - ciu ?

-HS:cho vd

-GV:nhan xét va cho thém vd

-Vd1:khi gia ca phé giam=>thu hep sx,nhiéu gd con chit
ciy ca phé dé trong loai cay khéc.

-Vd2:khi gia gao,ca phé ting nguoi déan lai sx, trong
nhiéu.

-Vd3:khi c6 dot giam gia ,khuyén mai ngudi tiéu dung d6
x0 di mua hang

-Vd4:gia xing tang thi nguoi tiéu ding giam nhu cau di
lai hoac chon phuong tién di lai cong cdng nhu xe buyt ré
hon..

Hoat dong 4: Pam thoai dé hoc sinh hiéu van dung
quan hé cung - ciu trong thue tién.

Noi dung: Méi quan hé cung -
cau 1a mdi quan hé tac dong
qua lai 1an nhau gitta nguoi
ban vo1 nguoi mua hay gitra
nhing ngudi san xudt véi
nhiing nguoi tiéu dung dién ra
trén thi truong dé xac dinh
gia ca va sb luong hang hod,
dich vu.

Ba biéu hi¢n ciia nji dung
quan hé cung - cdu:

*Cung - cau tac dong lan
nhau:

- Céu ting => san xuit mo
rong => cung tang.

- Cau giam => san xuat thu
hep => cung giam.

*Cung - cAu dnh huéng dén
gia ca thi trwong:

- Cung = Cau > gia ca = gia
tri.

- Cung > Cau > gia ca <gia
tri .

- Cung < Cau > giaca> gia
tri.
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*Muc tiéu:

- Hs hiéu duoc viée van dung quan h¢ cung — cau cua Nha
nude, ciia ngudi san xuat kinh doanh va ctia ngudi tiéu
dung.

- Hinh thanh NL giao tiép, tu duy...

*Céach tién hanh:

GV st dung phuong phap dam thoai, yéu cau hoc sinh
suy nghi va cho biét viéc van dung quan h¢ cung — cau
ctia Nha nude, ctia ngudi san xuat kinh doanh va cua
nguoi tiéu dung.

GV: Léy mot vai vi du cho HS

Vi du : Cac em thiy trén thi trudng c6 luc dién, vang, xi
mang, st thép, gao,... cung nho hon cau, Nha nuéc c6 thé
mua cua nudc ngoai cac loai hang hoa trén va bén ra thi
truong nham 1ap lai su can dbi giita cung - cau on dinh
gia ca.

Vi du : Dé 6n dinh doi sdng ctia nhan dan, phuc vu nhu
cau di lai trude gia dau tho lién tyc ting nhu Nha nudce ta
van phai thuong xuyén bu gid, tro cap cho cac chu doanh
nghiép kinh doanh xang dau dé ho c6 thé ban xang & gia
6 thé chép nhan duoc

Vi du: Viao mua heé nhu ciu sir dung dién lam mat rat 16n
vi thé s& gy ra tinh trang thiéu dién. Vi vay cac nha san
XUt chuyén sang kinh doanh cac loai bong dién quat ti€u
tén it dién ning dé dap tmg nhu cu cua ngudi dan vao
mua he.

Vi du : khi ga bj cim thi nhu cau vé thit ga giam=>gia
ré=>ngudi chan nudi thu hep quy mo sx.

Vi du : Sau dot dich tai xanh ¢ heo vira qua khién thit heo
rat khan hiém vi thé ma thit heo trén thi truong gia rat
cao tr 65000 dén 75000 ngan 1 ky, gia ca dat khién nguoi

*(14 cd thi truong anh hudng
dén cung - cau:

- vé phia cung:Khi gia ca
tang => cung tang va nguoc
lai.

- vé phia cau:Khi gia ca giam
=> cau tdng va nguoc lai.

b. Vai tro cua quan hé cung -
cdu:

(Khong hoc)

3.Van dung quan hé cung -
cau:

+ Poi véi nha nwdc: Thong
qua viéc diéu tiét cung - cdu
trén thi truong.

- Khi cung < ciu do khach
quan diéu tiét bang cach sir
dung luc luong dy trir gidm
gia dé ting cung.

- Khi cung < cau do tu phat,
dau co, tich trit, diéu tiét bang
cach: xir Iy vi pham phép luat,
stt dung luc luong dy trit quéc
gia dé ting cung.

- Khi cung > cu qua nhiéu, co
bién phap kich cau ( tdng dau
tu, tang luong...)
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dan chuyén sang mua ca, tom, ga, dau hi...

3. Hoat dong luyén tap

* Muc tiéu :

- Luyén tap dé hoc sinh cung cb nhimg gi dé biét vé cung,
cau va mdi quan hé gitra chung

- Rén luyén nang luc tu hoc, nang luc giao tiép va hop tac,
nang luc giai uyét van de cho hs

* Cach tién hanh :

- GV t6 chirc cho hoc sinh 1am bai tap :

1. Nhén biét - a, Cau héi trac nghiém:

Céu 1: Dién vao chd trong ndi dung phu hop:

Cau la khoi lwong hang héa, dich vu ma nguwoi
tiéu diing can mua trong mét thoi ki twong irng véi gid
CAVA..ovvvevennn. xdc dinh.
a.Kha nang
b.Thu nhap
c.Tiéu dung
Cdu 2: Mdi quan hé giita s6 lugng cung vdi mirc gia ca
van dong theo:
a.Ti 1€ nghich
b.Ti I€ thuan
c.Bang nhau
Céu 3: Quan hé cung ciu mang tinh:
a.Tdn tai va hoat dong khach quan
b.Doc 1ap véi y chi con nguoi
c.Dién ra thudng xuyén trén thi trudng
d.Céc kién trén déu ding
Dap an: 1. b

2.a

3.d
b. Ty ludn : Cau 1a gi ? Cung la gi ? Tai sao ngudi ban va
ngudi mua lai quan tAm dén nhu ciu c6 kha ning thanh
toan ?
- Cau la khéi luong hang hoa, dich vu ma ngudi tiéu
dung can mua trong mot thoi ky nhét dinh twong tmg véi
gia ca va thu nhap xac dinh.
- Cung 1a khéi luong hang hoa, dich vy hién c6 trén thi
truong va chuan bi dua ra thi truong trong mot thoi ky
nhat dinh, tuong Ung voi muc gia ca, kha nang san Xudt
va chi phi san xuét xac dinh.
2. Vin dung cao : Khi nudc ta 13 thanh vién cia To chic
thuong mai Thé gigi WTO, theo em méi quan hé cung cau
hang hoa va viéc lam s& dién ra nhu thé nao ?
A. Thuan lo1.
B. Kho khan.

+ Doi vdi ngwoi sin xudt
kinh doanh: Nim vitng cdc
truwong hop cung - ciu dé ra
quyét dinh.

- Thu hep san xuét, kinh
doanh khi cung > cau, gia ca <
gia tri c6 thé bi thua 10.

- Khi cung < ciu, gia ca > gia
tri thi chuyén sang san xuét
kinh doanh.

+ Doi vdi ngwoi tiéu ding:
Niim vitng cdc truong hop
cung - cau dé ra quyét dinh
mua hay khong mua.

- Giam mua c4c mat hang khi
cung < cau va gia cd cao.

- Chuyén sang mua cac mit
hang khi cung > cau va gia ca
thap.
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C. Vura thuan loi vira kho khan.

Tai sao em chon phuong an do6 ?

Phuong an C, vi khi nu6e ta 1a thanh vién ctia T6 chirc
Thuong mai thé gigi WTO thi hang hoa s& nhiéu hon, da
dang hon nhung sy canh tranh lai khdc liét hon.

4.Hoat dong van dung
* Muc tiéu
- Tao co hdi cho hoc sinh van dung kién thuc va ki nang cd dugc dé co thé tham
gia san xuat, kinh doanh hang héa pht hop véi nhu cau cua lira tudi.
- Rén luyén nang luc cong dan, ning luc phat trién ban than.
* Céch tién hanh :
a.Tu lién hé
Trong cudc sdng, khi 1a nguoi tiéu dung, cic em can biét lic ndo nén mua hang hoa
ti€éu dung...
b.Nhan dién xung quanh
Thuc trang vao lic thu hoach chinh vu ngé, lua...
¢.GV dinh huéng HS
Khi ca nhan em hodc gia dinh em kinh doanh... ?
Khi em [ ngudi mua..... ?
S5.Hoat dong mé rong :
Theo di thong tin tuyén sinh, tuyén dung trén bao Dén tri, Gido duc thoi dai dé biét
nhu ciu nhan lyc dé cac em lira chon nganh nghé phu hop.
* Rut kinh nghiém sau tiét giang:

= V& PRUONE PRAD: .ottt ee s e s eee e reneenaees
SV8 PRI BT ettt e e e s eee s e s seeeereaees
= VB ROT ZIAN: .ot en e
VB OC SIIN e,
Lang Chéanh, ngay 16 thang 10 nam 2017
DUYET CUA BGH DUYET CUA TO TRUONG NGUOI SOAN
Nguyén Thi Ha Lé Thi Thay
TIET PPCT: 08 KIEM TRA VIET 1 TIET

I. MUC TIEU DE KIEM TRA:

-Hiéu duoc thé nao 1a san xuét cla cai vat chdt? Vai trd cia san xuét cia cai vat chat.
-Hiéu duoc khai niém hang hoa va céac thude tinh ctia hang hoa.

-Néu dugc khai niém canh tranh . Trinh bay mat tich cuc va han ché cua canh tranh.
I1. HINH THUC KIEM TRA: Ty luin.
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III. THIET LAP MA TRAN
Cap db Nhén biét Théng hiéu Van dung Tong
Cap d6 thip | Cap dd cao
Chu dé
1.Cong  dan | Hiéu dugc thé | Vai trd cia san
vol  su  phat | nao la san xudt | xudt cuia cai vat
trién kinh té. cia cai vat | chat.
chét

S6 cAu 1/2 1/2 1
S6 diém 1.0 2.0 3.0
Ti 18 10% 20% 30%

2.Hang héa- | Hiéu duoc Céc thudc tinh

Tién té - Thi | khai niém ctia hang hoa

truong. hang hoa

SO cau 1/2 1/2 1
S6 diém 1.0 2.0 3.0
Ti 18 10% 20% 30%

3.Canh tranh | Néu duoc khai | Trinh bay mat tic}}

trong san Xuat niém canh 01;1’0 va han che

cua canh tranh.
va luu thong tranh
hang hoa.

S6 cAu 1/2 1/2 1
S6 diém 1.0 3.0 4.0
Ti 18 10% 30% 40%
Tong so ciu 1/2 +1/2+1/2 1/2+1/2 +1/2 3
Tong s6 diém 3.0 7.0 10.0
Ti 16 30% 70% 100%
IV. PE KIEM TRA

Céu 1 (3,0 diém): Thé ndo 1a san xudt ctia cai vt chat? Vai trd cta san xuét cia cai vat chat?
Cau 2 (3,0 diém): Hang hoa 1a gi? Phan tich 2 thudc tinh ctia hang héa?

Céu 3(4,0 diém): Canh tranh 12 gi? Trinh bay mit tich cuc va han ché cta canh tranh?

V. DAP AN, THANG DPIEM VA HUONG DAN CHAM
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Cau | Tiéu chi Noi dung Diém
Cau |1 *Khai ni€ém sdn xuat cia cai vat chat 1,0
1 La su tac dong cua con ngudi vao ty nhién, bién doi cac

yéu t6 ctia ty nhién dé tao ra cac san pham phu hop voi
nhu ciu ciia minh.

2 * Vai tro ciia san xuat ciia cai vat chat 2.0
- La co sO ton tai va phat trién cua xa hoi loai nguoi.
- Quyét dinh moi hoat dong ctia xa hoi.

-Léy vi du minh hoa

Téng diém 3,0
Cau |1 * KN: La san pham cua lao dong c6 thé thoa min mot nhu
2: cau nao d6 clia con ngudi thong qua trao ddi mua - ban. 1.0
2 *Hai thugc tinh ctia hang hoa

- Gi4 tri str dung cta hang hoa: 13 cong dung cua san pham c6 | 2.0
thé thoa mén nhu cau nao d6 con ngudi.

- Gia tri cua hang hoéa:

+ Puoc biéu hién ra bén ngoai thong qua gia tri trao dbi cua no.

+ La lao dong xd héi cia ngudi san xuat hang hoa két tinh trong
hang hoa.

=> Hang hoéa 1a su thong nhét cua hai thoc tinh: gia tri sir
dung va gia tri, nhung la su thong nhat cua hai mat dbi lap,
thiéu mot trong hai thudc tinh thi san phdm khéng thé tro

thanh hang hoa.
Téng diém 3,0
Cau |1 Khai niém canh tranh 1.0
3 La su ganh dua, dau tranh giita cac chu thé kinh té trong san

xuit, kinh doanh hang hdéa nhim gianh nhimg diéu kién
thuan lo1 dé thu duoc nhiéu lo1 nhuan.

2 Mat tich cue 1.5
- Kich thich lyc luong san xuat, khoa hoc - ky thuat phat
trién, ning suat lao dong tang lén.

- Khai thac t6i da moi nguén luc.

- Thic déy ting truong kinh té, thuc hién chi dong hoi nhap
kinh té qudc té.

Mt han ché ciia canh tranh 1.5
- Lam cho méi trudng, moi sinh mét can bang nghiém trong.

- Str dung nhig tha doan phi phap, bat luong.

-Phéu co tich trit gy rdi loan thi trrong,
Tong diém 4,0
Tong ciu: 3
Tong diém: 10,0
HET........

* Riit kinh nghiém sau tiét ging:

V& N0 AUINE: ... s e
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= V& PRUTONE PRAD: ..ottt eerseenaees
SV8 PIITOTIE HEII: ettt ee e ees e eee e eee e
= VB HHOT IAN: et
VB 0C ST e,

Lang Chanh, ngay 26 thang 10 nam 2017
DUYET CUA BGH DUYET CUA TO TRUONG NGUOI SOAN

Nguyén Thi Ha L& Thi Thiy

TIET PPCT: 10
BAI 6: CONG NGHIEP HOA, HIEN PAI HOA PAT NUOC (2 tiét)
Tiét 1

I. MUC TIEU BAI HQC
1. Vé kién thuc

- Hoc sinh nam dugc khai niém va tinh tat yéu cia CNH-HDH.

- Hoc sinh nam dugc tac dung to 16n cia CNH-HDH & nudc ta.
2. Vé ki nang
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Hiéu dugc tinh hinh va trinh d0 CNH-HPH & cac nudc va ¢ nude ta.
3. Vé thdi dp
- Néng cao long tin vao duong 16i CNH-HPH ciia Pang va Nha nudc ta.
- Xac dinh ding tinh than, thai do, trach nhiém cong dan )
II. CAC NANG LUC CAN HUONG TOI HINH THANH VA PHAT TRIEN O HQC
SINH
- Ning lue tu hoc, ning luc giao tiép hop tac, ning luc giai quyét cac van dé va sang
tao khoa hoc cong nghé dé 4p dung vao cong nghiép hoa, hién dai hoa. )
III. PHUONG PHAP, K THUAT DAY HOC TiCH CUC CO THE SU DUNG
- Thao luan nhom
- Xtr li cac tinh hubng
- Hop tac lam viéc
IV. TAI LIEU VA PHUONG TIEN.
- SGK, SGV GDCD 11
- Sach bai tap tinh huéng GDCD 11
- Nhirng noi dung c6 lién quan dén bai hoc
- Chuan kién thirc ki nang 11
- May chiéu
V. TIEN TRINH DAY HQC
1. On dinh té chirc l6p
2. Kiém tra bii cii
3. Hoc bai maoi

Hoat dong co ban cta gido vién va hoc sinh Noi dung bai hgc

1. Khéi dong

* Muc ti€u

- Khich thich HS tim hiéu vé qua trinh CNH- HPH

- Rén luyén ki ndng so sanh, phan bi¢t CNH — HDH.

* C4ch tién hanh:

GV dinh huéng cho HS mdt s6 hinh anh, HS quan sat va
xac dinh hoat dong nao 1a CNH va hoat dong nao 1a HBPH

- GV néu cau hoéi: Em c6 nhan xét gi vé hai hinh anh trén

- HS trd 161 cau hoi cua gido vién

+ Tu hinh anh cac em da dugc quan sat va thyc té trong
do1 song hang ngay hom nay cac em s€ tim hi€u thé nao la
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Hoat dong co ban cta gido vién va hoc sinh

Noi dung bai hoc

CNH — HPH dat nuéc? Va tinh tat yéu khach quan va tac
dung CNH — HPH c6 tac dung nhu thé nao?

2. Hoat ddng hinh thanh Kién thic

Hpat dong 1. Thao luan tim hiéu khai niém CNH — HPH
dat nudc.

* Muc tiéu: HS néu dugc thé nao 1a CNH — HPH dat nuée
- HS thiy duoc tac dung to 16n cia CNH — HPH ¢ nudc ta

- HS thiy dugc tinh tit yéu nudc ta phai tién hanh CNH —
HDH

- Rén luyén ki ndng so sanh, phan bi¢t CNH — HDH.

* Cach tién hanh:

- GV cho HS xem doan phéng su vé qua trinh CNH —
HDPH va quan sat c4ac hinh anh trén may chiéu

Qua trinh tu dong hoa

- GV hoi HS: Hiy phan biét nhan xét gi vé doan phong sy
trén?

- Qua c4c hinh anh trén hay chi ra dau la CNH, HDH?

- HS thao luan vé phong sy trén va hinh anh ma GV da
néu trén

- GV néu cau hdi tiép theo dé thao luan:

Thé nao 1a CNH, HPH ? CNH — HPH la gi?

- GV dinh hudng cho hoc sinh:
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Hoat dong co ban cta gido vién va hoc sinh

Noi dung bai hoc

+ Poan phong sy trén 1 qué trinh ma ngudi dan tir cho da
st dung strc trau bo nay da sir dung may moc va dac bigt
la nguo1 may lam viéc. ..

+ Muyc dich cia viéc niy la dé dua niang xuat lao dong ting
cao

*Hoat dong 2: GV st dung phuong phap truc quan, dién

giang , néu va gidi quyét van dé tim hiéu tinh tat yéu
khach quan va tac dung ctia cong nghi€p hoda, hién dai hoa
dat nudc.

* Muc tiéu:

- HS thiy duoc tac dung to 16n cia CNH — HPH ¢ nudc ta
- HS thay dugc tinh tit yéu nudc ta phai tién hanh CNH —
HDbH

- Rén luyén ki ning tu duy, lién hé thuc tién dé tim hiéu
tinh tat yéu khach quan cua sy nghiép CNH — HDH dat
nudc.

* Cach tién hanh:

GV cho hoc sinh doc mdt s6 thong tin veé su phat trién KT
cua cac nudc

Vi du nén kinh té nhat ban

Kinh té Nhat Ban tang truéng nhanh hon dy kién

Kinhtedothi - Theo Bloomberg, sb liéu duoc Vin phong
No6i cac Nhat Ban cong boé hom nay (8/6) cho thay, nén
kinh t€ Nhat Ban trong quy I da tang trudng 3,9%, cao hon
nhiéu so vo1 du bao 2,4% dua ra trudc do.

Nhu cau dau tu caa DN va chi ti€u ctia nguoi dan tang da
trg thanh dong luc cho nén kinh t€ 16n thir 3 theé gidi. Pac
biét, viec dong Yén lién tuc giam gid trong thoi gian qua
nhung lai gidp hang hoéa Nhat tang strc canh tranh trén thi
truong xuat khau trén thé gio...

- GV cho HS tim hiéu thém vé nén kinh té cac nudc tién
tién..

- HS so sanh nhan xét vé nén KT mot sb nude

- GV dat cau hoi vay tai sao nudc ta phai tién hanh CNH —
HDH ?

- GV hoi tiép vay tac dung cia CNH — HPH dat nudc 1a
gi?

1. KN CNH-HPH, tinh tat
yéu khach quan va tic dung
ciia CNH-HDH dat nuée.

a. Khai niem CNH-HDH.
CNH: 13 chuyén tir hoat dong
san xudt thi cong 1a chinh
sang st dung phd bién SLD
dua trén sy phat trién cia CN
co khi.

HDH: 14 qua trinh tng dung
va trang bi nhiing thanh tyu
KHCN vao qua trinh SXKD
va quan 1i KTXH.

- Khai niém CNH-HDH Ia
Qua trinh chuyén ddi can ban
toan dién cac hoat dong KT va
quan li KT — XH tu st dung
suc LD thu cong 1a chinh sang
st dung mot cach phd bién
suc LD cung voi1 cong nghé,
phuong tién, phuong phép tién
tién, hién dai nhim tao ra
nang xuat LD x4 hoi cao.

b. Tinh tit yéu khdach quan
va tac dung cua CNH-HDH
dat nuoc.

- Tinh tit yéu khach quan
cua CNH-HDH

+ Do yéu cau phai xay dung
CSVC, KT cua CNXH.

+ Do yéu cau phai rat ngin
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Hoat dong co ban cta gido vién va hoc sinh

Noi dung bai hoc

- GV két luat noi dung vé tinh tat yéu khach quan va tac
dung ctia CNH — HPH dat nudc

3. Hoat dong luyén tap

* Muc tiéu :

- Luyén tép dé hoc sinh ciing c6 nhimg gi da biét vé khai
niém, tac dung cuia CNH — HDH dat nuée.

- Rén luyén nang luc tu hoc, nang luc giao tiép va hop tac,
nang luc giai quyét van dé cho hs.

* Cach tién hanh :

- GV b chirc cho hoc sinh 1am bai tap 1, SGK Trang 55

khoang céach tut hau xa vé
kinh té ki thuat gira nudc ta
V01 cac nudc

+ Do yéu cau phai tao ra
NSLD XH cao dam bao cho
su ton tai va phat trién cua chi
nghia xa hoi.

- Tac dung cua CNH-HDH.
+ Tao tién dé thuc day ting
truong va phat trién KTXH

+ Cung c¢b6 QHSX XHCN,
tang cuong vai trdo cua Nha
nudc

+ Tao tién dé phét trién nén
vin hoé tién tién dam da ban
sic dén toc.

+ Xay dung kinh té tu chu va
cha dong HNQT, tang cuong
tiém luc ANQP.

4. Hoat dong vin dung
* Muc tieu

- Tao co hoi cho HS van dung kién thirc va ki nang vao thuyc 1é cujc Sé'ng
- Ren luyén nang luc luc tw hoc, nang luc gidi quyét van dé sang tao, nang luc cong nghé

thong tin
* Cach tien hanh:

- Hoc sinh van dung nhirng thanh tyvu CNH — HDH vao trong hoc tdp va trong doi séng

-GV hé théng lai toan bd kién thirc co ban cua tiét hoc

- Nhitng tién dé dé tién hanh CNH-HPH trong thoi ki qué d6 1én CNXH ¢ nudc ta.

+ Huy dong von va st dung von ¢6 hiéu qua
+ Ngudn nhan luc

+ Tiém luc khoa hoc ki thuat

+ Quan hé kinh té dat nuéc

+ Su lanh dao, dinh hudéng cia Bang va Nha nudc

5. Hoat dong mé rong

- GV cung cap cho hoc sinh nhiing kién thirc ¢6 lién quan nhu luat KHCN, tim hiéu su

phat trién KHCN trong nudc va thé gisi
* Rt kinh nghiém sau tiét giing:
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= V@ thOT ZIAN: woiiiiiiiie ettt e ettt e st e e et e e e esesaeeeesssaeeessnaeeenssneeeansseeeanns
I VA 1 0 oY 1 1 4 ARSI

Lang Chanh, ngay30 thang 10 nam 2017

DUYET CUA BGH DUYET CUA TO TRUONG NGUOI SOAN

Nguyén Thi Ha L& Thi Thiy

TIET PPCT: 11°

BAI 6: CONG NGHIEP HOA, HIEN PAI HOA PAT NUOC (2 tiét)
Tiét 2

I. MUC TIEU BAI HOC
1. Vé kién thirc

- Hoc sinh nam dugc ndi dung co ban cuia CNH-HDH & nuéc ta.

- Hoc sinh nam dugc trach nhiém cia cong dan doi voi su nghiép CNH-HDPH .
2. Vé ki nang

Hiéu duoc tinh hinh va trinh d@ CNH-HDPH & cac nudc va ¢ nudc ta.
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3. Vé thdi dé

- Nang cao long tin vao dudng 16i CNH-HPH ctia Pang va Nha nudc ta.
- Xécvdinh ding tinh than, tbéi do, t}‘éch phiém cépg dan . ) o
II. CAC NANG LUC CAN HUONG TOI HINH THANH VA PHAT TRIEN O HQC

SINH

- Nang lyc tu hoc, nang luc giao tiép hop tac, ning luc giai quyét cac van dé va sang
tao khoa hoc cong nghé dé~ ap dung vao cong nghi€p hoa, hién dai hoa. )
III. PHUONG PHAP, KI THUAT DAY HOC TICH CUC CO THE SU DUNG

- Thao luan nhom
- X1r li cac tinh huéng
- Hop tac 1am vi¢c
IV. TAI LIEU VA PHUONG TIEN.
- SGK, SGV GDCD 11
- Sach bai tap tinh huéng GDCD 11
- Nhiing néi dung c6 lién quan dén bai hoc
- Chuan kién thirc ki nang 11
- May qhiéu
V. TIEN TRINH DAY HQC
1. On dinh té chirc l6p
2. Kiém tra bii cii
3. Hoc bai maoi

Hoat dong co ban cta gido vién va hoc sinh

NOi dung bai hoc

1. Khéi dong

* Muc tiéu

- Khich thich HS tim hiéu vé& ndi dung cia CNH- HDH.

- Rén luyén ki ndng tw duy CNH — HDH.

* Céch tién hanh:

GV str dung phuong phap thuyét trinh dé vao bai. ,
O tiét trude, chung ta da tim hiéu xong khai niém, tinh tat

yéu khach quan va tac dung ciia cong nghiép hoa, hién dai hoa

dat nude. Tudn nay, ching ta sé tiép tuc tim hiéu ndi dung co

ban cua cong nghi€p hoa, hién dai hdéa ¢ nudc ta va trach

nhi¢m cua céng dan ddi voi su nghiép cong nghiép hoa, hién

dai hoa dat nude, qua muc 2, 3 cua bai 6.

2. Hoat dong hinh thanh kién thirc

Hoat dong 1. Sir dung phuong phap tryc quan tim hiéu
khai niém CNH — HPH dat nudc.

- Muc tiéu: HS hiéu duogc ndi dung cua CNH — HBH dat
nudc.

- Rén luyén ki ndng tuw duy dé tim hiéu ndi dung cia sy
nghi¢p CNH — HDH dat nudc.

2. Noi dung co ban cua cong nghi¢p

hoéa, hién dai hoa ¢ nudc ta

a. Phat trién manh mé luc lugng san

4
A

xuat

- Thuc hién co khi hdéa nén san

xuat xa hoi.
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Hoat dong co ban cta gido vién va hoc sinh Noi dung bai hoc

* Céch tién hanh: - Ap dung nhiing thanh tyu khoa

-GV cho hoc sinh xem so d6 khai quat, bang 3, SGV, tr. 84: hoc va cong ngh¢ hién dai vao
- Cong nghiép hoda, hién dai hoéa ¢ nudc ta c6 nhitng ndi dung céc nganh kinh té.

co ban gi?

- Cho hoc sinh xem so d6 khai quat, bang 3, SGV, tr. 84:

- Néang cao chat luong ngudn
nhan luc.

b. Xay dyng mét co cu kinh té

Phat trién manh mé lwc Iwong san

xuét hop ly, hién dai va hi¢u qua
No6i dung
ba - :
c:ﬁaan Xay dwng mét co’ cau kinh te hop ly,
CNH, hién dai va hiéu qua
HPH

z - Chuyén dich, phat trién tir co
Cung c6 va tang cwdng dia vi cha y Ich, p
dao cua quan hé san xuat XHCN

cau kinh té nong nghiép lén co

ciu kinh té cong, nong nghiép va
- Cong nghi€p hoda, hién dai hoéa ¢ nudc ta c6 nhitng ndi dung | n _
dich vu hién dai.
co ban gi? o . .
- Chuyén dich co cau lao dong
theo hudng cong nghiép hoa, hién
dai hoa gin vé6i phat trién kinh té

tri thirc.

- Phat trién manh mé luc lugng san xuat dugc thé hién thong
qua nhirng viéc lam nao?

- Nhan xét, chét lai.

- Lan luot cho hoc sinh xem céc so do sau:

+ S0 d6 1: Co ciu kinh té:

CO CAU KINH TE
CO CAU CO CAU CO CAU
NGANH [—{ VUNG [—| T.PHAN
KINH TE KINH TE KINH TE
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Hoat dong co ban cta gido vién va hoc sinh

Noi dung bai hoc

+ So d6 2: Xu hudng chuyén dich co cdu nganh kinh té:

CO' CAU CONG,
NONG NGHIEP,

DICH VU
CO CAU CONG,
NONG NGHIEP
co cAU
NONG NGHIEP

+ So d6 3: Ty trong phat trién co cdu nganh kinh té trong GDP:

Ti TRONG
CONG NGHIEP
VA DICH VU
TANG LEN

TONG SAN PHAM
TRONG NUOC
(GDP)

Ti TRONG
NONG NGHIEP
GIAM XUONG

+ So d0 4: Xu huéng chuyén dich co cau lao dong trong tong

lao dong xa hoi:

| XU HUO'NG CHUYEN DICH LAO PDONG |

e

Ti TRONG

Ti TRONG LAO DONG

Ti TRONG LAO DONG CHAN TAY
LAOC DONG CONG NGHIEP|| GIAM XUONG,

NONG NGHIEP VA DICH VU Ti TRONG

GIAM XUONG TANG LEN LAO BDONG

(Y DV >% CN) TRI TUE
TANG LEN

- Thé nao 13 co cdu kinh té bién d6i theo huéng tién bo ?

- Vi du: Co cau kinh té theo nganh va ving & nuéc ta da va
dang chuyén dich theo hudng céng nghiép hoa, hién dai héa:

+ Nam 2005:

. Co chu nganh: ty trong cong nghiép va xay dung trong GDP
la 41%. Ty trong nong, 1am nghi¢p va thuay san la 20.9%. Ty
trong dich vu 1a 38.1%.

c. Cang ¢ va ting cuong dia vi
cht dao ciia quan hé san xuat xa
hoi chii nghia va tién téi xac lap
dia vi théng tri cua quan hé san

xuat xa hoi chu nghia trong toan

bd nén kinh té quoc dan

(Khong hoc).
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Hoat dong co ban cta gido vién va hoc sinh

Noi dung bai hoc

. Co cau lao dong: ty trong lao dong ctia nganh céng nghiép va
xdy dung trong tong sb lao dong xi hoi: 17.9%. Lao dong
trong cac nganh dich vu: 25.3%. Lao dong trong cdc nganh
nong, 1am nghiép va thuy san: 56.8%.

+ Dy b4o nim 2010, co cu nganh trong GDP (tong san phiam
trong nudc) s€ 1a: nong nghi€p 15-16%; cong nghiép va xay
dung 43-44%:; dich vu 40-41

*Hoat dong 2: Str dung phuong phap thuyét trinh, giang giai,
phan tich trinh bay trach nhiém ciia cong dan doi voi sw
nghiép cong nghiép héa, hién dai héa dit nuéc.

* Muc tiéu:

- HS trinh bay trach nhiém cua cong dan d6i voi sy nghiép
CNH — HDH ¢ nudc ta.

- Rén luyén ki nang tu duy, lién hé thuc tién dé tim hiéu
trach nhiém cua cong dan doi voi su nghiép CNH — HDH
dat nudec.

* Céch tién hanh:

- GV huodng dan HS nghién ctu tai liéu muc 3

-GV néu cau hoi
- Cong dan c¢o trach nhiém nhu thé nao doi1 voi sy nghiép cong

nghiép hoa, hién dai hoa dat nudc?

- Nhan xét, chét lai ndi dung bai hoc.

3. Hoat dong luyén tap

* Muc tiéu :

- Luyén tip dé hoc sinh cting c6 nhimg gi da biét vé khai
niém, tac dung cuia CNH — HDH dat nude.

- Rén luyén nang luc tu hoc, nang luc giao tiép va hop tac,
nang luc giai quyét van dé cho hs.

* Cach tién hanh :

- GV b chirc cho hoc sinh 1am bai tap 2,3 SGK Trang 55

3. Trach nhiém cua cong dan doi véi
su nghi¢p cong nghi€p hoa, hién dai

hoa dat nude

- Nhan thie dung dan vé tinh tat
yéu khach quan va tac dung to
16m cia cong nghi€p hoa, hién dai
hoa.

- Lua chon nganh, mat hang cé
kha nang canh tranh cao, phu hop
v6i nhu cau cua thi trudng.

- Ung dung thanh tyu khoa hoc va
cong nghé hién dai vao san xuat.

- Hoc tdp, nang cao trinh d¢ van
héa, khoa hoc - cong nghé hién dai.

4. Hoat dong vin dung
* Muc tiéu

- Tao co héi cho HS vin dung kién thirc va ki nang vao thirc té cudc song
- Rén luyén néng lwc luc tw hoc, ndng lwc gidi quyét van dé sang tao, nang liec cong nghé

thong tin
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* Cdch tién hanh:
- Hoc sinh vin dung nhitng thanh tyu CNH — HPH vao trong hoc tdp va trong doi song
-GV hé théng lai toan bd kién thirc co ban cua tiét hoc
- Nhitng tién dé dé tién hanh CNH-HDPH trong thoi ki qué d6 1én CNXH ¢ nudc ta.
+ Huy dong von va st dung von ¢o hiéu qua
+ Ngudn nhan luc
+ Tiém luc khoa hoc ki thuat
+ Quan hé kinh té dat nudc
+ Su lanh dao, dinh hudng cia Bang va Nha nude
5. Hoat dong mé rong
- GV cung cép cho hoc sinh nhing kién thtrc ¢6 lién quan nhu luat KHCN, tim hiéu su
phat trién KHCN trong nudc va thé giGi
* Ruat kinh nghiém sau tiét giang:

= VB D01 QUIE: ettt s e st s s eee e eee e e s eeneeeees
= V& PRUIONE PRAD: ettt eee e res e
SV8 PIUOTE ML ettt e e eees s reseseereees
= VB ROT ZIAN: .ot een e
VB 0C SIIN e,
Lang Chanh, ngay 8 thang 11 nam 2017
DUYET CUA BGH DUYET CUA TO TRUONG NGUOI SOAN
Nguyén Thi Ha L& Thi Thiy

NEAY S0AN:....cciviiiiiiiiieeiee e
Ngay day:..cccooieeeiieeiie e
| 0 o PR

Bai 7
Tiét 12: THU'C HIEN NEN KINH TE NHIEU THANH PHAN

VA TANG CUONG VAI TRO QUAN LY KINH TE CUA NHA NUOC
(2 tiét)
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A.MUC PO CAN PAT:
Hoc xong bai nay, hoc sinh can dat duoc:
1. V& kién thire
- Néu duoc thé nao 1a thanh phan kinh té.
- Néu dugc sy can thiét khach quan cta nén kinh té nhiéu thanh phan ¢ nudc ta.
- Biét duogc dic diém co ban cta cac thanh phan kinh té ¢ nudc ta hién nay.
- Hiéu duogc vai trd quan 1y kinh t& ctia Nha nude trong nén kinh té nhiéu thanh phan &
Viét Nam.
2. V& Ky ning
- Phan biét duoc cac thanh phan kinh té & dia phuong.
- Xac dinh duoc trach nhiém ciia mdi cong dan trong viéc phat trién nén kinh t& nhiéu thanh
phén & nudc ta.
3. V& thai d§
- Tin tuéng, ung hd dudng 16i phat trién kinh té nhiéu thanh phan cia Pang va Nha
nuoc.
- Tich cyc tham gia phat trién kinh té gia dinh, phu hop véi diéu kién cua gia dinh va kha
nang cua ban than.
- Quyét tAm hoc tap, rén luyén dé tré thanh nguoi lao dong dap tmg yéu cau sy nghiép
cong nghi¢p hoa, hién dai hoa & nudc ta.
B.CHUAN BI CUA GV VA HS
1.Chuén bj cia GV

*Tai liéu:

- Tai liéu chinh thie: SGK, SGVGi4o duc cong dan 11.Chuan kién thirc,ki ning mon
GDCD

- Tai liéu tham khao khac:

+ H6 Thanh Dién: Thiét ké bai giang Gido duc cong dan 11, NXB. Ha Noi, 2007.

+ Vii Hong Tién - Tran Van Thing - Nguyén Thi Hoa: Tinh hudng Gido duc cong dan
11, NXB. Gio duc, TP. H6 Chi Minh, 2008.

*Phuong tién:

- Dung céac dung cu day hoc truc quan nhu so dd ( So dd vé cac thanh phéan kinh té ), biéu bang,

2.Chuin bi ciia HS:
-Sach giao khoa GDCD lgp 11

uigeli.xyz Trang 60



uigeli.xyz
-Séch bai tap GDCD 11
- So dd, biéu d6

C.TO CHUC CAC HOAT PONG HOC TAP

1. Kiém tra bai cii

- Cong nghiép hoa, hién dai hoa o nuoc ta co nhiing ngi dung gi?

- Céng ddn c6 trach nhiém nhw thé nao doi véi sw nghiép cong nghiép héa, hién dai héa
ddt nuée?

3.Tién trinh bai hoc:

Sau hon 20 nim ddi méi (1986 dén nay), nudc ta di c6 mot sy thay doi co ban va toan
dién, lam cho thé va luc, uy tin quéc té clia nudc ta tang lén nhiéu so véi trude. Tinh hinh cung —
cau hang héa hién nay nhiéu, phong phu va doi song nhan dan cao hon so véi thoi ky trude nim
1986. Nguyén nhan nao din dén su thay doi d6? Phai ching do nuéc ta da chuyén d6i mé hinh
kinh té cii sang mo hinh kinh té thi truong dinh hudng xa hoi chii nghia, 1y nén kinh té nhiéu
thanh phan 1am co so kinh té. Vay, thanh phan kinh té 1a gi? Tai sao trong thdi ky qua do 1én cha
nghia x4 hoi & nude ta lai phai thuc hién nén kinh t& nhiéu thanh phan?... Dé tra 10i cho nhimg
cau hoi d6, chung ta cing nhau tim hiéu bai 7: Thyc hién nén kinh té nhiéu thanh phan va ting
cudng vai tro quan 1y kinh t& ciia Nha nude (2 tiét).

*Hoat dong 1:Tim hiéu don vi kién thtrc 1: Khai niém thanh phan kinh t& va tinh tat yéu khach

quan cta nén kinh té nhiéu thanh phan.
-GV st dung phuong phap thuyét trinh, hoi - dap.
-Hinh thtrc t chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc cad nhan.

Hoat dong ctia giao vién va hgc sinh

Noi dung chinh cuia bai hoc

*Hoat dong 1:Tim hiéu don vi kién thuc 1

-GV st dung phuong phap thuyét trinh, hoi - dap.
-Hinh thtrc t6 chuc day hoc:Hoc theo 16p, hoc cé
nhan.

*Budrc 1:

- Cho vi du vé& mot thanh phan kinh té nhu kinh t& ho
gia dinh va hoi thanh phan kinh té 1a gi?

- Tai sao noéi sy ton tai nén kinh té nhi€u thanh phan &

nudce ta 1a mot tat yéu khach quan?

1. Thure hién nén kinh té nhiéu thanh phan
a) Khai niém thanh phan kinh té va tinh ta
yéu khéach quan ciia nén kinh té nhiéu than
phan

- Khai niém thanh phan kinh té :

Thanh phan kinh té 13 kiéu quan hé kinh t& dya tré
mot hinh thirc s& hitu nhat dinh vé tur liéu san xuét.
- Tinh tat yéu khach quan cua su tdn tai né

kinh t& hang hoa nhiéu thanh phan ¢ nudc ta :

+ Do trong thoi ky qua do 1én chi nghia xa hoi

nudc ta van ton tai mot so thanh phan kinh t€ cua x:

uigeli.xyz

Trang 61



uigeli.xyz

hoi trude ddy; dong thoi xudt hién thém nhim:
thanh phan kinh t cta ché d6 xa hoi chil nghia.

* Hogt dpng 2: Tim hiéu cac thanh phin kinh té &
nudc ta hién nay. + Vi ¢ nudc ta, luc lugng san Xuét phat trién co
-GV sir dung phuong phap thuyét trinh, hoi — dap, truc | thip va ¢ nhiéu trinh d6 khéc nhau nén c6 nhié
quan, so dd. hinh thtee s6 hitu vé tur liéu san xuét.

-Hinh thtc t6 chuc day hoc:Hoc theo lop, hoc ca | b. Cac thanh ph?m kinh té ¢ nuéc ta

A
nhan.
1LKINH TE 3. KINH TE
NHA NUJC TU NHAN
KT csi thé, ti€u chi
P T tu ba g a
CO CAU . KT tu ban tu nhin
THANH PHAN
KINH TE
2. KINH TE et KIIT\JuqrE
TAP THE 5. KINH TE Lt a1
z e b NHA NUGC
CO VON
PAUTU
NUGC NGOAT

* Kinh té nha nudc 13 thanh phan kinh t& nhu thé
nao ?
- N6i dung cua kinh té nha nudce : bao gdm cac doanh
nghiép nha nudc, cac quy du trit qubc gia, cac quy
bao hiém nha nudc, cac tai san thudc so hitu nha nude
c6 thé dua vao san xuat kinh doanh, gdbm ca nhiing
phan vén cta nha nuéc déng gép vao cac doanh | - Kinh té nha meée: la thanh phan kinh té du
nghiép cua cic thanh phan kinh té khac. Noi dung cta | #rén hinh thirc sé hitu nha meée vé tw liéu sd
n6 manh hon, rong hon by phan doanh nghiép nha xudt.
nudc.
- Vai tro : gilr vai tro chu dao, nam gilr cac vi tri, cac
linh vuc then chdt trong nén kinh té ; 13 luc luong vat
chat quan trong dé Nha nuéc dinh huéng va diéu tiét
vi mo nén kinh té thi truong ¢ nudc ta hién nay, thic
day cac thanh phan kinh té khac cung phat trién.
- Xu huéng van dong : trong nhiing nam tdi, kinh té nha
nudc tap trung chu yéu vao mot sd linh vuc : két cAu ha

tang, san xuat tu li¢u san xuat va dich vu quan trong cia

nén kinh t€, vao mot so linh vuc cong ich, day manh va
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mo rong cd phan hoa doanh nghiép nha nudc. Chuyén
mot s6 cong ty nha nudc thanh tdp doan kinh té hoat
dong theo mo hinh cong ty me - cong ty con, cO su
tham gia c6 phan cua tu nhan trong nude va cac nha dau
tu nudc ngoai, trong d6 Nha nudc gitr ¢6 phan chi phdi.

* Kinh té tap thé 13 thanh phan kinh t& nhu thé nao ?

- Noi dung : bao gdm nhiing hinh thic hop tac da dang,
trong d6 hop tac xi 1 nong cdt.

- Vai tro : kinh té tip thé cung véi kinh t& nha nuéc
ngay cang trd thanh nén tang viing chac ciia nén kinh
té qubc dan.

- Xu huéng van dong : tiép tuc ton tai va phat trién
dudi nhiéu hinh thirc da dang, tir thap 1én cao : to hop
tac, hop tac xa kiéu méi, lién hiép hop tac xa ) ph?ln.
* Kinh té tu nhan 1a gi ?

- Nb6i dung : bao gom kinh té ca thé tiéu chi, kinh té
tu ban tu nhan.

- Vai tro : c6 vai trd quan trong, la mét trong nhiing
dong lyc ctia nén kinh té.

- Xu huéng van dong : hién nay, phan 16n hoat dong
duéi hinh thirc ho gia dinh d6i voi thanh phan kinh té
ca thé, tiéu chi va dang co tiém ning to 16n, vi tri
quan trong lau dai. Con ddi véi thanh phan kinh té tu
ban tu nhan trong thoi ky qua do 1én chu nghia xa hoi
ton tai dudi cac hinh thirc : doanh nghiép tu ban tu

nhan, cong ty c6 phan, cong ty trach nhiém hiru han.

- Kinh té tap thé: 1a thanh phan kinh t& du
trén hinh thic so hitu tap thé vé tu liéu sa

xuat

- Kinh té tw nhdn: la thanh phan kinh té dy
trén hinh thirc sé hitu tw nhan vé tw liéu sa

xuat, bao gom:

4. Téng két va huéng dan hoc tap
4.1.Tong két

- GV: Tai sao hinh thtrc s& hitu vé€ tu li€u san xuat lai 1a can ctr truc tiép dé xac dinh

thanh phan kinh té?

Bdp dn: Vi né gan véi chii s hitu, quy dinh quan hé qudn Iy va quan hé phdn phdi trong

hé thong quan hé san xudt doi véi moi thanh phan kinh té nhat dinh.

-GV : Tai sao trong 5 thanh phan kinh té, kinh té nha nwdc lai gite vai tro chit dao?
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Pdp dn: Bé Nha nudc dinh hudng va diéu tiét vi mo nén kinh té thi truong nudc ta hién
nay, dé no phat trién theo ding dinh hudng xa hoi chu nghia, van dong theo quy dao XHCN,
chdng lai xu hudng ty phat TBCN.

4.2 Huéng dan hoc tap

Cac em vé nha xem trudc phﬁn con lai cua bai, tra 101 cac cau hoi sau:

+ Tai sao Nha nudc lai phai quan 1y kinh t6? (Nhém 1)

+ Noi dung vai trd quan 1y kinh té ciia Nha nudc? Tai sao Nha nuéde lai ¢6 vai tro d6?
(Nhom 2,3)

+ Lam thé nao dé ting cudng vai tro va hiéu luc quan 1y kinh t& ctia Nha nuéc? (Nhom

4)./.
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LOp: oo
Tiét 13:  THU'C HIEN NEN KINH TE NHIEU THANH PHAN

VA TANG CUONG VAI TRO QUAN LY KINH TE CUA NHA NUOC
(2 tiét)
C.TO CHUC CAC HOAT PONG HOC TAP

1.0n dinh t6 chirc 16p:

2. Kiém tra bai cii :

- Cau hoi 1: Vi sao néi thoi ky quad dg 1én chii nghia xd héi & nude ta ton tai nén kinh té nhiéu
thanh phan 1a tat yéu khach quan?

3.Tién trinh bai hoc:

Tiét hoc trudc, ching ta da tim hiéu tiét 1 cua bai 7 (Thuc hién nén kinh té nhiéu thanh
phan va tang cuong vai trd quan 1y kinh té ctia Nha nude) di nam vitng duge mot sé ndi dung
nhu : Khai niém thanh phan kinh té va tinh tat yéu khach quan cua sy ton tai nén kinh t& nhiéu
thanh phan ¢ nudc ta . Hom nay, chung ta s& tim hiéu phan con lai cua bai
*Hoat dong 2:Tim hiéu don vi kién thirc 2: Tim hiéu cac thanh phin kinh té & nwéc ta hién nay.
(tiép theo)

-GV st dung phuong phap thuyét trinh, héi - dap,so do
-Hinh thire t6 chie day hoc:Hoc theo 16p, hoc cad nhan.

Hoat dong ciia gido vién va hgc sinh Noi dung

*Hoat dong 2: Tim hiéu don vi kién thirc 2: Tim hiéu cac | b. Cac thanh phan kinh té & nuéc ta

thanh phan kinh té & nuérc ta hién nay. (tiép theo) + Kinh té c4 thé, tiéu chu: dya trén hinh
- Kinh té tur ban nha nudc 1a gi ? thirc s¢ hitu nho vé TLSX va lao dong cta

- N6i dung : bao gom cac hinh thtrc hop tac lién doanh giita | ban than nguoi lao dong
kinh té nha nudc véi tur ban tu nhan trong nudc va nudc
ngoai. - Kinh té tw ban nha nwde: la thanh phan kinh
- Vai tr0 : thanh phan kinh t& nay c6 vai trd rat quan | # dia trén hinh thitc s¢ hitu hon hop vé von
trong, 1a cau ndi dé dua san xuat nho lac hau 1én chu | gita kinh té nha mee véi tw ban tw nhdn
nghia xa hdi ¢ nudc ta. trong nudc hodc nudc ngodi.

- Xu huéng van dong : hién nay, thanh phan kinh té nay
dang c6 nhiéu tiém nang phat trién.

- Hiéu nhu thé nao 13 ding vé thanh phan kinh té c6 von

dau tu nudc ngoai ?
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truong va phat trién.

viéc lam.

- Noi dung : ¢c6 quy md von 16n, cé trinh d6 quan Iy
hién dai va trinh d6 cong nghé cao, da dang vé ddi tac.

- Vai trd : gdp phan thuc day nén kinh té nudc ta ting

té - xa hoi gén véi thu hut cong nghé hién dai, tao thém

- Kinh té co von dau tw nudc ngoai: la

- Xu hudng phat trién : phat trién theo huéng san xuét | thanh phan kinh té dwa trén hinh thirc so

kinh doanh dé xuat khau, xay dung két cau ha tang kinh | hitu von cua nwoc ngoai.

=> Nha nudc chu truong phat trién cac
thanh phan kinh té dé thu hut va sir dung
c6 hiéu qua cac ngudn lyc trong va ngoai
nude, tao nhiéu viéc 1am, thuc déy tang

truong kinh té.

*Hoat dong 3:Trach nhiém ctia cong dan d6i v6i viée thuc hién nén kinh té nhiéu thanh phan.

-GV st dung phuong phap thuyét trinh, hoi - dap.

-Hinh thirc t6 chirc day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan.

Hoat dong cia GV va HS

No6i dung

*Bwée 1: GV huéng din hoc sinh xem so do
trach nhi€ém cua cong dan (bang 1, SGV, tr. 94)
va giang giai.

*Budce 2: Tir so d6, GV dit cau hoi:

-GV:M&di cong dan c6 trah nhiém nhu thé nao dbi

v6i viée thue hién nén kinh té nhiéu thanh phan?

¢. Trach nhiém cua cong dan doi voi viéc

thwe hién nén kinh té nhiéu thanh phan

- Tin twéng va chdp hanh tét chinh sdch phat
trién nén kinh té nhiéu thanh phan.

- Tham gia lao dong sdn xudt & gia dinh; vin
déng nguweoi than tham gia dau tw vao san xudt,

kinh doanh.

- T6 chirc san xudt, kinh doanh cdc nganh,
nghé va mdt hang ma phdp ludt khéng cam.
- Chii déng tim kiém viéc lam trong cdc thanh

phan kinh té.
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4. Tong két va hwéng din hoc tip
4.1.Tong két

- GV: Cau hoi 1 (Bai 7, SGK, tr.65): Thanh phan kinh té nha nwéc khéc véi thanh phan
kinh té tw ban nha nuéc vé:

a. Hinh thtrc s hiru vé tu liéu san xuét

b. Quan hé trong t6 chirc va quan 1y san xuat

c. Quan hé trong phan phdi san pham

d. TAt ca cac phuong an trén

- HS : Dap an dung la d.

- GV : Cau hoi 2 (Bai 8, SGK, tr.65): Theo em, voi su ton tai nén kinh té nhiéu thanh
phan, van dé tim kiém viéc lam c6 gi khdc so véi truée ddy khi nén kinh té nuée ta con tinh trang
bao cdp?

- HS : DPdp dn: Trong nén kinh té nhiéu thanh phan, viéc tim kiém viéc lam c6 nhiéu co
héi. Chiing ta cé thé tham gia bat cir thanh phan kinh té nao dé cé thu nhdp chinh dang cho minh,
cho gia dinh va xa hoi.

4.2 Hwéng dan hoc tap

Céac em vé nha hoc bai 7 (tiét 2), va tim hiéu (qua sach tham khao, mang internet...) mot
s6 ndi dung lién quan dén bai ngoai khoa tim hiéu vé tac hai ciia cac chat ma tiy va chat gay
nghién thuong gap:

+ Ma tay la gi? Dic diém chung cta ma tay?

+ Céc chat ma tly va chat gay nghién thudng gap.

+ Nhitng tac hai chung cia ma thy.

+ Tinh hinh lam dung ma tly, cac chét giy nghién va tdi pham ma ty & nudc ta./.
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Ngay s0an:.....ccocccevvviieeeiiieerieeeen,

Ngay day:..cccooieeeeiieeiieeeieeeeeeee

LOP: oo

PHAN HAI
CONG DAN VOI CAC VAN PE CHINH TRI - XA HOI
Tiét 14 - Bai 8: CHU NGHIA XA HOI (2 tiét)

A.MUC DO CAN PAT

1. V& kién thirc

- Hiéu duoc CNXH 12 giai doan d4u caa xa hoi CSCN.
- Néu duoc su nhitng dac trung co ban cia CNXH ¢ nudc ta.
- Néu dugc tinh tat yéu khach quan di 1én chu nghia x4 hoi va dic diém thoi ki qua d6 1én
CNXH 6Viét Nam.
2. Vé k¥ niing
- Phan biét sy khac nhau co ban gitra CNXH véi cac ché do trude d6 ¢ Viét Nam.
3. Vé thai d
- Tin tudng vao thing loi cia CNXH & nudc ta; cd y thirc sin sang tham gia xay dyung va bao vé
dat nuéc, bao vé CNXH.
B.CHUAN BI CUA GV VA HS
1.Chuén bj ciia GV

*Tai lidu:

- Tai liéu chinh thtre: SGK, SGV Gido duc cong dan 11.Chuan kién thic,ki ning mén
GDCD

- Tai liéu tham khao khac:

+ H Thanh Dién: Thiét ké bai giang Gi4o duc cong dan 11, NXB. Ha Noi, 2007.

+ Vii Hong Tién - Tran Van Thing - Nguyén Thi Hoa: Tinh hudng Gi4o duc cong dan
11, NXB. Gigo dyc, TP. H6 Chi Minh, 2008.

*Phuong tién:

- Dung cac dung cu day hoc truc quan nhu so dd ( So dd vé cac thanh ph:;?m kinh té ), biéu bang,

2.Chuén bi ciia HS:
-Sach giao khoa GDCD lop 11
-Séach bai tap GDCD 11

- So do, biéu do
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C.TO CHUC CAC HOAT PONG HOC TAP

1.6n dinh to6 chirc 16p

2. Kiém tra bai cu:

-Néu trach nhi¢m cua cong dan doi véi viée thuc hién cac thanh phan kinh te?

3.Tién trinh bai hoc:

CNXH la muc tiéu cach mang ma Dang va nhan déin ta dang ra strc phan déu xay dung. Hién

nay chung ta dang trong thoi ki qua do lén CNXH.Vay CNXH la gi?Thé nao 1a thoi ki qua do 1én

CNXH? CNXH c6 nhitng dic trung co ban nao? Dé tra 11 cau hoi d6 , ching ta cing tim hiéu

bai hoc hom nay.

* Hoat dong 1:CNXH va nhirng dic trung co ban cia CNXH é Viét Nam

-GV st dung phuong phap thuyét trinh, hoi - dap, thao luan 16p ,so do.

-Hinh thtrc t chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan.

Hoat dong cia GV — HS

Noi dung

*Bwdcl:Nghién ciu tai licu SGK va
thao luén 16p.

*Buwdc2:GV dat cau héi

-GV:Béng kién thicdd hoc, em hay
cho biét lich sir x4 hoi loai ngudi da
va dang trdi qua nhimg ché d6 xa hoi
nao?

-GVKL:

* Em c6 nhan xét gi vé trinh d6
phat trién cia xh sau so véi xh trudc?
Néu VD thuc tién ¢ minh hoa?

* Theo em yéu t6 nao dong vai
tro quyét dinh su thay doi ché do xh
nay bang ché do xh khac tién bo hon?
Néu VD thuc tién dé minh hoa?

*Theo quan diém ctia CN Mac -
Lé Nin, XHCSCN phat trién qua
nhiing giai doan nao?

* Hai giai doan phdt trién ciia xh
CSCN co6 gi khdc nhau? Vi sao co s

khac nhau do?

1. CNXH va nhirng dic trung co ban cia CNXH & Viét

Nam

a) CNXH la giai doan ddu ciia xi héi CSCN

Lich st phat trién ctia XH loai nguoi trai qua 5 ché d6 xh
tir thap dén cao:

- XH Co¢ng san nguyén thuy

- XH Chiém hitu n6 1¢.

- XH Phong kién.

- XH TBCN.

- XH CSCN.
-Céc ché d6 xa hdi sau c6 trinh do phat trién cao hon va
tién bo hon so véi cac xa hdi trude do.
- Yéu t6 déng vai trd quyét dinh sy thay ddi ché d6 xh, d6
1a sy phat trién kinh té, trong d6 su phat trién LLSX 14 yéu
t6 quyét dinh nhat.
- Theo quan diém ciia CN Mac - Lé nin CNCS phat trién
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(+ Khdc nhau & cdch thirc phdn phoi

san pham.

-GV giai thich: "Lam theo nang luc,
huwong theo lao dong, co nghia
la:Nguwoi lam nhiéu hwéng nhiéu,
nguoi lam it huong iats, nguoi khong
lam khong huong. Con " lam theo
nang lwe, huéng theo nhu cau" c6
nghia la: Lam it, lam nhiéu, khong
lam déu huong thu nhw nhau.

+ Co su khac nhau la do trinh do
phat trien KT dac biét la su phat trién
LLSX, moi chi dat muwc do dam bao
cho xh thiee hién n/tic phdn phéi “lam
theo nang lyc, huong theo lao dong”).
-GVdan loi: Ngay tir khi ra , DPCSVN
khang dinh  trdi qua 2 giai doan:
Cdach mang ddn toc ddn chu nhdn ddn
va sau doé tién thcfng léen CNXH, bo
qua giai doan phat trién TBCN. Sau
khi hoan thanh cdach mang ddn toc
ddn chii nhdn dan, Pdng ta da tiép tuc
lanh dao cach mang Viét Nam di theo
con duongXHCN. Vay CNXH o Viét

Nam co nhitng dac trung co ban gi?

qua hai giai doan tir thip dén cao:
+ Giai doan dau (giai doan thap- CNXH):
+ Giai doan sau (giai doan cao- XH CSCN):

-Hai giai doan phdt trién cia xd héi cong san chii nghia
khdc nhau ¢ cach thire phan phéi san pham.O CNXH la
lam theo nang luc,huong theo lao dong.Con o CNCS la

lam theo ndng liec, huwdng theo nhu cau.

*Hoat dong 2: Nhitng ddic trung co bdn ciia CNXH ¢ Viét Nam

-GV st dung phuong phap thuyét trinh, héi - dap, dong nio.

-Hinh thire t6 chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan.

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

*Bwdc 1:Nghién ctru tai liéu muc b

*Bwéc 1:GV dat cau héi

* Theo em muc ti€u xay dung dat nudc 1a | - La mot xh dan giau, nudc manh, cong bang,

b) Nhiing dac trung co ban cia CNXH ¢ Viét
Nam
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gi?
* XHCN ma nd ta xd do ai lam chu? Néu
vd va lién h¢ thyc tién dé minh hoa?

* XHCN ma nd ta xd c6 nén KT phét trién
nhu thé nao? Néu vd va lién hé thuc tién dé
minh hoa?

* XHCN ma nd ta xd c6 nén VH nhu thé
nao? Néu vd va lién h¢ thyc tién dé minh hoa?

* XHCN ma nd ta xd cudc sébng con ngudi s&

nhu thé nao?

* XHCN ma nd ta xd , cac dan toc trong cong
ddéng Viét Nam song va quan hé véi nhau nhu

thé nao?

* XHCN ma nd ta xd c6 nha nudc

nhu thé nao?
* XHCN ma nd ta xd cé quan h¢ véi nhan dan
cac nudc trén thé gidi

nhu thé nao?

*Tu nhitng ddc trung trén, em c6 nhan xét

gi vé ban chat cia CNXH?

dan chu, van minh.

- Do nhan dan lam chu.

- C6 nén KT phat trién cao, dya trén LLSX
hién dai va gh sx phu hgp véi trinh do phat
trién ctia LLSX

- Co nén VH tién tién, dam da ban sac dan toc.

- Con ngudi duoc giai phong khoi ap bic , bat
cong, cd cudc séng 4m no, tu do, hanh phuc,
phat trién toan dién.

- Cac dt trong cong dong VN binh dang, dk,

tuong trg va gitp d& nhau cung tién bo.

- C6 nha nudc phap quyén XHCN cia nd, do
nd, vi nd dudi sy 1anh dao cua Pang Cong san.
- C6 quan hé hitu nghi va hgp tac vdi nd céc

nudc trén thé gioi.

-GVKL: CNXH ma ching ta dang xay dung la
mot xa hoi phat trién, tot dep hon cac xa hoi

trude do.

4. Tong két va hwéng din hoc tap:
4.1.Tong két

Can nam: CNXH 1 giai doan ddu cia CNCS; Nhitng dic trung co ban cia CNXH.

4.2Hwéng din HS tur hoc ¢ nha
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- Hoc bai cii, tra 101 cau hoi sgk.

-Poc truée tiét 2 - Bai 8:

Tiét 15
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Bai 8: CHU NGHIA XA HOI

(Tiét 2)

C. TO CHUC CAC HOAT DONG HOC TAP:

1.0n dinh t chirc 16p

2. Kiém tra bai ca

* Néu nhitng dac trung co ban cua CNXH ¢ Viét Nam.

3.Tién trinh bai hoc

* Hoat dong 3:Qua d¢ l1én CNXH & nuéc ta

-GV st dung phuong phap thuyét trinh, héi - dap, dong nio.

-Hinh thire t6 chie day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan.

Hoat dong cia GV — HS

Noi dung

* Buée 1: GV hudng dan HS nghién
ctru tai liéu tim hiéu ndi dung muyc 2.
-GVDL: Ban vé CNXH, Mic - Lé Nin
da khang dinh:" Tat ca cac dan toc

déu s& di 1én CNXH.D6 1a diéu khong
thé tranh khoi va déu phai trai qua mot
thoi ki qua do, thoi ki qua do 1én
CNXH".

*Buwée 1:GV dit cAu héi

-GV: Fm hay cho biét c6 miy hinh
thirc qua do di Ién CNXH?

- GV néu 2 ht qué do.

- GV: * Theo em, sau khi hoan thanh
CM DTDCND dt nuéc thong nhét thi

2. Qua d¢ 1én CNXH & nuwérce ta

a) Tinh tit yéu khdich quan di lén CNXH 6 Vigt Nam

*Hai hinh thirc qua do di léen CNXH la:
-M{t la: Quia d6 truec tiép tir CNTB 1én CNXH.

-Hai la: Oua dé gian tiép tir xa hoi tién tw ban chi nghid
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o0 nudc ta da c6 CNXH chua? Tai sao?
(Vi: + Chua c6 nén dai cong nghiép —
co s¢ vc — kt cua CNXH.

+ Ché d6 cong hiru vé TLSX chu
yéu giir vai trd chu dao trong nén KT
quéc dan ciing phai qua mét qua trinh
cai tao va xd méi c6 duogc.)

* Pé ¢ cudce séng 4m no, tu do,
hanh phuc va khong con bi boc 16t,
chung ta phai xd ché d6 xh nao? Tai
sao?

* Tai sao noi, nudc ta qua do lén
CNXH bo qua ché 6 TBCN 1a sur Iya
chon ding dan cia Pang va nhan dan

ta?

- HS: Pai dién tra 1o, bd xung.

- GV: N/xét, bd xung, két luan.

- B6 qua ché @6 TBCN 1a bo qua viéc
thiét 1ap vi tri thong tri cia QHSX va
KTTT TBCN ( b6 qua nhitng mat tiéu
cuwc), nhung tiép thu, ké thira nhiing
thanh tyu ma nhan loai da dat duoc
dudi ché @6 TBCN (vé KH va CN,, dé
phat trién nhanh LLSX, xd nén KT
hién dai).

-GVDL:Thoi ki qua do léen CNXH o
nwde tala sw ton tai dan xen lan nhau
gifta nhitng yéu to ciia xd hoi mdi-
XHXHCN dang dwocxdy dung va
nhitng tan dw cua xa hoi ci trén cdc
linh vuc cua dwoi so”hg xd hoi.

GV: * Trong th/ki qua d6 & nudc ta co

ton tai cai cii, cai lac hdu khong? Cho

CNXH b6 qua giai doan phdt trién ché dé TBCN.

- Khi dat nu6e théng nhit thi & nudc ta chua c6 CNXH véi
day du va hoan chinh nhimg dic trung cua né.

- Dé ¢6 cudc séng 4m no, tu do, hanh phtc va khong con
bi boc 10t, chiing ta phai xd ché do xh XHCN.

Vi:

+ Chi ¢6 di 1én CNXH thi dat nudc méi thue su doc lap.

+ Chi ¢c6 CNXH mdi xo04a bo tan géc co s& sinh ra boc 10t
(ché d6 tu hiru vé TLSX).

+ Giai phong nguoi 1d khoi ap btic, boc 16t, dua ho tu
nguoi no 1€ trd thanh nguoi lam chu xh; maéi1 dem lai cudc
song 4m no, tu do va hanh phuc; moi ngudi cd diéu kién
phat trién toan dién.
=>Nhw vdy tat yéu di lén CNXH bé qua giai doan phdt
trién TBCN la sw lwa chon dung dan cua Dang va nhan

dan ta 1a xu thé phdt trién tat yéu cia thoi dai.

b) Pic diém thoi ki qud dp lIén CNXH 6 nuwéc ta
- Chinh tri: Vai tro lanh dao cua Bang ngay cang dugc ting
cuong, NN ngay cang dugc cung cb va hoan thién.

- Kinh té: Tén tai nén KT HH nhiéu thanh phz‘in, theo dinh
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vd minh hoa?
(VD: Nhiing tan du, tu tuong cua xh
PK, nhu nhiing hu tuc lac hau, mé tin
di doan...dan xen v&i nhan td cta xh
mo1 dang xay dung)
*Theo em, nén KT nuéc ta hién
nay co6 dac diém gi? Cho vd minh hoa?
* Trong linh vuc tu tudng, VH c6
con ton tai nhimg tu tuéng, VH lac

hau khong? Cho vd minh hoa?

* Trong XH c6 con ton tai nhiéu
g/c, tang 16p khong? Tai sao nhu vay?

Q/hé giira cac g/c thé nao?

- HS: Pai dién tra 101, b6 xung.

- GV: N/xét, bd xung, két luan.

hudéng XHCN; KT Nha nudc gitt vai tro cha dao

- Tu tuéng, VH: con tdn tai nhitng tu tudng, VH lac hau,
nhirng tan du, tu tudng cua xh cii. (HS tw néu VD)

- XH : con ton tai nhiéu g/c, ting 16p. Poi song nd con

chénh 1éch,van con sy khac biét giita Id tri 6c va chan tay.

- KL: Thoi ki qud do 1én CNXH con ton tai nhiéu yéu té
khdc nhau, tham chi doi ldp nhau, anh huong lan nhau.
Ciing nhitng bude tién trong qud trinh xd CNXH, cdc nhan
16 tich cie ciia CNXH ngay cang phdt trién va chi phéi
moi linh vuc cua doi So”'ng xh dam bao CNXH dwoc xd

thanh cong.

4. Tong két va hwéng din hoc tap
4.1 :Tong két

- Can nam: - Tinh tit yéu khach quan di 1én CNXH ¢ Viét Nam
- Pic diém thoi ki qua do 1én CNXH & nudc ta

Caul: Em hay lién hé thuc tién, néu mit tich cyc va han ché trong xa hdi ta hién nay?

*Mat tich cuc:

-Nuéc tacé mot Pang duy nhit 1anh dao.

-Nha nudc cua dan, do dan va vi dan.
-C6 truyén théng yéu nudc...

*Mat han ché:

-Tham 6, tham nhiing con nhiéu.

-T¢ nan xa hoi ngay cang gia tang.

Cau 2:Em hay néu mot vai bi€u hién ve tan du cua xa hdi cli can phai dau tranh ma em biét?

-Mé tin, di doan.
-Sinh nhiéu con ( can con trai)

-Tham 6, tham nhiing
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-T¢ nan xa hoi
Céu 3:Nha nudc ta da c6 nhitng chinh sach, chuong trinh nao cham soéc cho ngudi nghéo?
- HS tu lién h¢
4.2.Huéng dan hoc tap: Tra 161 Cau hoi sgk

Tiét 16:
THUC HANH NGOAI KHOA CAC VAN BE CUA PIA PHUONG
GIAO DUC PHONG CHONG MA TUY
VA CHAT GAY NGHIEN TRONG TRUONG HQC
(1 tiét)

A.MUC DO CAN DAT

Hoc xong bai ngoai khéa nay, hoc sinh can dat duoc:
1. V& kién thirc
- Ma tay 14 gi? Chit gay nghién la gi?
- Nguyén nhan, tac hai cua viéc lam dung ma tiy va cach phong chdng.
- Co ché cai nghién.
- Céc qui dinh cua Nha nuéc, ciia Bo Gido duc & Dao tao trong cong tac phong chdng ma
tay va chat gdy nghién.
2. V& ky niing
- Phong tranh ma tiy va chét gdy nghién.
- T6 chirc va thuc hién cac hoat dong tuyén truyén phong chéng ma tiy trong nha truong va
cong dong.
3. V& thai o
- C6 y thire va tinh than trach nhiém gido duc phong chong ma tlly va chét gay nghién.
- Tich cyc tham gia va t6 chirc cac hoat dong tuyén truyén phong chéng ma tay va chat giy
nghién trong nha truong va cong dong.
B.CHUAN BI CUA GV VA HS
1.Chuén bj ciia GV

*Tai liéu: BO Gido duc va Pao tao - Vién chién lugc va chuong trinh gido duc: Tai liéu tap hudn
gido duc phong chong ma tuy va chdt gy nghién trong triwong hoc, Ha Noi, 8/2007.
2.Chuén bi ciia HS:
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-May chiéu, gidy A4...
C.TO CHUC CAC HOAT PONG HOC TAP
1.6n dinh t6 chirc 16p

2. Kiém tra bai cii:
Trinh bay dic diém cua thoi ki qua d6 1én CNXH 6 nudc ta:
3.Tién trinh bai hoc:
Chuyén dé:
TAC HAI CUA CAC CHAT MA TUY
VA CHAT GAY NGHIEN THUONG GAP

1. Ma tay la gi?
Ma tay 1a tén goi chung chi nhiing chat giy nghién, chat huéng than, 1 cac chat héa hoc co

ngudn gbc ty nhién va nhan tao khi xdm nhdp co thé con nguoi sé cé tdc dung lam thay doi tam
trang, y thire, tri tué, chitc ndang sinh hoc ciia con nguoi, ¢é kha nang gdy nghién, gay Ié thuéc vé
tam 1y va thé chat.
2. Pic diém chung clia ma tiy

Tét ca cac ma thy déu gy nghién, 1am cho ngudi nghién bi 1€ thude vé tinh than va thé chat, khi
thiéu thudc hodc ngimg str dung s& c6 biéu hién ctia hdi chimg cai nghién, 1am co thé c6 nhitng phan tng
bat loi, tham chi c6 thé bi de doa dén tinh mang.

Tuy nhién, c6 mot s6 chat gay nghién nhung khong bi coi 1a ma tiy nhu: ruou, bia, thudc
14, thudc 130, ca phé, che (tra), coca cola...
3. Cac chit ma tiiy va chit giy nghién thuong gip

a. Cac chit ma tuy thwong gap
* Cac chat tAm tay gay kich thich

O nhom chit nay, c6 nhiéu chit ma tay thudng gip nhu: Cocain, Amphetamin va cac chat dan
xuat, Methamphetamin, Ecstasy, Cay khat (Catha). Trong d6, vé tac hai, ddng luu y nhat 1a cac
chat sau:

- Cocain: duoc chiéc xudt tir 14 ciy coca, dugc trong nhiéu & Nam My. Viée ding cocain nguyén chat
cuc ky tai hai. N6 tac dong t6i ndo trong vong 15 gidy, 1am rdi loan cac tin hiéu dién ciia ndo, tir d6 sinh
ra trang thai hoang tudng, kich thich, hung phdn manh.

Nguoi nghién cocain bi di chimg rdi loan chirc ning ctia co quan than kinh, tiéu héa, ho hap, tuin hoan, d&
giy 4o gi4c, chong mit, liét ho hap va co thé dan dén tir vong.

- Methamphetamin (dimethylphenethylamin hay con duoc goi tat 1a Meth, Speed) duogc tong hop tir
amphetamin, manh hon amphetamin va gap 500 1an so voi thude phién, c6 kha ning gay nghién manh

va tac dong nhanh dén hé than kinh. Téc hai khi sir dung: nguoi str dung dé bi kich dong gay toi 4c tirc
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thi, dong thoi 1am néo thiéu tap trung va “dan” han di. Vai thang sau, nguoi nghién bi sut can va c6 nhu
cau tang liéu dung, lac d6 né trd thanh tac nhan kich thich ngudi nghién di dén hanh vi bao luc vo cing
man rg. Sir dung 1au ngay thi tinh mang s& bi de doa, dé hon mé, chét dot tur.
- Ecstasy (XTZ) ciing 12 loai gy nghién cyc manh, dang dugc str dung phd bién.
- Cay khat (CATHA) 1a chét kich thich than kinh cyc manh. L khat thuong duoc sir dung tuoi
bang cach nhai sdng. Nhitng ngudi nghién nhai 14 khat d& khong 1am chi duoc ban than, hanh
dong qua khich, tham chi dién khung.

* Chat ma thy gy 4o giac
Cin sa: (thuong goi 13 bd da, con goi 1a cdy gai dau, cay lanh méo, cdy gai méo, cdy dai ma...).
San pham bét hop phap tir cay can sa gdm 3 loai: thio moc can sa, nhya can sa va tinh dau can sa.
Tac hai: gy kich thich, hoang hdt, 4o giac, xo gan, liét duong, vo sinh, sinh non.
* Cac chit ma tiy gy trc ché thin kinh
- Thudc phién: (con goi 12 cay anh tic, cdy thau, cdy & phién, nha phién, opium, 4 phu dung), co
3 dang: thude phién séng, thude phién chin va sai thude phién. Tac hai khi str dung: nguoi st dung
thude phién dé méc bénh truyén nhiém, viém tic tinh mach, d& dan dén tan tat, tir vong.
- Morphine: 13 héa chat tiy nhién, duoc chiét xuat tir nhya thude phién, 1a hoat chat chinh cua thude
phién, thuc chét 1a mot loai thudc tri bénh, c6 tac dung lam giam dau hodc mat cam giac dau khi b
chin thuong, sau khi phau thuat, hodc ung thu & giai doan cudi, nhung khi lam dung thi tr& thinh ma
tiy. Tac hai ciia morphine: gay rdi loan tAm than, Gc ché ho hép, dé suy tim truy mach, mat tri
giac, ha huyét ap, mét ngu... Phu nit c6 thai sir dung morphine thuong dé non, tré so sinh bi suy
dinh dudng, roi loan hanh vi, mét ngu, ndén mra, ti€u chay.
- Heroin: (con goi 1a bach phién, hang trang, xi ke) dugc tong hop tir morphine, c6 dang bot hoidc
cuc, gia heroin dat gip hang trim lan so véi gia thudc phién. Tac hai: doc tinh gp 10 lan thudce
phién, dé gy ra ngd doc, dot tur, r6i loan tAm than, huy hoai than thé. ..
- Barbiturat va cac thudc an than (cac chat tc ché hé than kinh): Barbiturat 13 nhém chat an
than chéng co giat. Tac hai: nguoi nghién d& bj mét tri nhg, noi ngong, 40 giac, ton thuong h¢
tuan hoan, c6 khi bj ngd doc va tir vong (khi st dung lidu cao). Cac loai thudc an than 1a thudc tri
bénh, nhung khi lam dung thi tr¢ thanh ma tuy.
- Dolargan (con co tén 14 Phetidin) 13 chat bot mau tring thudc vao nhom cac chit (e ché hé than
kinh, 1am giam dau, giy nghién. Tac hai: khi d& nghién, néu doi thudc ciing gay bon chon, dd mo héi,
chudt rat, nén mira, mat nga, dau dén.

- Seduxen: la mot loai duoc phém téng hop, thugc nhom chit e ché hé than kinh, 1a

thudc an than gay ngu. Thude nay duoc kiém soat chit ché, chi duge sir dung khi mat ngai va phai
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c6 su hudng dan cua thay thudc. Tac hai: néu sir dung thuong xuyén, lau dai sé giy quen thudc,
anh hudng xau dén tim, gan, than va réi loan than kinh, st dung lidu cao c6 thé gy tir vong.
b. Céc chit giy nghién thwong gip
- Caphéin: 1a mot chét kich thich, lam tang tdc viée tao cac xung luc than kinh béng cach
ting cuong hoat dong cua bd ndo. Voi dang tinh khiét nhat, caphéin chira céc tinh thé co tao vi
ding va duogc tim thiy trong rat nhiéu chit thong thuong nhu: ca phé, tra, bot ca cao, sdcodla. Tac
hai: v&i liéu lugng 16n (trung binh khoang 8 cdc ca phé hay 600 mg caphéin), caphéin c6 thé lam
dau dau, bon chdn, lo so va thAm chi mé sang. Voi lidu lugng rat 16n (tr 10.000 mg caphéin tro
1én, twong duong véi 100 - 200 cde tra hodc ca phé), caphéin c6 thé 1am ting dudng trong mau va
axit trong nudc tiéu. Viéc st dung thuong xuyén caphéin véi 600 mg mot ngay (hoic 8 cdc ca
phé udng lién) c6 thé gay ra chimg mat ngli man tinh, sy lo lang thuong xuyén, trim cam va tinh
trang rdi loan tiéu hoa, ¢ thé lam cho tim yéu di va ting nguy co gy ung thu.
- Nicotin: 12 hoat chat ctia cay thudc 14, 1a chat gdy nghién c6 ngudn gdc tw nhién. Chat nay kich thich hé
than kinh, tuy khéng bi coi 1a ma tiy nhung khi nghién s& dé bj ung thu phdi va viém phé quan, dau da day,
nhén da, truy tim. .. Néu da nghién thi d& dang dan t6i nghién ma tay, tré em khong duoc phép sir dung.
4. Nhirng tac hai chung cua ma tay
a. T4c hai d6i véi c4 nhin ngudi nghién
- Anh huéng dén stc khoe:

+ Duéi céi nhin ctia y hoc, nghién ma tiy 1a mét can bénh.

+ Nhitng nguoi nghién ma tay thudng bi rdi loan sinh 1y (tiéu héa, than kinh, tuan hoan,
hé hap...).

+ Nhitng ngudi nghién ma tay thuong bi bénh tim mach, huyét ap; dé mac bénh gan va
bénh than; thuong mic cac bénh than kinh; bénh mat tri nhé.

+ Ngudi nghién ma tiy hudng thin gy o gidc c6 gdc amphétamines (dang duoc goi 1a
hong phién hay ma tiy dién) ngoai viéc dot tir do qua liéu con thudng bi muc rang.

+ Nhitng ngudi nghién ma tiy c6 thé bi tai bién do tiém chich, thuong méc bénh HIV/AIDS.
Phén 16n nhitng ngudi bénh AIDS, khoang gan 70%, theo diéu tra nghién ctru gan day, 1a nhiing nguoi
nghién hut va chich ma tay. Tuy nhién, & nhiéu tinh ctia nudc ta, c6 khoang 80 - 90% ngudi nhiém HIV 1a
nguoi nghién chich ma tuy.
Theo bao cdo ciia Bd Y té, hét thang 6/2008, Viét Nam c6 129.722 ngudi nhiém HIV, 26.840
bénh nhan AIDS va 39.664 bénh nhén tir vong do AIDS. Uéc tinh va du béo nhiém HIV/AIDS
dén nam 2010 1a 311.500 nguoi, ty 18 AIDS la 112.227 ngudi, chét vi AIDS 1én dén 104.710
nguoi.

+ Nguoi nghién ma tay thudng mac cac bénh kém theo nhu ghé 16, hic l3o. ..
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- Anh hudng téi tam 1y tinh than luén cing thang, ¥ chi, nghi luc bi thui chot.
- Anh huodng téi nhan cach va dao dic ciia ngudi nghién: 1am giam sat nhan cach, suy
thoai vé dao dirc ca nhan.
b. Ma tiy dnh hudng tdi gia dinh
T¢€ nan nghi¢n ma tiy da lam tan v& hanh phuc cua hang van gia dinh.

¢. Ma tiv anh huéng tdi xa hoi

- Anh huong Xau tGi trat tu, an ninh xa hoi: 1am cho trat tu an toan xa hoi bi de doa, 1am phat sinh
cac té nan nhu buon lau, co bac, mai dam, trom cép, cuop giat, tai nan giao thong...; 1a mot trong
nhirg nguyén nhan lan truyén HIV/AIDS.

- Anh hudng téi sy phat trién kinh té ctia xa hoi:

+ Tudi nghién thuong bat dau tir do tudi troi dep nhat lam duoc nhiéu viée nhat (15 - 35 tudi), mét Iuc
luong lao dong chinh cho xa hoi, hang van ngudi nghién sdng bam vao xa hoi.

+ Té nan nghién ma tuy gay thiét hai 1én vé kinh té cho dat nuéc. Véi trén 100.000
ngudi nghién hang ngay dung nhiéu loai chat ma tiy khac nhau c6 loai nhu héroin:
100.000ddng/1iéu, co6 loai 30.000 dong dén 70.000 dong/liéu, c6 ngudi nghién phai dung 3 1an 1
ngay, mdi nam sd ngudi nghién s& tidu phi hét trén 2.000 ty dong. Ngan sach danh cho viéc nuodi
dudng chira tri rat 16n. Vi du: O thanh phd H6 Chi Minh, thong ké 4 nam (2004 dén 2007): tong
s6 ngudi nghién: 37.000 ngudi, tong sb trung tim: 17 (31.000 ngudi), chi ngan sach: 1800 ty
dong. 1800 ty/ 31.000 nguoi ~= 60 triéu dong/ nguoi.

5. Tinh hinh lam dung ma tiy, cic chat gy nghién va tdi pham ma tly é nuérc ta
Tinh hinh nghién ma ty tinh dén hét ngay 30/6/2008 ca nude c6 169.000 ngudi nghién cd hod so
quan 1y, giam 8.975 ngudi so véi cudi ndam 2007. To6i pham ma thy cling rat phirc tap. Mic du cac
luc lugng chirc ning da dau tranh, tan cong quyét liét nhung tai cac tuyén, dia ban trong diém,
hoat dong mua ban, van chuyén ma tay tir bén ngoai vao nudc ta van rat dang lo ngai. Dic biét 1a
tai cac dia ban thudc cac tuyén Tay Bic, Dong Bic, Bic mién Trung, Tay Nam B0 va trén tuyén
bién. Phuong thirc, tha doan hoat dong cta t6i pham ma tiy ngay cang tinh vi, xao quyét va sir
dung vii khi chéng ddi quyét liét hon. Hién c6 35/64 tinh, thanh phd c6 tinh trang tréng va tai
trong cdy thudc phién, cay can sa. Mot s6 noi c6 dién bién phuc tap nhu Lang Son di phat hién
va triét pha trén 35.000 m?, tai Lai Chau dién tich nay 1a 19.300 m®.

KET LUAN
Néu ban sir dung ma tiy:

- Ban sé& bi dudi hoc, sé& bi that nghiép.

- Ban da vi pham phap luat.

- Ban sé& dén véi HIV — AIDS.
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Ngay soan:.....cccccceeevveeenneeens
Ngay day:...ccooeeevieeeniieenieens
| 0 DR
Tiét 17
ON TAP HQCKY I
A.MUC DO CAN PAT

1. V& kién thirc

- Giup hoc sinh hé thong hoa mét sb kién thirc co ban trong chuong trinh da hoc.

2. Vé ki niing

- Trén co s& nhing kién thtrc da hoc c6 thé van dung vao hoat dong thuc tién trong doi sdng hang
ngay cua ban than minh.

3. Vé thai d¢

- C6 ¥ thire tur giac trong hoc tap ciing nhu trong khi 1am bai kiém tra.

II.CHUAN BI CUA GV VA HS:

1.Chuén bi ciia GV:

-Dé kiém tra
2.Chuén bi ciia HS:
- Gidy kiém tra, bt viét.

C.TO CHUC CAC HOAT DPONG HOC TAP

1.6n dinh t6 chire 16p

2 Kiém tra bai cii:Khong

3.Tién trinh bai hoc:

-GV duarahé théng cau hoi on tap phﬁn tric nghiém va tu luan

-GV huéng dan hoc sinh 6n tap

Hay chon ddp dn diing nhit trong cdc ciu dudi diy:

Cau 1: Quan niém nao sau diy la dung nhat vé hang hoa?

a. Hang hoa 1a san phdm cta lao dong

b. Hang hoéa 1a vat phim do con ngudi lam ra, c¢6 thé théa man nhu ciu nao d6 cua con
nguoi

c. Hang hoa 1a tit ca nhitng gi dugc dem ra trao d6i mua — ban trén thi truong

d. Hang héa la san pham cia lao dong c6 thé théa médn mét nhu cau ndo dé ciia con ngueoi

théng qua trao déi, mua — ban
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Cau 2: Hang hoa co hai thugc tinh la:

a. Gid tri s dung va gia tri

b.  Gia tri sit dung va gia tri trao doi
c. Giatri va gid tri trao ddi

d. Gia tri ca bi¢t va gia tri xa hoi

Cau 3: Gia tri s dung cua hang hoa la:

a. Cong dung ciia san pham c6 thé thoa man nhu ciu nao d6 ciia con ngudi
b.  Tinh hitu ich cta vat

c.  Thudc tinh tu nhién cua vat

d. Cda, bvac déu ding

Céu 4: S6 lwong gid tri siv dung ciia hang héa phu thuéc vio cdic nhéin té nao?

a. Nhimng diéu kién tu nhién

b.  Trinh do phat trién cua lyc luwong san xudt va khoa hoc cong nghé
c.  Chuyén mon héa san xuat

d. Caa,bvacdéudung

Cau 5: Gia tri ciia hang hoa la:

a. Lao dong ca biét ciia nguoi san xuat hang hoa két tinh trong hang hoa dé
b. Lao dong xa hoi cua nguoi san xuat hang hoa két tinh trong hang hoa

c.  Noi dung, 1a co s& cua gia tri trao doi

d. Cabvacdéu ding

Céu 6: Gid tri ciia hang héa dwoc quyét dinh béi:

a.  Su khan hiém ctia hang hoa

b.  Lao ddng xd héi ciia ngwoi san xudt hang héa

c. Lao dong triru tuong cta ngudi san xuat két tinh trong hang hoa
d. Cong dung cia hang hoa

Céu 7: Lwong gid tri xi héi ciia hang héa dwoc quyét dinh béi:

a. Hao phi vat tu k¥ thuat

b. Hao phi lao dong séng ctia ngudi san xuét hang hoa

C. Thoi gian lao dong xd hoi can thiét dé san xudt ra hang héa dé
d. Hao phi lao dong can thiét cia ngudi da san xuat ra hang hoa do
Cau 8: Lwong gid tri ciia don vi hang héa thay déi:

a. Ty 1¢ thuan véi ning suét lao dong

b. Ty 1€ nghich v6i cuong do lao dong

uigeli.xyz Trang 81



uigeli.xyz
C. Ty 1é nghich véi ndng sudt lao dong, khéng phu thude vao cwong dé lao dong
d. Cé a va b déu dung
Cau 9: Lwong gid tri ciia don vi hang héa thay déi:
a Ty 1 nghich v&i thoi gian lao dong xa hdi can thiét va niang suat lao dong
b. Ty 1 thuan véi thoi gian lao dong x4 hoi can thiét
c Ty 1é nghich voi ning suat lao dong
d. Cad b va ¢ déu ding
C

au 10: Lwong gia tri cua don vi hang hoa:

a Ty 1€ thudn véi cuong do lao dong
b. Ty 1€ nghich v6i cuong do lao dong

c Khong phu thugc vao cuong do lao dong
d. Cé a, b va ¢ déu dung
C

au 11: Gid tri ca biét ciia hang hoa do:

a Hao phi lao dong gian don trung binh quyét dinh
b. Hao phi lao dong cua nganh quyét dinh

c Hao phi lao dong ca biét ciia nguoi san xudt quyét dinh

d. Hao phi lao dong ca biét ciia ngudi san xuat nhiéu hang hoa quyét dinh
C

au 12: Gid cd ciua hang hoa la:

a Su thoa thudn gitra ngudi mua va nguoi ban
b. Su biéu hién bang tién cua gia tri
S6 ti€n ngud1 mua phai trd cho ngudi ban

c
d. Gié tién da in trén san pham hodc ngudi ban quy dinh.
C

au 13: Yéu t6 quyét dinh dén gid cd hang héa la:
a Gia tri cua hang hoa
b. Quan hé cung — cau vé hang héa
c Gi4 tr1 st dung cua hang hoa
d. M6t thoi trang ctia hang hoa
C

Au 14: Hai hang héa trao doi dwoc véi nhau vi:

a Chung cung 13 san pham cua lao dong

b. C6 luong thoi gian hao phi lao dong xa hoi can thiét dé san xuit ra ching bang nhau.
c C6 lugng hao phi vat tu k¥ thuat bang nhau

d. Cd a va b déu diing

Céu 15: Chon cic y khéng diing vé sdn pham va hang héa:

a. Moi san phdm déu la hang héa
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b. Moi hang héa déu 14 san pham

c Moi san pham déu 13 két qua cia san xuat
d. Khong phai moi san phdm déu 13 hang hoa
Céu 16: Tién t¢ la gi?

Thudc do gia tri ciia hang hoa

IS

Phuong tién dé luu thong hang hoéa va dé thanh toan
La hang hoa ddc biét dong vai tro la vat ngang gia chung

La vang, bac

o & o

Au 17: Bdn chdt ciia tién té la gi ? Chon cdc y diing :

La hang hoa ddc biét, lam vat ngang gia cho cac hang hoa khac

IS

Thé hién lao dong x4 hoi két tinh trong hang héa
Phén 4nh quan hé kinh té giita nhitng nguoi san xuit hang héa véi nhau

Cd a, b, c déu dung

o X ©

au 18: Tien t¢ co may chirc nang khi chwa co quan hé kinh té quoc tée?

Hai chirc nang

o @

Ba chuc ning
Bon chirc nang

Nam chirc nang

o & °

au 19: Tién té co mdy chirc nang?

a. Hai chtrc nang

b. Ba churc nang

c. Bon chtic ning

d. Nam churc nang

Cau 20: Hdu quda khi lam phdt xdy ra la:

a. Gié ca cua hang héa tang, strc mua ciia tién giam
b. Poi sdng ctia nhan dan lao dong gip khé khin

c. Céc cong cu quan 1y kinh té cua Nha nude kém hiéu luc
d. Tat ca déu diing

Céu 21: Nhén t6 co ban ciia thi trwong la:

a. Hang hoa

b. Tién té

c. Nguoi1 mua, nguoi ban

d. Bao gom tdt ca cdc nhan t6 trén

Cau 22: Sin xudt va luu thong hang héa chiu sw chi phoi ciia nhitng quy lugt kinh té nao?
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a. Quy luat gid tri

b. Quy luét canh tranh va quy luat cung cau

c. Quy luét luu thong tién té

d. Cd a, bva c déu dung

Cau 23: Quy ludt gid tri ¢ yéu ciu gi?

a. San xuat va luu thong hang hoa phai dua trén co s hao phi lao dong x4 hoi can thiét

b. Luu thong hang héa dya trén nguyén tic ngang gia

C. Hao phi lao dong c4 biét phai phut hop véi mitc hao phi lao dong xa hoi can thiét

d. Cd a, bva c déu dung

Cau 24: Luu théng hang héa dwa trén nguyén tic ngang gid. Piéu nay dwec hiéu nhw thé nao
la dung?

a. Gi4 ca cua ting hang hoa ludn ludn bang gia trj ciia nd

b. Gi4 ca cta ting hang héa co thé cao hoic thap hon gia tri hing héa dugc hinh thanh

trong san xuit nhung phai van dong xoay quanh truc gié tri ctia né

c. Téng gia ca hang hoa sau khi ban phai bang tong gia tri hang héa duoc tao ra trong qua
trinh san xuat

d. Cd b va ¢ déu diing

Céu 25: Quy ludt gid tri ton tgi é riéng:

a. Nén san xuat hang héa gian don

b. Nén san xuat tu ban chil nghia

c. Trong nén san xuit vat chit néi chung

d. Trong nén kinh té hang héa

Cau 26: Quy luat gid tri co tac dong:

a. Diéu tiét san xuét va luu thong hang hoa

b. Kich thich lyc lugng san xuat phat trién va tang ning suat lao dong

c. Phén héa giau — nghéo gitta nhitng nguoi san xuat hang hoa

e. Bao gom tdt cd cdc tdc dong trén

Céu 27: Viéc lam nao sau ddy ciia Nha nwéc thé hién sw vin dung quy ludt gidg tri?
a. Xay dung va phat trién mé hinh kinh té thi truong dinh huéng xa hoi chii nghia
b. Thuc hién ché d6 mot gid, mot thi truong théng nhét trong ca nudc va md cua voi thi

truong nude ngoai
C. Diéu tiét thi truong nham phat huy mat tich cuc va han ché mat tiéu cuc

d. Tat ca cac viéc lam trén
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Cau 28: Viéc lam nao sau ddy cua cong din thé hién sw vian dung ngi dung va tac dong ciia

quy ludt gia tri?

a. Phén d4u giam chi phi, ning cao sirc canh tranh, thu nhiéu lgi nhuan

b. Chuyén dich co ciu san xuét, co cau mat hang va nganh hang sao cho phu hop véi nhu
cau

c. Do6i méi ky thuat — cong nghé, hop 1y hoa san xuat, cai tién miu ma, nang cao chit

luong hang hoa
d. Tat ca cac viéc lam trén

Céu 29: Nji dung cot 16 ciia khdi nigm canh tranh dwoc thé hién é khia canh chii yéu nao

sau day?

a. Tinh chét cta canh tranh

b. Céc chu thé kinh té tham gia canh tranh
C. Muc dich cua canh tranh

d. Tét cd cdc khia canh trén

Céu 30: Nguyén nhan dén dén canh tranh la:

a. Do su ton tai nhiéu chu s& hitu véi tu cach 1a nhitng don vi kinh té doc 1ap, tu do san
xuat kinh doanh

b. Do diéu kién san xuét va lgi ich ciia mdi cha thé kinh té khac nhau

C. bé gianh léy cac diéu kién thuan loi, tranh dugc nhitng rui ro, bat loi trong san xuat va
luu thong hang hoa, dich vu

d. Tat ca cdc nguyén nhan trén

Céu 31: Canh tranh nham muc dich gi?

a Gianh ngudn nguyén lidu va cac ngudn lyc san xuat khac

b. Gianh wu thé vé khoa hoc va cong nghé

c. Gianh thi truong, noi dau tu, cic hgp dong va cac don dat hang

d. Gianh wu thé vé chit luong, gia ca hang hoa va phuong thirc thanh toan. ..
e. Tat ca cdac muc dich trén

Céu 32: Muc dich ciia canh tranh la gi? Chon cdu trd 1oi diing nhit trong cdc cdu trd loi sau:

a. Nham thu lgi nhuén nhiéu nhat

b. Nhim mua, ban hang héa véi gia ca co loi nhat
c. Gianh cac diéu kién san xuat thuan loi nhat

d. Gianh loi ich téi da cho minh

Céu 33: Nha nwdc siv dung cong cu, bién phdp gi dé khic phuc, diéu tiét mdt han ché ciia

canh tranh?
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a. Thong qua gido duc

b. Thong qua hé thong phap luat

c. Céc chinh sach kinh té - x3 hoi thich hop
d. Tét cd cdac cong cu, bién phdp trén

Céu 34: Canh tranh cé mdy loai:

a. 3 loai
b. 4 loai
c. 5 loai
d. 6 loai

Cau 35: Ddu la mat tich cwc ciia canh tranh?

a. Kich thich lic lwong san xudt, khoa hoc — ky thudt phdt trién, ndng sudt lao déng ting
lén

b. Lam cho méi truong, moi sinh mat can bang nghiém trong

c. Str dung nhitng thi doan phi phap, bat luong

d. Dau co tich trit gay rdi loan thi trudng

Cau 36: Pdu la mdt han ché cia canh tranh?

a. Kich thich lyc lugng san xuét, khoa hoc — ky thuat phat trién, nang suét lao dong tang
1én
b. Khai théac tdi da moi nguén luc

Thiic day ting trudng kinh té, thuc hién cha dong hoi nhap kinh té quéc té

e

N

Pau co tich triv gdy réi loan thi trirong

Céu 37: Nhitng nhén t6 khdach quan nao dnh hwéng téi gid cd thi truwong?

a. Gi4 tr1 thi truong cua hang hoa

b. Cung — cAu hang hoa va strc mua cua tién

C. Canh tranh trén thi truong

d. Caa, b, c

Céu 38: Cung — cdu la quy ludt kinh té. Thé nao la ciu?

a. La nhu cau cia thi truong vé hang hoéa

b. La nhu cau cta nguoi mua hang hoa

c. La sy mong mudn, sé thich ciia ngudi tiéu dung

d. La khoi leong hang héa, dich vu ma nguwoi tiéu dung can mua trong mét thoi ky nhat

dinh twong wng voi gia cd va thu nhdp xdc dinh
Ciu 39: Thé nao la cung hang héa?

a. La sO luong hang hoa xa hoi san xuat ra
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b. La toan b s6 hang hoa dem ban trén thi truong
c. La khoi lwong hang hoa, dich vu hién co trén thi truong va chudn bi dwa ra thi truong
trong mét thoi ky nhat dinh, twong iing véi mie gid cd, khd ndng san xudt va chi phi san xudt xdc
dinh
d. La toan bo kha ning cung cip hang hoa cho thi truong

Céu 40: Quan hé cung — cau cé anh huéng dén:

a. Gia tri hang hoa

b. Gid ca hang hoa

C. Gia tri thang du

d. Caa, b, c déu dang

Céu 41: Pdu la biéu hi¢n ciia nji dung quan hé cung — cau?

a. Cung — cau tac dong 1an nhau

b. Cung — cau anh huéng dén gia ca thi truong

c. Gia ca thi truong anh huong dén cung — cau

d. Caa, b, c

Céu 42: Nji dung nao sau ddy dé cdp dén vai tro ciia quan hé cung — cau?

a. La co s& dé nhén thic vi sao gia ca thi trudng va gia tri hang hoa chénh 1éch nhau
b. La cin cir dé nguoi san xuét, kinh doanh mé rong hay thu hep san xuét, kinh doanh
C. La co so dé ngudi tiéu dung lya chon khi mua hang héa

d. Tét ca cdc ndi dung trén

Cau 43: Ngi dung nao thé hién sw vian dung quan hé cung — cdu ciia Nha nwoc?

a. Piéu tiét cac trwong hop cung — cau trén thi truong théng qua cdc gidi phdp vi mé
thich hop
b. Ra cac quyét dinh mé rong hay thu hep san xuét, kinh doanh thich Gmg vdi cac trudng

hop cung — cau

c. Ra cac quyét dinh mua hang thich tmg véi cac trudng hop cung — cau dé co loi

d. Cé a va b déu dung

Ciu 44: Nji dung nao thé hién sw vin dung quan hé cung — cdu ciia ngwoi sin xudt, kinh

doanh?

a. Diéu tiét cac trudng hop cung — ciu trén thi trudng thong qua cac giai phap vi mo thich
hop
b. Ra cdc quyét dinh mé réng hay thu hep san xudt, kinh doanh thich iing véi cdc truong

hop cung — cau

C. Ra cac quyét dinh mua hang thich tmg véi cac truong hop cung — cau dé co loi
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d. Ca b va ¢ déu dung

Cau 45: Noi dung nao thé hi¢n sw vin dung quan hé cung — cdu cia nguwoi tiéu diing?

a. Diéu tiét cac trudng hop cung — ciu trén thi trudng thong qua cac giai phap vi mo thich
hop

b. Ra cic quyét dinh md rong hay thu hep san xuat, kinh doanh thich (mg véi cac trudong

hop cung — cau
C. Ra cdc quyét dinh mua hang thich vmg véi cdc triomg hop cung — cau dé c6 loi
d. Tat ca déu sai
GOI Y TRA LOI PHAN KIEN THUC (LY THUYET)
Cau 1: Trinh bay ndi dung va biéu hién ciia ndi dung quy ludt gia tri trong san xudt va leu théng
hang hoa.

- Noi dung khai quat: San xudt va lwu théng hang héa phdi dira trén co sé thoi gian lao
dong xd héi can thiét dé san xudt ra hang héa do.

- Biéu hién noi dung cta quy luat gid tri trong san xuat va luu théng hang hoa:

+ Trong san xudt, quy lut gia tri yéu ciu nguoi san xuat phai dam bao sao cho thoi gian
lao déng cd biét dé san xudt hang héa phai pht hop véi thoi gian lao ddng xa héi can thiét.

. Doi véi tirng hang héa, phai dam bao sao cho thoi gian lao dong ca biét dé san xuét ra
ting hang hoa phai phu hop véi thoi gian lao dong xi hoi can thiét dé san xuit ra ting hang hoa
do.

. Péi vdi tong so hang héa, phai dam bao sao cho tong thoi gian lao dong ca biét dé san
xudt tong hang hoa phai phu hop vé6i tong thdi gian lao dong xd hoi can thiét cia téng hang hoa
do.

+ Trong luu théng, viéce trao doi hang hoa phai dwa theo nguyén tic ngang gid.

. Déi véi tirng hang héa, gid cd ciia mét hang héa co thé ban cao hodc thap so voi gia tri
cua n6 nhung bao gio ciing phai xoay quanh truc gia tri hang hoa.

. Déi véi tong hang héa trén toan xi héi, quy luat gia tri yéu cau: 1ong gid ca hang héa sau khi
bdn phai bang tong gid tri hang héa dwoc tao ra trong qud trinh san xudt.

Cau 3: Phan tich néi dung ciia quan hé cung — cau trong san xudt va luu thong hang hoa.

- KN: Quan hé cung — cau la moi quan hé tac dong lan nhau gita ngueoi ban véi nguoi
mua hay giita nhitng nguoi san xudt véi ngueoi tiéu ding dién ra trén thi truong dé xdc dinh gid
cd va soé lwong hang hoa, dich vu.

- Nhitng biéu hién ctia ndi dung quan hé cung — ciu:
+ Cung — cdu tdc dong lan nhau:

. Khi cau tang = san xuat mé rong = cung ting.
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. Khi cau giam > san xuat giam > cung giam.
+ Cung — cau dnh hiréng dén gid cd thi truong:
. Khi cung = cau > gia ca = gia tri.
. Khi cung > cdu > gid ca < gia tri.
. Khi cung < cau > gia ca > gia tri.
+ Gid cd thi treomg dnh hwéng dén cung — cau:
.Khi gi4 ca ting > san xuit mé rong = cung ting va cau giam khi mure thu nhap khéng ting.
. Khi gia ca giam = san xut giam - cung giam va cau ting mic du thu nhap khong ting.
Cau 4: Trinh bay tinh tdt yéu khdach quan va téc dung to 1on ciia cong nghiép héa, hién dai héa
dat nueée.

- Tinh tdt yéu khéch quan ciia cong nghiép héa, hién dai héa:

+ Do yéu ciu phai xay dung co s& vét chat — ki thuat cho chil nghia x3 hoi.

+ Do yéu cau phai rat ngan khoang cach tut hau xa vé kinh té, ky thuat va cong nghé giira
Viét Nam va thé gioi.

+ Do yéu cau phai tao ra nang suat lao dong xa hoi cao, dam bao cho su ton tai va phat
trién cta x3 hoi.

- Tac dung to lon va toan dién cua cong nghiép hoa, hién dai hoa:

+ Tao tién dé thuc day su ting truong va phét trién kinh té - x4 hoi.

+ Tao tién dé cho viéc cing cd quan hé san xut xa hoi chu nghia, ting cuong vai trd cua
Nha nuéc va mdi quan hé giita cong nhan, néng dén, tri thic.

+ Tao tién dé phat trién nén van hoa tién tién, dim da ban sic dan toc.

+ Xay dung nén kinh té doc 1ap, tu chu, gén v6o1 chu dong hoi nhap kinh té quéc té va tang

cuong tieém lyc qudc phong, an ninh.
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Tiét 18
KIEM TRA HQC KY I
A.MUC TIEU KIEM TRA
- Panh gia duoc chét luong hoc tdp bd mén cua hoc sinh va thai do ctia hoc sinh dbi voi bo mén.
- Banh gia dugc ki nang, ki x4o lam bai ctia hoc sinh va ki ndng van dung kién thirc vao thuc té
dia phuong.

- Tr d6 gido vién c6 cai nhin tong quat va diéu chinh (néu c6) phuong phap va ki ning truyén
thu ki€n thirc cho l;l(_)C sinh.
B. CHUAN BI CUA GV - HS

1.Chuén bi ciia GV:

- Ma tran, dé kiém tra.

- bap én, biéu diém.
2.Chuin bi ciia HS:

- Gidy kiém tra, bt viét.

- Thiét 1ap ma tran dé kiém tra

, Vand
Chp db an dung

Nhan biét Thong hi¢u C 5p a | C é‘ip dd cao

Chu de thé\’lp
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1. Hang hod - | . . .| Hiéu, phan tich | Lay vi
Tién t¢é - Thi N@u qugc chire ning dugc chic ndng | dy minh
X thi truong e
truong cua thi truong hoa
50 cau: 13 13 13 !
SO diém: 4,0
Ti 1é: 1.O 2,0 1.O 40%
- 10% 20% 10%
2 Céng | Néu duoc khai niém Ly giai vi t
nghi¢gp  héa, | CNH, HDH. ?ISIH" ngr‘l’c a
hign dgi héa | Tic dyng cia CNH, an Vgi
dat nwoc HDH. HDL?
So6 cau: 1/3 1
S6 diém: ;g 1,0 3,5
Tilé e 10% 35%
3. Chu nghia Ta  nhiing 1
xd hoi Néu duoc cac dac dac cua chu 2,5
trung co ban cua chu nghia xa hoi, 25%
nghia xa hdi & nudc rat ra ban
ta. chét cua
CNXH.
S6 cau: 3/4 1/4
S6 diém: 2,0 0,5
Tilé 20% 5%
Téng sé cdu: 1/3+2/3+3/4 1/3 1/3 1/3+1/4 3
Téng sé diém: 5,5 2,0 1,0 1,5 10
Ti 1g: 55% 20% 10% 15% 100%

- Bién soan dé kiém tra:

Céu 1: Em hdy néu va phan tich cac chirc ning cua thi truong? Lay vi du minh hoa?

(4,0 diém)

Céau 2: CNH, HPH la gi? Tac dung caa CNH,HDH? Tai sao ¢ Viét Nam CNH ge“'ln lién véi
HDH? (3,5 diém).

Céau 3: Hay néu nhitng dac trung co ban cua chu nghia xa hoi ¢ nudc ta.Tu nhitng dic trung

trén, em ¢ nhéan x¢ét gi vé ban chat cua chu nghia xa hdi?

- Huong dan cham — Biéu diém:

Cau | Tiéu chi Noi dung Piém
Cau |1 Chtre nang thi truong: 1,0
1 - Khai ni¢m thi truong 0.25
- Chtrc nang thuc hién (hay thtra nhan) gia tri st dung va 0.25
gia tri hang hoa.
0,25
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- Chtrc nang thong tin
- Chtric nang diéu tiét, kich thich, hodc han ché san xuét,

ti€u dung.

0,25

Phan tich churc nang thi truong:

- Chirc nang thyc hién (thira nhdn) gia tri sw dung va gid tri
cua hang hoa.

+ Hang hoé ban dugc tirc 1a xa hdi thira nhan hang hoa do
phtl hop nhu cau cua thi truong thi gia tri ciia né duoc thuc
hién.

+ Hang hoa dugc nguoi tiéu dung st dung c6 nghia 1a gia tri
st dung duoc chép nhan.

- Churc nang thong tin.

+ Cung cap thong tin vé nhiing bién dong cta nhu cau x4
hoi.

+ Nhitng thong tin thi trudng cung cip: quy mé cung — cau,
gia ca, chat lugong, co clu, chung loai, diéu kién mua - ban.

- Chirc nang diéu tiét, kich thich hodc han ché san xudt va
tieu dung.

+ Su bién dong cua cung — cau trén thi truong diéu tiét kich
thich cac yéu t6 san xuat

+ Pbi v6i ngudi san xuat: gia cao thi ting san xuit va nguoc
lai.

+ Pdi v6i luu thong: diéu tiét hang hoa va dich vy theo gia.
+ P6i v6i nguoi tiéu dung: gia cao thi giam mua va nguoc

lai

2,0

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

3

Vi du minh hoa:

1,0

Tong diém

4,0

1

Khai niém: CNH,HPH 14 qua trinh chuyén d6i cin ban, toan
dién céac hoat dong kinh té va quan ly kinh té x4 hoi tur st
dung suc lao dong thu cong la chinh sang sir dung mét cach
phé bién sic lao dong cung voi cong nghé, phuong tién,
phuong phap tién tién, hién dai nham tao ning suat lao dong
xa hoi cao.

0,5

Tac dung:

- Tao diéu kién dé phat trién LLSX va ting NSLD, thiic day
phat trién kinh té.

- Tao LLSX mdi lam tién dé cho viéc cung cd QHSX
XHCN, tiang cuong vai tro cia Nha nudc XHCN, Tang
cuong mdi quan hé lién minh cong - nong - tri thic.

- Tao tién d& hinh thanh va phat trién nén vin héa méi.

- Tao co s& vat chat - ki thuat cho viéc xay dung nén kinh té

doc 1ap, tu chu gin voi chu dong hoi nhap kinh t& quéc té,

2,0
0,5

0,5

0,5

0,5
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cling ¢d va ting cudng qudc phong, an ninh.
3 Viét Nam tién hanh CNH gan lién v6i HDH vi: VN tién | 1,0
hanh CNH,HPH mudn, dé rat ngén khodng cach tut hau véi
cac nudc trén thé gidi; VN tién hanh mudn nén vira c6 budce
di tuan tu vira c6 budce di tit, d6n dau ké thira thanh tuu ctia
cac nudc di trude.
Tong diém 3,5
Cau |1 - La mét xh dan giau, nudc manh, cong bﬁng, dan chu, van | 2,0
3 minh.
- Do nhan dan lam chu.
- C6nén KT phat trién cao, dua trén LLSX hién dai va gh sx
pht hop véi trinh d6 phat trién ciia LLSX
- Co nén VH tién tién, dam da ban sic dan toc.
- Con ngudi dugc giai phong khoi ap buc , bat cong, co cude
séng 4m no, tu do, hanh phuc, phat trién toan dién.
- Céc dt trong cong ddong VN binh ding, dk, twong tro va
gitip d& nhau cung tién bd.
- C6 nha nuéc phap quyén XHCN cia nd, do nd, vi nd dudi
su lanh dao cua Pang Cong san.
- C6 quan hé hitu nghi va hop tac véi nd cic nudc trén thé
gidi.
2 -GVKL: CNXH ma chung ta dang xay dung la mét xa hoi | 0,5
phat trién, t6t dep hon cac xa hoi trude do.
T 5ng diém 2,5
Téng cdu: 3
Téng diém: 10,0

- Xem xét lgi dé kiém tra

2. Hoc sinh:

On tap ndi dung da hoc, gidy kiém tra
II1. Tiéen trinh lén l6p.

1. on dinh té chirc I6p.
2. Gido vién phat dé

3. Hs lam bai

4. Gigo vién thu bai

5. Nhin xét, dinh gid tiét kiém tra
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Lép: B3,B4,B5
Bai 9
Tiét 19 : NHA NUOC XA HOQI CHU NGHiA

A. MUC DO CAN DAT
1- V& kién thire

- Biét dugc ngudn gdc, ban chit cua Nha nudc.

- Néu duoc thé nao 1a Nha nude phap quyén x3 hoi chu nghia Viét Nam; ban chét, chirc ning
va vai trd cia Nha nudc phap quyén xa hoi cha nghia Viét Nam.

-Hiéu duoc trach nhiém ciia mdicéng dan trong viéc tham gia xay dung Nha nudc phap quyén
xa hdi chu nghia.
2- Vé k¥ ning

- Biét tham gia xay dung Nha nudc phap quyén XHCN phu hop véi ltra tudi va diéu kién ban
than.
3- Vé thai d§

uigeli.xyz Trang 94



uigeli.xyz
- Ton trong, tin tudng vao Nha nude phap quyén XHCN VN.
II. CHUAN BI CUA GV VA HS
1.Chuén bj cia GV

*Tai liéu:
- Tai li€u chinh thurc: sach giao khoa, sach gido vién Giao duc cong dan 11.
- Tai liéu tham khao khac:
+Ho Thanh Dién: Thiét ké bai giang Gio duc cong dan 11, NXB. Ha Noi, 2007.
+ Vit Hong Tién - Tran Van Théng - Nguyén Thi Hoa: Tinh hudng Gido duc cong dan
11, NXB. Giéo duc, TP. H6 Chi Minh, 2008.
*Phuong tién:

- Dung cac dung cu day hoc triuc quan nhu so dd ( So dd vé cac thanh phan kinh té ), biéu bang,

2.Chuin bj cia HS:

-Sach giao khoa GDCD lgp 11
-Séach bai tap GDCD 11

- So d6, biéu do

C.TO CHUC CAC HOAT PONG HOC TAP( 5 phit)

1.6n dinh t6 chire 16p
2 Kiém tra bai cii:GVgidi thiéu ciu tric bai hoc trong chwong trinh hoc ki II.
3.Tién trinh bai hoc

Cho dén nay, trong lich st phat trién ctia x hoi loai nguoi da ton tai bon kiéu Nha nude: Nha
nude chiém hiru nd 18, Nha nudc phong kién, Nha nuéc tu san, Nha nudc XHCN. Nha nuée
XHCN 14 nha nuéc kiéu méi, khac vé chat so véi cac nha nudc trude d6

Véay Nha nudc  xd hdi chi nghia 13 gi? Ban chét ciia Nha nude XHCN c6 gi khac véi Nha
nudce trude do.
Hoat djng 1: Ngudn gbc ciia nha nwée(12 phut)
-GV st dung phuong phap thuyét trinh, hoi - dap,so do
-Hinh thire t6 chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan.

Hoat dong cia GV va HS Noi dung
Budc 1: 1) Nguon gbc va ban chit ciia nha nwée.
- Thao luan nhém a) Ngudn gdc cua nha nude.

- GV: Muc “a” yéu cau mét h/s doc, sau d6 h/s | - XH cong san nguyén thily chua c6 nha nudc
thao luan theo nhom: Vi:

+ Trinh d6 coa LLSX con thip kém, khoi
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Bwée 2:GV dat cau hoi thao luan
* Tai sao trong xa hoi CSNT chua c6 nha
nudc?
* Nha nudce dau tién trong lich sir xuét hién khi

nao? Néu vi du?

- HS: Pai dién tra 101.

- GV: N/xét, bd xung, két luan.

KL: Nha nuéc chi ra doi khi xudt hién ché dé tw
hitu vé TLSX, xh phan hoa thanh cac g/c, mau
thudn g/c gay gdt khéong thé diéu hod. Lé-nin:
“Bdt cir ¢ dau, hé lic ndo va chirng nao, ma vé
mdt khdch quan, nhitng méau thudn g/c khong thé

diéu hoa dwoc thi nha nuoc xudt hiéen”

luong san pham chi du nhu cau tdi thiéu cia
cac thanh vién trong xh.

+ Khong c6 du thtra lam cua riéng, chua co tu
hitu vé tai san, chua c6 su phan chia giai cap,
chua c6 su boc 16t, do do6 chua c6 nha nudc.

- Nha nuée dau tién trong lich sw xuat hién:

+ Thoi ki cubi cia xh CSNT LLSX phét trién,
sy phan cong lao dong xh dugc mé rong lam
cho NSLP ting 1én, san pham ngdy cang
nhiéu, xuat hién diéu kién chiém doat cua cai
du thtra 1am tai san riéng, nguoi cé dia vi (tu

truong, thu linh quan sy) chiém doat tai san.

Hoat dong 2: Ban chit ciia nha nwéc (12 phit)

-GV st dung phuong phap thuyét trinh, héi - dap,so do

-Hinh thire t6 chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan.

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

*Budc 1:

-GV:Huéng dan hoc sinh nghién ctru tai liéu
*Budc 2:

GV dua ra cau hoéi thdo luan chung.

- GV: * Mot sb nha tu tuong cho rang: Nha
nuéce 1a co quan diéu hoa cac loi ich, giai cap,
khong phai 1a cong cu thdng tri giai cdp. Quan
niém trén dang hay sai vi sao? Vay, theo em ban
chat ciia nha nude 13 gi? Néu vi du nha nudc

trong lich st ma em biét?

- HS: Pai dién tra 101.

b) Ban chit ciia nha nwéc

Theo Mac - Lénin, Nha nuéc 13 san pham cia
xd hoi ¢ giai cap, do d6 nha nwéce bao gio
ciing mang ban chat giai cdp cia mét giai cdp
nhdt dinh — giai cap thong tri. Ban chdt g/c
ctia nha nude thé hién:

- Nha nuwéc la bg may ding dé duy tri sie
thong tri cia g/c nay doi véi g/c khdc.

Giai cip thong tri str dung nha nudc dé duy tri
quyén luc vé kinh té, chinh trj va tu tudng dbi
v6i x4 hoi. Thong qua nha nudc g/c thong tri

vé KT, tr& thanh g/c thdng tri vé chinh tri va
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- GV: N/xét, bd xung, két luan.
KL: nhuw vy, nha nwéc mang ban chdt giai cdp

ciia giai cdp thong tri.

tu tuong; ¥ chi cta g/c thong trj thé hién thanh
y chi cua nha nudc, bat budc moi nguoi phai
tuan theo.

- Nha nuoc la bo may tran ap dac biét cua
giai cdp nay déi véi giai cdp khdc.

Lyuc lugng nhu quan doi , nha tu, canh sat...dé
bao vé dia vi théng tri va loi ich ciia minh va

dé dan ap cac giai cap bi thong tri.

Hoat dong 3: Thuc hanh, luyén tdp: Tim hiéu cac kiéu nha nwéc trong lich sit(11 phit)

-GV st dung phuong phap thuyét trinh, héi - dap,so do

-Hinh thire t6 chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan.

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

-Buée 1: GV huéng dan HS nghién ctu tai liéu
-Buéc 2:GV dan 101 va giang giai

M3di kiéu nha nuée déu cé nhiing dic diém riéng
vé ban chat. Song nha nudc cha nd, phong kién,
tu san déu co dic diém chung 1a kiéu nha nuéc
boc 16t.

Chung xuat hién va ton tai trén co sé tu hiru
vé TLSX, 1a cong cu duy tri va bao vé nén thong
tri boc 16t.

Riéng nha nuéc XHCN 1a nha nuéc kiéu méi
dugc xay dung trén co so cong hiru vé TLSX 14
t/c quyén luc cta nhan dan LD, xir ménh cta no

1a 14t 6 ché do boc 16t, XD CNXH.

¢) Céc kiéu nha nuée.

Lich st XH loai nguoi dang trdi qua 5 hinh
thai kinh té - xa hoi, trong d6 c6 4 hinh thai
kinh té - x3 hoi ¢6 giai cip. Tuong Gmg vi nd
14 4 kiéu nha nudc.

- Nha nuéc chi nd: Xuat hién dau tién trong
lich str.

+ Co s¢ kinh t&:CDSH cta GC chii nd dbi voi
TLSX va ngudi no 1€.

+ Ban chat:GC Chu nd

- Nha nuéc phong kién: Ra doi khi nha nude
CHNL bi tan ra.

+ Co s6 kinh té: La ché d6 so hitu cta giai cap
dia chi d6i voi TLSX ma cha yéu 1a rudng
dat.

+ Ban chdt: GCDCPK

- Nha nudc tu san: Ra doi 1a két qua cta cudc

CMTS.
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+ Co s¢ kinh t&:CDTHTBCN vé TLSX

+ Ban chat:GCTS

- Nha nuéc XHCN: La nha nuéc cudi cing
trong lich str.

+ Co s6 kinh té:CD cong hitu vé TLSX

+ Ban chat: GCCN

4.Tong két va huéng din hoc tap (5 phit)

4.1.Tong két:

-Yéu cau HS 1am bai tap s6 1

-Mo rong va van dung kién thirc, ki ning c6 duoc vao cac tinh hudng/ bdi canh méi.
4.2.Huwéng dan hoc tap:

-Lam bai tap.

- Lam bai tap trong SGK.

- Soan trudc phan tiép theo cua bai 10.

*Bo sung, rut kinh nghi¢m:

Lép: 11B3,11B4,11B5
Bai 9
Tiét 20: NHA NUOC XA HOI CHU NGHiA
C.TO CHUC CAC HOAT PONG HOC TAP(5 phut)

1.6n dinh t6 chic 16p

2.Kiém tra bai cu:
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Cau héi:Em hdy trinh bay nguén gdoc va ban chat cia Nha nudc?

3.Tién trinh baihoc:

* Hoat dong 1: Tim hiéu khai niém Nha nuéc phap quyén XHCN Viét Nam( 6 phit)

-GV st dung phuong phap dam thoai va néu van dé

-Hinh thire t6 chie day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan.

Hoat dong cia GV - HS

Noi dung

*Bwée 1:GV hudng dan HS nghién ciu tai
liéu trong SGK.
*Buwdc 2:GV dua ra hé thong cau hoi, HS suy
nghi tra 161
- GV: * Theo em thé nao 1a nha nuéc phap
quyén? Néu VD minh hoa?

* Thé nao la nha nudc phap quyén
XHCN? Néu VD minh hoa?
- HS: Pai dién tra 101.
- GV: N/xét, bo xung, két luan.

2. Nha nwéc phap quyén XHCN Viét Nam

a) Thé nao 1a nha nuéc phap quyén XHCN Viét
Nam

- Nha nudce phdp quyén la nha nude quan li moi
mat doi séng xa hoi b::ing phap luat, moi hoat dong
clia cac co quan nha nude va cong dan déu dugc
thuc hién trén co s& phap luat.

- Nha nuéc phdp quyén XHCN VN la nha nude

cua nhdn dan, do nhan dan, vi nhan dan, quan i
moi mdt doi song xh bang PL do Pdng Céng sin
VN lanh dao.

* Hoat déng 2: Tim hiéu ban chat ciia nha nudc phap quyén XHCN Viét Nam(10 phut)

-GV sir dung phuong phap dam thoai va néu van dé

-Hinh thire t6 chie day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan.

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

*Budc 1:GV hudng dan HS nghién ciru tai lidu
trong SGK.
“Buwdc 2:GV dua ra hé thong cau héi, HS suy

nghi tra 101

- GV: * Nha nudc ta mang ban chit giai cap
nao? Tai sao?

* Ban chat g/c cong nhan ctia Nha nudc
ta duoc biéu hién nhu thé nao?

* Biéu hién cu thé cua g/c cong nhan,

tinh nhan dan, tinh dan toc ctia nha nudc ta?
- HS: bai dién tra 101.
- GV: N/xét, bd xung, két luan.
KL: Nha meée ta la Nha nude phdp quyén
XHCN, mang bdn chit g/c cong nhén, tinh nhan
ddn rong rdi va tinh dan toc sdu sdc.

b) Bin chit cia nha nwéc phiap quyén
XHCN Viét Nam

- Nha nuéc ta mang ban chdt giai cap cong
nhdn, vi nhitng thanh qua cach mang ciia quan
chung nhan dan lao dong do g/c cong nhan
thong qua chinh Pang cua minh 1a Bang Cong
san VN lanh dao.

- Ban chat g/c céng nhédn ciia Nha nude ta
dwoc biéu hién tdp trung nhdt ¢ sw lanh dao
ciia Pang Cong san doi véi nha nude.

Dud¢i sy 1anh dao ctia Pang, toan b hoat
dong ciia Nha nudc, xa hoi déu thé hién quan
diém g/c cong nhan, nham thyc hién loi ich, ¥
chi va nguyén vong cia g/c cong nhan, nhan
dan lao dong va ca dan tdc.

- Ban chat g/c ¢ong nhan ciia Nha nuée ta bao
ham ca tinh nhan dan, tinh dan téc sau sdc:

+ Tinh nhdn dan cia Nha nuée thé hién: Nha
nudc cua ta la Nha nudc cua dan, vi dan, do
nhan dan 14p nén va nhan dan tham gia quan
1i; thé hién yy chi, loi ich va nguyén vong cua
nhan dan, 13 cong cu chi yéu dé nhan dan thuc
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hién quyén lam chii ciia minh.

+ Tinh dén téc cia Nha nuée thé hién: Nha
nuée ké thira va phat huy nhitng truyén thong,
ban sic tot dep cua dan tdc; Nha nudc cod
chinh sach dan toc dung dan, cham lo loi ich
cho cong déng cac dan toc VN va thuc hién
dai doan két dan toc 1a duong 16i chién lugc va
dong lyc to 1on dé xdy dung va bao vé Td
qudc.

* Hoat déng 3: Tim hiéu cac chirc ning ctia nha nudc phap quyén XHCN Viét Nam(10 phut)

-GV st dung phuong phap dam thoai va néu van dé

-Hinh thire t6 chie day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan.

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

*Buéc 1:GV hudng dan HS nghién ciru tai liéu
trong SGK.

“Buwéde 2:GV dua ra hé thdng cau hoi, HS suy
nghi tra 101

-GV: Nha nudc phap quyén xa hoi chi nghia
Viét Nam c6 nhirng chtrc ndng co ban nao?

* Tai sao Nha nudc c6 chuc nang bao dam an
ninh chinh tri va trat tu, an toan xa hoi? Néu VD
minh hoa?

Tai sao Nha nuéc Co6 chuc nidng xdy dung va
bao dam thuc hién cac quyén tur do, dan chu va
logi ich hop phap ctua cong dan? Néu VD minh
hoa?

(Hai chirc ning trén c6 quan hé hitu co va théng
nhat v6i nhau; trong d6 chirc ning t6 chirc va xd
1a can ban nhat vi: Nha nuéc XHCN, chirc ning
bao dam an ninh chinh tri va TTATXH “maéi chi
la nhitng cong viéc quét don trude khi xd, chu

chua phai la dich than viéc xay dung” Lé-nin.)

C) Chirc niing ciia Nha nwéc phiap quyén
XHCNYViét Nam

- Bao dam an ninh chinh tri va trat tu, an toan
xd hoi:

Pé xd va phat trién KT- XH dit nudc Nha
nuéc phai st dung stc manh ctia minh dé
phong ngtra, ngin chin moi 4m muu gay roi,
pha hoai, bao loan, xam hai dén an ninh quéc
gia, on dinh chinh tri, gilt virng an ninh chinh
tri TTATXH, tao dk hoa binh, 6n dinh cho
cong cudc xd CNXH ¢ nudc ta.

- Bao dam thuc hién cac quyén tw do, dan chu
va loi ich hop phap cua cong dan:

+T06 chirc xd va quan li nén KT XHCN

+ T chirc xd va quan li Van hod, gido duc,
khoa hoc

+ T6 chirc xd va bao dam thuc hién cac chinh
sach xa hoi

+ Xay dung hé thong PL dé bao dam thuc hién
cac quyén tu do dan chu va loi ich hop phap
cua cong dan.

KL: Hai chtic ndng trén c6 quan h¢ hitu co va

théng nhat véi nhau; trong d6 chirc ning to
chic va xd 1a cian ban nhit vi: Nha nudc
XHCN, churc nang bao dam an ninh chinh tri
va TTATXH “méi chi 1a nhitng cong viéc quét
don trudc khi xd, chir chua phai 1a dich than
viéc xay dung” Lé-nin.

d) Vai tro ciia Nha nwéce phap quyén XHCN
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Viét Nam trong hé thong chinh tri(doc
thém)

* Hoat dong 4:Trach nhiém cia cong dan trong viéc tham gia xay dung Nha nwéc phap

quyén XHCN Viét Nam(10 phiit)

-GV st dung phuong phap phat van két hop véi thuyét trinh

-Hinh thre t6 chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc cad nhan.

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

*Bwée 1: HS nghién ctru tai liéu sgk muc 3
*Bwdc 2: GV néu cau hoi phat van.

- GV:Theo em mdi cong dan can phai 1am gi dé
g6p phan xdy dung va bao vé Nha nuéc phap
quyén XHCN VN?

-Em suy nghi gi vé trach nhiém cta minh
trong vi¢c tham gia xay dung Nha nudc phap
quyén XHCN VN?

-Em sé& 1am gi khi thiy ban minh, hay ai d6 vi
pham phap luat?
- HS: Pai dién tra 101.
- GV: N/xét, bd xung, két luan.

3. Trach nhiém cia cong dan trong viéc
tham gia xdy dung Nha nuwéc phap quyén
XHCN Viét Nam

+ Guong mau thuc hién va tuyén truyén, van
dong moi ngudi thuc hién tbt duong 161, chinh
sach cua Pang, Phép luét cua Nha nudc.

+ Tich cuc tham gia cac hoat dong: Xay dung
cing cd, bao vé chinh quyén; gitt gin trat tu,
an toan xa hoi.

+ Phé phan, ddu tranh véi nhitng hanh vi vi
pham phap luat.

+ Thudng xuyén néu cao tinh than canh giac
truéc nhitng 4m muu, thu doan chong pha cia
cac thé lyc thu dich.

+ HS tu lién hé ban than.

=>GVKL: Nha nudc xa hdi chu nghia 1a nha
nude cudi cung da xuat hién trong lich sir.Nha
nude xi hoi chii nghia ra doi 1a két qua cua
cudc cach mang, cia QCNDLD do GCCN
lanh dao thong qua chinh DPang cia nd la
DCS.bi 1én CNXH chung ta phai xay dung
Nha nuéc phap quyén XHCN cua dan , do

dan, vi dan thyc hién myc ti€u : " Dan giau,
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nudc manh, xa hdi cong bang, dan chu, van

minh"

4.Tong két va hwéng dan hoc tip(4 phiit)
4.1.Tong két
Can nam: - Chirc ning va vai trd cta Nha nudc phap quyén XHCN Viét Nam.
- Trach nhiém cta cong dan trong viéc tham gia xay dung Nha nudc phap quyén
XHCN Viét Nam. HS tu 1ién hé ban than.
4.2. Hwéng din hoc tip
Cau hoi sgk, doc trude bai 10
“Bo sung, rit kinh nghiém:
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Lép: 11B3,11B4,11B5
Bai 10
Tiét 21: NEN DAN CHU XA HOQI CHU NGHiA

A.MUC DO CAN DAT
1- V& kién thire

- Néu duge ban chat cua nén dan chu CNXH.

- Néu dugc ndi dung co ban cua nén dan chu trong linh vuc kinh té, chinh tri, van ho4 - xa hoi &
nudc ta trong giai doan hién nay.

-Néu duoc 2 hinh thirc co ban cta dan chi 14 dan chu truc tiép va dan chu gian tiép.
2- Vé k¥ ning

- Biét thuc hién quyén lam chu trong cac linh vuc kinh té, chinh tri, van hoa- xa héi phu hop
v6i ltra tudi.
3- V@ thai do

- Tich cuc tham gia cac hoat dong thé hién tinh dan chu phu hop vé6i 1ra tudi; phé phan cac hanh
vi, luan di€u xuyén tac, chéng lai nén dan chu XHCN.
II. CHUAN BI CUA GV VA HS
1.Chuén bj cia GV

*Tai liéu:
- Tai li¢u chinh thure: sach gido khoa, sach gido vién Gido duc cong dan 11.
- Tai liéu tham khao khac:
+ Ho Thanh Dién: Thiét ké bai giang Gido duc cong dan 11, NXB. Ha Noi, 2007.
+ Vil Hong Tién - Tran Van Thing - Nguyén Thi Hoa: Tinh hudng Gi4o duc cong dan
11, NXB. Gi4o duc, TP. H Chi Minh, 2008.
*Phuong tién:
- Dung cac dung cu day hoc truc quan nhu so do day hoc vé so sanh 2 hinh thicdan chu truc tiép
va dan chu gian tiép.
2.Chuén bi ciia HS:
-Séach gido khoa GDCD lop 11
-Sach bai tap GDCD 11
- So @b, biéu dd

C.TO CHUC CAC HOAT PONG HOC TAP(5 phiit)

1.6n dinh t6 chic 16p
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2.Kiém tra bai cu:

- Néu chirc ning ctia Nha nudc phap quyén XHCN Viét Nam.Trong 2 chitc ning do, chirc ning

nao 1a quyét dinh? tai sao?

- Néu trach nhiém cua cong dan trong viéc tham gia xay dung Nha nudc phap quyén XHCN Viét

Nam

3.Tién trinh bai hoc:Héng ngay trén cac phuong tién théng tin dai ching thong qua bao dai ching

ta thuong nghe hai tir "dan chi".Vay dan chi 1a gi? Nén dan chi xa hoi chii nghia cé ban chat

nhu thé ndo,dan chu c6 nhimg hinh thire nio...dé biét dugc nhing diéu d6 chung ta cing tim hiéu

bai 10:"Nén dan cha x3 hoi chu nghia".

* Hoat dong 1:Ban chat ciia nén dan cha xa hoi chii nghia (15 phut)

-GV st dung phuong phap dam thoai va néu van dé

-Hinh thtrc t chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong cia GV - HS

No6i dung

“Buwdc 1:GV ddin 10i:Muc tiéu ciia Pang va
Nha nudc ta la xdy dung mot xa hoi thdt su
dan chu, la Nha nwoc that sw cua dan,do
dan va vi dan.

*Bwdc 2:Nghién cuu tai lieu SGK va dam
thoai.

*Bwde 3:GV néu cau hdi dam thoai.

-GV: Dan chu la gi?

-GVKL:Dan chu 1a mét hinh thirc nha nudc
gan voi giai cap thong tri do d6 dan chu
ludn mang ban chit giai cap.

Nén dan chu dau tién, dan cha chi thuc
hién trong gidi chi nd( nhitng ngudi co tai
san va dia vi xa hdi cao), nd 1¢ bi xem nhu
mot loai cong cu biét noi, khong duoc
huong quyén dan chi; ngudi gitr quyén lyuc
trong x3 hoi chiém hitu n6 16 1a giai cip cha
nd. Vi vy, nb 1é ving 1én khat vong mubn
huéng t6i mot xa hoi tot dep trong d6 con

nguoi co quyen lyc thyc sy ciia minh

Trong CDPK, quyén luc tip trung tuyét

1. Ban chat cua nén dian chua x4 hoi chi nghia

- Dan chu:
La quyén lyc thudc vé nhan dan, 1a quyén lam
chu cua nhan dan trong céc linh vuc doi song xh

cua dat nuoc.
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doi vao vua nén da thu tiéu dan chi.

GCTS da néu cao ngon co dan chu " tu
do, binh ding, bac 4i" nham thu tiéu ché do
chuyén ché phong kién, nén dan chu tu san
ra doi.

Thuc chit cia nén dan chu tu san 13 giai
phong ca nhan, thuc hién quyén tu hitu tai
san va ty do cong dan. Dudi ché dd tu san,
quyén luc trong xd hoi tu san van ndm trong
tay GCTS con NDLD ma s6 dong 1a cong
nhan va néng dan vin khéng c6 quyén luc,
chi c6 mot sb quyén trén danh nghia chir
thuc té thi van bi ap b, boc 16t. Con nguoi
khong chi dimg lai nén dan chu tu san ma
da tor 1au ho mo udc vuon td1i mdt xa hoi
x04 bo 4p birc, bat cong.

Nén dan chit XHCN hinh thanh véi
théng lgi ctia cudc cach mang vo san, xoa
bo ché do tu hitu, boc 16t va nd dich con
nguoi dya trén QHSX TBCN, xac 1ap ché
d6 s& hiru XHCN vé TLSX, xay dung chinh
quyén nha nudc kiéu méi cia GCCN va
NDLD do BCS lanh dao- D6 1a co so chinh
tri - kinh t& cta su ra doi nén dan chu
XHCN.Dan chu XHCN ra doi tt CMT10
Nga nim 1917 dén nay. D6 1a nén dan chu
dang hinh thanh va phat trién.

Sy hinh thanh nén dan cha XHCN dénh
dau budc phat trién méi vé chat so véi cac
nén dan chu trude d6.Vay ban chit ciia nén

dan chu XHCN la gi?

* Theo em,nén dan chi XHCN mang ban

*Vé bén chét:Nén dan chit XHCN la nén dan chii
ciia quang dai quan ching nhén dan, dwoc thuc

hién chu yéu bang nha nuoc, dwoi sy lanh dao
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chat giai cip nao?

* Tai sao nén dan chit XHCN mang ban
chdt GCCN chir khong phai 1a giai cép
khéc?

-HS:Tra 161

-GVKL:GCCN c6 tinh than cach mang triét
dé nhat, c6 trinh do tién tién, dai dién cho
moi ting 16p trong xi héi, sdng tip trung,
doan két, co tinh than ky luit cao...N6i tdm
lai giai cap cong nhan c6 kha nang lanh dao
cach mang thong qua chinh dang cua minh
12 Pang cong san tién hanh cudc du tranh
c6 hi¢u qua chéng lai moi biéu hién cta chu
nghia quan liéu,vo chinh phu vi pham quyén
tu do dan chu cua nhan dan.

-GV:Mbi nén dan chu ¢ co so kinh té khac
nhau.Viy co sé kinh t& ctia nén dan chu

XHCN duya trén ché do nao?

-GV:Nhu viy ai s€ tré thanh nguoi [am chu
nén san xuit, chi phéi moi mat hoat dong
ctia doi sdng x3 hoi?

Do chinh 1a GCCN va NDLD.D6 chinh la
GCCN va NDLb.Khi d6 nguoi lao dong
thuc sy lam chi vé kinh té, khi nam dugc
quyén vé kinh té thi ho m&i c6 dan chu that
su va tré thanh luc lugng quyét dinh qua
trinh phat trién ctia x3 hoi.

-GV:Nén dan chiu XHCN lay nén tang 13 hé

tu tuong nao?Vi sao?

-GV:Béi vi hé tu tuong Mac-Lé nin dong

cua Dang Cong san.

*Ban chdt cua nén dan chi XHCN duwgc thé hién
cu thé trén nhitng phuong dién sau:

+ M¢t la: Nén dan chi XHCN mang ban chét giai

cap cong nhan.

+ Hai la: Nén dan chu XHCN ¢6 co s kinh té 1a

ché do cong hitu ve tu li¢u san xuat.

+ Ba la: Nén dan chu XHCN ly hé tu tuong Méc

— Lé&- nin va tu tudng dao dac HO Chi Minh lam
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thoi 1a hé tu tuong cuia GCCN.DO6 1a h¢ tu
tudng tién tién nhat, ding din nhat di duoc
thue t& ching minh va kiém nghiém qua cac
cudc cach mang va chi trén hé tu tudng cua
cht nghia Méac-Lé Nin thi GCCN va NDLD
méi 1am chi doi song tinh than cia toan x4
hoi.

-GV:Vay theo cic em nén dan cha XHCN
13 nén dan chu cua ai?

-GV:Nén dan chi XHCN 1a mét hinh thirc
cao nhat ctia nén dan chu, mot nén deaan
chu thuc su cho dai da sd nhan dan, cho
quan chung lao dong rong rii d6 1a diém
khéc biét rd rét nhat dbi véi cac nén dan chu
khac.Nhu vay nén dan chu XHCN 14 nén
dan chu cua nhan dan lao dong.

-GV:Dé cho nén dan chi XHCN hoat dong
theo dang ban chit cia nd, tranh nhing
muu d0 ciing nhu nhimg hanh vi nham
chéng lai ché do d6 thi theo cac em nén dan

cha XHCN phai gin lién voi gi?

-GV dua ra vi du:Nhu hoc sinh ¢6 nhiing
quyén gi?Quyén dugc dén truong, quyén
dugc nudi dudng day bao, quyén duoc tu do
lwa chon nghanh nghé...thé nhung diéu do
khong c6 nghia 1a chung ta dugc phép di
hoc mudn, dugc phép gay on mat trat tu
trong gid hoc?Pugc phép phd hoai co sé
vat chat cua Nha truong?Pugc phép kéo

bang phai danh nhau?Nhu vay viéc nén din

nén tang tinh than cua xa hoi.

+ Bén la: Nén dan chi XHCN 12 nén dan chu cua

nhan dan lao dong.

+ Nam la: Dan chu xa hgi chu nghia gan lién véi

phap luat, ki luat, ki cuong.
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cha XHCN gan lién véi phap luat, ky luat,
ky cuong ciing 1a mot diéu dé hiéu.Boi vi
phap luat, ky luat, ky cuong dit ra ciing déu
1a dé bao vé quyén loi cho ban than mdi
nguoi, cho nhitng nguoi xung quanh va cho
toan xd hoi.La co s& dé ngin can nhimg
hanh vi sai trai ciia con nguoi dong thoi dé
tring tri nhimg ké vi pham, gy tac hai dén
quyén lgi cua nhan dan va di nguoc lai lgi

ich chung cua xa hoi.

-GVDL:Dé cho nén dan chi XHCN that su phat huy ban chat tot dep cta n6 dem lai su am no

hanh phiic cho nhan dan thi nén dan chit XHCN phai trai qua mot qua trinh hinh thanh, phat trién

va ting budc maéi hoan thién.Qua trinh d6 dugc dién ra trén cac linh vuc:Kinh té,Chinh tri,Van

héa,Xa hoi.

* Hoat dong 2-XA4y dwng nén din chi Xa hdi chit nghia ¢ Viét Nam (20 phiit)

-GV st dung phuong phap dam thoai két hop véi thuyét trinh

-Hinh thire t6 chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

*Bwoc 1:Nghién cuu tai lieu SGK va dam
thoai.
*Bwoc 2:GV néu cau hoi dam thoai.

* Néu ndi dung va biéu hién ciia dan chi trong
linh vuc kinh t&2

Hay néu vi du vé dan cha trong linh vuc kinh

té ma em biét?
-Vi du: Piéu 16 - HP 1992 ( trich):" ...to chic,
c4 nhan thudc cac TPKT duoc san xuat, kinh
doanh trong cic nghanh, nghé ma phap luat
khong cam; cung phat trién 1au dai, hop tac binh
dang va canh tranh theo phép luat...".
-GV:Biéu hién ctia quyén dan chu trén linh vuc
kinh té thé hién & ca hai khia canh 12 quyén va

nghia vu ctia cong dan:

2. X4y dung nén din chi X3 hdi chii nghia
a) Noi dung co ban ciia dan chi trong linh
*Noi dung: La thyc hién quyén lam chi va
binh dang ctia moi cong dan trén linh vuc kinh

te.
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*Quyén:
-Lam chu TLSX,lam chil qua trinh san xuit va
phan phdi san pham.
-Binh dang va tu do trong kinh doanh nhung dit
trong khuon kho cta phap luat

Song song véi cac quyén dugce hudng thi cong
dan phai thyc hién nhiing nghia vu ctia minh dbi
v6i Nha nudc.Vay dbi v6i nhitng nguoi lam
kinh doanh thi can phai thuc hién nghia vu gi?
“HSTL: Nghia vu d6 chinh 1a déng thué, ngoai
ra con co cac nghia vu khac nhu lao dong cong
ich, mua trai phiéu...Ngudn thué d6 dwgc Nha
nuéce dung dé 1am dudng x4, cau cong, xdy dung
truong hoc, tra luong cho gido vién, xda doi
giam ngheo, hd tro, gip d& nhiing hoc sinh
nghéo dén trudng...tat ca déu hudng dén mot
muc tiéu cudi ciing d6 1a dé dao tao nén nhing
con nguoi giup ich cho xa hoéi, phuc vu cho su
phat trién chung cia xa hoi.
-Vay nhimg biéu hién ctia quyén dan chu trong

linh vuc kinh té 1a gi?

-GV:Néu ndi dung cua dan chu trong linh vuc

chinh tri?

* Bieu hién cua quyén lam chu vé kinh te:

+ Thuc hién chinh sach kinh t& nhiéu thanh

phan.

+ Cac thanh phan kinh té déu binh dang va tu

do kinh doanh theo phap luét.

+ Lam chu truc tiép qua trinh sx, kinh doanh,

phan phdi san pham va thyc hién nghia vu ddi

v61 Nha nude.

+ Cong dan c6 quyén ty do kinh doanh theo

PL, c6 quyén s& hitu vé thu nhap hop phap

b) Noi dung co bin cia dan chi trong linh

vuc chinh tri

“Ngi dung:Moi quyén lyc thudc vé nhan

dan,trude hét 1a nhan dan lao dong.
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-GV:Quyén dan chu trong linh vyc chinh trj bao
gbém nhitng quyén nao?

-Vi du: Hién phap nim 1992 quy dinh: Moi
cong dan Viét Nam du 18 tudi tré 1én déu co
quyén bau ctr va da 21 tudi tré 1én déu c6 quyén
tmg cir va qudc hoi, HDND. Coéng dan duoc
huéng quyén bau ctr 1 cach binh dang, khong
phan bi¢t ddi xir theo gidi1 tinh, dan toc, ton gido,
trinh d0 van hoa, nghé nghié¢p, thoi han cu tru tai
noi ho thuc hién quyén bau cir, Gmg ci.

-Vi du:SGK - GDCD trang 73

+Thtr nhat: Quyén ng ctr va bau cir duoc thé
hién rit 16 ngay ca trong viéc bau chon bi thu
chi doan— phai dugc su bd phiéu tin nhiém cua
cac doan vién va dugc ghi 1d trong nghi quyét
dai hdi chi doan thi chirc danh bi thu d6 mo1 ¢co
gia tri.

+Thir hai: ching ta c¢6 quyén tham gia vao viéc
quan 1y, thao ludn nhitng van dé chung cta lép
hoc. Vi du nhu khi 16p du dinh to chirc mot
chuyén di tham quan hay di ngoai thi mdi thanh
vién trong 16p déu co quyén déng gop y kién
nén di dau, vao thoi gian nao thi phu hop, kinh
phi dong gbép hodc trich quy 16p bao nhiéu, di

chuyén bang phuong tién gi. ..

+Thir ba: quyén kién nghi, quyén biéu quyét khi
¢6 trung cau dan y. Piéu d6 ciing dugc thé hién
1d trong 16p vi du nhu tudn vira roi to trudng
tong két vi pham trong t6 c6 sai s6t anh huéng
dén quyén loi cac thanh vién trong to thi thanh
vién hoan toan co6 quyén kién nghi véi 16p

trudng, voi ¢ chu nhiém dé dugc giai quyét.

* Biéu hi¢n cua quyén lam chu vé chinh tri:
+ Quyén bau cir va irng cir vao cac co quan
quyén lyc nha nudc, cac to chirc chinh tri — xa

hoi.

+ Quyén tham gia quan li nha nudc va xa hoi,
tham gia thdo luan céc van dé chung cua Nha

nudc va dia phuong.

+ Quyén kién nghi véi cdc co quan nha nudc,

biéu quyét khi nha nudc trung cu y dan.

+ Quyén dugc thong tin, tu do ngon luan, tu
do bao chi. Quyén giam sat cac hoat dong cia
cac co quan Nha nuéc, quyén khiéu nai, t6

cdo... cua cong dan.
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+Thir tu: Quyén dugc thong tin, tu do ngdn luan,
tu do bao chi. Diéu nay duogc thé hién rét rd rang
khi c¢6 bat ctr thong tin gi vé cua truong thong
béo thi 16p trudng hay ban can su 16p déu phai
nhanh chong thong tin cho céc thanh vién trong
16p. Trong 16p hoc sinh c¢6 quyén tu do ndi 1én
nhimg y kién riéng cia minh nhung diéu dé
khéng c6 nghia 1 dugc tu do phat biéu linh tinh,
n6i chuyén riéng, gay on ao trong 16p. ..

- GV:Tuong tu trong linh vyc kinh té thi trong
linh vuc chinh tri dong thoi voi nhimg quyén
nhan dan dugc huong thi Nha nudc cling dat ra
nhiing yéu cau vé nghia vu ddi v6i ngudi dan.
Do 1a nhitng nghia vu gi?

- HS: Tra o1

- GV: Két luan

* GV Chdt lai cac kién thirc co ban

- GV: N¢i dung co ban cua dan chu trong linh

vuc van hoéa la:

- GV: Dan chu trong linh vyc van hoéa 1a thyc
hién quyén lam chi cia céng dan trén linh vuc
van héa. Vay d6 13 nhitng quyén nao?

-HS: Tra o1

-GV: Nhic lai cac quyén va lay vi du.

+Thir nhdt: Quyén dugce tham gia vao doi séng
vian héa. Vi du nhu coéng dan c6 quyén tham gia

cac 1€ hoi van hoa nhu don tét co truyén ban

Nghia vu: bdo v¢ T qudc, tham gia bdo v¢ an
ninh quoc gia, gilt gin trat tu an toan xa hoi.

Vd: d nghia vu quén sy, di bau ci. ..

c. Noi dung co ban cua dan chu trong linh vuc

van hoa

Noi dung :
- Thyc hién quyén lam chu va binh dang cua

cong dan trong linh vyc van hoa .
Bi€u hién
Dan chu trong linh vuc van hoa dugc thé hién

trudc hét ¢ cac quyén sau day

- Quyén dugc tham gia vao doi1 song van hoa.
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phdo hoa, 1€ qudc khanh, xem cac gidi bong da

+Thir hai: Quyén duoc huong cac loi ich tir sang
tao van hoa ctia chinh minh. Diéu nay duoc thé
hién 13 qua viéc dang ky ban quyén va thu loi
nhuén tir viéc phat hanh cac tac pham nghé thuat
ctia minh c¢6 thé 13 mot bai hat, mot cudn sach,
hay mot buc tranh... va dugc phap luat cua nha
nudc bao vé. Qua do ta théy duoc loi ich cua
nén dan chi XHVN khi gin lién voi Phap luét,
ky luat, ky cuong nhu di phan tich & phan 1.

+Thir ba: Quyén sang tac, phé binh vin hoc,
nghé thuat. M4i chiing ta bat cir ai khong phan
biét tudi tdc, nam nit, dan tdc, ton giao, ... déu
c6 quyén sang tac va phé binh tuy nhién néu
dugc dua 1én cac phuong tién thong tin dai
chung thi phai dugc kiém tra va c6 ngudn, c6 co

so dung din, dang tin ciy.

- GV: Ngoai ra dan chu trong linh vyc van hoa
con dugc thé hién & viéc giai phong con ngudi
khoi nhitng thién kién lac hau, moi ap buc. Léy
vi du minh hoa?

- HS: Tra 1o1

- GV: Giai phong khoi nhing thién kién lac hau
vi du nhu bo hu tuc lac hau tdo hon, gat bo
nhirng tap tuc mé tin di doan... Con ddi véi giai
phong khéi ap buc nhu: gat bd phan bi¢t nam

ntt, mau da, dan toc,...

- Quyén duoc huong cac loi ich tir sang tao

van hoa, nghé thuat cua chinh minh.

- Quyén sang tac, phé binh vin hoc, nghé

thuat.

- Giai phong con nguoi khoi nhitng thién kién
lac hau, loai bo moi &p buc vé tinh than va dua

van hoa dén cho moi nguoi.

* Pong thoi v6i viee hudng quyén, cong dan
cd nghia vy ton trong, gilt gin va phat huy

nhirng gia tri van hoa cua dan tdc
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4.Tong két va huéng din hoc tap(5 phiit)
4.1.Tong két

Ciu 1: Lich sir nhén loai da chirng minh c6é nhirng ché @6 dan chii nao?
a. Dan chu chu nd, dan chu phong kién, dan cha tu san
b. Dan chii phong kién, dan chu tu san, din chi vo san
c¢. Dan chu chu nd, dan chu tu san, dan chu vo san
d. Dan cha chu nd, dan chu phong kién, dan chii vo san
Pap an ¢

Céu 2: Nén dan chi XHCN mang ban chit cia... ?

a. Giai cAp nong dan b. Giai cip cong nhan
c. Tang 16p tri thirc d. Quang dai quan chiing nhan dan
Dap an b

Céu 3:Lay nhitng vi du ¢ dia phuong em dé ching minh rang “dan chu XHCN 13 nén dan chu
cua nhan dan lao dong”
4.2. Hwéng din hoc tip
-Lam bai tap1,4 sgk trang 11
-Poc, nghién ctru tiét 2 cua bai.
*Bo sung riit kinh nghiém:
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Lép: 11B3,11B4,11B5
Bai 10
Tiét 22: NEN DAN CHU XA HOQI CHU NGHiA

C.TO CHUC CAC HOAT PONG HOC TAP (5 phit)

1.6n dinh t6 chic 16p
2 Kiém tra bai cil:
1) Nhitng biéu hién vé mit ban chét ctia nén dan chit XHCN 1a gi?
2) Hay néu nhing ndi dung co ban cua dan chu trong linh vuc KT, CT, VH? Biéu hién cua
no?
3.Tién trinh bai hoc:
* Hoat dong 1: N6i dung co ban cua dan chu trong linh vuc xa hoi (15 pht)
-GV st dung phuong phap dam thoai két hop véi thuyét trinh
-Hinh thire t6 chie day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong cia GV - HS Noi dung
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* Bude 1:GV chia cac nhom, huéng dan cac
nhom hay ké tén cadc quyén dan chu cua nhan
dan trong linh vyc xa hoi?

*Bwde 2:GV dat cau hoi

- GV: No1 dung co ban cua dan chu trong linh

vuc xa hoi 1a gi?
- HS: tra 161
- GV: két luan

- GV: Trong xa hdi quyén dan cha cta nhan

dan dugc thé hién qua nhitng quyén nao?
- HS: tra 101
-GV: Két Luan

+Thir nhdt: quyén lao dong thé hién dan chu
chd nao? Vi du con ngudi c6 quyén duoc lam
viéc va dugc tra luong thich dang cho cong
viéc minh lam, duogc lao dong tu do, trong
moi truong lam vi¢e an toan va lam vi¢c khi
sttc khoe va tinh than cho phép.

*Vi du:Quyén lao dong cua cong dan dugc
ghi nhan tai diéu 55 - HP 1992: 'Lao dong la
quyén va nghia vu cuamdi cong dan. Nha
nude va xa hoi co ké hoach ngay cang tao
nhiéu viéc 1am cho nguoi lao dong"

* Vi du: Nguoi lao dong duoc mua bao hiém

y té; bao hiém than thé

+Thir hai: quyén binh dang nam nir thi duoc
thé hién kha rd rang va trén tat ca moi linh
vuc. Vi du nhu moi nguoi déu co quyén duoc
di hoc khong phan biét nam nir, moi cong dan
du 18 tudi déu co quyén di bo phiéu bau cir

khong phan biét nam nit, viéc ing cu vao cac

d) Noi dung co ban cia din chi trong linh vuc

xa hoi

- Noi dung: La ddm bao nhiing quyén xa hdi cua
cong dan.

- Biéu hién cua quyén lam chu vé xa hoi:

+ Quyén lao dong.

+ Quyén binh déng nam, nit.(Phu nit duge quyén
ban bac, tham gia, quyét dinh nhiing van dé cua

gia dinh va xa hoi) )

+ Quyén dugc hudng an toan xa hoi va bado hiém

xa hoi.
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co quan quyén lyc vé KT, CT hay VH, XH

cling déu khong phan biét nam nir. ..

+Thir ba: quyén dugce hudng an toan xa hoi va
bao hiém xa hoi. Vi du moi cong dan déu co
quyén mua bao hiém x3 hoi, quyén duoc
huong an toan trong lao dong khi tham gia
lam viéc ¢ cac cong ty, cac co quan dac bi¢t 1a
moi truong 1am viéc nguy hiém thi mdi ngudi
lao dong déu phai dugc mua bao hiém tai nan
lao dong va dam bao mdi trudng lam viéc tot . .
o + Quyén dugc huong ché do bao v¢ strc khoé.
nhat, néu gay anh hudng td1 stc khoe nhu moi
truong 1am viée qua dn gdy anh hudng dén
thinh gidc, moi trudng lam viéc tiép xuc véi
nhiéu khi doc hai... thi nguoi lao dong déu
dugc huong muc luong phu hop bu vao viée

gdy hai dén stc khoe cua ho...

+Thu tu: Quyén dugc hudng ché dd bao vé
strc khoe. O cac cong truong hay cic cong ty
lam viéc thuong xuyén c6 doan dén kiém tra
vé méi truong 1am viée xem c6 dam bao cho
cong nhan hay khong — thé hién su quan tim
cua Nha nudc. Hay trong thoi gian vira qua cé
nhitng doan kiém tra dén cac co s san xuat
nude mam, nudc tuong, sira, bot ngot... kiém
tra thay chat lugng khong dam bao nén da co | 4 Quyén duoc bao dam vé mit ve-tt khi khong con
hinh thire xtr 1y kip thoi nham bao vé sitc khoe | 1p4 nang lao dong,
cho nguoi tiéu dung. Hodc mét vi du gan g
hon nita d6 1a phu n@r lam viéc & cac co quan,
xi nghiép, cong ty...trong thoi gian mang thai,
nudi con nhé déu duge mién di 1am theo mot

thoi gian quy dinh. ..

+Thwr nam: quyén duoc bao dam vé vat chit,

tinh than khi khéng con kha ning lao dong. | + Quyén binh dang vé nghia vu va quyén loi, vé
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Pidu nay duoc thé hién qua cic ché do phy | ©ON8 hién va huong thy cta cac thanh vién trong

cép, lrong huu hay huong ché do tro clp dic xa hoi. Tham gia cic phong trao ¢ dia phuong va

biét 1a nhitng gia dinh c6 cong voi Cach mang truong hoc.
duoc sy quan tdm uu dai, trg cép kha nhiéu

V.V...

+Thir sdu: quyén binh ding vé nghia vu va
quyén loi, vé cong hién va huong thy cia cac
thanh vién trong xa hdi. Vi du: moi hoc tré em
déu c6 quyén dugc dén truong, moi cong dan
déu c6 nghia vy song phai tudn theo phap

luat...

- GV: Bén canh nhiing quyén cua minh, cong
dan con c6 nghia vu tham gia vao cac phong
trao xa hoi & dia phuong, co quan, truong hoc.
Nhu vy tom lai dé cac quyén luc chung ta
vira tim hiéu trong 2 tiét vira qua thyc sy hoan
toan thudc vé nhan dan thi Pang va Nha nudc
ta cin quan tAim dén nhimng yéu cau nao?

- HS: trd 101

- GV: két luan, bd xung

*Hoat dong 2:Nhitng hinh thirc co ban cua dan chu cia cong dan.(18 phut)
-GV st dung phuong phap dam thoai két hop véi thuyét trinh
-Hinh thire t6 chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong cia GV va HS Noi dung

*Bwoc 1:Nghién cuu tai lieu SGK va dam | 3. Nhitng hinh thirc co bin cia dan chi

thogi. Dadn chu dwoc thuc hién thong qua hai hinh

*Bwoc 2:GV néu cdu hoi dam thoai. thire co ban sau.

_ o~z A \ , A , 20 24 14 i
GV: C6 may hinh thirc dan chu co ban? do 1a a. Dan chii true tiép

nhirng hinh thirc nao?
o _, . - La hinh thirc dan cha thong qua nhiing quy
- GV: Néu khai niém dan chu tryc ti€p va lay vd . . o ,
ché, thiét ché dé nhan dan thao luan, biéu
minh hoa.

quyét, tham gia tryc tiép quyét dinh cong viéc
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- HS: Tra 1oi
- GV: Két luan

Vi du: Trong mot chi doan thi tit ca cac Poan
vién déu co quyén tham gia dong gop ¥ kién vé
céc ké hoach hoat dong cua chi doan. Hoac viéc
cac doan vién truc tiép bau ra bi thu chi doan.

Bau ctr trudng ap trudng thon, dai bieu quoc hoi.

- GV: Nhimg hinh thitc phd bién cua dan chu

tryc tiép ngay nay la gi?
- HS: Tra 101

- GV: Két luan

- GV: Néu khai niém déan chu gian tiép va 1ay vd
minh hoa.

-Vi du: Trong linh vuc chinh tri, dai biéu Quéc
hoi 1a nguoi dai dién cho nhan dan dugc sy uy
thac cia nhan dan, thay mat nhan dan tham gia
xay dung cac dao luat dé quan li xa hai.

GV: Hay néu sy giong va khac nhau gitra dan
chu tryc tiép va dan chu gian tiép ma em biét ?
- HS: trd 101
- GV: Rt ¥ kién va danh gia.
- GV: So sanh su gidng va khac nhau cua hai
hinh thirc dan chu truc tiép va dan chu gian tiép.
Khic siu vao nhiing diém tich cuc va han ché
ciia mdi hinh thirc. Ly vi du minh hoa. Trong

thuc té ta nén van dung két hop hai hinh thuc

cua cong dong, cia Nha nudc.

- Hinh thirc phd bién cua dan chu truc tiép:

+ Trung cau dan y

+ Bau ctir Quoc hoi va Hoi dong nhan dan cac

cap

+ Thirc hién sang kién phap luat

+ Lam chu truc tiép bang cac hinh thirc nhan

dan tu quan, xay dung va thuc hién cac quy

udc, huong udc phu hop voi phap luat

b. Dan chii gian tiép

- La hinh thirc dan chu thong qua nhiing quy

ché, thiét ché dé nhan dan bau ra nhiing nguoi

dai dién, co quan dai di¢n thay mdt minh quyét

dinh céc cong viéc chung cua cong dong, cua

Nha nudec.

* Lap bang so sanh hai hinh thirc dan chu

truc tiép va gian tiep.

- Giéng nhau: déu 1a hinh thtc cia dan chu.

Thé hién quyén luc thudc vé tay nhan dan.

- Khac nhau:

+ Ddn chii tryc tiép: ngudi dan tryc tiép dong
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dan chu trén mdt cach hai hoa s€ mang lai hi¢u

qua cao.

- GV: Dan chu XHCN vtra la muc tiéu, viua la
dong luc cia cong cudc déi mdi xay dung va
bao vé T6 qudc. Thé hién mdi quan hé giira
bang, Nha nudc va nhan dan. Nha nude dai dién
quyén lam chu dong thoi 1a ngudi to chirc thuc
hién duong 16i chinh trj ctia Pang.Moi duong 16
chinh sach cia Pang va phap luat cia Nha nudc
déu 1a loi ich ciia nhan dan, ¢ su tham gia dong

g6p ¥y kién cua nhan dan.

g6p ¥ kién va thao luan cac van dé cua cong
déng, xa hoi.

Mt han ché 14 tén nhiéu thoi gian, tién cua,
cong suc, va trinh d§ nhan thuc vé cac van dé
cuia moi nguoi dan khong nhu nhau.

+ Ddn chu gidn tiép: ngudi dan phai thong qua
nguoi dai dién dé dong gop ¥ kién va thao
ludn cac van dé caa cong déng, xa hoi.

Mit han ché 1a phu thudc nhiéu vao nang luc
lam viéc va phém chit dao duc cla nguoi dai
dién.

- Dan chu truc tiép va dan chu gian tiép co
moi quan hé mat thiét véi nhau. Vi vy, can
phai két hop str dung t6t ca hai hinh thirc dan
cha trén dé phat huy tdi da hiéu qua cia nén
dan cha xa hoi chu nghia. Khong nén tuyét d6i
hoa mét hinh thirc dan chu vi nhu thé s& dan
dén doc doan, doc quyén hodc vé td chirc, vo

chinh phu

4.Tong két va hwéng dan hoc tip(7 phiit)
4.1.Tong két

Can nam: - N§i dung co ban ctia dan chu trong linh vuc xa hoi.

- Nhiing hinh thirc co ban ctia dan chu.

4.2. Huéng dén hoc tap
Hoc bai ci, trd 101 cau hoi sgk.

*Bo sung rit kinh nghiém:
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Lép: 11B3,11B4,11B5
Bai 10
Tiét 21: NEN DAN CHU XA HQI CHU NGHiA

A.MUC DO CAN DAT
1- V& kién thire

- Néu duge ban chat cua nén dan chu CNXH.

- Néu dugc ndi dung co ban cua nén dan chu trong linh vuc kinh t€, chinh tri, van hod - xa hdi ¢

nudc ta trong giai doan hién nay.
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-Néu duoc 2 hinh thiic co ban cta dan chi 1a dan chu tryc tiép va dan chu gian tiép.
2- Vé k¥ ning
- Biét thuc hién quyén 1am chu trong cac linh vuc kinh té, chinh tri, vin hoa- xd hoi phu hop
v6i ltra tudi.
3- V@ thai d
- Tich cuc tham gia cac hoat dong thé hién tinh dan chu phu hop vé6i lra tudi; phé phan cac hanh
vi, luén di¢u xuyén tac, chéng lai nén dan chu XHCN.
II. CHUAN BI CUA GV VA HS
1.Chuén bj cia GV

*Tai liéu:
- Tai li€u chinh thurc: sach giao khoa, sach gido vién Giao duc cong dan 11.
- Tai liéu tham khao khac:
+Ho Thanh Dién: Thiét ké bai giang Gio duc cong dan 11, NXB. Ha Noi, 2007.
+ Vit Hong Tién - Tran Van Théng - Nguyén Thi Hoa: Tinh hudng Gido duc cong dan
11, NXB. Giéo duc, TP. H5 Chi Minh, 2008.
*Phuong tién:
- Dung cac dung cu day hoc truc quan nhu so do day hoc vé so sanh 2 hinh thiedan chu truc tiép
va dan chu gian tiép.
2.Chuin bj cia HS:
-Sach giao khoa GDCD lgp 11
-Sach bai tap GDCD 11
- So dd, bicu do

C.TO CHUC CAC HOAT PONG HOC TAP(5 phiit)

1.6n dinh t6 chire 16p

2 Kiém tra bai cil:

- Néu chirc niang ctia Nha nudc phap quyén XHCN Viét Nam.Trong 2 chitc ning do, chirc ning

nao 1a quyét dinh? tai sao?

- Néu trach nhiém cua cong dan trong viéc tham gia xay dung Nha nudc phap quyén XHCN Viét
Nam

3.Tién trinh bai hoc

* Hoat dong 1:Ban chat ciia nén dan cha xa hoi chii nghia (15 phut)

-GV st dung phuong phap dam thoai va néu van dé

-Hinh thtrc t6 chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

| Hoat dong cia GV - HS | Noi dung
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*Bwdc 1:Nghién cuu tai lieu SGK va dam
thoai.
*Bwde 2:GV néu cau hdi dam thoai.

-GV: Dan chi la gi?

-GV: Giang giai.

Nén dan chi dau tién, dan chu chi thyc
hién trong giéi chi nd( nhitng ngudi co tai
san va dia vi xa hoi cao), nd 1€ bi xem nhu
mot loai cong cu biét noi, khong duogc
huong quyén dan chi; ngudi gitr quyén lyuc
trong xa hoi chiém hiru nd 1¢ 13 giai cap chu
nd. Vi vy, nd 1é ving 1én khat vong mubn
huéng t6i mot xa hoi tot dep trong d6 con
ngudi c6 quyén luc thyc sy ciia minh

Trong CDPK, quyén luc tip trung tuyét
doi vao vua nén da thu tiéu dan chu.

GCTS da néu cao ngon cod dan chu " tu
do, binh dang, bac ai" nham thu tiéu ché do
chuyén ché phong kién, nén dan chu tu san
ra doi.

Thuc chit ciia nén dan chu tu san 13 giai
phong ca nhén, thuc hién quyén tu hitu tai
san va ty do cong dan. Duéi ché do tu san,
quyén luc trong x3 hoi tu san van nam trong

tay GCTS con NDLD ma s6 dong 1a cong

1. Ban chat cia nén dan chua x4 hoi chi nghia

- Dan chu:

La quyén lyc thudc vé nhan dan, 1a quyén lam
cht cua nhan dan trong céc linh vuc doi song xh
ctiia dat nude; dan chu 1a mot hinh thirc nha nudce
gin véi giai cAp thong tri do d6 dan chi ludn

mang ban chat giai cip.
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nhan va noéng dan van khong cé quyén lyc,
chi c6 mot sd quyén trén danh nghia chi
thuc té thi van bi ap buc, boc 16t. Con nguoi
khong chi dimg lai nén dan chu tu san ma
da tor 1au ho mo udc vuon té1 mot xa hoi
x04 b 4p birc, bat cong.

Nén dan chi XHCN hinh thanh véi
théng lgi ctia cudc cadch mang vo san, xoa
bd ché do tu hitu, boc 16t va nd dich con
nguoi dua trén QHSX TBCN, xac 1ap ché
d6 so hiru XHCN vé TLSX, xay dung chinh
quyén nha nuéc kiéu méi cia GCCN va
NDLD do BCS lanh dao- D6 1a co sé chinh
tri - kinh t& cia sy ra doi nén dan chu
XHCN.Dan chu XHCN ra doi1 trt CMT10
Nga nim 1917 dén nay. D6 1a nén dan chu

dang hinh thanh va phat trién.

GV: * Nén dan cha XHCN mang ban chat
giai cap nao?

* Co so kinh té ctia nén dan chu 1a gi?

* Vi sao nén dan chit XHCN tat yéu phai
do Pang Cong san lanh dao? Néu Vi du
minh hoa?

* Dan chu XHCN la dan chu cho ai? Co
phai cho moi giai cip khong? Vi sao? Néu
vi du minh hoa?

* Tai sao nén dan cha XHCN tat yéu doi
hoi phai gan lién v6i phap luat, ki luat, ki
cuong? Néu vi du minh hoa?

- HS: Pai dién tra 101.
- GV: N/xét, bd xung, két luan.

- Ban chat cua nén dan chii XHCN dwoc thé hién
cu thé trén nhitng phuong dién sau:

+ Mgt la: Nén dan chi XHCN mang ban chét giai
cip cong nhan.

+ Hai la: Nén dan cha XHCN c6 co so kinh té 1a
ché do cong hiru vé tu liéu san xut.

+ Ba la: Nén dan cha XHCN l4y hé tu tuong Mac
— Lé- nin va tu tudéng dao dic H6 Chi Minh lam
nén tang tinh than ciia xa hoi.

+ Bon la: Nén dan chit XHCN 1a nén dan chu ciia
nhan dan lao dong.

+ Ném la: Dan chi xa hoi chu nghia gan lién véi

phép ludt, ki luat, ki cuong.

* Hoat dong 2-XAy dung nén din chi X4 hdi chii nghia & Viét Nam (20 phuit)

-GV st dung phuong phap dam thoai két hop véi thuyét trinh
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-Hinh thire t6 chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

*Bwdc 1:Nghién cuu tai liew SGK va dam
thoai.
*Bwoc 2:GV néu cau hoi dam thoai.

* Néu ndi dung va biéu hién cta dan chu trong
linh vuc kinh t&?

Hay néu vi du vé dan chi trong linh vuc kinh

té ma em biét?
-Vi du: Piéu 16 - HP 1992 ( trich):" ...t chuec,
¢4 nhan thudc cac TPKT dugc san xuét, kinh
doanh trong cac nghanh, nghé ma phap luét
khéng cam; cung phat trién 1au dai, hop tac binh
dang va canh tranh theo phap luat...".

* Néu noi dung va biéu hién cta dan chu

trong linh vyc chinh tri?

Hay néu vi du vé dan chil trong linh vyc chinh
tri ma em biét?
-Vi dy: Hién phap nim 1992 quy dinh: Moi
cong dan Viét Nam du 18 tudi tré 1én déu co
quyén bau ctr va da 21 tudi trd 1én déu c¢6 quyén
tmg cir va qudc hoi, HDND. Céng dan duogc
huong quyén bau ctr 1 cach binh dang, khong
phan biét ddi xir theo gidi1 tinh, dan tdc, ton giao,
trinh d0 van hoa, nghé nghié¢p, thoi han cu tra tai
noi ho thuc hién quyén bau cir, Gmg ci.

-Vi du:SGK - GDCD trang 73

2. Xay dung nén din chii Xa héi chii nghia
0 Viét Nam
a) Noi dung co ban cia dan chu trong linh

vire kinh té ( doc thém)

- La thuc hién quyén 1am chi va binh déng cua

moi cong dan trén linh vuc kinh té.

- Biéu hién ciia quyén lam chii vé kinh té

+ Thuc hién chinh sach kinh té nhiéu thanh
phan.

+ Cac thanh phan kinh té déu binh ding va tu
do kinh doanh theo phap luét.

+ Lam chu truc tiép qua trinh sx, kinh doanh,
phan phdi san phim va thuc hién nghia vu d6i
v6i1 Nha nude.

+ Cong dan c6 quyén tu do kinh doanh theo
PL, c6 quyén s& hitu vé thu nhap hop phap

b) Noi dung co bian cia dan chi trong linh

vuc chinh tri

- La thuc hién moi quyén luc nha nudc thude
vé nhan dan.

- Biéu hién ciia quyén lam chii vé chinh tri:

+ Quyén bau cir va (mg clr vao cac co quan
quyén luc nha nuée, cac to chie chinh tri — xi

hoi.

+ Quyén tham gia quan 1i nha nudc va xa hoi,
tham gia thao ludn cc vin dé chung cuia Nha
nudc va dia phuong.

+ Quyén kién nghi véi cac co quan nha nudc,
biéu quyét khi nha nudc trung cau y dan.

+ Quyén dugc thong tin, tu do ngdn ludn, tu
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* Néu noi dung va biéu hién cua dan chu trong

linh vuc van hoa?
*Hay néu mot vai biéu hién vé quyén dan chu

cua nhan dan trong linh vuc van hoa?
-Vi du: Sang tac tho, viét truyén...
-Huong thu ca nhac, san khau
-Bao vé quyén loi cho sang tac.
- HS: Pai dién tra 101.

- GV: N/xét, bd xung, két luan.

do béo chi. Quyén giam sat cac hoat dong cua
cac co quan Nha nuéc, quyén khiéu nai, t6
cdo... cua cong dan.

¢) Noi dung co bin cia dan chi trong linh
vuc van hoa

- La thuc hién quyén 1am chu va binh ding cua
moi cong dan trong linh vuc van hoa.

- Biéu hién ciia quyén lam chii vé vin hod:

+ Quyén dugc tham gia vao doi séng van hoa.
+ Quyén duoc hudng cac loi ich tir sang tao
van hod, ngh¢ thuat cua chinh minh.

+ Quyén sang tic, phé binh vian hoc nghé
thudt; gidi phong con ngudi khoi nhiing thién
kién lac hau, loai bo su ap buc vé tinh than va

dua van hoa dén cho moi nguoi.

4.Tong két va hwong din hoc tap(5 phiit)
4.1.Tong két
- Ban chét ciia nén dan chia XHCN.

- Xay dung nén dan chi XHCN & Viét Nam. HS tu lién hé ban than.

4.2. Huéng din hoc tap
-Lam bai tpl,4 sgk trang 11
-Poc, nghién ciru tiét 2 cua bai.

*Bo sung riit kinh nghiém:

Lop: 11B3,11B4,11B5

Bai 10
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Tiét 22: NEN DAN CHU XA HOQI CHU NGHiA

C.TO CHUC CAC HOAT PONG HOC TAP (5 phit)

1.6n dinh t6 chic 16p

2.Kiém tra bai cu:

1) Nhitng biéu hién vé mit ban chét ctia nén dan chit XHCN 1a gi?

2) Hay néu nhing ndi dung co ban cua dan chu trong linh vuc KT, CT, VH? Biéu hién cua

no?

3.Tién trinh bai hoc:

* Hoat dong 1: N6i dung co ban cua dan chu trong linh vuc xa hoi (15 pht)

-GV sir dung phuong phap dam thoai két hop vai thuyét trinh

-Hinh thire t6 chie day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong cia GV - HS

Noi dung

* Bude 1:GV chia cac nhom, huéng dan cac
nhom hiy ké tén cac quyén dan chu ctia nhan
dan trong linh vuc xa hoi?

*Bwde 2:GV dat cau hoi

-Néu ndi dung va biéu hién cta dan chu trong
linh vuc xa hoi?

*Vi du:Quyén lao dong cua cong dan dugc
ghi nhan tai diéu 55 - HP 1992: 'Lao dong 1a
quyén va nghia vu cuamdi cong dan. Nha
nuéc va xa hoi co6 ké hoach ngdy cang tao
nhiéu viéc 1am cho nguoi lao dong"

* Vi du: Nguoi lao dong duoc mua bao hiém
y té; bao hiém than thé

- Ché db tién luong hop i.

- HS: DPai dién tra 1oi.

- GV: N/xét, bd xung, két luan

d) Noi dung co ban cia din chi trong linh vuc

xa hoi

- Ngi dung: La dam bao nhimg quyén x3 hoi cua
cong dan.

- Biéu hién ciia quyén lam chii vé xd hoi:

+ Quyén lao dong.

+ Quyén binh dang nam, nit.(Phu nit dugc quyén
ban bac, tham gia, quyét dinh nhitng van dé cua
gia dinh va xa hoi) )

+ Quyén duoc hudng an toan xi hoi va bao hiém
xa hoi.

+ Quyén duoc hudng ché d6 bao vé stre khoé.

+ Quyén duoc bao dam vé mat ve-tt khi khong con
kha nang lao dong.

+ Quyén binh ding vé nghia vu va quyén loi, vé
cong hién va huong thy ciia cic thanh vién trong

xa hdi. Tham gia cac phong trao & dia phuong va
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trudng hoc.

*Hoat dong 2:Nhirng hinh thirc co ban cua dan chu cia cong dan.(18 phut)

-GV st dung phuong phap dam thoai két hop véi thuyét trinh

-Hinh thre t6 chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong cia GV va HS

No6i dung

*Bwoc 1:Nghién cuu tai lieu SGK va dam
thoai.
*Bwoc 2:GV néu cau hoi dam thoai.
- GV: Néu khai niém dan chu truc tiép va liy
vd minh hoa.
* Hay néu vd vé nhimng hinh thtrc dan chu tryc
tiép ma em biét?
*Vi dy:Cong dan bau truong thon, tO trudng
dan phd, bau cir HDND céc cap.
-Ho6i Nghi toan dan quyét dinh lam dudng, xay
dung nha van hoa, xay dung huong udc cua
lang.
-G6p ¥ stra doi, bd sung cac dao luit.

-Trung cau y kién cua dan.

- GV: Néu khai niém dan chu gian tiép va lay
vd minh hoa.
* Hay néu vd vé nhitng hinh thtrc dan chua gian

tiép ma em biét?

3. Nhirng hinh thirc co ban ctia dan chi

a) Dan chii truc tiép

* Ddn chi truc tiép la hinh thirc dan chii véi
nhitng qui ché, thiét ché dé nhdn dan thao luan,
biéu quyét, tham gia truc tiép quyét dinh cong
viéc cia céng dong, cia Nha nuée. ( khong
phan biét gio1 tinh, dia vi, ton gido...) VD sgk.
*Nhimg hinh thirc ph6 bién ciia dan chi tryc
tiép la:

+ Trung cau ¥ dan (trong pham vi toan qudc)

+ Béu cir Qudc hoi va Hoi dong nhan dan cac
cap.

+ Thyc hién sang kién phap luat (nhan dan
tham gia xd, stra doi, bo xung PL)

+ Lam chu truc tiép bang cac hinh thirc nhan
dan ty quan, xd va thuc hién cic qui udc,
huong udc phu hop PL.

KL: Dén chii truec tiép la hinh thirc dan chii ma
trong do moi cong dan truc tiép tham gia vdo
cdac hoat dong CT, KT, VH, XH.

b) Dan chii gian tiép (ddn chi dai dién)

- Ddn chii gidn tiép la hinh thirc dan chi thong
qua nhitng qui ché, thiét ché dé nhéan dan bdu
ra nhitng nguoi dai dién thay mdt minh quyét
dinh cdc cong viéc chung ciia c¢éng dong, cia
Nha nudc.

(thong qua cac co quan dai dién nhu MTTQ va
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-Vi du: Trong linh vuc chinh tri, dai biéu Quéc
hoi 1a nguoi dai dién cho nhan dan dugc su uy
thac ctia nhan dan, thay mat nhan dan tham gia
xay dung cac dao luat dé quan li x4 hoi.

-Quéc hdi va HDND cac cdp 1a hinh thirc ct
yéu ctia ché do dan chu dai dién.

*Lién hé:

Ban than em thuc hi¢n dan chu ¢ dia phuong
nhu thé nao?

- Hs phat biéu ¥ kién c4 nhan

- Gv nhén xét, két luan.

cac doan thé nhan dan). HS néu vd sgk.

*Két luan: Nén dan chi XHCN hinh thanh véi
thang lgi cia CMVS, x04 bo ché do tu hitu, xac
1ap ché @6 so hitu XHCN vé TLSX . Xay dung
nha nudc phap quyén XHCN viing manh va
gilr vitng vai tro lanh dao cua Dang 1a nhing
van dé rat quan trong dé thuc hién dan chu
XHCN xtng dang véi li tuong ma Bac Ho ting

mong moi.

4.Tong két va hwéng dan hoc tap(7 phiit)
4.1.Tong két

Can nam: - N§i dung co ban ctia dan chu trong linh vuc xa hoi.

- Nhiing hinh thtrc co ban ctia dan chu.

4.2. Huéng dén hoc tap
Hoc bai ci, trd 101 cau hoi sgk.

*Bo sung rit kinh nghiém:
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A VP22 B Y1 Y21 |
Ngay day:...ccovvrecssnrcssnrccsanns
Lép:11B3,11B4,11B5
Bai 11
Tiét 23: CHINH SACH DAN SO VA GIAI QUYET VIEC LAM
A.MUC DO CAN DPAT:

a. Vé Kién thirc

- Néu duoc tinh hinh phat trién dan sd va phuwong hudng co ban thuc hién chinh sach dan sé &
nudc ta hién nay.

- Néu duoc tinh hinh viéc 1amva phuong hudng co ban thyc hién chinh sach giai quyét viéc
lamé Viét Nam hién nay.
-Hiéu duoc trach nhiém cta cong dan trong viéc thyc hién chinh sach dan sb va giai quyét viéc
lam.
b.Vé k§y niing

- Biét tham gia tuyén truyén chinh sach dan s6 phu hop véi kha ning cta minh.

- Biét danh gia viéc thuc hién chinh sach dan sb cua gia dinh & dia phuong phu hop véi lta

tuoi.

- Tham gia tuyén truyén chinh sach dan sé phu hop véi lta tudi.

-Budc dau biét dinh huéng nghé nghiép trong twong lai.
c.Vé thai do

- Tin tudng, ung ho chinh sach dan sé va giai quyét viéc lam; phé phan cac hién twong vi pham
chinh sach dan s6 ¢ nuéc ta.

-Co y thue tich cuc hoctap, rén luyén dé co thé dap ing dugc yéu ciu cia viée 1am trong twong
lai.
B.CHUAN BI CUA GV VA HS
1.Chuén bj ciia GV

*Tai liéu:
- Tai li€u chinh thic: sach giao khoa, sach gido vién Giao duc cong dan 11.
- Tai liéu tham khao khac:
+ Hd Thanh Dién: Thiét ké bai giang Gi4o duc cong dan 11, NXB. Ha Noi, 2007.
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+ Vii Hong Tién - Tran Van Thang - Nguyén Thi Hoa: Tinh hudng Gi4o duc cong dan
11, NXB. Gido duc, TP. H Chi Minh, 2008.
*Phuong tién:
- Dung cac dung cu day hoc truc quan nhu so do day hoc vé tinh hinh dan sd & nudc ta hién nay.
2.Chuén bi ciia HS:
-Sach gido khoa GDCD 16p 11
-Séach bai tap GDCD 11
- So d9, bicu do

C.TO CHUC CAC HOAT PONG HOC TAP (5 phat)

1.6n dinh t6 chic 16p
2.Kiém tra bai cil:
Cau 1: Dan chu truc tiép 1a gi? cho vi dy?
Cau 2: Dan chu gian tiép 1a gi? cho vi du?
*Hoat dong 1:Tim hiéu vé tinh hinh din s6 ¢ nwéc ta hién nay(18 phut)
-GV st dung phuong phép thao luan nhém
-Hinh thire t6 chire day hoc:Hoc theo nhém.

Hoat dong cua GV - HS Noi dung

“Buwgcl: GV phan nhém | 1. Chinh sach dan s

bo ds?
* Ve tac dong cua van dé

dan s0 tang nhanh doéi voi

theo 16p hoc. a) Tinh hinh dan s6 nuérc ta
*Buwéc2: Gv yéu cau cac || Nam | Quimo dansé | Téc do dansé | Mat do, phan bd
. N dan s6
hém hs trinh bay b A ; .
n’om 5t bay bao cao 1945 25 tri€u nguoi
két qua lam vc theo du an Cao:
. s 1999 | 763 triéu | Tang gap 3 1an | 23 Inguoi/km?, thé
dagiao ve: ) nguoi Tha 2 Dong | gidi:44ng/km’,
* Nhan xét: qui mo dan so, || 2006 Nam A, thtr 13 | phén bo khong
e d6 ting ds? 84 triéu nguoi tﬁnig sO hgn 209 hop li: Eha‘mh tAh1
quoc  gia va | 24%, nong thon
* Nhan xét: Mat do, phan vung lanh tho 76%.

Moi quan h¢ giira gia ting dan so va chat lwgng cugc song

| Dién s ting qua nhanh |

g o Kinh té, van hod kém Thtra lao dong, khong
doi song xa hoi? phat trién o viéc lam
*Vé tac dong cua vin dé > céc t¢ nan xh gia

N A e e , . tél’lg
dan s0 tang nhanh doéi voi )
tai nguyén va méi truong? | | NSLD thép | Mucséng thdp |
- Hs dai dién nhoém trinh
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bay Bénh tat nhiéu Stic khoé, thé luc

kém

- Ca 16p thao luan, bod sung

- Gv nhan xét, két luan

KL: Nuéc ta 6 quy mé dan sb 16n, toc d6 ting nhanh két qua giam

sinh chua that viing chic, méat do cao, phan bd chua hop 1y.

Hoat dong 2:Muc tiéu va phwong hwéng co bian dé thwe hién chinh sach dan so(17

phut)

-GV st dung phuong phap dam thoai két hop véi thuyét trinh

-Hinh thirc t6 chirc day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

*Bwdc 1:HS nghién ciru tai liéu
*Budce 2:GV dat cau héi

* D¢ thuc hién muc tiéu vé CS dan s6, nuéce
ta can tap trung vao nhitng phuong huéng nao?

* Phuong huéng quan trong dé thuc hién CS
dan s 13 gi? ( La tuyén truyén gd, huy dong
toan xh tham gia cong tac dan s6,KHHGD; Vo
chdng can c6 sd con, khoang cach sinh con hop
1i, thuc hién CS dén sb c6 trach nhiém, phu hop
dk dat nudc, gia dinh, thyc hién gia dinh it con

deé c6 cudc song am no, hanh phuc).

b) Muc tiéu va phwong hwéng co bin dé
thue hién chinh sich dan s

- Muc tiéu: Tiép tuc giam toc do gia ting dan
s6, som on dinh qui mo, co cdu va phan bd
dan sd, nang cao chit lugng dan s nhiam phat
trién ngudn nhén lyc cho dat nude.

- Phuong hwong co bdn:

+ Tang cuong cong tac lanh dao va quan Ii, t
chirc tot bd may lam cong tac dan sb tir TW
dén co so, ting cudong su phdi hop giira cac
cap, cac nganh.

+ Lam tot cong tdc théng tin, tuyén truyen,
gido duc vo1 ndi dung thich hop, hinh thirc da
dang vo61 ndi dung rong rdi cac chu truong,
bién phap KHHGD.

+ Ndng cao sw hiéu biét ciia nguoi dan vé vai
trd ciia gia dinh, binh dang gidi, sirc khoé sinh
san, nham nang cao chét luong dan s6 vé thé
chét, tri tué, tinh than.

+ Nha nudc ddu tr dung muc, tranh thu cac
ngudn lyc trong va ngoai nudc; thyc hién xh
hoéd cong tac dan sb, tao dk kién dé moi gia

dinh, c4 nhan ty nguyén tham gia chinh sach
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dan soO.

4.Tong két va hwéong din hoc tap (5 phut)
4.1.Tong két: - Lam bai tap 3, 4 sgk
- Chinh sach dan s.
4.2. Huéng din hoc tap
Hoc bai ci, trd 101 cau hoi sgk.
*Bo sung riit kinh nghiém:

Lép:11B3,11B4,11B5
Bai 11
Tiét 24: CHINH SACH DAN SO VA GIAI QUYET VIEC LAM

C.TO CHUC CACHOAT PONG HOC TAP(5 phiit)

1.6n dinh t6 chic 16p
2. Kiém tra bai cil:

Cau 1: Néu hau qua cia su gia ting dan s6?

Cau 2: Néu muc tiéu va phuong hudng cua chinh sach dan s6?
3. Giang bai méi :Van dé dan sb hién nay trén thé gi6i da tré thanh van dé toan cau va la sy quan
tAm cua nhiéu qudc gia, nhat 1 nhitng nudc nghéo dang phat trién. & nudc ta dan so tang nhanh 1a
mot ap luc 16n dbi voi van dé giai quyét viee lam.

Vay ching ta nhan thic vé thuc trang dan s6 va viéc lam nhu thé nao va dé ra muc tiéu ,

phuong hudng co ban niao dé giai quyét tot nhimg van dé trén.
*Hoat dong 1: Tinh hinh viéc lam & nwée ta hién nay(15 phut)
-GV st dung phuong phap dam thoai két hop véi thuyét trinh
-Hinh thire t6 chie day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong ciua GV - HS Noi dung
* Bwéce 1:HS nghién ciru tai li¢u 2. Chinh sich giai quyét viéc 1am
*Bwdc 2:GV dat cau héi a) Tinh hinh viéc l1am é nwéc ta hién nay
-GV: *Em c6 nhan xét gi vé tinh hinh viéc | -Ti 18 that nghiép ngay cang cao
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lam nuéc ta? Cho VD minh hoa va két luan? | -Thu nhap thap
* Lién hé tinh hinh viéc 1am & dia phuong | -Chat lugng ngudn nhan luc thap
em? -S6 SV tdtnghiép ra truong cé viée lam it
-Dong di chuyén lao dong tir nong thon vé thanh

thikiém viéc 1am ngdy cang ting.

“Hoat dong 2: Muc tiéu va phwong huéng co ban ciia chinh sich giai quyét viée lam(12
phut)
-GV sir dung phuong phap dam thoai két hop vai thuyét trinh, giang giai
-Hinh thire t6 chie day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong cia GV va HS Noi dung
*Bwdc 1:HS nghién ciru tai liéu b) Muc tiéu va phwong hwéng co ban ciaa
*Bwée 2:GV dat cau héi chinh sach giai quyét viéc 1am

* Muc tiéu cta cs giai quyét viéc lam & nudc ta | - Muc tidu: Tap trung stc giai quyét viéc 1am

la gi? & ca thanh thi va nong thon, phat trién nguén

* Pang va Nha nudc ta phai 1am nhu thé nao | nhan luc, mé rong thi truong lao dong, giam ti

dé thuc hién cs giai quyét viéc lam c6 hiéu qua? | 18 that nghiép va ting ti 1é nguoi 1d di qua dao
+GV b sung tu lidu: tao nghé.

- Pén nam 2010, phan diu giamty 1¢ that nghiép | - Phwong hwéng co bén:

5% ¢& thanh thi, ndng thon. + Thuc dcfy phat trién sx va dich vu, (KKcac
-Nang ti 1¢ nguoi lao dong qua dao tao nghé 1én | thanh phan KT, cac nha du tu trong, ngoai
40%. nuoc sx, kinh doanh c6 hi€u qua, tao ra nhiéu
- HS: Dai dién tra 101. viéc lam cho nguoi 1d.

- GV: N/xét, bd xung, két luan. + KK lam giau theo PL, tw do hanh nghé, khoi

KL: Pdng va Nha nwée phdi thiic ddy, phdt trién | phuc, phat trién cic nganh nghé truyén thong,
sx va dich vu; KK lam giau hop phdp; tw do | ddy manh phong trao lap nghiép ciia thanh
hanh nghé; day manh XK Id; st dung cé hiéu | nién.

qud nguon von. + day manh XK lao déng, dic biét 1d qua dao
tao, 1d nong nghiép, nham giai quyét y/c trudc
mat va lau dai, ting thu nhap cho ngudi 1d.

+ St dung ¢ hiéu qud nguon vén trong
chuong trinh muc tiéu quoc gia dé giai quyét

vi€c lam, cai thién dk viéc lam cho nguoi 1d.
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*Hoat dong 3: Trach nhiém ciia cong dan doi véi chinh sach dan so6 va giai quyét viéc lam(8

phut)

-GV st dung phuong phap dam thoai két hop véi thuyét trinh,

-Hinh thire t6 chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

HS tu lién hé vé trach nhiém thuc hién cs DS va

gidi quyét viéc lam.

3. Trach nhiém ciia cong din doi véi chinh
sach dén sb va giai quyét viéc 1am

- Chap hanh cs ds va PL vé ds.

- Chap hanh cs giai quyét viéc lam va PL vé
1d.

- Dong vién nguoi than trong gia dinh va
nhing nguoi khac ciing chap hanh, dau tranh
chéng hanh vi vi pham cs ds va giai quyét
viéc lam.

- C6 ¥ chi vuon 1én ndm bt khoa hoc ki thuat
tién tién, dinh huéng nghé nghiép dung din
dé tich cuc, chu dong tim viéc lam, tang thu
nhap ban than va gia dinh, gbp phan thuc day
su phat trién chung cua dat nude.

- Thiéu viéc lam 12 mot trong nhitng nguyén
nhan din dén nghién ma tuy do vay tu tao
viéc lam c6 thu nhap hop phap 1a bién phap

hitu hiéu dé phong chéng ma tuy.

4.Tong két va huéng din hoc tip(5 phiit)
4.1.Tong két

Can nam: - Chinh sach giai quyét viéc lam.

- Lién hé ban than.
4.2. Huéng din hoc tap
- Cau hoi sgk, doc bai 12 sgk.

- Gv giao nhi¢m vu cho cac nhoém hoc sinh lam vi¢c theo dia ban sinh song.

- Chu & chung:

Tim hiéu tinh hinh tai nguyén, moéi truong & khu viee noi hs dang sinh séng
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- Noi dung cong viéc: Hs tim hiéu tinh hinh 6 nhiém mai truong, sir dung tai nguyén va hau qua
ctia viéc sd , khai thac bira bai tai nguyén va 6 nhiém mt & dia phuong minh d6i véi cudc song,
suc khoé con nguoi, canh quan thién nhién, kinh té, xh....
- Phuong phap thuc hién: két hop véi dan cu dang sinh séng cliing dia ban,ghi lai nhimng thong tin
can thiét néu c6 thé thi str dung may anh, mdy quay phim dé luu lai nhimg hinh anh thuc té caa
hién trang.Sau d6 dua ra giai phap dé giai quyét van dé.
*Luu y: can nam bat thong tin chinh xéc, ¢ tinh thuyét phuc, phan dnh ding thyc té, giai phap
dua ra phai kha thi phu hop kha nang cua hs.
Thoi gian bao cao: gid hoc tiép theo, tiét 2
*Bo sung riit kinh nghiém:

Lép: 11B3,11B4,11B5
Tiét 25 - Bai 12
CHINH SACH TAI NGUYEN VA BAO VE MOI TRUONG
A.MUC DO CAN PAT
1. V& kién thirc

- Néu dugc tinh hinh tai nguyén, méi trudng va nhimg phuong hudng co ban nham bao vé tai
nguyén, moi truong ¢ nudc ta hi¢n nay.

- Hiéu duoc trach nhiém cua cong dan trong viéc thuc hién chinh sach tai nguyén va bao v¢ moi
truong.
2. Vé k¥ niing

- Biét tham gia thuc hién va tuyén truyén thyuc hién cs TN va bao vé MT phu hop kha ning cta
ban than.

- Biét danh gia thai dg, hanh vi cua ban than va nguoi khéac trong viéc thyuc hién cs TN va bao
vé MT.
3. Vé thai do

- Ton trong, tin tudng, ung ho cs TN va bao v¢ MT ctia Nha nudc.
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- Phan d6i va san sang dau tranh véi cac hanh vi gay hai cho TN, MT.

II. CHUAN BI CUA GV VA HS
1.Chuén bi ciia GV:

*Tai lidu:

-SGK - SGV GDCD LOP 11
*Phwong tién

2.Chuin bj cia HS:

-SGK GDCD 16p 11

C.TO CHUC CAC HOAT PONG HOC TAP(5 phiit)

1.6n dinh t6 chic 16p

2.Kiém tra bai cii:

Néu muc ti€u va phuong hudng co ban cua chinh sach gidi quyét viéc lam?

3. Giang bai mai : Tai nguyén, moi trudong co vai tro quan trong doi voi doi song cua moi con

nguoi va su phat trién cua xa hoi. Trén thé gidi, can kiét tai nguyén, 6 nhiém moi truong da trd

thanh van dé nghiém trong. Ctru 1dy trai dat 12 nhiém vu chung ctia nhan loai.

*Hoat dong 1:Tinh hinh tai nguyén, méi truwdng é nudc ta hién nay(15 phut)

-GV st dung phuong phdp dam thoai .

-Hinh thtrc t6 chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong cia GV - HS

Noéi dung

*Bude 1:HS nghién ctou tai li¢u
SGK muc 1.

*Bwée 2:GV néu cau hoi dam
thoai.

*Néu nguon tai nguyén phong phii,

da dang o nuoc ta?

*Danh gid thuc trang tinh hinh tai
nguyén, moi truong nuwoc tahién

nay?

1. Tinh hinh tai nguyén, méi truong & nwdc ta hién nay

- Do déc diém khi hdu va dia hinh nén nguon tai nguyén
thién nhién mede ta rat da dang:

+ Khoang san kha phong phu (diu mo, sat, bo xit, crom,
thiéc, than...)

+ D4t dai mau md; rimg c6 nhiéu loai qui hiém (PV: Voi, té
giac, bo rung, ho, bao, huu sao, vuon. TV: Pinh, lim, sén,
tau, cam lai, giang huong, 14t hoa...)

+ Bién rong 16n, phong canh dep, c¢6 nhiéu hai san qui;
khong khi anh sang va nguén nude doi dao, thuan lgi cho su
phat trién dat nude.

KL: Nudc ta ngudn tai nguyén phong pht, néu duoc khai
thac, su dung hop li, c6 hi€u qud, chung ta sé tao duogc su

phat trién bén viing.
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*Nguyén nhdn ndo dan dén thuc

trang trén?

- Nhitng diéu déang lo ngai hién nay la:

+ Vé tai nguyén: khoang san co nguy co can kiét, dt rimg
dang bi thu hep, nhiéu loai dong, thuc vat qui hiém dang bi
x0a s0 hodc c¢6 nguy co tuyét ching, chit luong dat suy
giam, dt canh tic bi thu hep dan, tai nguyén bién & gan bo
cling suy giam dang ké.

+ Vé méi truong: 6 nhiém nudc, khong khi va dat ¢ nhiéu
noi, nhiéu van dé vé sinh méi truong phat sinh cd thanh thi
va nong thon. Mdi trudng bién bit ddu bi 6 nhidm, do khai
thac dau, su ¢b moi tuong nhu bao lyt, han han...

- Nguyén nhan:

+ Nguyén nhan chu quan Ia chinh, viéc nang cao nhan thuc
vé bao vé TN- MT cho toan dan chua dugc quan tam ding
muc, chua phat huy dugc moi nguén lgc tham gia bao vé
TN- MT.

+ Tinh trang khai thac, sir dung tai nguyén con bura bai, viéc
chit pha rimg, sin bat tha qui hiém chwa dugc ngin chin, ¥
thirc bao v€ moi truong kém.

+ Dan s tang nhanh va tap trung dong cac d6 thi 16n nén 6
nhiém khong khi, nguén nudc trim trong. anh hudng xéu

truc ti€p dén do1 song va stc khoé con nguoi.

*Hoat dong 2:Muc tiéu, phwong huwéng co ban cia chinh sach tai nguyén va bao vé¢ moi

trwong(15 phut)

-GV st dung phuong phép thao luan 16p

-Hinh thire t6 chie day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong cia GV va HS Noi dung
*Bwée 1:HS nghién ctru tai liéu SGK muc 2. 2. Muc tiéu, phwong hwdéng co bin cua
*Bwdce 2:GV néu cdu hoi thao luan lop chinh sich tai nguyén va bao vé moi trudong

- GV: * Hi¢n nay tinh trang tai nguyén va moi | - Muc tiéu: St dung hop 1i tai nguyén, bao vé¢
truong & nude ta nhu thé nao? Tai sao TN- MT | méi trudng, bao ton da dang sinh hoc,ting
phong phu thuan loi cho phat trién dat nudc? budc nang cao chat lugng méi truong, gop

Gv bd sung: + Khoang san:diu mo, sit, bd xit, | phan phat trién KT- XH bén viing, ning cao
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crom, thiéc, than...)

+ Rimg ¢6 nhiéu loai qui hiém (Voi, t& giac, bo
rung, hd, bao, huou sao, vuon. TV: Dinh, lim,
sén, tau, cam lai, giang huong, 14t hoa...)

GV dua bang s liéu minh hoa su phong phu da
dang cua tn, mt nudc ta h ién nay.

* Tai sao bén canh nhitng thuan loi, thyc
trang TN — MT nudc ta 1a diéu “dang lo ngai”?
Nguyén nhan chinh nao dan dén thuc trang trén?
- HS: Pai dién tra 101.

- GV: N/xét, bd xung, két luan.

* D¢ giai quyét nhimg van dé trén, Pang va
Nha nuéc ta dé ra muyc tiéu bao vé tai nguyén,
moi truong nhu thé nao?

* Em suy nghi nhu thé ndo vé van d¢ khai
thac, st dung tai nguyén va bao v¢ moi truong
trong diéu kién nudc ta con nghéo, dang thuc
hién cong nghiép hoa, hién dai hoa dat nudc?

- HS: Dai dién tra 101.
- GV: N/xét, bd xung, két luan.

chat lugng cudc sdng ctia nhan déan.

- Phuong huong co ban:

+ Tang cuong cong tac quan li cua Nha nuoc
+ Thieong xuyén gd, tuyén truyén, xd y thirc
trach nhiém vé bdo vé TN, MT cho toan déin

+ Coi trong cong tdac nghién cuu khoa hoc va
céng nghé, mé rong hop tdac quoc té, khu

+ Chu ddng phong ngira ngan chdan é nhiém,
cai thién MT, bao tén thién nhién

+ Khai thac, sw dung hop i, tiét kiéem TN, TN
+ Ap dung cong nghé hién dai

*Hoat dong 3:Trach nhiém cia cong dan doi véi chinh sach tai nguyén va bio vé moi

truong

-GV st dung phuong phap dam thoai .(5 phut)

-Hinh thtrc t chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

Goi mé, Phat van
- Yéu cau cac nhom hs trinh bay bdo cdo vé cac
bién phéap. Trach nhiém ban than doi vdi van de

sd tai nguyén va moi truong cua dia phuong

- HS: Pai dién tra 101.
- GV: N/xét, bd xung, két luan.

3. Trach nhiém ciia cong dan doi véi chinh
sach tai nguyén va bao vé moi truong

- Chap hanh chinh sach, PL vé bao vé TN,
MT.

- Tich cuc tham gia cac hoat dong bao v¢ TN,
MT

- Van dong moi nguoi cung thuc hién; chong
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lai cac hanh vi vi pham PL vé tai nguyén va

bao v¢ moi truong.

4.Tong két va hwéng dan hoc tap(5 phiit)
4.1.Tong két
Can ndm: - Tinh hinh TN, MT nudc ta.

- Muc ti€u, phuong hudng co ban cua cs TN va bao vé MT.

- Trach nhi¢m cong dan. Lién hé ban than.
4.2. Huémg din hoc tip

On tap nhitng bai da hoc. chuan bi d6 dung hoc tap gio sau kiém tra mot tiét

*Bo sung rit kinh nghiém:

Lép: 11B3,11B4,11B5
Tiét 26
KIEM TRA VIET 1 TIET

A.MUC DO CAN DAT
1- V& kién thire

- Gitp hoc sinh ndm vimg mot cach c6 hé thdng nhimng kién thirc co ban di hoc.

- Néu va nam duoc khai niém Dan chu.
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- Nam duogc tinh hinh viéc lam, muyc tiéu va phuong hudng co ban cua chinh sach gidi quyét viéc

lam.

2. Vé k¥ ning

Trén co s& nhitng kién thirc da hoc c6 thé van dung vao hoat dong thuc tién trong doi séng xa

ho1 ciia minh.

3- Vé thai d6 : C6 ¥ thue tu gic trong hoc tip cling nhu trong khi 1am bai kiém tra.

B. CHUAN BI CUA GV - HS

1.Chuén bj cha GV:

- Ma tran, de¢ kiém tra.
- Bap én, bi¢u diém.

2.Chuin bi ciia HS:

- Gidy kiém tra, bt viét.

1. Thiét 1ap ma trin dé kiém tra

. Van dun
Cap do . 2 HOE Tﬁng
Nhén biet Thong hiéu X an X an
. A : Cap dp | Cap dg cao
Chu de £
thap
1. Nén din|Néu khai niém dan ,
chi xa hgi| chu.Noi dung co ban Lay vi du
chii nghia cua dan chu trong linh minh hoa
vuc chinh tri.
S6 cau: 1
S6 diém: 2/3 I3 4,0
Ti 1€: 30 1,0 40%
o 30% 10%
-Trinhbay  muc Hay tim hiéu
titu va phuong va nhan xét
2. Chinh sdch huéng co  ban v¢ tinh hinh
din sé va gidi nham gidi quyét viéc lam &
quyét viéc lam viéc lam ¢ nudce dia phuong
ta hi¢n nay. em
S0 cau: 1/3 1
S6 diem: g/ 3 1,0 4,0
2 1A ’ 0 0
Tile 30% 10% 40%
3. Chinh sach Hay giai 1
ddn so va gidi thich va 2,5
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quyét viéc lam néu thai 25%
do cua
minh d6i
véi  quan
niém:Troi
sinh voi,
tro1  sinh
co; Dong
con hon
nhiéu
cua;
Trong
nam,
khinh nt.
S6 cu: 1
S6 diém: 2,0
Tilé 20%
Téng sé cdu: 2/3 2/3 1/3+1 1/3 3
Téng sé diém: 3,0 3,0 3,0 1,0 10
Ti Ig: 30% 30% 30% 10% 100%

2.Bién soan dé kiém tra
Cau 1(4,0 diém) : Dan chu 14 gi?Néu nodi dung co ban cia dan chu trong linh vuc chinh tri?
Lay vi du minh hoa?
Cau 2(4,0 diém):Trinh bay muc tiéu va phuong huéng co ban nham giai quyét viéc lam &
nudc ta hién nay?Hay tim hiéu va nhan x¢ét tinh hinh viéc 1am & dia phuong em?
Cau 3(2,0 diém): Hay giai thich va néu thai do ctia minh dbi véi quan niém:Troi sinh voi, troi

sinh c6; BPong con hon nhiéu cua; Trong nam, khinh nfr.

3. Huong din chim — Biéu diém

Cau | Tiéu chi Noi dung Diém

Cau |1 Khai niém dan chu:Dan chu la quyén luc thude vé 1,0
nhan dan, 12 quyén lam chu ciia nhan dan trong cac

linh vuc cua doi séng x4 hoi cua dat nuée; dan chu 1a
mot hinh thire nha nude gin véi giai cip thong tri do

d6 dan chi luén mang ban chat giai cap.

2 Noi dung co ban cua ddn chu XHCN trong linh viec chinh
tri 1a thyc hién moi quyén luc nha nudc thudoc vé nhan
dan.
- Biéu hién cua quyén lam chu vé chinh tri:

A X "y, "y . X . 10,5
+ Quyén bau ctr va ing cir vao cac co quan quyeén luc nha

nudc, cac to chirc chinh tri — xa hoi.
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+ Quyén tham gia quan li nha nudc va xa hoi, tham gia
thao luan cac van dé chung cia Nha nudc va dia phuong.
+ Quyeén kién nghi véi cac co quan nha nudc, biéu quyét
khi nha nuéc trung cau y dan.

+ Quyén duoc thong tin, tr do ngdn ludn, ty do bio chi.
Quyén giam sat cac hoat dong cua cac co quan Nha nuéc,

quyén khi€u nai, to cdo... cua cong dan.

0,5

0,5

0,5

3

Vi du minh hoa:

1,0

Tong diém

4,0

1

Muc tiéu va phwong huwdéng co ban cia chinh sach giai
quyét viéc 1am

- Muc tiéu: Tap trung stc giai quyet viéc lam & ca thanh
thi va nong thon, phat trién ngudn nhan lyc, mé rong thi

truong lao dong, giam ti 1¢ that nghiép va ting ti 1& nguoi
1d da qua dao tao nghé.

1,0

- Phwong hwong co ban:

+ Thiic ddy phdt trién sx va dich vu, (KKcac thanh phan
KT, cac nha dau tu trong, ngoai nudc sx, kinh doanh c6
hiéu qua, tao ra nhiéu viéc lam cho nguoi 1d.

+ KK lam gidu theo PL, tw do hanh nghé, khoi phuc, phat
trién cac nganh nghé truyén thong, day manh phong trao
1ap nghiép cua thanh nién.

+ dday manh XK lao déng, dic biét 1d qua dao tao, 1d nong
nghiép, nham giai quyét y/c trudc mat va lau dai, ting thu
nhap cho nguoi 1d.

+ St dung cé hiéu qud nguon vén trong chuong trinh muc
tiéu qudc gia dé giai quyét viéc lam, cai thién dk viéc lam

cho nguoi 1d.

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

Tim hi€u va nhéan xét vé tinh hinh viéc lam & dia phuong

cm

1,0

4,0

-Khong dong ¥ voi cac quan niém trén

0,5
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3 -anh huong dén sy gia ting dan sd 0,5
-Hau qua cua su gia ting dan sb 0,5
-Lién hé ban than 0,5
Téng diém 2,0
Téng ciu: 3
Téng diém: 10,0
J\\Fe2: B AT 1 Y21 | s
Ngay day:...cconrrecssanecssrencssnnees

Lép: 11B3,11B4,11B5
Tiét 27 - Bai 13
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CHINH SACH GIAO DUC VA PAO TAO,
KHOA HQC VA CONG NGHE, VAN HOA

A. MUC DO CAN DAT
1- V& kién thire

- Néu duoc nhiém vy, phuong hudéng co ban dé phat trién gido duc- dao tao, khoa hoc va cong
ngh¢, van hoa & nudce ta hién nay.

- Hiéu dugc trach nhiém cong dan trong viéc thuc hién cs GD- PT,khoa hoc va cong nghé,
chinh s4ch van héa cta Nha nudc.
2- Vé k¥ ning

- Biét tham gia tuyén truyén thuc hién cs GD - DT, KH va CN, c¢s VH phu hop kha ning cua
béan than.

- Biét danh gia mot s6 hién twong gan giii trong cudc séng lién quan dén cs GD - BT, KH va
CN, cs VH cua Nha nudc .
3- Vé thai d

- Tin tudng, tng hd cs GD - BT, KH va CN, cs VH ctia Nha nuéec.

- C6 y thue phé phan nhiing viéc lam vi pham cs GD - DT, KH va CN, cs VH ctia Nha nudc.
II. CHUAN BI CUA GV VA HS
1.Chuin bj ciia GV

*Tai lidu:

-SGK - SGV GDCD LOP 11

*Phwong tién:

So db hé thdng hoa kién thirc.

2.Chuén bi ciia HS

-SGK GDCD 16p 11

-Sach bai tap GDCD LOP 11

C.TO CHUC CACHOAT PONG HOC TAP (5 phit)

1.6n dinh t6 chic 16p
2. Kiém tra bai cii:Stra dé kiém tra 1 tiét
3. Giang bai méi : Pai hoi Pang toan qubc 1an thir VIII, Pang ta nhan dinh:" Cung véi khoa
hoc va cong nghé, gido ducva dao tao 1a quéc sach hang dau nhim nang cao dan tri, ddo tao nhan
luc, boi dudng nhan tai"
Vay tai sao Pang ta xac dinh GD - PT 1 quéc sach hang dau?
*Hoat dong 1:Nhi€ém vu ciia gido duc va dao tao(10 phut)
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-GV sur dung phuong phép thao luan 16p

-Hinh thire t6 chie day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong cia GV - HS

Noi dung

*Bwdel:HS nghién curu tai li¢u.
*Buwdc2:GV dua ra cau hoi
thao luan 16p.

- GV: * Theo em gd - dt ¢6 tam
quan trong nhu thé nao? Pang
Nha nudc ta xac dinh thé nao?
Nhiém vu cua GD & DT la gi?

1. Chinh sach giao duc va dao tao

a) Nhiém vu cua gido duc va dao tao

*Tam quan trong cia gd - dt

- Gigo duc va dao tao c6 tim quan trong trong viéc phat trién
ngudn nhan lyc con ngudi.

- Pang Nha nudc ta xac dinh gd - dt 1 qudc sach hang dau, coi
dau tu cho gd - dt 1a dau tu cho phat trién.

*Nhiém vu ciaa gd - dt la: Nang cao dan tri, dao tao nhan lyc

va boi duwong nhdn tai nham phat trién tiém ndng tri tu¢, cung

cap cho dat nudc ngudn lao dong co6 chat luong cao.

*“Hoat ddng 2: Phwong huwéng co ban dé pht trién gido duc va dao tao(25 phiit)

-GV st dung phuong phép thao ludn nhom
-Hinh thtrc td chire day hoc:Hoc theo nhom .

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

*Bwéc 1:GV chia 16p thanh 6 nhém,thdo luan
nhirng phuong hudng co ban:
* Tai sao phai nang cao chét lugng, hiéu
qua giao duc va dao tao? Lién h¢ ¢ dia phuong?
* Tai sao phai mé rong qui mo giao duc?
Lién h¢ ¢ dia phuong?
* Tai sao phai uu tién dau tu cho gido duc?
Lién h¢ ¢ dia phuong?
* Tai sao phai thuc hién cong béng xa hoi
trong gido duc? Lién h¢ ¢ dia phuong?
* Tai sao phai xa hoi hoa giao duc? Lién hé
¢ dia phuong?
* Tai sao phai ting cuong hop tac quoc té
vé gido duc va dao tao? Lién hé & dia phuong?
- HS: Pai dién tra 101.

*Bude 2: GV nhan xét, bd xung, két luan.

b) Phwong hwéng co bdin dé phdt trién gido
duc va dao tao
- Nang cao chat luong, hiéu qua giao duc va

dao tao; vi day 1a doi hoi khach quan cua dat
nudc. Mudn vay, phai gido duc toan dién, doi
méi ndi dung, phuong phéap day hoc; co cau to
chtic, co ché quan 1i, ¢6 cs diing dan trong viéc
phat hi¢n, dao tao, boi dudng, st dung nhan
tai.

- M6 réng qui mé gido duc; Vi trén co s chit
lwong va hiéu qua, gin voi yéu cau phat trién
KT- XH, Nha nudc phai mé rdng qui md gido
duc tir gd mam non dén gd dai hoc, ting nhanh
day nghé va trung cip chuyén nghiép.

- Uu tién dau tw cho gido duc; Nha nuéc phai
huy dong moi nguédn lyc dé phat trién gd - dt,

xd co s& vat chéat cho céc truong hoc, thuc
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KL: Thye hién phwong hwéng trén gép phan ddao
tao con nguwoi VN phat trién toan dién, dap vmg

yéu cau su nghiép xd va bao vé TQ.

hién chuan hoa, hién dai hod nha trudng.

- Thuc hién cong bc%ng xa hoi trong giao duc;
c6 ¥ nghia nhan vin sdu sic, bao dam hoc tap
12 quyén va nghia vu cta céng dan, tao moi dk
dé nguoi ngheo ¢ co hdi duge hoc tap, nguoi
g161 dugc phat huy tai nang.

- Xa héi hod gido duc; vi phat trién gido duc 1a
su nghi¢p ctia Nha nudc va toan dan, do do
can da dang hoa cac loai hinh nha trudong, céac
hinh thirc gido duc, xd xa hdi hoc tap dap ung
nhu cau hoc thuong xuyén, hoc sudt doi cua
nhan dan.

- Phai ting cwong hop tdc quoc té vé gido duc
va ddo tao; phai tiép can nhing chuan muyc gd
tién tién cua thé gidi phu hop yéu ciu phat
trién nude ta, tham gia dao tao nhan lyc khu

vuc va thé gioi.

4.Tong két va hwong din hoc tap(5 phiit)
4.1.Tong két

Can nim: - Nhiém vu cua GD - PT.

- Phuong huéng co ban dé phat trién GD - PT.

4.2. Huéng din hoc tap
Cau hoi sgk, doc tiép bai 13

*Bo sung riit kinh nghiém:
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Tiét 28 - Bai 13

CHINH SACH GIAO DUC VA PAO TAO,
KHOA HQC VA CONG NGHE, VAN HOA
C.TO CHUC CACHOAT PONG HOC TAP (5 phiit)

1.6n dinh t6 chic 16p

2.Kiém tra bai cii:

Cau 1: Nhiém vu cta gd- dt & nudc ta hién nay? Hay néu mot hoat dong nham thyc hién cs

gd- dt ma em biét hodc tham gia?

Céu 2: Trinh bay phuong hudng co ban dé phat trién gd- dt? Trach nhiém cua em?

3. Giang bai méi

*Hoat dong 1:Nhi€m vu ciia khoa hoc va cong nghé(15 phut)

-GV st dung phuong phép giang gidi va dam thoai

-Hinh thtrc t chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc cd nhan .

Hoat dong cia GV - HS

No6i dung

*Bwécl:HS nghién cuu tai
liéu muc 2a.

*Buwdc2:GV dua ra cau hoi
thao luan 16p.

- GV: * Vi sao Dang va Nha
nudc ta cot KH va CN, la
“quéc sach hang dau”?

- Mubn dat nuéc phat trién
nhanh phai nhan thuac dang
dan vé tim quan trong va st
dung nhirng thanh tyu ctia KH
va CN,.

T mot nén KT kém phat
trién, thyc hién CNH, HPH
trong bdi canh nén KT tri thirc
ngdy cang no6i bat; vi
vay,Pang va Nha nudc ta coi

KH va CN, 1a qudc sach hang

2. Chinh sach khoa hgc va cong nghé

a) Nhiém vu ciia khoa hoc va cong nghé

Dang va Nha nudc ta coi KH va CN, 1a qudc sach hang dau, 1a
dong lyc thuc day su nghiép phat trién ciia dat nudc.

- Nhiém vu cua KH va CN,:

+ Giai dap kip thoi nhitng van dé li luan va thuc tién do cudc
song dit ra.

+ Cung cép luan ctt khoa hoc cho viéc hoach dinh duong 161, chu
truong, chinh sach ctia Bang va Nha nudec.

+ Po6i méi va nang cao trinh d6 cong nghé trong toan bd nén KT
qudc dan.

+ Nang cao trinh d§ quan li, hi€u qua ctia hoat dong KH va CN,.
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dau, 1a dong luc thuc day su

nghiép phat trién ciia dit nudc.

* Theo em KH va CN,
c6 nhiém vu gi trong su

nghiép CNH, HPH dét nuéc?

- HS: Dai dién tra 101.
- GV: N/xét, b xung, két

luan.

*Hoat dong 2:Phwong hwéng co ban dé phat trién khoa hoc va cong nghg¢(20 phiit)

-GV st dung phuong phép giang gidi va dam thoai

-Hinh thurc t6 chire day hoc:Hoc theo nhom

Hoat dong cuia GV va HS

Noi dung

* Bwédce 1:GVchia 16p thanh 5 nhoém
* Bude 2:GV dat cau hoi cho tirng nhém
* D¢ thyc hién nhiém vu trén, KH va CN,
can phat trién theo nhitng phuong huéng co ban
nao?
* Tai sao phai d6i m&i co ché quan li KH
va CN, ? Lién h¢ ¢ dia phuong?
* Tai sao phai tao thi truong cho KH va
CN, ? Lién h¢ ¢ dia phuong?
* Tai sao phai xay dung tiém lyc cho KH
va CN, ? Lién h¢ ¢ dia phuong?
* Tai sao phai tdp trung vao cac nhiém vu
trong tam?

Lién hé ¢ dia phuong?

- HS: bai dién tra 101.
- GV: N/xét, bd xung, két luan.

b) Phwong huéng co ban dé phat trién khoa
hoc va cong nghé¢
- KH va CN, can phat trién theo 4 phiong
hwong co ban:
+Po6i mébi co ché quan i KH va CN, .
+ Tao thi truong cho KH va CN, .
+ Xay dung tiém lyc cho KH va CN, .
+ Tap trung vao cac nhiém vu trong tam.

- Déi méi co ché quan li KH va CN,

nham:

+ Khai thac moi tiém ning sing tao trong
nghién ctru khoa hoc, 1i luan.
+ Pau tu ngan sich vao cac truwong trinh
nghién cliru quéc gia dat trinh d¢ khu vuc va
thé gidi.
+ Huy dong ngudn lyc dé di nhanh vao mot sb
linh vuc cong nghé cao, cong nghé tién tién.

- Tao thi truong cho KH va CN, nham:

+ Tao ra moi truong canh tranh binh déng,
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KL: Thuc hién nhitng phwong hwong co ban
trén sé nang cao nang luc va hiéu qua hoat
déng khoa hoc va céng nghé nuée ta, dong thoi

day manh héi nhdp quoc té trong linh viee nay.

thuc day viéc ap dung tién bo KH va CN..
+ Do6i méi cong nghé, hoan thién co s¢ phap li
va nang cao hiéu luc thi hanh phap luat vé so
hiru tri tu€, trong dung nhan tai.
- Xdy dung tiém lec cho KH va CN,
nham:
+ Tap trung nghién ctu co ban dinh hudng
ung dung.
+ Nang cao chét lugng, tang thém ) luong doi
ngii can bd khoa hoc.
+ Tang cudng co s ve-kt, ddy manh hop tac
quéc té trong nghién ciru KH- CN,,.
- Tdp trung vao cac nhiém vu trong tam
nham:
+ Pay manh nghién ctru cac linh vuc khoa hoc
xa hoi.
+ Ung dung, chuyén giao cong nghé phuc vu
phat trién nong nghiép ndéng thon, phat trién
cong ngh¢ thong tin, cong nghé sinh hoc, cong

nghé vat li¢u mai.

4.Tong két va hwéng din hoc tap(5 phiit)
4.1.Tong két

Can nam;

- Nhiém vu cua khoa hoc va cong nghé

- Phuong hudng co ban dé phat trién khoa hoc va cong nghé

4.2. Huéng din hoc tip
Cau hoi sgk, doc tiép bai 13

*B6 sung rit kinh nghiém:
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Tiét 28 - Bai 13
CHINH SACH GIAO DUC VA PAO TAO,
KHOA HQC VA CONG NGHE, VAN HOA
C.TO CHUC CACHOAT PONG HOQC TAP(5 phiit)

1.6n dinh t6 chic 16p

2.Kiém tra bai cii:

Céau 1: Khoa hoc va cong nghé c6 nhi¢m vu nhu thé nao? Lfiy VD vé viée ap dung thanh

tuu khoa hoc va cong nghé vao sx hodc sang kién KH- KT ma em biét?

Ciu 2: Trinh bay phuong hudng co ban dé phat trién Kh — CN ? Trach nhiém ctia em?

3. Giang bai méi

*Hoat dong 1:Nhi€m vu ciia vin hoa(10 phut)

-GV st dung phuong phép gidng gidi va dam thoai

-Hinh thtrc t chire day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan .

Hoat dong cia GV - HS

No6i dung

*Bwde 1:HS nghién ctru muc 3a.
*Bwée 2: GV néu cau hoi

- GV: *Tai sao n61 VH vura 1a muc
tiéu, vira 1a dong luc thuc ddy sy phat
trién KT- XH?

* Nhiém vu cua VH la gi?

* Thé nao 1a nén VH tién tién dam
da ban sic dan toc? Néu nhimg biéu
hién cia ban sic VH dan toc Viét
Nam?

- HS: bai dién tra 101.
- GV: N/xét, bo xung, két luan.

3. Chinh sach van hoa
a) Nhiém vu cua van hod
-Van hod 1a toan bd nhitng giad tri do con ngudi tao ra,

bao gém gia tri vat chét va gia tri tinh than.

- VH la nén tang tinh than cua xh, la dong lec thic day
sy phat trién KT- XH, dafy manh CNH, HDH dat nudée.
VH khoi day tiem nang, suc sang tao cuia con nguodi, tao
su phat trién hai hoa giita doi séng vat chit va tinh than.

- Nhiém vu VH:

Xay dwng nén VH tién tién, dgm da bdan sdc dan tc; xay
dung con ngudi VN phat trién toan dién vé chinh tri, tu

tudng, tri tu¢, dao duc, thé chat, nang lyc sang tao.
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- Nén VH tién tién: Khong chi ¢ ndi dung tu tuéng ma ca
trong hinh thirc biéu hién, trong cac phuong tién chuyén
tai vé ndi dung.

Thé hién tinh than yéu nuoc va tien bé, noi dung cot 16
la li twong doc lap dt va CNXH cua CN M-LN va tu
twong Ho Chi Minh; vi hanh phiic con ngieoi...

- Nén Vh dagm da ban sdc dan toc: Béi vi “géc cua VH
la dén téc” xu hudng toan cau hoa dang tac dong, thi
thirc vé& coi nguén dt, vé doc 1ap, tu chu phai dugc coi
trong; mdi bdo dam hdi nhdp ma khong hoa tan, mat di
ban sic dan toc.

D6 1a long yéu nude ndng nan, y chi ty cudong dan toc,
tinh than doan két, ¥ thirc cong déng gan két ca nhan- gia
dinh- lang x3- T6 qudc, 1ong nhén 4i, khoan dung, trong
nghia tinh, dao li, dic tinh can cu, sang tao trong lao

dong...

*Hoat dong 2:Phwong hwéng co bin dé xdy dung nén van hod tién tién dgm da bdn sic din

toc(18 phut)
-GV st dung phuong phép gidng gidi va dam thoai
-Hinh thire t6 chire day hoc:Hoc theo nhom

Hoat dong cua GV va HS

Noi dung

*Bwée 1:GV chia 16p thanh 4 nhém
*Bwdéc 2:GV giao ndi dung cau hoi thdo ludn
cho tirng nhom.

* Tai sao phai lam cho CN M- LN va tu
tuong HCM giit vai trd chii dao trong doi song
tinh than cua nhan dan? Téc dung cua né nhu
thé nao? Lién hé thyc tién trong doi séng xa hoi
o dia phuong?

* Tai sao phai ké thira, phat huy nhiing di
san va truyén théng VH ciia dan toc? Tac dung
ctia n6 nhu thé nao? Lién hé thyc tién trong doi

song x4 hoi ¢ dia phuong?

b) Phwong hwéng co bin dé xdy dung nén
vin hod tién tién dam da bén sdic din téc

* Lam cho CN M- LN va tw twong HCM giir
vai tro chii dao trong doi séng tinh than ciia
nhan dan.

+ CN M- LN gilip ta nhan thirc dung dén cac
quy luat cua ty nhién, xa hoi va tu duy dé xay
dung xh moi.

+ Tu tuéng HCM 1a sy van dung sang tao CN
M- LN vao dk cu thé nudc ta va tr& thanh
nhiing gia tri tinh than, tai san qui bau cta dan

toc ta. Nhitng gia tri 4y dd va dang ¢ vii dan
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* Tai sao phai tiép thu tinh hoa VH nhan
loai? Tac dung cta ndé nhu thé nao? Lién hé

thyc tién trong doi song xa hoi ¢ dia phuong?
* Tai sao phai nang cao hi€u biét va muc

hudng thy VH, phat huy tiém ning sang tao VH

cua nhan dan? Tac dung ctia n6 nhu thé nao?

- HS: bai dién tra 101.
- GV: N/xét, bo xung, két luan.

HS tu lién h¢

toc ta trong cong cudc xd, bao vé To qudc va
xd nén VH méi.

*Ké thira, phat huy nhitmg di sdn va truyén
théng VH ciia dan téc.

+ Phai ké thira, phat huy nhiing gia tri tinh
than, dao dirc, thAm mi, vh, nghé thuat, thuan
phong mi tuc cta dan tdc.

+ Phai coi trong viéc bao tdn, ton tao cac di
tich lich str, di san vh va danh lam thing canh
ctia dat nudc.

* Tiép thu tinh hoa VH nhan loai.

+ Tiép thu nhiing tu tuong tién bo, nhan dao,
nhing thanh tyu ctia nhan loai dé lam giau cho
trf tué, tam hon nguoi VN.

+ Ngan chan sy xadm nhap cua vh ddc hai, t¢
stng bai dong tién, coi thuong dao li, cac gia
tri nhan vin, kién quyét chdng cac hu tuc, bai
trir mé tin di doan.

* Ndang cao hiéu biét va mirc huong thu VH,
phat huy tiém ndang sdng tao VH cia nhén
dan.

+ Bao dam dan chu, tu do cho moi sang tao
vh, van hoc ngh¢ thuat, co vil cai ding, cai
dep, phé phan cai 4c, cai thip hén.

+ Néu cao trach nhi€m cua gia dinh trong viéc
xay dung 16i sdng moi.

KL: Thuc hién nhitng phwong huong co ban
trén, chiing ta sé timg buéc xd dwoc nén vh
tién tién, bdo vé va phdt huy ban sirc ddn téc
trong thoi ki CNH, HPH, héi nhdp quéc té.

4. Trach nhiém cong din déi véi chinh sach
giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghé,

van hoa
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Sgk- hoc sinh ty lién h¢

“Hoat dong 3:Trach nhiém céng din ddi véi chinh sach gido duc va dao tao, khoa hoc va
cong nghé, van hoa (7 phut)
-GV st dung phuong phép gidng gidi va dam thoai
-Hinh thirc t6 chirc day hoc:Hoc theo 16p, ca nhan.

Hoat dong cia GV va HS Noi dung
HS nghién ctru tai licu SGK va tu lién h¢ trach | 4. Trach nhiém cong dan déi véi chinh sach
nhiém cua cong dan. giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghé,
van hoa

Sgk- hoc sinh tu lién hé

4.Tong két va hwong dan hoc tip(5 phiit)
4.1.Tong két
Can ndm: - Nhiém vu cta van hoa
- Phuong huéng co ban dé phat trién van hoa
-Trach nhi€ém cong dan, lién h¢ ...
4.2. Huéng dén hoc tap
Cau hoi sgk, doc bai 13
*Bo sung rat kinh nghiém:

uigeli.xyz Trang 153




uigeli.xyz

Lép: 11B3,11B4,11B5

Tiét 30 - Bai 14
CHINH SACH QUOC PHONG VA AN NINH

A.MUC DO CAN DAT
1- V& kién thire

- Néu duoc vai tro va nhiém vu ciia qudc phong va an ninh & nudc ta.

- Néu duoc nhitng phuong huéng co ban nham ting cudng quéc phong va an ninh & nude ta
hién nay.

- Hiéu duoc trach nhiém ctia cong dan trong viéc thuc hién chinh sach quéc phong va an ninh
cua Nha nudec.
2- Vé k¥ ning

- Biét tham gia tuyén truyén va thuc hién tot cs quc phong va an ninh phu hop kha ning cta
ban than.
3- V@ thai d

- Tin twong, ung ho chinh sach qudc phong va an ninh cia Nha nudc, sin sang tham gia giit gin
trat tu, an ninh va bao vé T6 quéc.
B. CHUAN BI CUA GV- HS
1.Chuin bj ciia GV

*Tai ligu:
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-SGK - SGV GDCD LOP 11
*Phwong tién:Gido an dién tir
2.Chuin bj ciia HS

-SGK GDCD 16p 11

-Sach bai tap GDCD LOP 11
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C.TO CHUC CACHOAT DONG HOC TAP(5 phut)

1.6n dinh t6 chic 16p

2.Kiém tra bai cii:

1) Nhi¢ém vu cia van hoa 1a gi? Em hi€u thé nao 1a nén van hoa tién ti€n, dam da ban sac dan toc?

2) Trinh bay phuwong huéng co ban dé xay dung nén vian hoa tién tién, ddm da ban sac dan

t6c? Em hiy néu 1 vi du vé hoat dong nhiam giir gin ban sic VH dén toc ¢ dia phwong em? Trach

nhiém cua ban than?

3. Giang bai moi :

Bao vé T6 qudc 1a mot trong hai nhiém vu CL cia CM nuée ta. Chinh sach ndy gitp céc

em hiéu noi dung bao vé TQ va phai lam nhu thé nao dé ting cuong QP & AN.

*Hoat dong 1:Vai tré va nhiém vu ciia quoc phong va an ninh(10 phit)
-GV st dung phuong phép thao luan nhém

-Hinh thtrc td chire day hoc:Hoc theo nhém.

Hoat dong cia GV - HS

Noi dung

*Buwdc 1:GV chia 16p thanh 3 nhém
*Bwdc 2:GV giao ndi dung cau hoi

thao luan cho tirng nhoém.

- Thao luan nhom

* Vi sao trong tinh hinh hi¢n
nay, ching ta phai tang cuong QP &
AN?

* QP & AN c6 vai trd nhu thé
nao?

* Nhiém vu ctia quoc phong va
an ninh gom nhiing ndi dung gi?

- HS: Pai dién tra 101.
- GV: N/xét, bo xung, két luan.

* KL: Bao vé TQ la nhiém vu trong

1. Vai tré va nhiém vu ciia quoc phong va an ninh

a) Vai tro ciia quéc phong va an ninh

- Chung ta phai tang cuong QP & AN. Vi:

+ Céc thé lyc thu dich van thyc hién 4m muu “dién bién
hoa binh”, gay 161, tim moi co hoi dé gdy bao loan, lat do va
can thiép vii trang.

+ Trong co ché thi truong, bén canh nhitng mat tich cuc con
tdn tai nhitng biéu hién tiéu cuc, anh hudng dén moi mit
doi sng xa hoi.

- QP & AN c¢o vai trod truec tiép giit gin va bdo vé vitng chdc
T6 quéc VN XHCN.

KL: Nhiém vu hang dau la xd CNXH, nhung khéng dwoc loi
Iong nhiém vu bdo vé viing chéc TQ2

b) Nhiém vu ciia quéc phong va an ninh

- Xay dung nén QP toan dan va AN nhan dan vimg manh
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yéu, thwong xuyén cia Ddng, Nha
nuoc va cua toan dan; trong do Quan
doi va Cong an nhan dan la luc
lirong nong cot.

HS tu lién h¢

toan dién.

- Bao v¢ viing chic doc 1ap, chu quyén, théng nhat, toan ven
1anh thé cua TQ.

- Bao vé Pang, Nha nudc, nhan dan va ché do XHCN.

- Bao vé an ninh chinh tri, AN kinh té, AN vin hoa - tu
tuong.

- Duy tri trat tu ki cuong, an toan xa hdi.

- Gitr vitng 6n dinh chinh tri ctia dt nudc, ngin ngira, day
10i va 1am thét bai moi 4&m muu, hoat dong chéng pha, thu

dich, khong dé bi dong, bat ngo.

*Hoat dong 2:Nhirng phwong hwéng co ban nhim ting cwdng qudc phong va an ninh(20

phut)

-GV st dung phuong phép thao luan lop

-Hinh thire t6 chie day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan.

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

“*Bwéde 1:GV hudng din HS nghién cru tai liéu | 2. Nhitng phwong hwéng co ban nham ting

muc 2.

*Budc 2:GV dua ra ndi dung cau hoi thao luan | - Phdt huy sitc manh tong hop ciia khoi dai

16p.

- GV: * Vi sao phai phat huy stc manh tong | duwdi s lanh dao ciia Péang.Vi:

hop? Strc manh téng hop 1a nhu thé nao?

* Két hop QP véi AN 1a nhu thé nao? Hay | dai.

phén tich?

* Tai sao phai két hop KT véi QP

két hop KT véi QP va AN 1a nhu thé nao? + Strc manh dt bao gdm truyén thong tot dep,

* Em suy nghi nhu thé nao vé truyén thong | + Strc manh thoi dai 14 src manh cia KH va

QDND va CAND? Trong tinh hinh hién

cuwong quoc phong va an ninh

doan két toan dan téc, cia hé tho”hg chinh tri

+Nén QP cua ta 1a nén QP toan dan va AN
nhan dan, bao v¢ loi ich ciia nhan dan nén phat

huy dugc sttc manh cta dt va sitc manh thoi

+ @6 1a khéi dai doan két toan dan va ctia ca hé
théng chinh tri du6i sy 1anh dao cua Pang.
- Két hop siec manh dan toc voi siec manh thoi

va AN; | dai.

sirc manh van hoa tinh than va sirc manh vat

chét cua dt.

nay hai | CN,, sitc manh cua cac luc luong tién bd va
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luc lugng nay phai xay dung nhu thé nao?
* Tai sao noi1 sy lanh dao cua Pang doi
vol QP va AN la sy lanh dao tuyét ddi, truc

tiép?

- HS: bai dién tra 101.
- GV: N/xét, bd xung, két luan.

cach mang trén thé giGi.

- Két hop quéc phong véi an ninbh.

+ La két hop stc manh cua luc lugng va thé
tran cua QP véi sttc manh cua lyc luong va thé
tran cua an ninh.

+ Luc lugng QP toan dan va AN nhan dan bao
gdém: con nguoi, phuong tién ve va kha ning
khéc cua dt.

+ Thé tran cla QP va AN nhan dan la viéc td
chuc hop li lyc lugng trén dia ban ca nudc,
tung dia phuong.

- Két hop KT — XH véi quoc phong va an ninh.
+ Ta thyc hién ddng thoi hai nhiém vy CL xay
dung va bao vé T6 qudc tat yéu phai két hop
KT voi QP va AN.

+ CL phat trién KT — XH phai gan lién v6i CL
QP va AN, CL QP va AN phuc vu cho CL KT
— XH.

- Trong tinh hinh hién nay, xd QDND va
CAND chinh quy, tinh nhug, ting budc hién
dai; dong thoi phai ting cuong sy lanh dao
tuyét ddi, truc tiép vé moi mit cua Dang doi
voi QPND va CAND la mdt doi hoi khach

quan cua nudc ta.

*Hoat dong 3:Trach nhiém ciia cong dan ddi véi chinh sach qudc phong va an ninh(5 phut)

-GV st dung phuong phép thuyét trinh, dam thoai

-Hinh thire t6 chie day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan.

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

HS nghién ctru tai liéu SGK va ty lién hé ban

than.

3. Trach nhiém ciia cong dan doi véi chinh
sach qudc phong va an ninh
- Tin tudng vao chinh sich QP va AN cua

Dang va Nha nudec.
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- Thuong xuyén néu cao tinh than canh giac
trudc moi am muu, thu doan tinh vi ctua ké
thu.

- Chép hanh PL vé QP va AN, giit gin trat tu,
AN qudc gia.

- San sang thuc hién nghia vu quan su.

- Tich cuc tham gia cac hoat dong trong linh

vuc QP va AN ¢ noi cu tru.

4.Tong két va huéng din hoc tip(5 phiit)
4.1.Tong két: - Vai tro, nhiém vu cua QP-AN.Phuong huéng co ban ctia cs QP-
AN.
- Trach nhiém cong dan, lién hé ...
4.2. Huéng dén hoc tap
Cau héi sgk, doc bai 15
*Bo sung rit kinh nghiém:

Lép: 11B3,11B4,11B5
Tiét 31 - Bai 15
CHINH SACH POI NGOAI
A.MUC DO CAN PAT
1- V& kién thirc

- Néu duge vai trd va nhiém vu cta chinh sach ddi ngoai ¢ nudc ta.

- Néu dugc nhimng nguyén tic, phuong huéng co ban dé thyc hién chinh sach dbi ngoai ¢ nudc
ta hién nay.

- Hiéu duoc trach nhiém cua cong dan doi voi viéce thuc hién chinh sach ddi ngoai cua Nha
nudc.
2- Vé k¥ ning

- Biét tham gia tuyén truyén cs d6i ngoai pht hop kha ning ciia ban than.

- Biét quan h¢ hitu nghi v&i nude ngoai. Tich cuc hoc tap van hod, ngoai ngir dé co du nang luc
dap Gmg yéu cau hop tac, hoi nhap qudc té trong tuwong lai.
3- V& thai d
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- Tin tudng, tng hd chinh sach d6i ngoai cua Nha nudec.

B. CHUAN BI CUA GV- HS
1.Chuén bi cia GV

*Tai liéu:

-SGK - SGV GDCD LOP 11
*Phuwong tién:Gido an dién tir
2.Chuin bi ciia HS

-SGK GDCD 16p 11

-Sach bai tap GDCD LOP 11

C.TO CHUC CACHOAT PONG HOC TAP(5 phiit)

1.6n dinh t6 chic 16p

2.Kiém tra bai cu:

- Nhiém vu cta QP va AN trong giai doan hi¢n nay? Theo em tai sao phai tang cuong QP

va AN?

-Trinh bay phuong hudng co ban nhim ting cuong QP va AN? Trach nhiém cta em?

3. Giang bai mai

*Hoat dong 1:Vai trd, nhiém vu ciia chinh sach ddi ngoai(15 phiit)

-GV sir dung phuong phap thuyét trinh, dam thoai, thao luan 16p.

-Hinh thire t6 chie day hoc:Hoc theo 16p, hoc cad nhan.

Hoat dong cia GV - HS

Noi dung

*Bwéel: GV huong dan HS nghién
ctru tai liéu muc 1- SGK.
*Bwéc2: GV néu cau hoi, HS thao
luan 16p.

*Trong boi canh toan cau hoa
hién nay, chinh sach ddi ngoai co

vai tro nhu thé nao?

* Em hay néu nhitng nhi¢m vu
cua chinh sach doi ngoai?

* PE gilt virng hoa binh, 6n

1. Vai tro, nhiém vu cia chinh sach doi ngoai

- Vai tro:

Chu dong tao ra mbi quan hé quéc té thuan loi dé dua nudc
ta hdi nhap voi thé gio1; gop phﬁn tao diéu kién thuén loi dé
phat trién dat nuéc, nang cao vi thé nude ta trén trudng qubc

te.

- Nhiém vu:
+ Giir vitng moi trudng hoa binh, tao dk qudc té thuan loi

cho cong cudc ddi méi, ddy manh phat trién KT — XH,
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dinh va hop tac phat trién, chung ta
phai 1am gi? ( chiing ta phdi tiép tuc
quan hé voi cdc nuoc, dau tranh
lam that bai ém mwu “DBHB”, gdy
roi lam mat on dinh chinh tri; tang
cuong hop tdic song phuwong, da
phirong véi chc nuée, cde t6 chic

quoc té...)

* Néu nhirng hoat dong cua DPang
va Nha nuéc ta ma em bict nhim
g6p phan vao cudc dau tranh chung
ciia thé gidi vi muc tiéu cua thoi
dai?

(Nhitng hoat déng dau tranh doi
giai trir quan bi, vii khi hat nhan,
chong chay dua vii trang, 1én dn
cac cude chién tranh xam luoc. )

- HS: Pai dién tra 101.

- GV: N/xét, bd xung, két luan.

CNH, HPH dat nudc, xay dung va bao vé T6 qudc.

+ GoOp phan tich cuc vao cudc dau tranh chung ctia nhan dan
thé gidi vi hoa binh, ddc 14p dan tdc, dan chu va tién bo xa

hoi.

*Hoat dong 2:Nguyén tic ciia chinh sach d6i ngoai(20 phiit)

-GV st dung phuong phép thao luan nhém.

-Hinh thtrc t6 chirc day hoc:Hoc theo 16p, hoc cé nhan.

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

*Bwdcl: GV phan nhom

*Bwde2: GV néu cau hoi, HS thao luan nhom - Ton trong doc lap, chu quyén va toan ven
- GV: * Vi sao phai t6n trong doc lap, chu quyén | lanh thé, khong can thiép vao céng viéc ndi bé

va toan ven lanh thd, khong can thi¢p vao cong | cua nhau

viéc noi by cuia nhau? Néu két luan?

* Vi sao phai ton trong lan nhau, binh | ciia céc thé luc thu dich vao cong viéc ndi bd

2. Nguyén tic ciia chinh sach doi ngoai.

(d¢ 1am that bai nhiing hanh dong can thiép
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dang cung c6 1gi? Néu két luan? cuia nudc ta.)

- Tén trong lan nhau, binh ddng ciing c6 loi

- HS: bai dién tra lo1. (Vi cac nudc trén thé gisi du 16n hay nho déu
- GV: N/xét, bd xung, két luan. c6 quyén sbéng, quyén ty do, muu cau hanh
phuc, phat trién. Vi vy, nguyén tic ndy yéu
ciu nudc ta ton trong quyeén cia cac nudc va
doi hoi cac nudc ton trong quyén binh dang
cua nudc ta. déng tho1, ton trong 1o1 ich chinh

dang cua nhau, hop tac cung co 1oi.)

4.Tong két va huéng din hoc tap(5 phiit)
4.1.Tong két
Can nim: - Vai tro, nhiém vu cia CSDN.
- Nguyén tic co ban dé thyc hién CSPN.
4.2. Huéng din hoc tap
Cau hoi sgk, doc bai tiép muyc 3,4 bai 15
*Bo sung riit kinh nghiém:

Lép:11B3,11B4,11B5
Tiét 32 - Bai 15

CHINH SACH POI NGOAI
C.TO CHUC CACHOAT PONG HOQC TAP(5 phiit)

1.6n dinh t6 chic 16p
2.Kiém tra bai cil:
~Trinh bay vai trd, nhiém vu cua chinh sach déi ngoai.
- Em hiy néu nhiing nguyén tic co ban trong chinh sach dbi ngoai ctia nudc ta hién nay.
3. Giang bai méi
*Hoat dong 1: Phwong hwéng co ban dé thwc hién chinh siach ddi ngoai(25 phiit)
-GV st dung phuong phép thuyét trinh, dam thoai, thao luan 16p.
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-Hinh thire t6 chie day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan.

Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

*Bwdcl: GV phan nhom
*Bwde2: GV néu cau hoi, HS thao luan
nhém

* Theo em tai sao chung ta phai
chu dong va tich cuc hoéi nhdp kinh té
quéc té?

* Yéu cau trong viéc chu dong va
tich cuc hd1 nhap kinh té quéc té nhu thé
nao?

- HS: Dai dién tra 101.
- GV: N/xét, bd xung, két luan.

* Em hiy cho biét nudc ta c6 quan hé véi
bao nhiéu nude va to chirc trén thé gisi?
Néu mot sb t6 chirc qubc té toan cau va
khu vyc nudc ta c6 quan hé hop tdc ma

em biét?

3. Phwong hwéng co ban dé thue hién chinh sach
déi ngoai.

- Chu dong va tich cuc hoi nhdp kinh e quéc té
Mo rong hop tac qudc té trén cac linh vuc khac. VN
1a ban, dbi tac tin cdy cua cac nudc trong cong dong
qudc té, tham gia tich cuc vao tién trinh hop tac quoc
té va khu vuec.

- cung ¢é ting cwong quan hé véi cdc ding
cong san, cong nhan, dang canh ta, cac
phong trao doc l1ap dan tdc, cach mang va
tién bo trén thé gidi, mo rdng quan h¢ vdi cac
dang cAm quyén.

- Phdt trién cong tdc doi ngoai nhan dan. Tich
cuc tham gia vao cac dién dan va hoat dong
ciia nhan dan TG, gép phan vao cudc diu
tranh vi hoa binh, dan chu va tién bo xa hoi.

- Chu dong tham gia vio cudc diu tranh
chung vi

quyén loi con ngueoi,

Sén sang d6i thoai voi cac nude, to chirc quéc té va
khu vuc c6 lién quan vé vin dé& nhin quyén. Kién
quyét 1am that bai 4am muu, hanh dong can thiép vao
cong viéc ndi bg, xam pham ddc 1ap, chu quyén, toan
ven lanh thd, an ninh va 6n dinh chinh tri cia VN.
Dcfy manh hoat dong kinh té doi ngogi. La doi hoi
khach quan cua sy nghiép ddi méi toan dién dat nude
nhim phat huy noi luc, ning cao hiéu qua hop tac

quéc té, thuc hién théng loi sy nghiép CNH, HPDH.

*Hoat dong 2: Trach nhiém ciia cdng din d6i véi chinh sach doi ngoai(10 phiit)

-GV st dung phuong phap thuyét trinh, dam thoai.

-Hinh thire t6 chice day hoc:Hoc theo 16p, hoc ca nhan.
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Hoat dong cia GV va HS

Noi dung

HS nghién ctru tai liéu va lién hé ban than.

4. Trach nhiém ciia cong din ddi véi chinh
sach ddi ngoai

- Tin tudng va chip hanh nghiém tic CS PN cua
Dang va Nha nudc.

- Ludn luén quan tim dén tinh hinh thé gigi va
vai tro cia ta trén truong quc té.

- Chuan bi nhiing dk can thiét dé tham gia vao
cac cong viée ¢ lién quan dén d6i ngoai nhu rén
luyén nghé, nang cao trinh d6 vin hoa va kha
ning giao tiép bang ngoai ngir. ..

- Khi quan hé véi cac d6i tic nudc ngoai can thé
hién y thic dan tdc va phat huy nhiing nét dep
trong truyén thong VH dan toc, c6 thai do hitu

nghi, doan két, lich su, té nhi.

4.Tong két va huéng din hoc tap(5 phiit)

4.1.Tong két: - Phuong hudng co ban dé thyc hién CSPN.

- Trach nhiém cong dan, lién h¢ ban than...

4.2. Huéng dén hoc tap
- Cau hoi sgk

-Tim hi€u tinh hinh an toan giao thong & VN va ¢ dia phuong, cac so li€u, su viéc co

lién quan gio sau ngoai khoa.

*Bo sung riit kinh nghiém:

Lop: 11B3,11B4,11B5

Tiét 33
NGOAI KHOA TINH HINH KINH TE — XA HOI BIA PHUONG

Chii dé : Tim hiéu tinh hinh an toan giao thong & Viét nam va ¢ dia phwong

A.MUC DO KIEN THUC
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1. V& kién thirc
- Gitip hoc sinh hiéu mét s6 van dé co ban vé tinh hinh an toan giao thong, viéc tuan thu, chap
hanh Luat giao thong & Viét nam,nam bat duoc nhirng sb liéu co ban vé hau qua tai nan giao
thong dic biét & Ira tudi thanh thiéu nién.
2. V& ki niing
- Trén co s& nhitng van dé ndm bét dugc s& ¢6 nhan thuc ding dan ddi véi viec chép hanh luat
giao thong, c6 y thirc chap hanh Luat nghiém tic.
3. Vé thai do
- C6 ¥ thire tu giac trong viée thyuc hién tot Ludt an toan giao thong & dia phuong va truong hoc.
- Van dung duoc nhiing kién thirc da hoc trong doi song hang ngay ciia ban than, gop phan tuyén
truyén , phong chéng nhitng hanh vi vi pham Luat ATGT
B. CHUAN BI CUA GV VA HS
1.Chuén bi cia GV

-G1do an dién tr.

2.Chuén bi cia HS:

-MGot sb tai liéu vé tinh hinh tai nan giao théng & nudc ta va & dia phuong trong nim 2014.
-Hau qua tai nan giao thong

C.TO CHUC CAC HOAT PONG HOC TAP

1.6n dinh t6 chic 16p

2. Kiém tra bai cii: Khong

3 . NoOi dung ngoai khoa:

- Cho hs xem dia vé tinh hinh tai nan giao thong & Viét Nam, cung cap mot s6 so lidu lién quan.

- Yéu cau hoc sinh rit ra nhan xét.

- Yéu cau hs phat biéu vé tinh hinh an toan gt ¢ dia phuong, trudng hoc. HS tu lién hé ban thén,
trach nhiém ctia minh can phai lam gi dé tham gia gt an toan va phong chong vi pham Luat
ATGT & moi noi.

3 Cung cd:Két luan, rat ra bai hoc sau ngoai khoa.

4.Dan do hs tu hoc ¢ nha

Chuén bj tir bai 8- bai 15 dé gid sau 6n tap hoc ky.
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NEAY SOAN:.ccceeiersarecssaniossansoes
Ngay day: ....ccovvveevcnrcccnncccnnns
Lop: 11B3,11B4,11B5
Tiét 34
ON TAP HQOC KY 11

AMUC PO CAN PAT
1. Vé kién thirc
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- Gitp hoc sinh h¢ théng hoa mot s kién thtrc co ban trong chuong trinh da hoc.
2. Vé ki niing
- Trén co s& nhitng kién thirc d3 hoc c6 thé van dung vao hoat dong thuc tién trong doi sbng hang
ngay cua ban than minh.
3. Vé thai do
- C6 ¥ thire tu giac trong hoc tap ciing nhu trong khi 1am bai kiém tra.
B. CHUAN BI CUA GV VA HS
1.Chuén bj cia GV
Kién thirc trong tam bai hoc tur bai 8- 15
2.Chuin bj cia HS:
-Nim vimng kién thirc tir bai 8- 15 dé 6n tap c6 chat luong
C.TO CHUC CAC HOAT PONG HQC TAP
1.0n dinh to chirc 16p
2. Kiém tra bai cii: Khong.
3. Noi dung 6n tap (tir bai: 8- 15)

Mot so cau hoi tu luan

1. Tai sao n6i, nudc ta qua d6 1én CNXH 1a tat yéu khach quan? Em hiéu thé nao 13 “qua do 1én
CNXH bo qua ché @6 TBCN™? Theo em, ché 30 XHCN wu viét hon so véi cac ché dd xa hoi
trude ddy & nude ta & nhimg diém nao? Ban than em can phai lam gi dé ddu tranh chong lai tan
du cua xa hoi ci?

2. Giai thich tai sao nha nudc mang ban chat cua giai cip théng tri? Cho VD minh hoa. Nha
nude phap quyén XHCN VN la gi? Tai sao Nha nudc ta mang ban chat cua giai cip cong nhan,
tinh nhan dan rong rdi va tinh dan tdc siu sac?

3. Nha nudc phap quyén XHVN VN c6 nhimng chirc ning co ban nao? Chirc ning nao 1a co ban
nhat? Tai sao? Vai trd ciia Nha nude phap quyén XHCN VN trong hé thong chinh tri & nude ta
nhu thé ndo? Ban than em can phai 1am gi dé gop phan xiy dung Nha nudc phip quyén XHCN
VN, xdy dung chinh quyén vitng manh & dija phuong?

4. Ban chét ciia nén dan cha XHCN dugc thé hién nhu thé nao? Hay néu nhiing ndi dung co ban
cua DC trong céc linh vuc: KT, CT, VH, XH?

5. Néu muc tiéu va phuong hudng co ban cta chinh sach dan sé ¢ nudc ta? Hay giai thich va néu
thai d6 ctia minh d6i voi quan niém: Troi sinh voi, troi sinh ¢é; Pong con hon nhiéu cia; Trong

nam, khinh nir.
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6. Trinh bay phuong hudng co ban nham giai quyét viéc 1am & nudc ta hién nay? Hay tim hiéu
va nhan xét tinh hinh viéc 1am ¢ dia phuong em? Trach nhiém cta em ddi voi cs dan sé va giai
quyét viéc 1am?

7. Néu tinh hinh TN va MT nuéc ta hién nay va nhan xét? Muyc tiéu, phwong huéng co ban nham
st dung hop li TN va bao vé MT? Trach nhi€ém ctua em dbi véi viee bao vé TN, MT?

8. Nhiém vy, phuong huéng co ban dé phat trién gd - dt? em hiéu vi sao hoc tap 1a quyén va
nghia vu cua cong dan?

9. Nhiém vu, phuong hudng co ban dé phat trién KH — CN,? Ldy VD vé viéc ap dung thanh tyu
KH — CN, vio sx, hoic sang kién KH - KT ma em biét?

10. Nhiém vy, phuong huéng co ban dé xay dung nén vin ho4 tién tién, ddm da ban sac dan toc?
Néu VD vé hoat dong nham gilr gin ban sic VH dan toc ¢ dia phuong? Trach nhiém cia em doi
voics GD - BT, KH - CN,, VH?

11. Nhiém vu va phuong huéng co ban nham ting cudng QP va AN? Trach nhiém cua em ddi
voi cs QP & AN?

12. Vai tro, nhi€ém vy, phuong hudéng co ban dé thuc hién CSPN cta Nha nuée ta? Hién nay
nuéc ta co quan hé voi bao nhiéu nudc trén thé gidi? Néu mot s to chire qudc té toan cau va khu

vuc nudc ta c6 quan hé hop tac ma em biét?

NZAY SOAN:..uueiirrraricssrniesssarenes
Ngay day:....ccceeverecccnnccscnnnccnns
Lép: 11B3,11B4,11B5
Tiét 35
KIEM TRA HQC KY II
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A.MUC DO CAN PAT
1. V& kién thire
- Nhim danh gia két qua hoc tip cua hoc sinh

2. V@ ki niing

- Trén co s nhiing kién thirc di hoc co thé van dung vao hoat dong thuc tién trong doi séng Xa

ho1 ciia minh.

3. Vé thai d

- C6 thai d6 dang muc va nghiém tuc trong hoc tap, ciing nhu trong kiém tra. Ttr d6 ¢6 nd luc vu-

on 1én trong hoc tap dat két qua cao.
B. CHUAN BI CUA GV - HS
1.Chuin bj cia GV:

- Ma trn, dé kiém tra.
- Dap an, biéu diém
2.Chuan bi cia HS:
- Giéy kiém tra, but , ... phuc vu kiém tra
- Nhitng dung cu can thiét phuc vu cho kiém tra
C. TIEN TRINH KIEM TRA
1. On dinh 16p
2. Kiém tra bai cii: Khong.

3. Noi dung kiém tra (tir bai: 8- 15)

1. Thiét 1ap ma trin dé kiém tra

Cap do Nhan biét Théng hiéu

Van dung

Téng
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Cap d6 cao

Chi dé Ciap d¢ thap
1. Chinh -Hiéu dugc muc
sach tai titu va phuong | -DPanh gia duogc
nguyén  va huéng co ban | thuc trang tai
bdo vé moi nham bao vé tai | nguyén va moi
truong nguyén va moi | truong & dia
truong & nudc | phuong  minh
ta hi¢n nay sinh  séng &
-Hiéu duoc [ nu6c ta hién
trach nhiém cua | nay, tor d6 van
cong dan | dung Chinh sach
trongvi¢c thuc | cia  DPang,Nha
hiénchinh sach | nu6c vao viéc
tai nguyén va |su dung hop li
bao v€ mobi|tai nguyén va
truong cua|bdao v€ modi
Dang va Nha | truong.
’ nuoc
So cau: 1
Sé didm: 45 13 5,0
Ti l¢: 4,0 1O 50%
. 40% 10%
-Tr viéc hiéu
vé vai tro,
nhiém vu va
phuong huodng
co ban nhim
2. Chinh PV xdy dung nen
, . -Hiéu thé nao la van hoa tién
sdch -Néu duoc | - L, LA A - \
GD&DPT,KH- | nhiém vy cia | "7 van hoa tién tien, dam  da
L . 1. tién, dam da ban ban sac dan
CN va vdn | van hoa. PRV n A
. sac dan toc. tdc, van dung
hoa X X
thuc tien nham
ké thira, phat
huy nhiing di
san va van hoa
truyén  thong
cua dan tdc.
50 cau: /5 /5 315 !
So diém: 1.0 1.0 3,0 5,0
Tilé lb% 12)% 30% 50%
Téng so cau: | 1/5 4/5+1/5 1/5 3/5 2
Téong s6 | 1,0 4,0 +1,0 1,0 3,0 10
diém: 40%+10% 100%
Ti l¢: 10% =50% 10% 30%

2. Bién soan dé kiém tra
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Cau 1(5 diém):Hay trinh bay muc tiéu va phuong hudng co ban ctia chinh sach tai nguyén va

bado v¢ moi truong & nudce ta?lLa mot hoc sinh noi1 riéng, mot cong dan, em co trach nhi¢ém nhu

thé nao doi1 véi chinh sach tai nguyén va bao vé€ moi trudong?

Ciu 2(5 diém):

a.Nhi€ém vu cua Van hoa 1a gi?Em hi€u thé nao 1a nén Van hoéa tién tién ddm da ban sac dan

toc?

b.X4c dinh nhiém vu quan trong ciia Van héa,Dang, Nha nudc dé ra nhitng phuong huéng gi

nham xay dyng nén Van hoéa tién tién,dam da ban sac dan toc?

¢.Can phai 1am gi dé ké thira,phat huy nhirng Di san va vin héa truyén théng cua dan toc?

3. Hudng din chim — Biéu diém

Cau | Tiéu chi Noi dung Piém
Cau |1 * Muc tiéu: 1,0
1 - Str dung hop 1y tai nguyén.

- Bdo v€ moi truong.
- Bao ton da dang sinh hoc.
- Ting budc nang cao chét lugng moi trudng.

2 * Phwong huéng: 3,0
- Tang cudng cong tic quan ly ciia nha nudc vé bao vé
moi trudng tir Trung wong dén dia phuong.

- Thuong xuyén gido duc, tuyén truyén, xay dung ¥ thirc
trach nhiém bdo v¢ tai nguyén, moi trudng cho moi ngudi
dan.

- Coi trong cong tac nghién ctru khoa hoc va cong nghe,
mo rdng hop tac quéc té, khu vuc trong linh vuc bao vé
moi trudong.

- Chii dong phong ngira, ngan chin 6 nhiém, cai thién moi
truong, bao ton thién nhién.

- Khai théac, str dung hop 1y, tiét kiém tai nguyén thién
nhién.

- Ap dung cong ngh¢ hién dai dé khai thac tai nguyén.

3 *Trach nhiém cia mt cong dan nodi chung, m¢t hoc | 1,0
sinh néi riéng trong viéc thwe hién chinh sach tai
nguyén, bdo vé moi trudng:
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+ La cong din:

- Chap hanh chinh sach va phéap luat vé bao vé tai nguyén
va moi trudong.

- Tich cuc tham gia vao cac hoat dong bao vé tai nguyén,
moi truong ¢ dia phuong va noi minh hoat dong.

- Van dong moi ngudi cung thuc hién, dong thoi chéng
cac hanh vi vi pham phép luét vé tai nguyén va bao vé moi

truong.

Tong diéem

5,0

1

*Nhiém vu cta van hoa

- Xay dyng nén vian hoa tién tién, ddm da ban sac dan
toc.

- Xay dyng con ngudi Viét Nam phat trién toan dién vé

chinh tri, tu tudng, tri tu¢, dao duc, thé chat, nang luc

sang tao.

*Nén vin héa tién tién: Tiép thu tinh hoa vin hoa cia
nhan loai.

*Nén vin héa ddm da ban sic din tdc: 1a nén vin
hoa chira dung nhimg yéu t6 tao ra stc séng, ban linh dan
toc, bao gdm nhitng gia tri bén vimng, nhiing tinh hoa cia
dan tdc Viét Nam duge hun duc qua hang nghin ndm lich
st dung nudc va gitt nude. D6 1a 1ong yéu nude ndng nan,
y chi ty cuong dan tdc, tinh than doan két, y thirc cong
ddng gan két ca nhan-gia dinh-x3 hoi -T6 qudc, 10ng nhan
ai, khoan dung, trong nghia tinh, dao li, dtrc tinh can cu,
sang tao trong lao dong, tinh té trong Ung xir, gian di trong

161 sOng.

2.0

0,5

0,5

0,5

0,5

*Phwong hwéng nhaim xAy dung nén vin héa tién tién,
dam da ban sic dén tdc.

La mot quéc gia da dan tdc, Viét Nam c6 54 dan tdc anh
em, v6i tinh hoa vin hoa ciia mdi mién khac nhau, nhung
tat ca cuing hoa quyén lam nén nén vin héa Viét Nam. Véi

lich stt hon 4000 nam, cac gia tri van hoa dé da tré thanh

2,0
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vinh héng, bt bién cta dan tdc ta, 1a chuan muc “déi nhdn
xit thé” trong cudc sdng ngdy ngay cua nhan dan ta. No
gin lién voi doi séng, v6i nhimg bude thing tram cta dan
toc ta. Xac dinh dugc nhiém vu quan trong cua van hda,
Pang va Nha nudc ta dd dé ra nhilng phuong huéng dé
xay dung nén vin hoa tién tién, ddm da ban sic dan toc 1a:

- Lam cho chu nghia Mac — Lénin va tu tuéng Ho Chi

Minh giit vai trd chu dao trong doi song tinh than cua | 0,5
nhan dan. 0,5
- K& thira, phat huy nhiing di san va truyén théng vin hoa
cua dan toc. 0,5
- Tiép thu tinh hoa vin héa nhén loai.
- Nang cao hiéu biét va mtrc huong thy van hoa, phat huy | 0,5
tiém nang sang tao van hoa ciia nhan dan.
3 Pé ké thira, phat huy nhitng Di san va vin héa truyén | 1,0
théng cua dan toc, ta can:
- Khong ngimg gido duc nhiing gia tri vdn héa truyén
thdng cho thé hé tré.
- Coi trong viéc bao tdn, t6n tao céac di tich lich st, cac di
san van hoéa va danh lam thang canh.
- Duy tri va phat trién cac lan diéu dan ca,(Dan ca quan ho
Bic Ninh, Ca tri, Nhd nhac Cung dinh Hué...), cac lang
nghé truyén thong: Pan l4t, dan non la...
Téng diém 5,0
Téng cdu: 2
Téng diém 10,0
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	- GV nêu VD thực tiễn phân tích 5 chức năng của tiền tệ: (sơ đồ)
	®Thước đo giá trị
	®Phương tiện lưu thông
	®Phương tiện cất trữ
	®Phương tiện thanh toán
	®Tiền tệ thế giới.
	- HS: Phát biểu ý kiến, lấy dẫn chứng để phân tích minh hoạ.
	- Cơ chế thị trường ngoài tác dụng tích cực, vẫn có những khuyết tật, hạn chế và tác động tiêu cực. Vì thế, Nhà nước cần phải có sự điều tiết vĩ mô (bằng pháp luật, chính sách…) để phát huy tác dụng tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của nó, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ; đảm bảo cho mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.
	*Thước đo giá trị
	+ Tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của HH.(giá cả).
	+ Giá cả HH quyết định bởi các yếu tố: giá trị HH, giá trị tiền tệ, quan hệ cung – cầu HH
	*Phương tiện lưu thông
	Theo công thức: H - T - H (tiền là môi giới trao đổi)
	Trong đó, H-T là quá trình bán, T-H là quá trình mua.
	VD: sgk.
	*Phương tiện cất trữ
	Tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ, khi cần đem ra mua hàng; vì tiền đại biểu cho của cải xã hội dưới hình thái giá trị
	* Phương tiện thanh toán
	Tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán (trả tiền mua chịu HH, trả nợ, nộp thuế...) VD: sgk
	* Tiền tệ thế giới
	Tiền làm nhiệm vụ di chuyển của cải từ nước này sang nước khác, việc trao đổi tiền nước này với nước khác theo tỉ giá hối đoái.
	VD: 1USD = 19.100đ VN (thời giá 2010)
	Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng nhanh hơn dự kiến
	- GV: Tại sao hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất lại là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế?
	Đáp án: Vì nó gắn với chủ sở hữu, quy định quan hệ quản lý và quan hệ phân phối trong hệ thống quan hệ sản xuất đối với mỗi thành phần kinh tế nhất định.
	- GV : Tại sao trong 5 thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước lại giữ vai trò chủ đạo?
	Đáp án: Để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, để nó phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, vận động theo quỹ đạo XHCN, chống lại xu hướng tự phát TBCN.
	- GV: Câu hỏi 1 (Bài 7, SGK, tr.65): Thành phần kinh tế nhà nước khác với thành phần kinh tế tư bản nhà nước về:
	a. Hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất
	b. Quan hệ trong tổ chức và quản lý sản xuất
	c. Quan hệ trong phân phối sản phẩm
	d. Tất cả các phương án trên
	- HS : Đáp án đúng là d.
	- GV : Câu hỏi 2 (Bài 8, SGK, tr.65): Theo em, với sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần, vấn đề tìm kiếm việc làm có gì khác so với trước đây khi nền kinh tế nước ta còn tình trạng bao cấp?
	- HS : Đáp án: Trong nền kinh tế nhiều thành phần, việc tìm kiếm việc làm có nhiều cơ hội. Chúng ta có thể tham gia bất cứ thành phần kinh tế nào để có thu nhập chính đáng cho mình, cho gia đình và xã hội.
	1. Về kiến thức
	3. Về thái độ
	-Nêu trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện các thành phần kinh tế?
	3.Tiến trình bài học:
	CNXH là mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đấu xây dựng. Hiện nay chúng ta đang trong thời kì quá độ lên CNXH.Vậy CNXH là gì?Thế nào là thời kì quá độ lên CNXH? CNXH có những đặc trưng cơ bản nào? Để trả lời câu hỏi đó , chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
	* Hoạt động 1:CNXH và những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam
	*Bước1:Nghiên cứu tài liệu SGK và thảo luận lớp.
	*Bước2:GV đặt câu hỏi
	-GV:Bằng kiến thứcđã học, em hãy cho biết lịch sử xã hội loài người đã và đang trãi qua những chế độ xã hội nào?
	-GVKL:
	* Em có nhận xét gì về trình độ phát triển của xh sau so với xh trước? Nêu VD thực tiễn để minh hoạ?
	* Theo em yếu tố nào đóng vai trò quyết định sự thay đổi chế độ xh này bằng chế độ xh khác tiến bộ hơn? Nêu VD thực tiễn để minh hoạ?
	*Theo quan điểm của CN Mac - Lê Nin, XHCSCN phát triển qua những giai đoạn nào?
	* Hai giai đoạn phát triển của xh CSCN có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?
	(+ Khác nhau ở cách thức phân phối sản phẩm.
	-GV giải thích: "Làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có nghĩa là:Người làm nhiều hưởng nhiều, người làm ít hưởng iats, người không làm không hưởng. Còn " làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" có nghĩa là: Làm ít, làm nhiều, không làm đều hưởng thụ như nhau.
	+ Có sự khác nhau là do trình độ phát triển KT đặc biệt là sự phát triển LLSX, mới chỉ đạt mức độ đảm bảo cho xh thực hiện n/tắc phân phối “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”).
	-GVdẫn lời: Ngay từ khi ra , ĐCSVN khẳng định trãi qua 2 giai đoạn: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và sau đó tiến thẳng lên CNXH, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. Sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng ta đã tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi theo con đườngXHCN. Vậy CNXH ở Việt Nam có những đặc trưng cơ bản gì?
	1. CNXH và những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam
	a) CNXH là giai đoạn đầu của xã hội CSCN
	Lịch sử phát triển của XH loài người trải qua 5 chế độ xh từ thấp đến cao:
	- XH Cộng sản nguyên thuỷ
	- XH Chiếm hữu nô lệ.
	- XH Phong kiến.
	- XH TBCN.
	- XH CSCN.
	-Các chế độ xã hội sau có trình độ phát triển cao hơn và tiến bộ hơn so với các xã hội trước đó.
	- Yếu tố đóng vai trò quyết định sự thay đổi chế độ xh, đó là sự phát triển kinh tế, trong đó sự phát triển LLSX là yếu tố quyết định nhất.
	- Theo quan điểm của CN Mác - Lê nin CNCS phát triển qua hai giai đoạn từ thấp đến cao:
	+ Giai đoạn đầu (giai đoạn thấp- CNXH):
	+ Giai đoạn sau (giai đoạn cao- XH CSCN):
	-Hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa khác nhau ở cách thức phân phối sản phẩm.Ở CNXH là làm theo năng lực,hưởng theo lao động.Còn ở CNCS là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.
	*Hoạt động 2:Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước 1:Nghiên cứu tài liệu mục b
	*Bước 1:GV đặt câu hỏi
	* Theo em mục tiêu xây dựng đất nước là gì?
	* XHCN mà nd ta xd do ai làm chủ? Nêu vd và liên hệ thực tiễn để minh hoạ?
	* XHCN mà nd ta xd có nền KT phát triển như thế nào? Nêu vd và liên hệ thực tiễn để minh hoạ?
	* XHCN mà nd ta xd có nền VH như thế nào? Nêu vd và liên hệ thực tiễn để minh hoạ?
	* XHCN mà nd ta xd cuộc sống con người sẽ như thế nào?
	* XHCN mà nd ta xd , các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam sống và quan hệ với nhau như thế nào?
	* XHCN mà nd ta xd có nhà nước
	như thế nào?
	* XHCN mà nd ta xd có quan hệ với nhân dân các nước trên thế giới
	như thế nào?
	*Từ những đặc trưng trên, em có nhận xét gì về bản chất của CNXH?
	b) Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam
	- Là một xh dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
	- Do nhân dân làm chủ.
	- Có nền KT phát triển cao, dựa trên LLSX hiện đại và qh sx phù hợp với trình độ phát triển của LLSX
	- Có nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
	- Con người được giải phóng khỏi áp bức , bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện.
	- Các dt trong cộng đồng VN bình đẳng, đk, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
	- Có nhà nước pháp quyền XHCN của nd, do nd, vì nd dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
	- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nd các nước trên thế giới.
	-GVKL: CNXH mà chúng ta đang xây dựng là một xã hội phát triển, tốt đẹp hơn các xã hội trước đó.
	4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
	4.1.Tổng kết
	Cần nắm: CNXH là giai đoạn đầu của CNCS; Những đặc trưng cơ bản của CNXH.
	4.2Hướng dẫn HS tự học ở nhà
	- Học bài cũ, trả lời câu hỏi sgk.
	-Đọc trước tiết 2 - Bài 8:
	* Nêu những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam.
	3.Tiến trình bài học
	* Hoạt động 3:Quá độ lên CNXH ở nước ta
	* Bước 1: GV hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu tìm hiểu nội dung mục 2.
	-GVDL: Bàn về CNXH, Mác - Lê Nin đã khẳng định:" Tất cả các dân tộc  đều sẽ đi lên CNXH.Đó là điều không thể tránh khỏi và đều phải trãi qua một thời kì quá độ, thời kì quá độ lên CNXH".
	*Bước 1:GV đặt câu hỏi
	-GV: Fm hãy cho biết có mấy hình thức quá độ đi lên CNXH?
	- GV nêu 2 ht quá độ.
	- GV: * Theo em, sau khi hoàn thành CM DTDCND đất nước thống nhất thì ở nước ta đã có CNXH chưa? Tại sao?
	(Vì: + Chưa có nền đại công nghiệp – cơ sở vc – kt của CNXH.
	+ Chế độ công hữu về TLSX chủ yếu giữ vai trò chủ đạo trong nền KT quốc dân cũng phải qua một quá trình cải tạo và xd mới có được.)
	* Để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và không còn bị bóc lột, chúng ta phải xd chế độ xh nào? Tại sao?
	* Tại sao nói, nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và nhân dân ta?
	- HS: Đại diện trả lời, bổ xung.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	- Bỏ qua chế độ TBCN là bỏ qua việc thiết lập vị trí thống trị của QHSX và KTTT TBCN ( bỏ qua những mặt tiêu cực), nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ TBCN (về KH và CNo, để phát triển nhanh LLSX, xd nền KT hiện đại).
	-GVDL:Thời kì quá độ lên CNXH ở nước talà sự tồn tại đan xen lẫn nhau giữa những yếu tố của xã hội mới- XHXHCN đang đượcxây dựng và những tàn dư của xã hội cũ trên các lĩnh vực của đười sống xã hội.
	GV: * Trong th/kì quá độ ở nước ta có tồn tại cái cũ, cái lạc hậu không? Cho vd minh hoạ?
	(VD: Những tàn dư, tư tưởng của xh PK, như những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan...đan xen với nhân tố của xh mới đang xây dựng)
	*Theo em, nền KT nước ta hiện nay có đặc điểm gì? Cho vd minh hoạ?
	* Trong lĩnh vực tư tưởng, VH có còn tồn tại những tư tưởng, VH lạc hậu không? Cho vd minh hoạ?
	* Trong XH có còn tồn tại nhiều g/c, tầng lớp không? Tại sao như vậy? Q/hệ giữa các g/c thế nào?
	- HS: Đại diện trả lời, bổ xung.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	2. Quá độ lên CNXH ở nước ta
	a) Tính tất yếu khách quan đi lên CNXH ở Việt Nam
	*Hai hình thức quá độ đi lên CNXH là:
	-Một là:Qúa độ trực tiếp từ CNTB lên CNXH.
	-Hai là: Qúa độ gián tiếp từ xã hội tiền tư bản chủ nghiã CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển chế độ TBCN.
	- Khi đất nước thống nhất thì ở nước ta chưa có CNXH với đầy đủ và hoàn chỉnh những đặc trưng của nó.
	- Để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và không còn bị bóc lột, chúng ta phải xd chế độ xh XHCN.
	Vì:
	+ Chỉ có đi lên CNXH thì đất nước mới thực sự độc lập.
	+ Chỉ có CNXH mới xoá bỏ tận gốc cơ sở sinh ra bóc lột (chế độ tư hữu về TLSX).
	+ Giải phóng người lđ khỏi áp bức, bóc lột, đưa họ từ người nô lệ trở thành người làm chủ xh; mới đem lại cuộc sông ấm no, tự do và hạnh phúc; mọi người có điều kiện phát triển toàn diện.
	=>Như vậy tất yếu đi lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và nhân dân ta là xu thế phát triển tất yếu của thời đại.
	b) Đặc điểm thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta
	- Chính trị: Vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được tăng cường, NN ngày càng được củng cố và hoàn thiện.
	- Kinh tế: Tồn tại nền KT HH nhiều thành phần, theo định hướng XHCN; KT Nhà nước giữ vai trò chủ đạo
	- Tư tưởng, VH: còn tồn tại những tư tưởng, VH lạc hậu, những tàn dư, tư tưởng của xh cũ. (HS tự nêu VD)
	- XH : còn tồn tại nhiều g/c, tầng lớp. Đời sống nd còn chênh lệch,vẫn còn sự khác biệt giữa lđ trí óc và chân tay.
	- KL: Thời kì quá độ lên CNXH còn tồn tại nhiều yếu tố khác nhau, thậm chí đối lập nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Cùng những bước tiến trong quá trình xd CNXH, các nhân tố tích cực của CNXH ngày càng phát triển và chi phối mọi lĩnh vực của đời sống xh đảm bảo CNXH được xd thành công.
	4. Tổng kết và hướng dẫn học tập
	4.1 :Tổng kết
	- Cần nắm: - Tính tất yếu khách quan đi lên CNXH ở Việt Nam
	- Đặc điểm thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta
	Câu1: Em hãy liên hệ thực tiễn, nêu mặt tích cực và hạn chế trong xã hội ta hiện nay?
	*Mặt tích cực:
	-Nước tacó một Đảng duy nhất lãnh đạo.
	-Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
	-Có truyền thống yêu nước...
	*Mặt hạn chế:
	-Tham ô, tham nhũng còn nhiều.
	-Tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng.
	Câu 2:Em hãy nêu một vài biểu hiện về tàn dư của xã hội cũ cần phải đấu tranh mà em biết?
	-Mê tín, dị đoan.
	-Sinh nhiều con ( cần con trai)
	-Tham ô, tham nhũng
	-Tệ nạn xã hội
	Câu 3:Nhà nước ta đã có những chính sách, chương trình nào chăm sóc cho người nghèo?
	- HS tự liên hệ
	4.2.Hướng dẫn học tập: Trả lời Câu hỏi sgk
	Tiết 16:
	-Máy chiếu, giấy A4…
	Trình bày đặc điểm của thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta:
	3.Tiến trình bài học:
	a. Các chất ma túy thường gặp
	* Các chất tâm túy gây kích thích
	- Thuốc phiện: (còn gọi là cây anh túc, cây thẩu, cây á phiện, nha phiến, opium, ả phù dung), có 3 dạng: thuốc phiện sống, thuốc phiện chín và sái thuốc phiện. Tác hại khi sử dụng: người sử dụng thuốc phiện dễ mắc bệnh truyền nhiễm, viêm tắc tĩnh mạch, dễ dẫn đến tàn tật, tử vong.

	Tiết 17
	Tiết 18
	- Là một xh dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
	- Do nhân dân làm chủ.
	- Có nền KT phát triển cao, dựa trên LLSX hiện đại và qh sx phù hợp với trình độ phát triển của LLSX
	- Có nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
	- Con người được giải phóng khỏi áp bức , bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện.
	- Các dt trong cộng đồng VN bình đẳng, đk, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
	- Có nhà nước pháp quyền XHCN của nd, do nd, vì nd dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
	1- Về kiến thức
	3- Về thái độ
	- Thảo luận nhóm
	- GV: Mục “a” yêu cầu một h/s đọc, sau đó h/s thảo luận theo nhóm:
	* Tại sao trong xã hội CSNT chưa có nhà nước?
	* Nhà nước đầu tiên trong lịch sử xuất hiện khi nào? Nêu ví dụ?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	KL: Nhà nước chỉ ra đời khi xuất hiện chế độ tư hữu về TLSX, xh phân hoá thành các g/c, mâu thuẫn g/c gay gắt không thể điều hoà. Lê-nin: “Bất cứ ở đâu, hễ lúc nào và chừng nào, mà về mặt khách quan, những mâu thuẫn g/c không thể điều hoà được thì nhà nước xuất hiện”
	+ Trình độ của LLSX còn thấp kém, khối lượng sản phẩm chỉ đủ nhu cầu tối thiểu của các thành viên trong xh.
	+ Không có dư thừa làm của riêng, chưa có tư hữu về tài sản, chưa có sự phân chia giai cấp, chưa có sự bóc lột, do đó chưa có nhà nước.
	- Nhà nước đầu tiên trong lịch sử xuất hiện:
	+ Thời kì cuối của xh CSNT LLSX phát triển, sự phân công lao động xh được mở rộng làm cho NSLĐ tăng lên, sản phẩm ngày càng nhiều, xuất hiện điều kiện chiếm đoạt của cải dư thừa làm tài sản riêng, người có địa vị (tù trưởng, thủ lĩnh quân sự) chiếm đoạt tài sản.
	- GV: * Một số nhà tư tưởng cho rằng: Nhà nước là cơ quan điều hoà các lợi ích, giai cấp, không phải là công cụ thống trị giai cấp. Quan niệm trên đúng hay sai vì sao? Vậy, theo em bản chất của nhà nước là gì? Nêu ví dụ nhà nước trong lịch sử mà em biết?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	b) Bản chất của nhà nước
	Theo Mác - Lênin, Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp, do đó nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp của một giai cấp nhất định – giai cấp thống trị. Bản chất g/c của nhà nước thể hiện:
	- Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của g/c này đối với g/c khác.
	Giai cấp thống trị sử dụng nhà nước để duy trì quyền lực về kinh tế, chính trị và tư tưởng đối với xã hội. Thông qua nhà nước g/c thống trị về KT, trở thành g/c thống trị về chính trị và tư tưởng; ý chí của g/c thống trị thể hiện thành ý chí của nhà nước, bắt buộc mọi người phải tuân theo.
	- Nhà nước là bộ máy trán áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác.
	Lực lượng như quân đội , nhà tù, cảnh sát...để bảo vệ địa vị thống trị và lợi ích của mình và để đàn áp các giai cấp bị thống trị.
	Hoạt động của GV - HS
	Nôi dung
	*Bước 1:GV hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu trong SGK.
	*Bước 2:GV đưa ra hệ thống câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời
	- GV: * Theo em thế nào là nhà nước pháp quyền? Nêu VD minh hoạ?
	* Thế nào là nhà nước pháp quyền XHCN? Nêu VD minh hoạ?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	2. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
	a) Thế nào là nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
	- Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước và công dân đều được thực hiện trên cơ sở pháp luật.
	- Nhà nước pháp quyền XHCN VN là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lí mọi mặt đời sống xh bằng PL do Đảng Cộng sản VN lãnh đạo.
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước 1:GV hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu trong SGK.
	*Bước 2:GV đưa ra hệ thống câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời
	- GV: * Nhà nước ta mang bản chất giai cấp nào? Tại sao?
	* Bản chất g/c công nhân của Nhà nước ta được biểu hiện như thế nào?
	* Biểu hiện cụ thể của g/c công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước ta?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	KL: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN, mang bản chất g/c công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.
	b) Bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
	- Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, vì những thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do g/c công nhân thông qua chính Đảng của mình là Đảng Cộng sản VN lãnh đạo.
	- Bản chất g/c công nhân của Nhà nước ta được biểu hiện tập trung nhất ở sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước.
	Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn bộ hoạt động của Nhà nước, xã hội đều thể hiện quan điểm g/c công nhân, nhằm thực hiện lợi ích, ý chí và nguyện vọng của g/c công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc.
	- Bản chất g/c công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc:
	+ Tính nhân dân của Nhà nước thể hiện: Nhà nước của ta là Nhà nước của dân, vì dân, do nhân dân lập nên và nhân dân tham gia quản lí; thể hiện ýý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.
	+ Tính dân tộc của Nhà nước thể hiện: Nhà nước kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc; Nhà nước có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích cho cộng đồng các dân tộc VN và thực hiện đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước 1:GV hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu trong SGK.
	*Bước 2:GV đưa ra hệ thống câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời
	-GV: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những chức năng cơ bản nào?
	* Tại sao Nhà nước có chức năng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội? Nêu VD minh hoạ?
	Tại sao Nhà nước Có chức năng xây dựng và bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân? Nêu VD minh hoạ?
	(Hai chức năng trên có quan hệ hữu cơ và thống nhất với nhau; trong đó chức năng tổ chức và xd là căn bản nhất vì: Nhà nước XHCN, chức năng bảo đảm an ninh chính trị và TTATXH “mới chỉ là những công việc quét dọn trước khi xd, chứ chưa phải là đích thân việc xây dựng” Lê-nin.)
	C) Chức năng của Nhà nước pháp quyền XHCNViệt Nam
	- Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội:
	Để xd và phát triển KT- XH đất nước Nhà nước phải sử dụng sức mạnh của mình để phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưu gây rối, phá hoại, bạo loạn, xâm hại đến an ninh quốc gia, ổn định chính trị, giữ vững an ninh chính trị TTATXH, tạo đk hoà bình, ổn định cho công cuộc xd CNXH ở nước ta.
	- Bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân:
	+Tổ chức xd và quản lí nền KT XHCN
	+ Tổ chức xd và quản lí Văn hoá, giáo dục, khoa học
	+ Tổ chức xd và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội
	+ Xây dựng hệ thống PL để bảo đảm thực hiện các quyền tự do dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.
	KL: Hai chức năng trên có quan hệ hữu cơ và thống nhất với nhau; trong đó chức năng tổ chức và xd là căn bản nhất vì: Nhà nước XHCN, chức năng bảo đảm an ninh chính trị và TTATXH “mới chỉ là những công việc quét dọn trước khi xd, chứ chưa phải là đích thân việc xây dựng” Lê-nin.
	d) Vai trò của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong hệ thống chính trị(đọc thêm)
	* Hoạt động 4:Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam(10 phút)
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước 1: HS nghiên cứu tài liệu sgk mục 3
	*Bước 2: GV nêu câu hỏi phát vấn.
	- GV:Theo em mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN VN?
	-Em suy nghĩ gì về trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN VN?
	-Em sẽ làm gì khi thấy bạn mình, hay ai đó vi phạm pháp luật?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
	+ Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.
	+ Tích cực tham gia các hoạt động: Xây dựng củng cố, bảo vệ chính quyền; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
	+ Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.
	+ Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
	+ HS tự liên hệ bản thân.
	=>GVKL: Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước cuối cùng đã xuất hiện trong lịch sử.Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời là kết quả của cuộc cách mạng, của QCNDLD do GCCN lãnh đạo thông qua chính Đảng của nó là ĐCS.Đi lên CNXH chúng ta phải xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân , do dân, vì dân thực hiện mục tiêu : " Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"
	4.Tổng kết và hướng dẫn học tập(4 phút)
	4.1.Tổng kết
	- Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. HS tự liên hệ bản thân.
	4.2. Hướng dẫn học tập
	Câu hỏi sgk, đọc trước bài 10
	* Hoạt động 1:Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (15 phút)
	Hoạt động của GV - HS
	Nôi dung
	*Bước 1:GV dẫn lời:Mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta là xây dựng một xã hội thật sự dân chủ, là Nhà nước thật sự của dân,do dân và vì dân.
	*Bước 2:Nghiên cứu tài liệu SGK và đàm thoại.
	*Bước 3:GV nêu câu hỏi đàm thoại.
	-GV: Dân chủ là gì?
	-GVKL:Dân chủ là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị do đó dân chủ luôn mang bản chất giai cấp.
	Nền dân chủ đầu tiên, dân chủ chỉ thực hiện trong giới chủ nô( những người có tài sản và địa vị xã hội cao), nô lệ bị xem như một loại công cụ biết nói, không được hưởng quyền dân chủ; người giữ quyền lực trong xã hội chiếm hữu nô lệ là giai cấp chủ nô. Vì vậy, nô lệ vùng lên khát vọng muốn hướng tới một xã hội tốt đẹp trong đó con người có quyền lực thực sự của mình
	Trong CĐPK, quyền lực tập trung tuyệt đối vào vua nên đã thủ tiêu dân chủ.
	GCTS đã nêu cao ngọn cờ dân chủ " tự do, bình đẳng, bác ái" nhằm thủ tiêu chế độ chuyên chế phong kiến, nền dân chủ tư sản ra đời.
	Thực chất của nền dân chủ tư sản là giải phóng cá nhân, thực hiện quyền tư hữu tài sản và tự do công dân. Dưới chế độ tư sản, quyền lực trong xã hội tư sản vẫn nằm trong tay GCTS còn NDLD mà số đông là công nhân và nông dân vẫn không có quyền lực, chỉ có một số quyền trên danh nghĩa chứ thực tế thì vẫn bị áp bức, bóc lột. Con người không chỉ dừng lại nền dân chủ tư sản mà đã từ lâu họ mơ uớc vươn tới một xã hôị xoá bỏ áp bức, bất công.
	Nền dân chủ XHCN hình thành với thắng lợi của cuộc cách mạng vô sản, xoá bỏ chế độ tư hữu, bóc lột và nô dịch con người dựa trên QHSX TBCN, xác lập chế độ sở hữu XHCN về TLSX, xây dựng chính quyền nhà nước kiểu mới của GCCN và NDLĐ do ĐCS lãnh đạo- Đó là cơ sở chính trị - kinh tế của sự ra đời nền dân chủ XHCN.Dân chủ XHCN ra đời từ CMT10 Nga năm 1917 đến nay. Đó là nền dân chủ đang hình thành và phát triển.
	Sự hình thành nền dân chủ XHCN đánh dấu bước phát triển mới về chất so với các nền dân chủ trước đó.Vậy bản chất của nền dân chủ XHCN là gì?
	* Theo em,nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào?
	* Tại sao nền dân chủ XHCN mang bản chất GCCN chứ không phải là giai cấp khác?
	-HS:Trả lời
	-GVKL:GCCN có tinh thần cách mạng triệt để nhất, có trình độ tiên tiến, đại diện cho mọi tầng lớp trong xã hội, sống tập trung, đoàn kết, có tinh thần kỷ luật cao...Nói tóm lại giai cấp công nhân có khả năng lãnh đạo cách mạng thông qua chính đảng của mình là Đảng cộng sản tiến hành cuộc đấu tranh có hiệu quả chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa quan liêu,vô chính phủ vi phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân.
	-GV:Mỗi nền dân chủ có cơ sở kinh tế khác nhau.Vậy cơ sở kinh tế của nền dân chủ XHCN dựa trên chế độ nào?
	-GV:Như vậy ai sẽ trở thành người làm chủ nền sản xuất, chi phối mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội?
	Đó chính là GCCN và NDLĐ.Đó chính là GCCN và NDLĐ.Khi đó người lao động thực sự làm chủ về kinh tế, khi nắm được quyền về kinh tế thì họ mới có dân chủ thật sự và trở thành lực lượng quyết định quá trình phát triển của xã hội.
	-GV:Nền dân chủ XHCN lấy nền tảng là hệ tư tưởng nào?Vì sao?
	-GV:Bởi vì hệ tư tưởng Mác-Lê nin đồng thời là hệ tư tưởng của GCCN.Đó là hệ tư tưởng tiên tiến nhất, đúng đắn nhất đã được thực tế chứng minh và kiểm nghiệm qua các cuộc cách mạng và chỉ trên hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê Nin thì GCCN và NDLĐ mới làm chủ đời sống tinh thần của toàn xã hội.
	-GV:Vậy theo các em nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của ai?
	-GV:Nền dân chủ XHCN là một hình thức cao nhất của nền dân chủ, một nền deaan chủ thực sự cho đại đa số nhân dân, cho quần chúng lao động rộng rãi đó là điểm khác biệt rõ rệt nhất đối với các nền dân chủ khác.Như vậy nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của nhân dân lao động.
	-GV:Để cho nền dân chủ XHCN hoạt động theo đúng bản chất của nó, tránh những mưu đồ cũng như những hành vi nhằm chống lại chế độ đó thì theo các em nền dân chủ XHCN phải gắn liền với gì?
	-GV đưa ra ví dụ:Như học sinh có những quyền gì?Quyền được đến trường, quyền được nuôi dưỡng dạy bảo, quyền được tự do lựa chọn nghành nghề...thế nhưng điều đó khong có nghĩa là chúng ta được phép đi học muộn, được phép gây ồn mất trật tự trong giờ học?Được phép phá hoại cơ sở vật chất của Nhà trường?Được phép kéo băng phái đánh nhau?Như vậy việc nền dân chủ XHCN gắn liền với pháp luật, kỷ luật, kỷ cương cũng là một điều dễ hiểu.Bởi vì pháp luật, kỷ luật, kỷ cương đặt ra cũng đều là để bảo vệ quyền lợi cho bản thân mỗi người, cho những người xung quanh và cho toàn xã hội.Là cơ sở để ngăn cản những hành vi sai trái của con người đồng thời để trừng trị những kẻ vi phạm, gây tác hại đến quyền lợi của nhân dân và đi ngược lại lợi ích chung của xã hội.
	1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	- Dân chủ:
	Là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xh của đất nước.
	*Về bản chất:Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của quảng đại quần chúng nhân dân, được thực hiện chủ yếu bằng nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
	*Bản chất của nền dân chủ XHCN được thể hiện cụ thể trên những phương diện sau:
	+ Một là: Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp công nhân.
	+ Hai là: Nền dân chủ XHCN có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
	+ Ba là: Nền dân chủ XHCN lấy hệ tư tưởng Mác – Lê- nin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần của xã hội.
	+ Bốn là: Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của nhân dân lao động.
	+ Năm là: Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.
	-GVDL:Để cho nền dân chủ XHCN thật sự phát huy bản chất tốt đẹp của nó đem lại sự ấm no hạnh phúc cho nhân dân thì nền dân chủ XHCN phải trải qua một quá trình hình thành, phát triển và từng bước mới hoàn thiện.Qúa trình đó được diễn ra trên các lĩnh vực:Kinh tế,Chính trị,Văn hóa,Xã hội.
	* Hoạt động 2:Xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (20 phút)
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước 1:Nghiên cứu tài liệu SGK và đàm thoại.
	*Bước 2:GV nêu câu hỏi đàm thoại.
	* Nêu nội dung và biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế?
	Hãy nêu ví dụ về dân chủ trong lĩnh vực kinh tế mà em biết?
	-Ví dụ: Điều 16 - HP 1992 ( trích):" ...tổ chức, cá nhân thuộc các TPKT được sản xuất, kinh doanh trong các nghành, nghề mà pháp luật không cấm; cùng phát triển lâu dài, hợp tác bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật...".
	-GV:Biểu hiện của quyền dân chủ trên lĩnh vực kinh tế thể hiện ở cả hai khía cạnh là quyền và nghĩa vụ của công dân:
	*Quyền:
	-Làm chủ TLSX,làm chủ quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm.
	-Bình đẳng và tự do trong kinh doanh nhưng đặt trong khuôn khổ của pháp luật
	Song song với các quyền được hưởng thì công dân phải thực hiện những nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước.Vậy đối với những người làm kinh doanh thì càn phải thực hiện nghĩa vụ gì?
	-HSTL: Nghĩa vụ đó chính là đóng thuế, ngoài ra còn có các nghĩa vụ khác như lao động công ích, mua trái phiếu...Nguồn thuế đó được Nhà nước dùng để làm đường xá, càu cống, xây dựng trường học, trả lương cho giáo viên, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh nghèo đến trường...tất cả đều hướng đến một mục tiêu cuối cùng đó là để đào tạo nên những con người giúp ích cho xã hội, phục vụ cho sự phát triển chung của xã hội.
	-Vậy những biểu hiện của quyền dân chủ trong lĩnh vực kinh tế là gì?
	-GV:Nêu nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?
	-GV:Quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị bao gồm những quyền nào?
	-Ví dụ: Hiến pháp năm 1992 quy định: Mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử và quốc hội, HĐND. Công dân được hưởng quyền bầu cử 1 cách bình đẳng, không phân biệt đối xử theo giới tính, dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú tại nơi họ thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.
	-Ví dụ:SGK - GDCD trang 73
	+Thứ nhất: Quyền ứng cử và bầu cử được thể hiện rất rõ ngay cả trong việc bầu chọn bí thư chi đoàn– phải được sự bỏ phiếu tín nhiệm của các đoàn viên và được ghi rõ trong nghị quyết đại hội chi đoàn thì chức danh bí thư đó mới có giá trị.
	* GV Chốt lại các kiến thức cơ bản
	2. Xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	a) Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế ( đọc thêm)
	*Nội dung: Là thực hiện quyền làm chủ và bình đẳng của mọi công dân trên lĩnh vực kinh tế.
	* Biểu hiện của quyền làm chủ về kinh tế:
	+ Thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần.
	+ Các thành phần kinh tế đều bình đẳng và tự do kinh doanh theo pháp luật.
	+ Làm chủ trực tiếp quá trình sx, kinh doanh, phân phối sản phẩm và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.
	+ Công dân có quyền tự do kinh doanh theo PL, có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp
	b) Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị
	*Nội dung:Mọi quyền lực thuộc về nhân dân,trước hết là nhân dân lao động.
	* Biểu hiện của quyền làm chủ về chính trị:
	+ Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội.
	+ Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương.
	+ Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân.
	+ Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí. Quyền giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước, quyền khiếu nại, tố cáo... của công dân.
	Nghĩa vụ: bảo vệ Tổ quốc, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Vd: đ nghĩa vụ quân sự, đi bầu cử…
	* Đồng thời với việc hưởng quyền, công dân có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc
	4.Tổng kết và hướng dẫn học tập(5 phút)
	4.1.Tổng kết
	4.2. Hướng dẫn học tập
	-Làm bài tập1,4 sgk trang 11
	-Đọc, nghiên cứu tiết 2 của bài.
	1) Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ XHCN là gì?
	2) Hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực KT, CT, VH? Biểu hiện của nó?
	3.Tiến trình bài học:
	* Hoạt động 1: Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội (15 phút)
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV - HS
	Nôi dung
	* Bước 1:GV chia các nhóm, hướng dẫn các nhóm hãy kể tên các quyền dân chủ của nhân dân trong lĩnh vực xã hội?
	*Bước 2:GV đặt câu hỏi
	*Ví dụ:Quyền lao động của công dân được ghi nhận tại điều 55 - HP 1992: 'Lao động là quyền và nghĩa vụ củamỗi công dân. Nhà nước và xã hội có kế hoạch ngày càng tạo nhiều việc làm cho người lao động"
	* Ví dụ: Người lao động được mua bảo hiểm y tế; bảo hiểm thân thể
	- GV: kết luận, bổ xung
	d) Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội
	- Nội dung: Là đảm bảo những quyền xã hội của công dân.
	- Biểu hiện của quyền làm chủ về xã hội:
	+ Quyền lao động.
	+ Quyền bình đẳng nam, nữ.(Phụ nữ được quyền bàn bạc, tham gia, quyết định những vấn đề của gia đình và xã hội) )
	+ Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội.
	+ Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ.
	+ Quyền được bảo đảm về mặt vc-tt khi không còn khả năng lao động.
	+ Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, về cống hiến và hưởng thụ của các thành viên trong xã hội. Tham gia các phong trào ở địa phương và trường học.
	*Hoạt động 2:Những hình thức cơ bản của dân chủ của công dân.(18 phút)
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước 1:Nghiên cứu tài liệu SGK và đàm thoại.
	*Bước 2:GV nêu câu hỏi đàm thoại.
	- GV: Nêu khái niệm dân chủ trực tiếp và lấy vd minh hoạ.
	-Ví dụ: Trong lĩnh vực chính trị, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho nhân dân được sự uỷ thác của nhân dân, thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật để quản lí xã hội.
	- GV: Dân chủ XHCN vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thể hiện mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhà nước đại diện quyền làm chủ đồng thời là người tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng.Mọi đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều là lợi ích của nhân dân, có sự tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân.
	3. Những hình thức cơ bản của dân chủ
	- Dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy, cần phải kết hợp sử dụng tốt cả hai hình thức dân chủ trên để phát huy tối đa hiệu quả của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Không nên tuyệt đối hoá một hình thức dân chủ vì như thế sẽ dẫn đến độc đoán, độc quyền hoặc vô tổ chức, vô chính phủ
	4.Tổng kết và hướng dẫn học tập(7 phút)
	4.1.Tổng kết
	Cần nắm: - Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội.
	- Những hình thức cơ bản của dân chủ.
	4.2. Hướng dẫn học tập
	Học bài cũ, trả lời câu hỏi sgk.
	……………………………………………………………………………………………….............
	* Hoạt động 1:Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (15 phút)
	Hoạt động của GV - HS
	Nôi dung
	*Bước 1:Nghiên cứu tài liệu SGK và đàm thoại.
	*Bước 2:GV nêu câu hỏi đàm thoại.
	-GV: Dân chủ là gì?
	-GV: Giảng giải.
	Nền dân chủ đầu tiên, dân chủ chỉ thực hiện trong giới chủ nô( những người có tài sản và địa vị xã hội cao), nô lệ bị xem như một loại công cụ biết nói, không được hưởng quyền dân chủ; người giữ quyền lực trong xã hội chiếm hữu nô lệ là giai cấp chủ nô. Vì vậy, nô lệ vùng lên khát vọng muốn hướng tới một xã hội tốt đẹp trong đó con người có quyền lực thực sự của mình
	Trong CĐPK, quyền lực tập trung tuyệt đối vào vua nên đã thủ tiêu dân chủ.
	GCTS đã nêu cao ngọn cờ dân chủ " tự do, bình đẳng, bác ái" nhằm thủ tiêu chế độ chuyên chế phong kiến, nền dân chủ tư sản ra đời.
	Thực chất của nền dân chủ tư sản là giải phóng cá nhân, thực hiện quyền tư hữu tài sản và tự do công dân. Dưới chế độ tư sản, quyền lực trong xã hội tư sản vẫn nằm trong tay GCTS còn NDLD mà số đông là công nhân và nông dân vẫn không có quyền lực, chỉ có một số quyền trên danh nghĩa chứ thực tế thì vẫn bị áp bức, bóc lột. Con người không chỉ dừng lại nền dân chủ tư sản mà đã từ lâu họ mơ uớc vươn tới một xã hôị xoá bỏ áp bức, bất công.
	Nền dân chủ XHCN hình thành với thắng lợi của cuộc cách mạng vô sản, xoá bỏ chế độ tư hữu, bóc lột và nô dịch con người dựa trên QHSX TBCN, xác lập chế độ sở hữu XHCN về TLSX, xây dựng chính quyền nhà nước kiểu mới của GCCN và NDLĐ do ĐCS lãnh đạo- Đó là cơ sở chính trị - kinh tế của sự ra đời nền dân chủ XHCN.Dân chủ XHCN ra đời từ CMT10 Nga năm 1917 đến nay. Đó là nền dân chủ đang hình thành và phát triển.
	GV: * Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào?
	* Cơ sở kinh tế của nền dân chủ là gì?
	* Vì sao nền dân chủ XHCN tất yếu phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo? Nêu Ví dụ minh hoạ?
	* Dân chủ XHCN là dân chủ cho ai? Có phải cho mọi giai cấp không? Vì sao? Nêu ví dụ minh hoạ?
	* Tại sao nền dân chủ XHCN tất yếu đòi hỏi phải gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương? Nêu ví dụ minh hoạ?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	- Dân chủ:
	Là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xh của đất nước; dân chủ là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị do đó dân chủ luôn mang bản chất giai cấp.
	- Bản chất của nền dân chủ XHCN được thể hiện cụ thể trên những phương diện sau:
	+ Một là: Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp công nhân.
	+ Hai là: Nền dân chủ XHCN có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
	+ Ba là: Nền dân chủ XHCN lấy hệ tư tưởng Mác – Lê- nin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần của xã hội.
	+ Bốn là: Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của nhân dân lao động.
	+ Năm là: Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.
	* Hoạt động 2:Xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (20 phút)
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước 1:Nghiên cứu tài liệu SGK và đàm thoại.
	*Bước 2:GV nêu câu hỏi đàm thoại.
	* Nêu nội dung và biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế?
	Hãy nêu ví dụ về dân chủ trong lĩnh vực kinh tế mà em biết?
	-Ví dụ: Điều 16 - HP 1992 ( trích):" ...tổ chức, cá nhân thuộc các TPKT được sản xuất, kinh doanh trong các nghành, nghề mà pháp luật không cấm; cùng phát triển lâu dài, hợp tác bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật...".
	* Nêu nội dung và biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?
	Hãy nêu ví dụ về dân chủ trong lĩnh vực chính trị mà em biết?
	-Ví dụ: Hiến pháp năm 1992 quy định: Mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử và quốc hội, HĐND. Công dân được hưởng quyền bầu cử 1 cách bình đẳng, không phân biệt đối xử theo giới tính, dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú tại nơi họ thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.
	-Ví dụ:SGK - GDCD trang 73
	* Nêu nội dung và biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực văn hoá?
	*Hãy nêu một vài biểu hiện về quyền dân chủ của nhân dân trong lĩnh vực văn hoá?
	-Ví dụ: Sáng tác thơ, viết truyện...
	-Hưởng thụ ca nhạc, sân khấu
	-Bảo vệ quyền lợi cho sáng tác.
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	2. Xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	a) Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế ( đọc thêm)
	- Là thực hiện quyền làm chủ và bình đẳng của mọi công dân trên lĩnh vực kinh tế.
	- Biểu hiện của quyền làm chủ về kinh tế:
	+ Thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần.
	+ Các thành phần kinh tế đều bình đẳng và tự do kinh doanh theo pháp luật.
	+ Làm chủ trực tiếp quá trình sx, kinh doanh, phân phối sản phẩm và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.
	+ Công dân có quyền tự do kinh doanh theo PL, có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp
	b) Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị
	- Là thực hiện mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
	- Biểu hiện của quyền làm chủ về chính trị:
	+ Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội.
	+ Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương.
	+ Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân.
	+ Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí. Quyền giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước, quyền khiếu nại, tố cáo... của công dân.
	c) Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực văn hoá
	- Là thực hiện quyền làm chủ và bình đẳng của mọi công dân trong lĩnh vực văn hoá.
	- Biểu hiện của quyền làm chủ về văn hoá:
	+ Quyền được tham gia vào đời sống văn hoá.
	+ Quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hoá, nghệ thuật của chính mình.
	+ Quyền sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật; giải phóng con người khỏi những thiên kiến lạc hậu, loại bỏ sự áp bức về tinh thần và đưa văn hoá đến cho mọi người.
	4.Tổng kết và hướng dẫn học tập(5 phút)
	4.1.Tổng kết
	- Bản chất của nền dân chủ XHCN.
	- Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam. HS tự liên hệ bản thân.
	4.2. Hướng dẫn học tập
	-Làm bài tập1,4 sgk trang 11
	-Đọc, nghiên cứu tiết 2 của bài.
	1) Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ XHCN là gì?
	2) Hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực KT, CT, VH? Biểu hiện của nó?
	3.Tiến trình bài học:
	* Hoạt động 1: Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội (15 phút)
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV - HS
	Nôi dung
	* Bước 1:GV chia các nhóm, hướng dẫn các nhóm hãy kể tên các quyền dân chủ của nhân dân trong lĩnh vực xã hội?
	*Bước 2:GV đặt câu hỏi
	-Nêu nội dung và biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực xã hội?
	*Ví dụ:Quyền lao động của công dân được ghi nhận tại điều 55 - HP 1992: 'Lao động là quyền và nghĩa vụ củamỗi công dân. Nhà nước và xã hội có kế hoạch ngày càng tạo nhiều việc làm cho người lao động"
	* Ví dụ: Người lao động được mua bảo hiểm y tế; bảo hiểm thân thể
	- Chế độ tiền lương hợp lí.
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận
	d) Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội
	- Nội dung: Là đảm bảo những quyền xã hội của công dân.
	- Biểu hiện của quyền làm chủ về xã hội:
	+ Quyền lao động.
	+ Quyền bình đẳng nam, nữ.(Phụ nữ được quyền bàn bạc, tham gia, quyết định những vấn đề của gia đình và xã hội) )
	+ Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội.
	+ Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ.
	+ Quyền được bảo đảm về mặt vc-tt khi không còn khả năng lao động.
	+ Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, về cống hiến và hưởng thụ của các thành viên trong xã hội. Tham gia các phong trào ở địa phương và trường học.
	*Hoạt động 2:Những hình thức cơ bản của dân chủ của công dân.(18 phút)
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước 1:Nghiên cứu tài liệu SGK và đàm thoại.
	*Bước 2:GV nêu câu hỏi đàm thoại.
	- GV: Nêu khái niệm dân chủ trực tiếp và lấy vd minh hoạ.
	* Hãy nêu vd về những hình thức dân chủ trực tiếp mà em biết?
	*Ví dụ:Công dân bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, bầu cử HĐND các cấp.
	-Hội Nghị toàn dân quyết định làm đường, xây dựng nhà văn hoá, xây dựng hương ước của làng.
	-Góp ý sửa đổi, bổ sung các đạo luật.
	-Trưng càu ý kiến của dân.
	- GV: Nêu khái niệm dân chủ gián tiếp và lấy vd minh hoạ.
	* Hãy nêu vd về những hình thức dân chủ gián tiếp mà em biết?
	-Ví dụ: Trong lĩnh vực chính trị, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho nhân dân được sự uỷ thác của nhân dân, thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật để quản lí xã hội.
	-Quốc hội và HĐND các cấp là hình thức củ yếu của chế độ dân chủ đại diện.
	*Liên hệ:
	Bản thân em thực hiện dân chủ ở địa phương như thế nào?
	- Hs phát biểu ý kiến cá nhân
	- Gv nhận xét, kết luận.
	3. Những hình thức cơ bản của dân chủ
	a) Dân chủ trực tiếp
	* Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước. ( không phân biệt giới tính, địa vị, tôn giáo...) VD sgk.
	*Những hình thức phổ biến của dân chủ trực tiếp là:
	+ Trưng cầu ý dân (trong phạm vi toàn quốc)
	+ Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
	+ Thực hiện sáng kiến pháp luật (nhân dân tham gia xd, sửa đổi, bổ xung PL)
	+ Làm chủ trực tiếp bằng các hình thức nhân dân tự quản, xd và thực hiện các qui ước, hương ước phù hợp PL.
	KL: Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ mà trong đó mọi công dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động CT, KT, VH, XH.
	b) Dân chủ gián tiếp (dân chủ đại diện)
	- Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những qui chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước.
	(thông qua các cơ quan đại diện như MTTQ và các đoàn thể nhân dân). HS nêu vd sgk.
	*Kết luận: Nền dân chủ XHCN hình thành với thắng lợi của CMVS, xoá bỏ chế độ tư hữu, xác lập chế độ sở hữu XHCN về TLSX . Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN vững mạnh và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là những vấn đề rất quan trọng để thực hiện dân chủ XHCN xứng đáng với lí tưởng mà Bác Hồ từng mong mỏi.
	4.Tổng kết và hướng dẫn học tập(7 phút)
	4.1.Tổng kết
	Cần nắm: - Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội.
	- Những hình thức cơ bản của dân chủ.
	4.2. Hướng dẫn học tập
	Học bài cũ, trả lời câu hỏi sgk.
	……………………………………………………………………………………………….....................
	a. Về kiến thức
	c.Về thái độ
	Câu 1: Dân chủ trực tiếp là gì? cho ví dụ?
	Câu 2: Dân chủ gián tiếp là gì? cho ví dụ?
	*Hoạt động 1:Tìm hiểu về tình hình dân số ở nước ta hiện nay(18 phút)
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo nhóm.
	Hoạt động của GV - HS
	Nôi dung
	*Bước1: GV phân nhóm theo lớp học.
	*Bước2: Gv yêu cầu các nhóm hs trình bày báo cáo kết quả làm vc theo dự án đã giao về :
	* Nhận xét: qui mô dân số, tốc độ tăng ds?
	* Nhận xét: Mật độ, phân bố ds?
	* Về tác động của vấn đề dân số tăng nhanh đối với đời sống xã hội?
	*Về tác động của vấn đề dân số tăng nhanh đối với tài nguyên và môi trường?
	- Hs đại diện nhóm trình bày
	- Cả lớp thảo luận, bổ sung
	- Gv nhận xét, kết luận
	1. Chính sách dân số
	a) Tình hình dân số nước ta
	Năm
	Qui mô dân số
	Tốc độ dân số
	Mật độ, phân bố dân số
	1945
	25 triệu người
	Thứ 2 Đông Nam Á, thứ 13 tổng số hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ
	Cao:
	231ngưòi/km2, thế giới:44ng/km2, phân bố không hợp lí: thành thị 24%, nông thôn 76%.
	1999
	2006
	76,3 triệu người
	84 triệu người
	Mối quan hệ giữa gia tăng dân số và chất lượng cuộc sống
	Dân số tăng quá nhanh
	­ ¯
	Kinh tế, văn hoá kếm phát triển
	Thừa lao động, không có việc làm
	à các tệ nạn xh gia tăng
	­ ¯
	NSLĐ thấp
	Mức sống thấp
	­ ¯
	Bệnh tật nhiều
	Sức khoẻ, thể lực kém
	KL: Nước ta có quy mô dân số lớn, tốc độ tăng nhanh,kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc, mật độ cao, phân bố chưa hợp lý.
	Hoạt động 2:Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số(17 phút)
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước 1:HS nghiên cứu tài liệu
	*Bước 2:GV đặt câu hỏi
	* Để thực hiện mục tiêu về CS dân số, nước ta cần tập trung vào những phương hướng nào?
	* Phương hướng quan trọng để thực hiện CS dân số là gì? ( Là tuyên truyền gd, huy động toàn xh tham gia công tác dân số,KHHGĐ; Vợ chồng cần có số con, khoảng cách sinh con hợp lí, thực hiện CS dân số có trách nhiệm, phù hợp đk đất nước, gia đình, thực hiện gia đình ít con để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc).
	b) Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số
	- Mục tiêu: Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số, sớm ổn định qui mô, cơ cấu và phân bố dân số, nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.
	- Phương hướng cơ bản:
	+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí, tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số từ TW đến cơ sở, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành.
	+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nội dung thích hợp, hình thức đa dạng với nội dung rộng rãi các chủ trương, biện pháp KHHGĐ.
	+ Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khoẻ sinh sản, nhằm nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần.
	+ Nhà nước đầu tư đúng mức, tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước; thực hiện xh hoá công tác dân số, tạo đk kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia chính sách dân số.
	4.Tổng kết và hướng dẫn học tập (5 phút)
	4.1.Tổng kết: - Làm bài tập 3, 4 sgk
	- Chính sách dân số.
	4.2. Hướng dẫn học tập
	Học bài cũ, trả lời câu hỏi sgk.
	Câu 1: Nêu hậu quả của sự gia tăng dân số?
	Câu 2: Nêu mục tiêu và phương hướng của chính sách dân số?
	3. Giảng bài mới :Vấn đề dân số hiện nay trên thế giới đã trở thành vấn đề toàn cầu và là sự quan tâm của nhiều quốc gia, nhất là những nước nghèo đang phát triển. ở nước ta dân số tăng nhanh là một áp lực lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm.
	Vậy chúng ta nhận thức về thực trạng dân số và việc làm như thế nào và đề ra mục tiêu , phương hướng cơ bản nào để giải quyết tốt những vấn đề trên.
	*Hoạt động 1: Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay(15 phút)
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV - HS
	Nôi dung
	* Bước 1:HS nghiên cứu tài liệu
	*Bước 2:GV đặt câu hỏi
	- GV: *Em có nhận xét gì về tình hình việc làm nước ta? Cho VD minh hoạ và kết luận?
	* Liên hệ tình hình việc làm ở địa phương em?
	2. Chính sách giải quyết việc làm
	a) Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay
	-Tỉ lệ thất nghiệp ngày càng cao
	-Thu nhập thấp
	-Chất lượng nguồn nhân lực thấp
	-Số SV tốtnghiệp ra trường có việc làm ít
	-Dòng di chuyển lao động từ nông thôn về thành thịkiếm việc làm ngày càng tăng.
	*Hoạt động 2: Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm(12 phút)
	-GV sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với thuyết trình,giảng giải
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước 1:HS nghiên cứu tài liệu
	*Bước 2:GV đặt câu hỏi
	* Mục tiêu của cs giải quyết việc làm ở nước ta là gì?
	* Đảng và Nhà nước ta phải làm như thế nào để thực hiện cs giải quyết việc làm có hiệu quả?
	+GV bổ sung tư liệu:
	- Đến năm 2010, phấn đấu giảmtỷ lệ thất nghiệp 5% ở thành thị, nông thôn.
	-Nâng tỉ lệ người lao động qua đào tạo nghề lên 40%.
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	KL: Đảng và Nhà nước phải thúc đẩy, phát triển sx và dịch vụ; KK làm giàu hợp pháp; tự do hành nghề; đẩy mạnh XK lđ; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.
	b) Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm
	- Mục tiêu: Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lđ đã qua đào tạo nghề.
	- Phương hướng cơ bản:
	+ Thúc đẩy phát triển sx và dịch vụ, (KKcác thành phần KT, các nhà đầu tư trong, ngoài nước sx, kinh doanh có hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm cho người lđ.
	+ KK làm giàu theo PL, tự do hành nghề, khôi phục, phát triển các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên.
	+ đẩy mạnh XK lao động, đặc biệt lđ qua đào tạo, lđ nông nghiệp, nhằm giải quyết y/c trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lđ.
	+ Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm, cải thiện đk việc làm cho người lđ.
	*Hoạt động 3: Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm(8 phút)
	-GV sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với thuyết trình,
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	HS tự liên hệ về trách nhiệm thực hiện cs DS và giải quyết việc làm.
	3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm
	- Chấp hành cs ds và PL về ds.
	- Chấp hành cs giải quyết việc làm và PL về lđ.
	- Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành, đấu tranh chống hành vi vi phạm cs ds và giải quyết việc làm.
	- Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng đắn để tích cực, chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.
	- Thiếu việc làm là một trong những nguyên nhân dẫn đến nghiện ma tuý do vậy tự tạo việc làm có thu nhập hợp pháp là biện pháp hữu hiệu để phòng chống ma tuý.
	4.Tổng kết và hướng dẫn học tập(5 phút)
	4.1.Tổng kết
	Cần nắm: - Chính sách giải quyết việc làm.
	- Liên hệ bản thân.
	4.2. Hướng dẫn học tập
	- Câu hỏi sgk, đọc bài 12 sgk.
	- Gv giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh làm việc theo địa bàn sinh sống.
	- Chủ đề chung:
	Tìm hiểu tình hình tài nguyên, môi trường ở khu vực nơi hs đang sinh sống
	- Nội dung công việc: Hs tìm hiểu tình hình ô nhiễm môi trường, sử dụng tài nguyên và hậu quả của việc sd , khai thác bừa bãi tài nguyên và ô nhiễm mt ở địa phương mình đối với cuộc sống, sức khoẻ con người, cảnh quan thiên nhiên, kinh tế, xh….
	- Phương pháp thực hiện: kết hợp với dân cư đang sinh sống cùng địa bàn,ghi lại những thông tin cần thiết nếu có thể thì sử dụng máy ảnh, máy quay phim để lưu lại những hình ảnh thực tế của hiện trạng.Sau đó đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề.
	*Lưu ý: cần nắm bắt thông tin chính xác, có tính thuyết phục, phản ánh đúng thực tế, giải pháp đưa ra phải khả thi phù hợp khả năng của hs.
	Thời gian báo cáo: giờ học tiếp theo, tiết 2
	……………………………………………………………………………………………….....................
	1. Về kiến thức
	3. Về thái độ
	Nêu mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm?
	3. Giảng bài mới : Tài nguyên, môi trường có vai trò quan trọng đối với đời sống của mỗi con người và sự phát triển của xã hội. Trên thế giới, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường đã trở thành vấn đề nghiêm trọng. Cứu lấy trái đất là nhiệm vụ chung của nhân loại.
	*Hoạt động 1:Tình hình tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay(15 phút)
	-GV sử dụng phương pháp đàm thoại .
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV - HS
	Nôi dung
	*Bước 1:HS nghiên cứu tài liệu SGK mục 1.
	*Bước 2:GV nêu câu hỏi đàm thoại.
	*Nêu nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng ở nước ta?
	*Đánh giá thực trạng tình hình tài nguyên, môi trường nước tahiện nay?
	*Nguyên nhân nào dãn đến thực trạng trên?
	1. Tình hình tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay
	- Do đặc điểm khí hậu và địa hình nên nguồn tài nguyên thiên nhiên nước ta rất đa dạng:
	+ Khoáng sản khá phong phú (dầu mỏ, sắt, bô xít, crôm, thiếc, than...)
	+ Đất đai màu mỡ; rừng có nhiều loài quí hiếm (ĐV: Voi, tê giác, bò rừng, hổ, báo, hưu sao, vượn. TV: Đinh, lim, sến, táu, cẩm lai, giáng hương, lát hoa...)
	+ Biển rộng lớn, phong cảnh đẹp, có nhiều hải sản quí; không khí ánh sáng và nguồn nước dồi dào, thuận lợi cho sự phát triển đất nước.
	KL: Nước ta nguồn tài nguyên phong phú, nếu được khai thác, sử dụng hợp lí, có hiệu quả, chúng ta sẽ tạo được sự phát triển bền vững.
	- Những điều đáng lo ngại hiện nay là:
	+ Về tài nguyên: khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, dt rừng đang bị thu hẹp, nhiều loài động, thực vật quí hiếm đang bị xoá sổ hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, chất lượng đất suy giảm, đất canh tác bị thu hẹp dần, tài nguyên biển ở gần bờ cũng suy giảm đáng kể.
	+ Về môi trường: ô nhiễm nước, không khí và đất ở nhiều nơi, nhiều vấn đề vệ sinh môi trường phát sinh cả thành thị và nông thôn. Môi trường biển bắt đầu bị ô nhiễm, do khai thác dầu, sự cố môi tường như bão lụt, hạn hán...
	- Nguyên nhân:
	+ Nguyên nhân chủ quan là chính, việc nâng cao nhận thức về bảo vệ TN- MT cho toàn dân chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy được mọi nguồn lực tham gia bảo vệ TN- MT.
	+ Tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên còn bừa bãi, việc chặt phá rừng, săn bắt thú quí hiếm chưa được ngăn chặn, ý thức bảo vệ môi trường kém.
	+ Dân số tăng nhanh và tập trung đông các đô thị lớn nên ô nhiễm không khí, nguồn nước trầm trọng. ảnh hưởng xấu trực tiếp đến đời sống và sức khoẻ con người.
	*Hoạt động 2:Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường(15 phút)
	-GV sử dụng phương pháp thảo luận lớp
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước 1:HS nghiên cứu tài liệu SGK mục 2.
	*Bước 2:GV nêu câu hỏi thảo luận lớp
	- GV: * Hiện nay tình trạng tài nguyên và môi trường ở nước ta như thế nào? Tại sao TN- MT phong phú thuận lợi cho phát triển đất nước?
	Gv bổ sung: + Khoáng sản:dầu mỏ, sắt, bô xít, crôm, thiếc, than...)
	+ Rừng có nhiều loài quí hiếm (Voi, tê giác, bò rừng, hổ, báo, hươu sao, vượn. TV: Đinh, lim, sến, táu, cẩm lai, giáng hương, lát hoa...)
	GV đưa bảng số liệu minh hoạ sự phong phú đa dạng của tn, mt nước ta h iện nay.
	* Tại sao bên cạnh những thuận lợi, thực trạng TN – MT nước ta là điều “đáng lo ngại”? Nguyên nhân chính nào dẫn đến thực trạng trên?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	* Để giải quyết những vấn đề trên, Đảng và Nhà nước ta đề ra mục tiêu bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào?
	* Em suy nghĩ như thế nào về vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong điều kiện nước ta còn nghèo, đang thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	2. Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	- Mục tiêu: Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học,từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phát triển KT- XH bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
	- Phương hướng cơ bản:
	+ Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước
	+ Thường xuyên gd, tuyên truyền, xd ý thức trách nhiệm về bảo vệ TN, MT cho toàn dân
	+ Coi trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu
	+ Chủ động phòng ngừa ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện MT, bảo tồn thiên nhiên
	+ Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm TN, TN
	+ Áp dụng công nghệ hiện đại
	*Hoạt động 3:Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	-GV sử dụng phương pháp đàm thoại .(5 phút)
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	Gợi mở, Phát vấn
	- Yêu cầu các nhóm hs trình bày báo cáo về các biện pháp. Trách nhiệm bản thân đối với vấn đề sd tài nguyên và môi trường của địa phương
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	- Chấp hành chính sách, PL về bảo vệ TN, MT.
	- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ TN, MT
	- Vận động mọi người cùng thực hiện; chống lại các hành vi vi phạm PL về tài nguyên và bảo vệ môi trường.
	4.Tổng kết và hướng dẫn học tập(5 phút)
	4.1.Tổng kết
	Cần nắm: - Tình hình TN, MT nước ta.
	- Mục tiêu, phương hướng cơ bản của cs TN và bảo vệ MT.
	- Trách nhiệm công dân. Liên hệ bản thân.
	4.2. Hướng dẫn học tập
	Ôn tập những bài đã học. chuẩn bị đồ dùng học tập giờ sau kiểm tra một tiết
	……………………………………………………………………………………………….....................
	KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT
	3- Về thái độ : Có ý thức tự giác trong học tập cũng như trong khi làm bài kiểm tra.
	Nội dung cơ bản của dân chủ XHCN trong lĩnh vực chính trị là thực hiện mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
	- Biểu hiện của quyền làm chủ về chính trị:
	+ Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội.
	+ Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương.
	+ Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân.
	Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm
	- Phương hướng cơ bản:
	+ Thúc đẩy phát triển sx và dịch vụ, (KKcác thành phần KT, các nhà đầu tư trong, ngoài nước sx, kinh doanh có hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm cho người lđ.
	+ KK làm giàu theo PL, tự do hành nghề, khôi phục, phát triển các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên.
	+ đẩy mạnh XK lao động, đặc biệt lđ qua đào tạo, lđ nông nghiệp, nhằm giải quyết y/c trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lđ.
	+ Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm, cải thiện đk việc làm cho người lđ.
	1- Về kiến thức
	3- Về thái độ
	3. Giảng bài mới : Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Đảng ta nhận định:" Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dụcvà đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài"
	Vậy tại sao Đảng ta xác định GD - ĐT là quốc sách hàng đầu?
	*Hoạt động 1:Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo(10 phút)
	-GV sử dụng phương pháp thảo luận lớp
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV - HS
	Nôi dung
	*Bước1:HS nghiên cứu tài liệu.
	*Bước2:GV đưa ra câu hỏi thảo luận lớp.
	- GV: * Theo em gd - đt có tầm quan trọng như thế nào? Đảng Nhà nước ta xác định thế nào? Nhiệm vụ của GD & ĐT là gì?
	1. Chính sách giáo dục và đào tạo
	a) Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo
	*Tầm quan trọng của gd - đt
	- Giáo dục và đào tạo có tầm quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực con người.
	- Đảng Nhà nước ta xác định gd - đt là quốc sách hàng đầu, coi đầu tư cho gd - đt là đầu tư cho phát triển.
	*Nhiệm vụ của gd - đt là: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.
	*Hoạt động 2:Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo(25 phút)
	-GV sử dụng phương pháp thảo luận nhóm
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo nhóm .
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước 1:GV chia lớp thành 6 nhóm,thảo luận những phương hướng cơ bản:
	* Tại sao phải nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo? Liên hệ ở địa phương?
	* Tại sao phải mở rộng qui mô giáo dục? Liên hệ ở địa phương?
	* Tại sao phải ưu tiên đầu tư cho giáo dục? Liên hệ ở địa phương?
	* Tại sao phải thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục? Liên hệ ở địa phương?
	* Tại sao phải xã hội hoá giáo dục? Liên hệ ở địa phương?
	* Tại sao phải tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo? Liên hệ ở địa phương?
	- HS: Đại diện trả lời.
	*Bước 2: GV nhận xét, bổ xung, kết luận.
	KL: Thực hiện phương hướng trên góp phần đào tạo con người VN phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xd và bảo vệ TQ.
	b) Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo
	- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; vì đây là đòi hỏi khách quan của đất nước. Muốn vậy, phải giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lí, có cs đúng đắn trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài.
	- Mở rộng qui mô giáo dục; vì trên cơ sở chất lượng và hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển KT- XH, Nhà nước phải mở rộng qui mô giáo dục từ gd mầm non đến gd đại học, tăng nhanh dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.
	- Ưu tiên đầu tư cho giáo dục; Nhà nước phải huy động mọi nguồn lực để phát triển gd - đt, xd cơ sở vật chất cho các trường học, thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá nhà trường.
	- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục; có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bảo đảm học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo mọi đk để người nghèo có cơ hội được học tập, người giỏi được phát huy tài năng.
	- Xã hội hoá giáo dục; vì phát triển giáo dục là sự nghiệp của Nhà nước và toàn dân, do đó cần đa dạng hoá các loại hình nhà trường, các hình thức giáo dục, xd xã hội học tập đáp ứng nhu cầu học thường xuyên, học suốt đời của nhân dân.
	- Phải tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo; phải tiếp cận những chuẩn mực gd tiên tiến của thế giới phù hợp yêu cầu phát triển nước ta, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới.
	4.Tổng kết và hướng dẫn học tập(5 phút)
	4.1.Tổng kết
	Cần nắm: - Nhiệm vụ của GD - ĐT.
	- Phương hướng cơ bản để phát triển GD - ĐT.
	4.2. Hướng dẫn học tập
	Câu hỏi sgk, đọc tiếp bài 13
	……………………………………………………………………………………………….....................
	Câu 1: Nhiệm vụ của gd- đt ở nước ta hiện nay? Hãy nêu một hoạt động nhằm thực hiện cs gd- đt mà em biết hoặc tham gia?
	Câu 2: Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển gd- đt? Trách nhiệm của em?
	3. Giảng bài mới
	*Hoạt động 1:Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ(15 phút)
	-GV sử dụng phương pháp giảng giải và đàm thoại
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV - HS
	Nôi dung
	*Bước1:HS nghiên cứu tài liệu mục 2a.
	*Bước2:GV đưa ra câu hỏi thảo luận lớp.
	- GV: * Vì sao Đảng và Nhà nước ta coi KH và CNo là “quốc sách hàng đầu”?
	- Muốn đất nước phát triển nhanh phải nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng và sử dụng những thành tựu của KH và CNo.
	Từ một nền KT kém phát triển, thực hiện CNH, HĐH trong bối cảnh nền KT tri thức ngày càng nổi bật; vì vậy,Đảng và Nhà nước ta coi KH và CNo là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển của đất nước.
	* Theo em KH và CNo có nhiệm vụ gì trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	2. Chính sách khoa học và công nghệ
	a) Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ
	Đảng và Nhà nước ta coi KH và CNo là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển của đất nước.
	- Nhiệm vụ của KH và CNo:
	+ Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.
	+ Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
	+ Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền KT quốc dân.
	+ Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động KH và CNo.
	*Hoạt động 2:Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ(20 phút)
	-GV sử dụng phương pháp giảng giải và đàm thoại
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo nhóm
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	* Bước 1:GVchia lớp thành 5 nhóm
	* Bước 2:GV đặt câu hỏi cho từng nhóm
	* Để thực hiện nhiệm vụ trên, KH và CNo­ cần phát triển theo những phương hướng cơ bản nào?
	* Tại sao phải đổi mới cơ chế quản lí KH và CNo ? Liên hệ ở địa phương?
	* Tại sao phải tạo thị trường cho KH và CNo ? Liên hệ ở địa phương?
	* Tại sao phải xây dựng tiềm lực cho KH và CNo ? Liên hệ ở địa phương?
	* Tại sao phải tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm?
	Liên hệ ở địa phương?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	KL: Thực hiện những phương hướng cơ bản trên sẽ nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ nước ta, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực này.
	b) Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ
	- KH và CNo cần phát triển theo 4 phương hướng cơ bản:
	+ Đổi mới cơ chế quản lí KH và CNo .
	+ Tạo thị trường cho KH và CNo .
	+ Xây dựng tiềm lực cho KH và CNo .
	+ Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.
	Đổi mới cơ chế quản lí KH và CNo nhằm:
	+ Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận.
	+ Đầu tư ngân sách vào các trương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới.
	+ Huy động nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.
	Tạo thị trường cho KH và CNo­ nhằm:
	+ Tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ KH và CNo.
	+ Đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ sở pháp lí và nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật về sở hữu trí tuệ, trọng dụng nhan tài.
	Xây dựng tiềm lực cho KH và CNo nhằm:
	+ Tập trung nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng.
	+ Nâng cao chất lượng, tăng thêm số lượng đội ngũ cán bộ khoa học.
	+ Tăng cường cơ sở vc-kt, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu KH- CNo.
	Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nhăm:
	+ Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội.
	+ Ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới.
	4.Tổng kết và hướng dẫn học tập(5 phút)
	4.1.Tổng kết
	Cần nắm: - Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ
	- Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ
	4.2. Hướng dẫn học tập
	Câu hỏi sgk, đọc tiếp bài 13
	……………………………………………………………………………………………….....................
	Câu 1: Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào? Lấy VD về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sx hoặc sáng kiến KH- KT mà em biết?
	Câu 2: Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển Kh – CN ? Trách nhiệm của em?
	3. Giảng bài mới
	*Hoạt động 1:Nhiệm vụ của văn hóa(10 phút)
	-GV sử dụng phương pháp giảng giải và đàm thoại
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân .
	Hoạt động của GV - HS
	Nôi dung
	*Bước 1:HS nghiên cứu muc 3a.
	*Bước 2: GV nêu câu hỏi
	- GV: *Tại sao nói VH vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT- XH?
	* Nhiệm vụ của VH là gì?
	* Thế nào là nền VH tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc? Nêu những biểu hiện của bản sắc VH dân tộc Việt Nam?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	3. Chính sách văn hoá
	a) Nhiệm vụ của văn hoá
	-Văn hoá là toàn bộ những giá trị do con người tạo ra, bao gồm giá trị vật chất và giá trị tinh thần.
	- VH là nền tảng tinh thần của xh, là động lực thúc đẩy sự phát triển KT- XH, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. VH khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của con người, tạo sự phát triển hài hoà giữa đời sống vật chất và tinh thần.
	- Nhiệm vụ VH:
	Xây dựng nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người VN phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.
	- Nền VH tiên tiến: Không chỉ ở nội dung tư tưởng mà cả trong hình thức biểu hiện, trong các phương tiện chuyển tải về nội dung.
	Thể hiện tinh thần yêu nước và tiến bộ, nội dung cốt lõi là lí tưởng độc lập dt và CNXH của CN M-LN và tư tưởng Hồ Chí Minh; vì hạnh phúc con người...
	- Nền Vh đậm đà bản sắc dân tộc: Bởi vì “gốc của VH là dân tộc” xu hướng toàn cầu hoá đang tác động, thì ý thức về cội nguồn dt, về độc lập, tự chủ phải được coi trọng; mới bảo đảm hội nhập mà không hoà tan, mất đi bản sắc dân tộc.
	Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân- gia đình- làng xã- Tổ quốc, lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lí, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động...
	*Hoạt động 2:Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc(18 phút)
	-GV sử dụng phương pháp giảng giải và đàm thoại
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo nhóm
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước 1:GV chia lớp thành 4 nhóm
	*Bước 2:GV giao nội dung câu hỏi thảo luận cho từng nhóm.
	* Tại sao phải làm cho CN M- LN và tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân? Tác dụng của nó như thế nào? Liên hệ thực tiễn trong đời sống xã hội ở địa phương?
	* Tại sao phải kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống VH của dân tộc? Tác dụng của nó như thế nào? Liên hệ thực tiễn trong đời sống xã hội ở địa phương?
	* Tại sao phải tiếp thu tinh hoa VH nhân loại? Tác dụng của nó như thế nào? Liên hệ thực tiễn trong đời sống xã hội ở địa phương?
	* Tại sao phải nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ VH, phát huy tiềm năng sáng tạo VH của nhân dân? Tác dụng của nó như thế nào?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	HS tự liên hệ
	b) Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
	* Làm cho CN M- LN và tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
	+ CN M- LN giúp ta nhận thức đúng đắn các quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy để xây dựng xh mới.
	+ Tư tưởng HCM là sự vận dụng sáng tạo CN M- LN vào đk cụ thể nước ta và trở thành những giá trị tinh thần, tài sản quí báu của dân tộc ta. Những giá trị ấy đã và đang cổ vũ dân tộc ta trong công cuộc xd, bảo vệ Tổ quốc và xd nền VH mới.
	*Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống VH của dân tộc.
	+ Phải kế thừa, phát huy những giá trị tinh thần, đạo đức, thẩm mĩ, vh, nghệ thuật, thuần phong mĩ tục của dân tộc.
	+ Phải coi trọng việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, di sản vh và danh lam thắng cảnh của đất nước.
	* Tiếp thu tinh hoa VH nhân loại.
	+ Tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, nhân đạo, những thành tựu của nhân loại để làm giàu cho trí tuệ, tâm hồn người VN.
	+ Ngăn chặn sự xâm nhập của vh độc hại, tệ sùng bái đồng tiền, coi thường đạo lí, các giá trị nhân văn, kiên quyết chống các hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan.
	* Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ VH, phát huy tiềm năng sáng tạo VH của nhân dân.
	+ Bảo đảm dân chủ, tự do cho mọi sáng tạo vh, văn học nghệ thuật, cổ vũ cái đúng, cái đẹp, phê phán cái ác, cái thấp hèn.
	+ Nêu cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng lối sống mới.
	KL: Thực hiện những phương hướng cơ bản trên, chúng ta sẽ từng bước xd được nền vh tiên tiến, bảo vệ và phát huy bản sức dân tộc trong thời kì CNH, HĐH, hội nhập quốc tế.
	4. Trách nhiệm công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá
	Sgk- học sinh tự liên hệ
	*Hoạt động 3:Trách nhiệm công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá (7 phút)
	-GV sử dụng phương pháp giảng giải và đàm thoại
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, cá nhân.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	HS nghiên cứu tài liệu SGK và tự liên hệ trách nhiệm của công dân.
	4. Trách nhiệm công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá
	Sgk- học sinh tự liên hệ
	4.Tổng kết và hướng dẫn học tập(5 phút)
	4.1.Tổng kết
	Cần nắm: - Nhiệm vụ của văn hóa
	- Phương hướng cơ bản để phát triển văn hóa
	-Trách nhiệm công dân, liên hệ ...
	4.2. Hướng dẫn học tập
	Câu hỏi sgk, đọc bài 13
	……………………………………………………………………………………………….....................
	1- Về kiến thức
	3- Về thái độ
	1) Nhiệm vụ của văn hoá là gì? Em hiểu thế nào là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
	2) Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Em hãy nêu 1 ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc VH dân tộc ở địa phương em? Trách nhiệm của bản thân?
	Bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ CL của CM nước ta. Chính sách này giúp các em hiểu nội dung bảo vệ TQ và phải làm như thế nào để tăng cường QP & AN.
	*Hoạt động 1:Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh(10 phút)
	-GV sử dụng phương pháp thảo luận nhóm
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo nhóm.
	Hoạt động của GV - HS
	Nôi dung
	*Bước 1:GV chia lớp thành 3 nhóm
	*Bước 2:GV giao nội dung câu hỏi thảo luận cho từng nhóm.
	- Thảo luận nhóm
	* Vì sao trong tình hình hiện nay, chúng ta phải tăng cường QP & AN?
	* QP & AN có vai trò như thế nào?
	* Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh gồm những nội dung gì?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	* KL: Bảo vệ TQ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân; trong đó Quân đội và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt.
	HS tự liên hệ
	1. Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh
	a) Vai trò của quốc phòng và an ninh
	- Chúng ta phải tăng cường QP & AN. Vì:
	+ Các thế lực thù địch vẫn thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây rối, tìm mọi cơ hội để gây bạo loạn, lật đổ và can thiệp vũ trang.
	+ Trong cơ chế thị trường, bên cạnh những mặt tích cực còn tồn tại những biểu hiện tiêu cực, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội.
	- QP & AN có vai trò trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN XHCN.
	KL: Nhiệm vụ hàng đầu là xd CNXH, nhưng không được lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc TQ2
	b) Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh
	- Xây dựng nền QP toàn dân và AN nhân dân vững mạnh toàn diện.
	- Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của TQ.
	- Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
	- Bảo vệ an ninh chính trị, AN kinh tế, AN văn hoá - tư tưởng.
	- Duy trì trật tự kỉ cương, an toàn xã hội.
	- Giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, không để bị động, bất ngờ.
	*Hoạt động 2:Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh(20 phút)
	-GV sử dụng phương pháp thảo luận lớp
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước 1:GV hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu mục 2.
	*Bước 2:GV đưa ra nội dung câu hỏi thảo luận lớp.
	- GV: * Vì sao phải phát huy sức mạnh tổng hợp? Sức mạnh tổng hợp là như thế nào?
	* Kết hợp QP với AN là như thế nào? Hãy phân tích?
	* Tại sao phải kết hợp KT với QP và AN; kết hợp KT với QP và AN là như thế nào?
	* Em suy nghĩ như thế nào về truyền thống QĐND và CAND? Trong tình hình hiện nay hai lực lượng này phải xây dựng như thế nào?
	* Tại sao nói sự lãnh đạo của Đảng đối với QP và AN là sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh
	- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.Vì:
	+Nền QP của ta là nền QP toàn dân và AN nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân nên phát huy được sức mạnh của dt và sức mạnh thời đại.
	+ đó là khối đại đoàn kết toàn dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
	- Kết hợp sức mạnh dan tộc với sức mạnh thời đại.
	+ Sức mạnh dt bao gồm truyền thống tốt đẹp, sức mạnh văn hoá tinh thần và sức mạnh vật chất của dt.
	+ Sức mạnh thời đại là sức mạnh của KH và CNo, sức mạnh của các lực lượng tiến bộ và cách mạng trên thế giới.
	- Kết hợp quốc phòng với an ninh.
	+ Là kết hợp sức mạnh của lực lượng và thế trận của QP với sức mạnh của lực lượng và thế trận của an ninh.
	+ Lực lượng QP toàn dân và AN nhân dân bao gồm: con người, phương tiện vc và khả năng khác của dt.
	+ Thế trận của QP và AN nhân dân là việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn cả nước, từng địa phương.
	- Kết hợp KT – XH với quốc phòng và an ninh.
	+ Ta thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ CL xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tất yếu phải kết hợp KT với QP và AN.
	+ CL phát triển KT – XH phải gắn liền với CL QP và AN, CL QP và AN phục vụ cho CL KT – XH.
	- Trong tình hình hiện nay, xd QĐND và CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND và CAND là một đòi hỏi khách quan của nước ta.
	*Hoạt động 3:Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh(5 phút)
	-GV sử dụng phương pháp thuyết trình, đàm thoại
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	HS nghiên cứu tài liệu SGK và tự liện hệ bản thân.
	3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh
	- Tin tưởng vào chính sách QP và AN của Đảng và Nhà nước.
	- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.
	- Chấp hành PL về QP và AN, giữ gìn trật tự, AN quốc gia.
	- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.
	- Tích cực tham gia các hoạt động trong lĩnh vực QP và AN ở nơi cư trú.
	4.Tổng kết và hướng dẫn học tập(5 phút)
	4.1.Tổng kết: - Vai trò, nhiệm vụ của QP-AN.Phương hướng cơ bản của cs QP-AN.
	- Trách nhiệm công dân, liên hệ ...
	4.2. Hướng dẫn học tập
	Câu hỏi sgk, đọc bài 15
	1- Về kiến thức
	3- Về thái độ
	- Nhiệm vụ của QP và AN trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường QP và AN?
	-Trình bày phương hướng cơ bản nhằm tăng cương QP và AN? Trách nhiệm của em?
	3. Giảng bài mới
	*Hoạt động 1:Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại(15 phút)
	-GV sử dụng phương pháp thuyết trình, đàm thoại, thảo luận lớp.
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.
	Hoạt động của GV - HS
	Nôi dung
	*Bước1: GV hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu mục 1- SGK.
	*Bước2: GV nêu câu hỏi, HS thảo luận lớp.
	*Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, chính sách đối ngoại có vai trò như thế nào?
	* Em hãy nêu những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại?
	* Để giữ vững hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển, chúng ta phải làm gì? ( chúng ta phải tiếp tục quan hệ với các nước, đấu tranh làm thất bại âm mưu “DBHB”, gây rối làm mất ổn định chính trị; tăng cường hợp tác song phương, đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế…)
	* Nêu những hoạt động của Đảng và Nhà nước ta mà em biết nhằm góp phần vào cuộc đấu tranh chung của thế giới vì mục tiêu của thời đại?
	(Những hoạt động đấu tranh đòi giải trừ quân bị, vũ khí hạt nhân, chống chạy đua vũ trang, lên án các cuộc chiến tranh xâm lược.)
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại
	- Vai trò:
	Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới; góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.
	- Nhiệm vụ:
	+ Giữ vững môi trường hoà bình, tạo đk quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển KT – XH, CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	+ Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
	*Hoạt động 2:Nguyên tắc của chính sách đối ngoại(20 phút)
	-GV sử dụng phương pháp thảo luận nhóm.
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước1: GV phân nhóm
	*Bước2: GV nêu câu hỏi, HS thảo luận nhóm
	- GV: * Vì sao phải tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau? Nêu kết luận?
	* Vì sao phải tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi? Nêu kết luận?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại.
	- Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
	(để làm thất bại những hành động can thiệp của các thế lực thù địch vào công việc nội bộ của nước ta.)
	- Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi
	(Vì các nước trên thế giới dù lớn hay nhỏ đều có quyền sống, quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc, phát triển. Vì vậy, nguyên tắc này yêu cầu nước ta tôn trọng quyền của các nước và đòi hỏi các nước tôn trọng quyền bình đẳng của nước ta. đồng thời, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác cùng có lợi.)
	4.Tổng kết và hướng dẫn học tập(5 phút)
	4.1.Tổng kết
	Cần nắm: - Vai trò, nhiệm vụ của CSĐN.
	- Nguyên tắc cơ bản để thực hiện CSĐN.
	4.2. Hướng dẫn học tập
	Câu hỏi sgk, đọc bài tiếp mục 3,4 bài 15
	……………………………………………………………………………………………….....................
	-Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.
	- Em hãy nêu những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của nước ta hiện nay.
	3. Giảng bài mới
	*Hoạt động 1: Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại(25 phút)
	-GV sử dụng phương pháp thuyết trình, đàm thoại, thảo luận lớp.
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	*Bước1: GV phân nhóm
	*Bước2: GV nêu câu hỏi, HS thảo luận nhóm
	* Theo em tại sao chúng ta phải chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế?
	* Yêu cầu trong việc chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế như thế nào?
	- HS: Đại diện trả lời.
	- GV: N/xét, bổ xung, kết luận.
	* Em hãy cho biết nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước và tổ chức trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực nước ta có quan hệ hợp tác mà em biết?
	3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại.
	- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
	Mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. VN là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực.
	củng cố tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới, mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền.
	Phát triển công tác đối ngoại nhân dân. Tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân TG, góp phần vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.
	Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì
	quyền lợi con người.
	Sẵn sàng đối thoại với các nước, tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan về vấn đề nhân quyền. Kiên quyết làm thất bại âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của VN.
	Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại. Là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước nhằm phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH.
	*Hoạt động 2: Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại(10 phút)
	-GV sử dụng phương pháp thuyết trình, đàm thoại.
	-Hình thức tổ chức dạy học:Học theo lớp, học cá nhân.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung
	HS nghiên cứu tài liệu và liên hệ bản thân.
	4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại
	- Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc CS ĐN của Đảng và Nhà nước.
	- Luôn luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của ta trên trường quốc tế.
	- Chuẩn bị những đk cần thiết để tham gia vào các công việc có liên quan đến đối ngoại như rèn luyện nghề, nâng cao trình độ văn hoá và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ…
	- Khi quan hệ với các đối tác nước ngoài cần thể hiện ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống VH dân tộc, có thái độ hữu nghị, đoàn kết, lịch sự, tế nhị.
	4.Tổng kết và hướng dẫn học tập(5 phút)
	4.1.Tổng kết: - Phương hướng cơ bản để thực hiện CSĐN.
	- Trách nhiệm công dân, liên hệ bản thân...
	4.2. Hướng dẫn học tập
	- Câu hỏi sgk
	-Tìm hiểu tình hình an toàn giao thông ở VN và ở địa phương, các số liệu, sự việc có liên quan giờ sau ngoại khoá.
	4. Bản chất của nền dân chủ XHCN được thể hiện như thế nào? Hãy nêu những nội dung cơ bản của DC trong các lĩnh vực: KT, CT, VH, XH?
	5. Nêu mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta? Hãy giải thích và nêu thái độ của mình đối với quan niệm: Trời sinh voi, trời sinh cỏ; Đông con hơn nhiều của; Trọng nam, khinh nữ.
	6. Trình bày phương hướng cơ bản nhằm giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay? Hãy tìm hiểu và nhận xét tình hình việc làm ở địa phương em? Trách nhiệm của em đối với cs dân số và giải quyết việc làm?
	7. Nêu tình hình TN và MT nước ta hiện nay và nhận xét? Mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm sử dụng hợp lí TN và bảo vệ MT? Trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ TN, MT?
	8. Nhiệm vụ, phương hướng cơ bản để phát triển gd - đt? em hiểu vì sao học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân?
	9. Nhiệm vụ, phương hướng cơ bản để phát triển KH – CNo? Lấy VD về việc áp dụng thành tựu KH – CNo vào sx, hoặc sáng kiến KH - KT mà em biết?
	10. Nhiệm vụ, phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Nêu VD về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc VH dân tộc ở địa phương? Trách nhiệm của em đối với cs GD - ĐT, KH - CNo, VH?
	11. Nhiệm vụ và phương hướng cơ bản nhằm tăng cường QP và AN? Trách nhiệm của em đối với cs QP & AN?
	12. Vai trò, nhiệm vụ, phương hướng cơ bản để thực hiện CSĐN của Nhà nước ta? Hiện nay nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực nước ta có quan hệ hợp tác mà em biết?

